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Tất cả chúng con được biết Phật-giáo 
Nguyên-thuỷ Theravãda là nhờ ơn Ngài 
Sơ Tố Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão 
khác đã dày công đem Phật-giáo Nguyên- 
thuỷ Theravãda về truyền bả trên đất 
nước Việt-Nam thân yêu này. 

Tất cả chúng con đem hết lòng thành 
kỉnh đảnh lễ Ngài Sơ To Hộ-Tông cùng 
quỷ Ngài Trưởng-lão với tẩm lòng chân 
thành tôn kỉnh và tri ân sâu sắc của tất 
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Dhammacakka: Bánh xe Chuyển-Pháp-Luân 

Pháp-hành dẫn dcn 



Trong Chú-giải Dhammacakkappavattanasutta- 
vannanã giảng giải rằng: 

“Isipatane nisinnassa dvãdasãkãrãya 

saccadesanãya pavattitam desanãnãnampi 
dhammacakkam nãma. 

Đức-Phật Gotama ngự tại khu rừng phóng 
sinh nai gọi là Isipatana gần kinh-thành 
Bãrãụasĩ thuyết giảng bài kinh Dhammacakkap- 
pavattanasutta giảng giải về tứ Thánh-đế theo 
tam-tuệ-luân (trí-tuệ-học, trỉ-tuệ-thành, trỉ-tuệ- 
thành) (4x3) thành 12 loại trỉ-tuệ gọi là 
Dhammacakka: Bánh xe Chuyên-Pháp-Luân. 


* Sam. Mahavagga Kotigamavagga, Saccasamyutta 
Dhatnmacakkappavattanasuttavannanã. 







NamoTassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễĐức-Thế-Tôn 
ẩy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 


Panamagatha 

Tilokekagarum Buddham, 
pãyãsibhayahimsakam. 
Ẵyunopariyosãnam, 
gacchãmi saranam aham. 

Ẩdimajjhantakalyãnam, 
Buddhassa dhammamosadham. 
Nibbãnapariyosãnarỵi, 
gacchãmi saranam aham. 

Tassa sãvakasamghanca, 
punnakkhettam anuttaram. 
Ảrahattapriyosãnam, 
gacchãmi saranam aham. 

Buddhatn Dhammahca Samghaũca, 
abhivandiya sãdaram. 
Dhammacakkadĩpanĩ’ ti, 

Ayam ganthã mayã katã. 



Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giới, 
Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mầu, 
Hoàn hảo ở phần đầu giữa và cuối, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Pháp, 
Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát kho. 

Tăng bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử-Phật, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 

Đức-Phật Đức-Pháp Đức-Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kỉnh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 
Giảng giải về bài kinh “Chuyến-pháp-luân 



Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 


DHAMMACAKKAPPAVATTANASUTTA 
KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 


Soạn-giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpandita) 


Lời Nói Đầu 


Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian đó 
là quả của đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật mà vô sổ tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 
đã tạo và tích lũy ở trong tâm từ vô so kiếp quá- 
khứ cho đến kiếp hiện-tại được tóm lược theo 
thời gian diễn biến từ kiếp quá-khứ cho đến kiếp 
hiện-tại như sau: 

Đức-Phật Gotama von là Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Giác có trỉ-tuệ siêu-việt đã từng tạo các 
pháp-hạnh ba-la-mật trải qua suốt ba thời-kỳ: 
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- Thờỉ-kỳ đầu: Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
phát nguyện ở trong tâm muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác có trỉ-tuệ siêu-việt, đế 
tế độ chúng-sinh giải thoát kho tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bon loài, rồi co gang tỉnh-tấn tạo 
các pháp-hạnh ba-la-mật suốt bảy a-tăng-kỳ đã 
có nhiều năng lực chuyến sang thời-kỳ giữa. 

- Thời-kỳ giữa: Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
phát nguyện bằng lời nói để cho nhiều người 
biết Ngài muốn trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác, rồi co gắng tinh-tẩn tạo các pháp- 
hạnh ba-la-mật suốt 9 a-tăng-kỳ. 

Dù Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác đã tạo các 
pháp-hạnh ba-la-mật suốt 16 a-tăng-kỳ vẫn còn 
là Đức-Bồ-tát bất định (aniyatabodhiatta) vì 
Đức-Bồ-tát có thế thay đối ỷ nguyên chỉ muốn trở 
thành Đức-Phật Độc-Giác hoặc vị thanh-văn-giác 
đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác mà thôi. 

Neu Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác quyết tâm 
không thay đối ỷ nguyện mà vẫn tiếp tục kiên trì 
cố gang tinh-tẩn tạo các phảp-hạnh ba-la-mật 
cho được đầy đủ và có 8 chi-pháp đế được Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác thọ ký. 

- Thời-kỳ cuối: Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha 

là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã chứng đắc 
4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiền vô- 
sắc-giới thiện-tâm, chứng đắc 5 phép-thần-thông 
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tam-giới (lokiya-abhinnã), nhận làm một đoạn 
đường sình lầy đế cho Đức-Phật Dĩpahkara cùng 
với 400 ngàn chư Thánh A-ra-hán đi ngang qua, 
đoạn đường chỉ còn một sải tay nữa mới được 
hoàn thành, thì Đức-Phật Dĩpahkara cùng với 
400 ngàn chư Thánh A-ra-hán vừa ngự đến, 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha nằm sấp xuống đất 
trên đoạn đường một sải tay còn lại, làm như 
chiếc cầu, hai tay chắp lên trán kỉnh thỉnh Đức- 
Phật Dĩpahkara cùng với 400 ngàn chư Thánh A- 
ra-hán ngự đi trên lưng của mình, đế cúng dường 
Đức-Phật cùng chư Thánh-tăng. Khi ẩy, Đức- 
Phật Dĩpahkara với Phật-nhãn thay rõ, biết rõ 
vị đạo-sĩ Sumedha hội đủ 8 chi-pháp: 

1- Loài người thật. 

2- Người nam thật. 

3- Kiếp hiện-tại có khả năng trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

4- Trực-tiếp đến hầu Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác. 

5- Bậc xuất gia đạo-sĩ có chánh-kiến đầy đủ. 

6- Chứng đắc 4 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm 
và 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, chứng đắc 
5 phép-thần-thông tam-giới (lokiya-abhihhã). 

7 - Quyết tâm cúng dường sỉnh-mạng đến Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác. 

8- Có ỷ nguyên vững chắc quyết tâm trở thành 
Đức-Phật Chảnh-Đắng-Giác trong thời vị-lai. 
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Với Phật-nhãn vị-lai-kiến-minh của Đức-Phật 
thấy rõ, biết rõ trong thời vị-lai vị đạo-sĩ này 
chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác, nên Đức-Phật Dĩpankara thọ ký xác định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 4 a-tăng-kỳ^^^ và 100 
ngàn đại-kiếp^^^ trái đất nữa, vị đạo-sĩ Sumedha 
này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có trỉ-tuệ siêu- 
việt Sumedha lần đầu tiên được Đức-Phật 
Dĩpahkara thọ ký xác định thời gian còn lại 4 a- 
tăng-kỳ và 100 đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh 
hiệu Đức-Phật Gotama, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Sumedha phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan 
hỷ chưa từng có. 

Bắt đầu từ kiếp ẩy về sau, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Giác chỉnh thức là Đức-Bồ-tát cố định 
(niyatabodhisatta) tiếp tục kiên trì tạo và bồi bo 


* A-tăng-kỳ (asaúkhyeyya) là khoảng thời gian không thể tính 
bằng số. Cứ trải qua vô số kiếp trái đất ke 1 a-tăng-kỳ. 

^ Đại-kiếp trái đất (mahãkappa) là khoảng thời gian lâu trải qua 4 
a-tăng-kỳ thành, trụ, hoại, không. Đức-Phật ví dụ: một hòn núi 
đá đặc hình khối, mồi chiều dài 1 do-tuần (20 km), cứ 100 năm, 
vị thiên-nam lấy tấm vải mỏng mịn quét nhẹ qua 1 lần, cho đến 
khi mòn hết hòn núi đá ấy, thế mà thời gian ấy chưa kế được 1 
đại-kiếp trái đất. 
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cho đầy đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng 
suốt 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, 
đế trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Trong khoảng thời gian ẩy, nếu có Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác nào xuất hiện trên thế gian 
thì Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 
đều đến hầu đảnh lễ Đức-Phật ẩy, và được Đức- 
Phật ẩy thọ ký xác định thời gian còn lại. 

Có 24 Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác theo tuần 
tự xuất hiện trên thế gian, nên Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama được 24 Đức-Phật 
thọ ký. Đức-Phật Dĩpahkara đầu tiên thọ ký và 
Đức-Phật Kassapa thứ 24 cuối cùng thọ ký. 

Trong suốt 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất, trải qua vô sổ tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama đã tạo và bồi bo đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật cho đến kiếp áp chót là 
kiếp Đức-vua Bồ-tát Vessantara, Sau khi Đức- 
vua Bồ-tát chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh kiếp sau hóa-sỉnh làm vị thỉên-nam 
Setaketu trên cõi trời Tusita (Đâu-suẩt đà-thiên) 
hưởng an-lạc trên cõi trời ẩy. Khi ẩy, 6 Đức- 


* Tim hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển I: Tam- 
Bảo, cùng soạn giả. 
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vua-trờỉ dục-giới cùng chư Phạm-thiên ngự đến 
kỉnh thỉnh cầu Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu 
xuống đầu thai làm người đế trở thành Đức-Phật 
Chánh Đắng-Giác thuyết-pháp tế độ chúng-sinh. 

Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu suy xét đầy 

đủ 5 điều của Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp 
chót đầu thai làm người xong, nên Đức-Bồ-tát 
thiên-nam nhận lời thỉnh cầu của chư-thiên, chư 
phạm-thiên. 

Vào canh chót đêm rằm tháng 6 (âm-lịch), 
Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu chuyến kiếp 
(chết) từ cõi trời Tusita, đạỉ-thỉện-nghỉệp trong 
đạỉ-thỉện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp 
với trỉ-tuệ, không cần tác động cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ- 
quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trỉ-tuệ, không cần tác động gọi là táỉ-sỉnh-tâm 
(paịisandhicitta) làm phận sự táỉ-sỉnh kiếp chót 
đầu thai vào lòng bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Mahãmãyãdevĩ của Đức-vua Suddhodana dòng 
Sakya tại kinh-thành Kapilavatthu. 

Tròn đúng 10 tháng, gần đến ngày sinh Thái- 
tử, Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ trên 
đường từ kinh-thành Kapilavatthu ngự trở về 
kinh-thành Devadaha, Bà truyền lệnh dừng kiệu, 
Bà ghẻ vào vườn Lumbinĩ đế du lãm. Khi đến 
gần cây Sãla to lớn, Bà đứng đưa cánh tay phải 
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lên, thì cành cây sà xuống, Bà nắm chặt lấy 
cành cây với tư thế đứng vững vàng, trong tư thế 
đứng này, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp 
chót sẽ đản sinh ra đời. 

Khi ẩy, các quan, các cung nữ che màn xung 
quanh nơi Bà đứng, Đức-Bồ-tát Chảnh-Đắng- 
Giác cao thượng đản sinh ra đời khỏi lòng 
Chánh-cung Hoàng-hậu, với đôi chân ra trước, 
toàn thân hình ra sau được an lành cả Đức-Bồ- 
tát lẫn mẫu-hậu của Ngài, vào ngày rằm tháng 
tư (âm-lịch), tại khu vườn Lumbinĩ (nay thuộc về 
nước Nepal). 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác đứng với đôi 
bàn chân bằng phang trên mặt đất, nhìn về 8 
hướng, mỗi hướng toàn thế chư-thiên, chưphạm- 
thiên đều tán dương ca tụng Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Giác là Bậc cao thượng nhất. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác cúi mặt nhìn 
xuống hướng dưới, rồi ngang mặt nhìn lên 
hướng trên, toàn thế chư-thiên, chư phạm-thiên 
đều tán dương ca tụng Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng- 
Giác là Bậc cao thượng nhất. Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác đứng nhìn về hướng Bắc, roi 
ngự bước đi đầu tiên bằng chân phải đến bước 
thứ 7, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác dừng lại. 
Khi ẩy, toàn thế chư thiên, chư phạm-thiên đều 
bảo với nhau rằng: 
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Bây giờ, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác cao 
thượng sẽ truyền dạy lời toi ư quan trọng. 

Toàn thế chư thiên, chư phạm-thiên đều im 
lặng chờ lẳng nghe. Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng- 
Giác dõng dạc truyền dạy rằng: 

“Aggo ’ham ’asmi lokassa! 

deịịho ’ham ’asmi lokassaỉ 

Settho ’ham ’asmi lokassa! 

Ayamantimã jãti. 

Natthỉ dãnỉ punabbhavo. 

Ta là Bậc cao-cả nhất trong toàn cõi-giới 
chúng-sỉnh! 

Ta là Bậc vĩ-đại nhất trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh! 

Ta là Bậc tổi-thượng nhất trong toàn cõi-giới 
chúng-sinhỉ 

Kiếp này là kiếp chót của ta. 

Ta không còn tái-sinh kiếp nào khác nữa. 

Khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác đản sinh 
tại vườn Lumbinĩ, thì đồng thời có 7 người và 
vật cũng đồng sinh với Đức-Bồ-tát như sau: 

1- Công-chúa Yasodharã. 

2- Hoàng-tử Ẫnanda. 

3- Channa (quan giữ ngựa). 

4- KãỊudãyi (quan cận thần). 


* Dighanikaya, MahavaggapaỊi, Mahapadanasutta. 
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5 - Ngựa báu Kanặaka. 

6- Cây Mahãbodhirukkha (cây Đại-Bồ-đề) tại 
khu rừng Uruvelã. 

7 - Bon hầm kho báu xung quanh kinh-thành 
Kapỉlavatthu. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ thỉnh 
Thái-tử Bồ-tát ngự trở về kinh-thành Kapila- 
vatthu. 

Thái-tử là Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp 
chót có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc-đại-nhân và 
80 tướng tốt phụ đó là quả-báu của 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật mà vô sổ tiền-kiếp của Đức-Bồ- 
tát đã tạo và được tích lũy ở trong tâm suốt 20 
a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

Chiêm ngưỡng Thải-tử có tướng tốt như vậy, 
Đức-vua Suddhodana cảm thay vô cùng hoan 
hỷ, nên sau khi Thái-tử sinh ra đời được 5 ngày, 
Đức-vua Suddhodana to chức đại lễ đặt tên cho 
Thải-tử, truyền lệnh mời 108 vị bà-la-môn thông 
hiếu rõ 3 bộ sách xem tướng theo truyền thong 
bà-la-môn vào cung điện thiết đãi món cơm nấu 
bằng sữa tươi nguyên chất. 

Trong số 108 vị bà-la-môn ẩy có 8 vị bà-la- 
môn đại trí, sau khi xem tướng xong, thấy Thái- 
tử có 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng 
tốt phụ. 
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Trong 8 vị bà-la-môn có 7 vị đưa lên 2 ngón 
tay, rồi tiên đoán quả quyết rằng: 

- Neu Thải-tử sổng tại cung điện thì sẽ trở 
thành Đức-Chuyến-luân Thánh-vương có 4 biến 
làm ranh giới. 

- Neu Thái-tử từ bỏ cung điện đi xuất gia thì 
sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác. 

Duy chỉ có vị bà-la-môn trẻ tuoi nhất thuộc 
dòng dõi Konặahha, tên là Sudatta, sau khi xem 
xét kỹ các tướng tốt của Thái-tử xong, vị bà-la- 
môn này chỉ đưa lên 1 ngón tay, rồi quả quyết 
tiên đoán rằng: 

“Thái-tử có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc-đại- 
nhân và 80 tướng tốt phụ này, Thái-tử không thế 
sổng tại cung điện, mà chắc chắn sẽ từ bỏ cung 
điện đi xuất gia, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác mà thôi. ” 

Tám vị bà-la-môn đại trí đều đồng tâm nhất 
trí với nhau rằng: 

“Thái-tử chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác. ” 

Đại lễ gội đầu và đặt tên cho Tháỉ-tử được tổ 
chức rất trọng thế, các vị bà-la-môn đều đồng 
tâm nhất trí đặt tên là SIDDHATTHA 
(Siddha+attha) (có nghĩa là Bậc tế độ chúng 
sinh được thành tựu mọi lợi ích cao thượng). 
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* Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử trưởng thành năm 
16 tuoi, Đức Phụ-vương truyền ngôi báu cho 
Thái-tử lên ngôi làm vua và làm lễ thành hôn 
với Công-chúa Yasodharã^^^của Đức-vua Suppa- 
buddha và Chánh-cung Hoàng-hậu Amitã. Đức- 
vua Siddhattha làm vua được 13 năm. 

* Năm 29 tuoi, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha tron 
khỏi kinh-thành Kapỉlavatthu đi xuất gia, đế giải 
thoát kho sinh, lão, bệnh, tử. Đức-Bồ-tát ngự 
đến thọ giáo với vị Đạo-sư Ẫlãra Kãlãmagotta. 
Đạo-sư dạy pháp-hành thiền-định cho Đức-Bồ- 
tát Siddhattha, Đức-Bồ-tát thực-hành pháp-hành 
thiền-định không lâu, đã chứng đắc 4 bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm và chứng đắc đến đệ tam 
thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm gọi là Vô-sở-hữu- 
xứ-thỉền thỉện-tâm ngang bằng với bậc thiền 
mà vị Đạo-sư Ẫlãra Kãlãmagotta đã chứng đắc. 
Đức-Bồ-tát không hài lòng với bậc thiền vô-sẳc- 
giới thiện-tâm ấy, bởi vì không phải là pháp- 
hành giải thoát khố sinh, lão, bệnh, tử, nên Đức- 
Bồ-tát xin từ giã vị Đạo-sư Ẫlãra Kãlãmagotta, 
tìm đến thọ giáo với vị Đạo-sư Udaka Rãma- 
putta. Đạo-sư cũng dạy pháp-hành thiền-định 
cho Đức-Bồ-tát Siddhattha, Đức-Bồ-tát thực- 
hành phảp-hành thiền-định không lâu chứng đắc 


* Công-chúa Yasodhara là người đồng sinh cùng ngày 
rằm tháng tư với Đức-Bồ-tát Siddhattha. 
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4 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm và chứng đắc đến 
đệ tứ thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm gọi là Phỉ- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền thiện-tâm tột 
đỉnh ngang bằng với bậc thiền mà vị Đạo-sư 
Udaka Rãmaputta đã chứng đắc. Đức-Bồ-tát 
cũng không hài lòng bậc thiền ấy, nên xin từ giã 
vị Đạo-sư Udaka Rãmaputta, đế tìm pháp-môn 
khác giải thoát kho sinh, lão, bệnh, tử, trong 
vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bổn loài. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha ngự đi đến khu rừng 
Uruvelã gần con sông Neranjarã, nơi đây có 
nhóm 5 tỳ-khim là Ngài Konặahha, Ngài Vappa, 
Ngài Bhaddiya, Ngài Mahãnãma, Ngài Assaji. 
Nhóm 5 vị tỳ-khưu này xin theo hộ độ Đức-Bồ- 
tát Siddhattha. 

* Đức-Bồ-tát Siddhattha thực-hành pháp khố- 
hạnh (dukkaracariyã) là pháp khó hành suốt 6 
năm trường ròng rã, cho đến nỗi thân hình gầy 
om chỉ còn da bọc xương, mà không trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha từ bỏ pháp kho-hạnh, 
rồi hồi tưởng lại khi còn nhỏ cùng Đức Phụ- 
vương ra đồng làm lễ hạ điền rằng: 

“Ta ngồi trong chiếc lều niệm hơi thở ra, hơi 
thở vào, đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc-gỉới 
thiện-tâm. 



LỜI NÓI ĐẦU 


13 


Vậy, đề-mục thiền-định này làm nền tảng đế ta 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác cũng nên. 

Bây giờ, thân thế của ta gầy om, sức khoẻ yếu 
đuổi, ta không thế thực-hành đề-mục niệm hơi 
thở ra, hơi thở vào được. 

Vậy, điều tốt hơn ta nên thọ thực trở lại, đế 
phục hồi sức khoẻ, rồi ta sẽ thực-hành đề-mục 
niệm hơi thở ra, hơi thở vào. ” 

Đức-Bồ-tát Siddhattha mang bát ngự đi vào 
xóm nhà Senã đế khất thực trở lại. 

Nhìn thay Đức-Bồ-tát Siddhattha đi khất thực 
như vậy, nên nhóm 5 tỳ-khưu hiếu lầm rằng: 

“Đức-Bồ-tát Siddhattha đã từ bỏ hành pháp 
khố-hạnh đế trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác, mà trở lại đời sổng bình thường. ” 

Do hiếu lầm như vậy, nên nhóm 5 tỳ-khưu 
không theo hộ độ Đức-Bồ-tát nữa, nhóm 5 tỳ- 
khưu rời khỏi khu rừng Uruvelã, rồi dẫn nhau đi 
đến khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana 
gần kinh-thành Bãrãnasĩ, trú tại nơi ẩy. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha độ vật thực lại được 
thời gian không lâu, sức khoẻ của Đức-Bồ-tát 
được phục hồi trở lại. 

Trong thời gian Đức-Bồ-tát Siddhattha hành 
pháp kho-hạnh, thì 32 tướng tốt của bậc đại- 
nhân và 80 tướng tốt phụ bị biến mất. Nay, kim 
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thân của Đức-Bồ-tát Siddhattha lại hiện rõ 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, 
có làn da màu vàng sáng ngời như trước. 

Ngày 14 thảng tư (âm-lịch), vào canh chót 
đêm ẩy, Đức-Bồ-tát Siddhattha nằm thấy 5 đại- 
mộng (mahãsupina). Qua 5 đại-mộng ẩy, Đức- 
Bồ-tát Siddhattha đoán biết chắc chan rằng: 

“Ta sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. ” 

Sáng sớm hôm rằm tháng tư âm-lịch, Đức- 
Bồ-tát Siddhattha ngự đi đến ngồi dưới gốc cầy 
da, đế chờ đến giờ đi vào xóm nhà khất thực. 

Tại goc cây da này, hằng năm vào sáng ngày 
rằm tháng tư, nàng Suỳãtã thường đem lễ vật 
đến cúng dường tạ ơn vị thiên-thần đúng theo 
lời nguyện của nàng. Nàng Sujãtã là tiếu thư 
của ông phú hộ Mahãsena ở làng Sena gần khu 
rừng Uruvelã, khi nàng trưởng thành có đến gốc 
da này cầu nguyện rằng: 

“Khi tôi trưởng thành được kết duyên với 
người cùng dòng dõi, cùng giai cấp và sinh đứa 
con trai đầu lòng. Neu tôi được toại nguyện thì 
hằng năm vào ngày rằm tháng tư (âm-lịch), tôi 
sẽ làm lễ cúng dường tạ ơn vị thiên-thần tại cội 
cây này. ” 

Lời cầu nguyện của nàng được thành-tựu như 
ý, nên hằng năm vào ngày rằm tháng tư (âm- 
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lịch), nàng Sụịãtã thường đem cơm sữa nấu rất 
công phu đến cúng dường tạ ơn vị thiên-thần tại 
cội cây này. 

Từ sáng sớm nàng Sujãtã thức dậy vắt sữa 8 
con bò tinh khiết, khi nàng đem nồi đựng sữa 
đến gần vú mỗi con bò, thì dòng sữa chảy ra một 
mạch. Thật là một việc lạ thường chưa từng có. 

Nàng nau nồi cơm sữa có các Đức-vua-trời 
và các phạm-thiên trông nom hỗ trợ, còn đem 
chất bo dưỡng thêm vào nồi cơm sữa ẩy. 

Sáng hôm ẩy, nàng Sujãtã đem chiếc mâm 
bằng vàng đế đựng cơm sữa, khi nàng đặt mâm 
gần nồi cơm, thì cơm sữa trong nồi tự nhiên viên 
lại thành vắt bằng trái thốt nốt lăn ra theo tuần 
tự từ nồi sang chiếc mâm vàng đúng 49 vắt vừa 
đầy mâm. Nàng chứng kiến thêm điều lạ thường 
chưa từng có bao giờ. Nàng lẩy chiếc lồng bàn 
đậy lại rồi phủ lên một lớp vải trang tinh. 

Hôm ẩy, nàng Sujãtã trang điếm bằng những 
đồ trang sức quỷ giá, rồi đội mâm cơm sữa cùng 
với người tớ gái mà nàng đã công nhận như là 
đứa con gái theo sau đến gốc cầy da. 

Nhìn thay Đức-Bồ-tát Siddhattha có đầy đủ 
các tướng tốt của bậc đại-nhân và các tướng tốt 
phụ, có hào quang tỏa ra từ kim thân của Đức- 
Bồ-tát sáng khắp vùng, nàng Sujãtã phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ chưa từng có, bởi 
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VÌ nàng tưởng rằng Đức-Bồ-tát Siddhattha là vị 
thiên-thần cội cây hiện ra thọ nhận phấm vật 
cúng dường tạ ơn của nàng. 

Nàng Sụịãtã cung-kỉnh đi đến gần Đức-Bồ-tát 
Siddhattha, đặt chiếc mâm vàng đầy cơm sữa, 
bình nước, hoa quả, vật thơm, ... cung-kỉnh 
cúng dường lên Đức-Bồ-tát Siddhattha. 

Khi ấy, cái bát của Đức-Bồ-tát bỗng nhiên 
biến mất, Đức-Bồ-tát Siddhattha nhìn nàng 
Sujãtã. Nàng liền bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức Thiên-thần, con thành kỉnh 
dâng cúng dường chiếc mâm vàng đầy phấm vật 
này lên Ngài. 

Kính xin Ngài có tâm từ tế độ thọ nhận chiếc 
mâm vàng đầy phấm vật này, đế cho con được sự 
lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. Bạch Ngài. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha đưa hai tay ra nhận lẩy 
chiếc mâm vàng đầy phấm vật cúng dường ẩy. 

Sau khi thọ nhận chiếc mâm vàng đầy cơm 
sữa của nàng Sujãtã xong, Đức-Bồ-tát Siddhattha 
đứng dậy rời khỏi gốc cầy da, tay cầm chiếc 
mâm vàng đầy cơm sữa ngự đi đến bến sông 
Neraíyarã, nơi mà chư Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Giác quá-khứ kiếp chót trước khi trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác cũng đều 
ngự đến bến này đế tắm, nên bến sông này gọi là 
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bến Supaịitthita. Đức-Bồ-tát Siddhattha đặt chiếc 
mâm vàng đầy cơm sữa tại bến Supaịitthita, rồi 
xuống tắm dòng sông Neranjarã. 

Sau khi tam xong, Đức-Bồ-tát Siddhattha mặc 
y cà-sa tượng trưng như lá cờ chiến thẳng của 
chư Thánh A-ra-hán, đoạn ngồi quay mặt về 
hướng Đông, độ hết 49 vắt cơm, uống hết bình 
nước (từ đó về sau suốt 7 tuần lễ gồm 49 ngày, 
Đức-Phật Gotama không độ vật thực và nước, 
chỉ an hưởng pháp-vị giải thoát Niết-bàn). 

Sau khi độ cơm xong, Đức-Bồ-tát Siddhattha 
cầm chiếc mâm vàng, rồi phát nguyện rằng: 

“Neu hôm nay tôi sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác thì xin cho chiếc mâm vàng 
này sẽ trôi ngược dòng nước, nếu không được 
như vậy thì chiếc mâm vàng này sẽ trôi xuôi 
theo dòng nước. ” 

Sau khi phát nguyện xong, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Giác Siddhattha ném chiếc mâm vàng 
xuống dòng sông Neranjarã. 

Thật phi thường thay! Chiếc mâm vàng cắt 
ngang dòng nước đang chảy, trôi ra giữa sông, 
rồi từ đó trôi ngược một cách vô cùng mau lẹ, 
khoảng một đoạn khá xa, rồi chiếc mâm vàng 
chìm sâu xuống đáy sông, đụng phải 3 chiếc 
mâm vàng của 3 Đức-Phật quá-khứ là Đức- 
Phật Kakusandha, Đức-Phật Konãgamana, 
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Đức-Phật Kassapa phát ra một âm thanh vang 
dội làm cho Long-vương Kãlanãga tỉnh giấc, 
nên nghĩ rằng: 

“Hôm qua một Đức-Phật đã xuất hiện, hôm 
nay sẽ có một Đức-Phật khác xuất hiện. ” 

Long-vương thức dậy tán dương ca tụng hàng 
trăm bài kệ, tán dương sự kiện vô cùng hy hữu 
xuất hiện trên thế gian. 

Trưa hôm ẩy, Đức-Bồ-tát Siddhattha nghỉ 
trong khu rừng Sãla, bên bờ sông Neranjarã 
những cây Sãla đua nhau nở hoa. 

Chiều hôm ẩy, Đức-Bồ-tát Siddhattha ngự đi 
trên đường đến cội cây Assattha^^hại khu rừng 
Uruvelã, dọc hai bên đường toàn thế chư-thiên 
trang hoàng những đóa hoa trời, hương trời 
cúng dường Đức-Bồ-tát Siddhattha. 

Cùng lúc ấy, một người cắt cỏ tên Sotthiya 
trên đường đi ngược chiều về phía Đức-Bồ-tát 
Siddhattha, nhìn thấy Đức-Bồ-tát Siddhattha 
liền phát sinh đức-tin trong sạch, nên cúng 
dường 8 nam cỏ lên Đức-Bồ-tát Siddhattha. 


* Cây Assattha chính là cây Đại-Bồ-đề đồng sinh với 
Đức-Bồ-tát Siddhattha. Đúng 35 năm sau, Đức-Bồ-tát 
Siddhattha ngự đi đến ngồi tại cội cây Đại-Bồ-đề, để trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama. 
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Sau khi nhận 8 nắm cỏ, Đức-Bồ-tát Siddhattha 
ngự đi thắng đến cội cây Assattha. 

* Đức-Bồ-tát Siddhattha đứng hướng Nam 
của cội cây Assattha, nhìn thắng về hướng Bắc, 
có cảm giác mất thăng bằng, như toàn cõi-giới 
chúng-sinh hướng Nam bị chìm sâu xuống cõi 
đại-địa-ngục Avĩci, còn toàn cõi-giới chúng-sinh 
hướng Bắc được noi lên tận cõi trời sắc-giới 
phạm-thiên tột đỉnh, nên Đức-Bồ-tát nghĩ rằng: 

“Nơi này không phải là chỗ ta ngồi để trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác. ” 

* Đức-Bồ-tát Siddhattha ngự sang đứng 
hướng Tây của cội cây Assattha, nhìn thắng về 
hướng Đông cũng như vậy, có cảm giác mất 
thăng bằng, như toàn cõi-giới chúng-sinh hướng 
Tây bị chìm sâu xuống cõi đạỉ-địa-ngục Avĩci, 
còn toàn cõi-giới chúng-sinh hướng Đông được 
nối lên tận cõi trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh, 
nên Đức-Bồ-tát nghĩ rằng: 

“Nơi này không phải là chỗ ta ngồi để trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. ” 

* Đức-Bồ-tát Siddhattha ngự sang đứng 
hướng Bắc của cội cây Assattha, nhìn thắng về 
hướng Nam cũng như vậy, có cảm giác mất 
thăng bằng, như toàn cõỉ-giớỉ chúng-sinh hướng 
Bắc bị chìm sâu xuống cõi đạỉ-địa-ngục Avĩci, 
còn toàn cõi-giới chúng-sinh hướng Nam được 
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nối lên tận cõi trời sẳc-gỉớỉ phạm-thiên tột đỉnh, 
nên Đức-Bồ-tát nghĩ rằng: 

“Nơi này không phải là chỗ ta ngồi để trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác. ” 

* Đức-Bồ-tát Siddhattha ngự sang đứng 
hướng Đông của cội cây Assattha, nhìn thắng về 
hướng Tây. 

Thật là phi thường thay! Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Giác Siddhattha có cảm giác toàn khắp 
mọi cõi-giớỉ chúng-sinh đều ở trong trạng-thái 
thăng bằng, nên Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
Siddhattha nghĩ rằng: 

“Chỉnh nơi này là chỗ ta ngồi để trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác. ” 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha trải 
tám nắm cỏ tại hướng Đông của cội cây Assattha. 

Thật là phi thường thay! Tại ngay chỗ ngồi ấy 
bỗng nhiên hóa thành ngôi bồ-đoàn quỷ báu có 
chiều cao 14 hắc tay thật là nguy nga lộng lẫy, 
mà không có nhà kiến trúc nào có tài nghệ tạo 
nên ngôi bồ-đoàn quỷ báu tuyệt vời như vậy 
được, bởi vì ngôi bồ-đoàn quỷ báu này phát 
sinh do oai lực của 30 pháp-hạnh ba-la-mật đầy 
đủ trọn vẹn của Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
Siddhattha đế trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 
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Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha 
ngồi kiết già quay mặt về hướng Đông vững 
vàng trên ngôi bồ-đoàn quỷ báu, rồi phát nguyện 
bằng lời chân thật rằng: 

“Dù cho thịt và máu trong thân của ta có khô 
cạn, dù cho sắc thân này chỉ còn da bọc xương, 
nếu ta chưa trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác, thì ta quyết không bao giờ rời khỏi ngôi 
bồ-đoàn quỷ báu này. ” 

Ngôi bồ-đoàn noi toàn thắng Ác-ma-Thiên 

Ngay khi ấy, từ cõi trời Tha-hoá-tự-tại-thiên, 
Ác-ma-thiên hóa ra hàng ngàn cánh tay đều cầm 
khỉ giới, cỡi voi trời Girimekhala dẫn đầu đoàn 
thiên ma tướng, thiên ma binh rầm rộ hiện xuống 
vây quanh cội cây Assattha, kéo dài 12 do tuần. 
Bên trên hư không, chúng thiên ma binh dày đặc 
9 do tuần, chúng la hét âm thanh vang dội kinh 
khủng làm chẩn động khắp mọi nơi, quyết tranh 
giành cho được ngôi bồ-đoàn của Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác Siddhattha. 

Vừa mới đây, chư-thiên, phạm-thiên từ 10 
ngàn thế giới đến cung-kỉnh cúng dường, tán 
dương ca tụng Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
Siddhattha. 

Thoáng nhìn thấy Ác-ma-thiên cùng với thiên 
ma binh, thiên ma tướng trùng trùng điệp điệp 
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từng đoàn, từng lớp hiện xuống, tất cả chư- 
thiên, phạm-thiên đều bay xa lánh mặt, trở về 
chỗ ở của mình, chỉ còn một mình Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Gỉác Siddhattha vẫn điềm nhiên 
ngồi ngự trên ngôi bồ-đoàn quỷ báu một cách 
an nhiên tự tại. 

Ac-ma-thỉên đã sử dụng đủ mọi loại vũ khỉ và 
phép thuật cực kỳ nguy hiếm, quyết hại Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha, đế chiếm đoạt 
ngôi bồ-đoàn quỷ báu ấy, với mục đích ngăn cản 
không cho Đức-Bồ-tát Siddhattha trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Do oai-lực 30 pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ 
trọn vẹn của Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
Siddhattha sắp trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Gỉác, nên không có một loại phép thuật hay vũ 
khỉ nguy hiếm nào có thế làm hại Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Gỉác Siddhattha được. 

Quả thật như vậy, do oai-lực 30 pháp-hạnh 
Ba-la-mật của Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
Siddhattha, các loại vũ khỉ và phép thuật của 
Ác-ma-thiên đều hóa thành những vật cúng 
dường Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác. 

Ngồi trên lưng voi trời Girimekhala, Ác-ma- 
thiên vô cùng căm uất chỉ tay về Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Gỉác Siddhattha ra lệnh rằng: 

- Này Sa-môn Gotamaỉ Nhà ngươi hãy mau 
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mau rời khỏi ngôi bồ-đoàn ẩy, vì ngôi bồ-đoàn 
ẩy là của ta, không phải của ngươi! 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác Siddhattha từ 
tổn đáp lại rằng: 

- Này Ảc-ma-thiên! Ngôi bồ-đoàn quỷ báu 
này phát sinh do oai-lực của 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật, 5 hạnh đại-thỉ, 3 pháp-hành mà Như-Lai 
đã thực-hành từ vô sổ kiếp trong quá-khứ cho 
đến kiếp hiện-tại này. 

Vì vậy, ngôi bồ-đoàn này thuộc về của Như- 
Lai, không phải của ngươi. 

Khi ẩy, chỉ một mình Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Giác Siddhattha ngồi ngự trên ngôi bồ- 
đoàn quỷ báu, ngoài ra, không còn có một ai bên 
cạnh Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha 
cả, nên Ác-ma-thiên đặt câu hỏi bắt bỉ Đức-Bồ- 
tát rằng: 

- Thưa Sa-môn Gotama! Ngài nói rằng: 

“Ngôi bồ-đoàn quỷ báu ẩy thuộc về của Ngài. 
Vậy, ai làm chứng cho Ngài? ” 

Nhìn xung quanh đều không có một chư- 
thiên, phạm-thiên nào cả, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Giác Siddhattha bèn đưa bàn tay phải ra, 
rồi dùng ngón trỏ chỉ xuống mặt đất như truyền 
dạy bằng lời chân thật rằng: 

- “Tiền-kiếp của Như-Laỉ đã trải qua vô sổ kiếp 
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quá-khứ, đã từng tạo đầy đủ trọn vẹn 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật, có 5 hạnh đại-thỉ, 3 pháp-hành. 
Bây giờ, tại nơi đây không có chúng-sinh nào 
đứng ra làm chứng cho Như-Laỉ, chỉ có mặt đất 
không có tâm thức này có thế làm chứng cho 
Như-Lai được không? ” 

Thật là phi thường thay! Lời chân-thật của 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác Siddhattha vừa 
chẩm dứt, thì ngay tức khắc, mặt đất chuyến 
mình, rung động, phát ra những tiếng sẩm sét 
long trời lở đất, làm cho Ác-ma-thiên kinh 
hoàng khiếp đảm, giục voi trời Girimekhala bỏ 
chạy trở về cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên; còn 
đám thiên ma binh, thiên ma tướng thì hỗn quân, 
hỗn quan vô cùng khiếp sợ, cũng hốt hoảng chạy 
tán loạn theo Ác-ma-thiên trở về cõi trời Tha- 
hóa-tự-tại-thiên. 

Sau khi toàn thẳng Ác-ma-thiên, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác Siddhattha vẫn ngồi ngự trên 
ngôi bồ-đoàn quỷ báu dưới cội cây Assattha vừa 
đúng lúc mặt trời sắp lặn hướng Tây, mặt trăng 
ló dạng hướng Đông. Khắp mười ngàn cõi-giới 
chúng-sinh, chư-thiên 6 cõi trời dục-giới, chư 
phạm-thiên 15 tầng trời sắc-giới, Long-vương 
dưới long-cung, ... vui mừng reo hò vang dội 
khắp mọi nơi tán dương ca tụng oai lực của 30 
pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Giác Siddhattha rằng: 
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- Ác-ma-thiên đã hoàn toàn thất bại rồi! 

- Đức-Bồ-tát Siddhattha đã toàn thẳng rồi! 

Vì vậy, ngôi bồ-đoàn quỷ báu này được gọi là 
“Aparặịỉtapallanka” nghĩa là ngôi bồ-đoàn quỷ 
báu nơi toàn thẳng Ác-ma-thiên. 

Chư-thiên, phạm-thiên đem những phấm vật 
quỷ báu nhất từ cõi trời đến cúng dường, tán 
dương oai-lực của 30 pháp-hạnh ba-la-mật của 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha. 

Đức-Bồ-Tát Siddhattha chứng đắc tam-minh 

Sau khi toàn thẳng Ác-ma-thiên vào canh đầu 
đêm rằm tháng tư âm lịch, Đức-Bồ-tát Chảnh- 
Đắng-Giác Siddhattha thực-hành pháp-hành 
thỉền-định (samathabhãvanã) với đề-mục niệm 
hơi thở vào, hơi thở ra (anãpãnassati) tuần tự 
chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới: 

- Chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm 
có 5 chi-thiền là hướng-tâm, quan-sát, hỷ, lạc, 
định, do chế ngự được 5 pháp chướng-ngại là 
tham-dục, sân-hận, buồn-chán - buồn-ngủ, phóng- 
tâm - hoi-hận, hoài-nghi. 

- Chứng đắc đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm 
có 3 chi-thiền là hỷ, lạc, định, do chế ngự được 
2 chi-thiền là hướng-tâm, quan-sát. 

- Chứng đắc đệ tam thiền sắc-giới thiện-tâm 
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CÓ 2 chi-thiền là lạc, định, do chế ngự được 1 
chi-thiền là hỷ. 

- Chứng đắc đệ tứ thiền sẳc-gỉới thiện-tâm có 
2 chi-thiền là xả, định, do chế ngự được 1 chi- 
thiền lạc, thay bằng chi-thiền xả. 

Đó là 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm làm nền- 
tảng đế chứng đắc tam-minh. 

Tam-Minh (tevijja) 

1- Tỉền-kỉếp-mỉnh (pubbenỉvãsãnussatỉnãna) 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha có đệ 
tứ thiền sắc-giới thiện-tâm, có định-tâm trong 
sáng thanh-tịnh, thiền-tâm không lay động, làm 
nền tảng đế Đức-Bồ-tát hướng tâm đến chứng 
đắc tỉền-kỉếp-mỉnh: trỉ-tuệ nhớ rõ lại tiền-kiếp, 
từ một kiếp đến hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp, 
hàng vạn kiếp, hàng triệu triệu triệu kiếp,... cho 
đến vô lượng kiếp không giới hạn. 

Tiền-kiếp-minh là trỉ-tuệ nhớ rõ tiền-kiếp 
thuộc loại chúng-sinh nào, trong cõi-giới nào, 
tên gì, thuộc dòng dõi nào, thực-hành đại-thiện- 
nghiệp, bẩt-thiện-nghiệp, tạo pháp-hạnh ba-la- 
mậtnào, v.v... 

Tỉền-kỉếp-mỉnh là minh thứ nhất mà Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác Siddhattha đã chứng 
đắc vào canh đầu đêm rằm tháng tư (âm lịch). 

2- Thỉên-nhãn-mỉnh (dỉbbacakkhunãna) Đức- 
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Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha có đệ tứ 
thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm, có định-tâm trong sáng 
thanh-tịnh, thiền-tâm không lay động làm nền 
tảng đế Đức-Bồ-tát hướng tâm đến chứng đắc 
thỉên-nhãn-mỉnh: trí-tuệ thấy rõ, biết rõ kiếp 
quá-khứ, kiếp vị-lai của tất cả chúng-sinh hơn 
thiên-nhãn của chư-thiên, phạm-thiên. 

Thiên-nhãn-minh có 2 loại: 

- Tử-sỉnh-mỉnh (cutũpapãtanãna): Trỉ-tuệ thấy 
rõ, biết rõ sự tử, sự táỉ-sỉnh của tất cả chúng- 
sinh muôn loài trong các cõi-giới chúng-sinh, do 
nghiệp nào, do quả của nghiệp nào, ... 

- Vị-lai kỉến-mỉnh (anãgatamsahãna): Trỉ-tuệ 
thấy rõ những kiếp vị-lai của tất cả chúng-sinh. 

Chư Phật sử dụng vị-laỉ kỉến-mỉnh này đế 
thọ ký, xác định thời gian còn lại của các Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-gỉác, Đức-Bồ-tát Độc-giác, 
các vị Bồ-tát thanh-văn-giác, v.v... xác định thời 
gian còn lại của các chúng-sinh trong kiếp vị-lai 
xa xăm. 

Thỉên-nhãn-mỉnh là minh thứ nhì mà Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha đã chứng đắc 
vào lúc canh giữa đêm rằm tháng tư (âm lịch). 

3- Trầm-luân tận-mỉnh (ãsavakkhayahãna) 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha dùng 
đệ tứ thiền sắc-giới làm nền tảng, đế thực-hành 
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pháp-hành thỉền-tuệ có trỉ-tuệ thấy rõ, biết rõ 
các pháp thập-nhị duyên-sinh (paticcasamup- 
pãda) là đổỉ-tượng pháp-hành thiền-tuệ của chư 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác đế trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng- Giác. 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác có trỉ-tuệ 
thay rõ, biết rõ thập-nhị duyên-sỉnh theo chiều 
thuận, chiều sinh như sau: 

- Do vô-minh làm duyên, nên tạo các ác- 
nghiệp, các thiện-nghiệp tam-giới (Avijjãpaccayã 
sankhãrã). 

- Do các nghiệp làm duyên, nên tái-sinh-tâm 
(các quả-tâm) sinh (Sahkhãrapaccayã vihhãnam). 

- Do tái-sinh-tâm làm duyên, nên sẳc-pháp 
danh-pháp sinh (Vihhãnapaccayã nãmarũpam). 

- Do sẳc-pháp danh-pháp làm duyên, nên lục- 
xứsinh (Nãmarũpapaccayã saỊãyatanam). 

- Do lục-xứ làm duyên, nên lục-xúc sinh 
(SaỊãyatanapaccayã phasso). 

- Do lục-xúc làm duyên, nên lục-thọ sinh. 
(Phassapaccayã vedanã). 

- Do lục-thọ làm duyên, nên lục-ái sinh 
(Vedanãpaccayã tanhã). 

- Do lục-ái làm duyên, nên tứ-thủ sinh 
(Tanhãpaccayã upãdãnam), 

- Do tứ-thủ làm duyên, nên nhị-hữu sinh 
(Upãdãnapaccayã bhavo). 
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- Do nhị-hữu làm duyên, nên tải-sinh sinh 
(Bhavapaccayã jãtỉ). 

- Do táỉ-sỉnh làm duyên, nên lão, tử, sầu não, 
khóc than, kho thân, kho tâm, nỗi thống kho sinh, 
(dãtipaccayã jarã marana soka parideva dukkha 
domanassupãyãsã sambhavanti). 

Do vô-minh, v.v... làm duyên, nên sự sinh của 
toàn khố-uấn đều sinh như vậy (Evametassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti). 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Gỉác Siddhattha có 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thập-nhị duyên- 
sỉnh theo chiều-thuận, chiều-sinh, đế thấy rõ, biết 
rõ “sự-sỉnh ” của mỗi pháp, nên trỉ-tuệ thiền-tuệ 
chứng ngộ chân-lỷ khố-thánh-đế và nhân sinh 
khỗ-thánh-đế. 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha có 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thập-nhị nhân- 
dỉệt theo chiều nghịch, chiều diệt như sau: 

- Do A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 
vô-minh không còn dư sót, nên diệt tận được các 
hành (các nghiệp) (Avijjãyatveva asesavirãga- 
nirodhã sahkhãranirodho). 

- Do diệt tận được các hành (các nghiệp), nên 
diệt tận được tái-sinh-tâm (các quả-tâm) 
(Sahkhãranirodhã vihhananirodho). 

- Do diệt tận được tái-sinh-tâm, nên diệt tận 
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được sẳc-pháp, danh-pháp (Vinnananirodha 
nãmarũpanirodho). 

- Do diệt tận được sẳc-pháp, danh-pháp, nên 
diệt lục-xứ (Nãmarũpanirodhã saịãyatana- 
nirodho). 

- Do diệt tận được lục-xứ, nên diệt tận được 
lục-xúc (SaỊãyatananirodhã phassanirodho). 

- Do diệt tận được lục-xúc, nên diệt tận được 
lục-thọ (Phassanirodhã vedanãnirodho). 

- Do diệt tận được lục-thọ, nên diệt tận lục-ái 
(Vedanãnirodhã tanhãnirodho). 

- Do diệt tận được lục-ái, nên diệt tận tứ-thủ 
(Tanhãnirodhã upãdãnanirodho). 

- Do diệt tận được tứ-thủ, nên diệt tận được 
nhị-hữu (Upãdãnanirodhã bhavanirodho). 

- Do diệt tận được nhị-hữu, nên diệt tận được 
táỉ-sỉnh (Bhavanirodhã jãtinirodho). 

- Do diệt tận được tái-sinh, nên diệt tận được 
lão, tử, sầu não, khóc than, khố thân, kho tâm, 
nỗi thống khố Ợãtipaccayã jarã marana soka 
parideva dukkha domanassupãyãsã nirujjhanti). 

Do A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ diệt tận được vô- 
minh không còn dư sót, v.v... nên sự diệt của 
toàn khố-uấn đều diệt tận được như vậy 
(Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
nirodho hoti). 
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Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha có 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ thập-nhị nhân- 
diệt theo chiều-nghịch, chiều-diệt, đế thay rõ, biết 
rõ “sự-diệt” của mỗi pháp, nên trỉ-tuệ thiền-tuệ 
chứng ngộ chân-lỷ diệt khố-thánh-đế và pháp- 
hành dẫn đến diệt khỗ-thánh-đếP^ 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha có 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thập-nhị duyên- 
sỉnh, thập-nhị nhân-dỉệt theo chiều-thuận, theo 
chiều-nghịch, chiều-sinh, chiều-diệt, trỉ-tuệ thiền- 
tuệ thay rõ, biết rõ sự-sỉnh, sự-dỉệt của mỗi sẳc- 
pháp, mỗi danh-pháp tam-giới, nên hiện rõ 3 
trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khố, trạng-thái vô-ngã của mỗi sẳc-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-giới dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu tiên không thầy chỉ 
dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được 4 pháp-trầm-luân (ãsava) 
bằng 4 Thảnh-đạo-tuệ theo tuần tự như sau: 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 
pháp-trầm-luân là tà-kỉến trầm-luân (dụthãsava) 
đồng thời diệt tận được tất cả mọi tà-kiến khác 
không còn dư sót. 

2- Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 


* Tim hiểu rõ các pháp thập-nhị-duyên-sinh này trong phần nội 
dung Paticcasamuppãda. 
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pháp-trầm-luân là tham-dục trầm-luân (kãmã- 
sava) trong ngũ-dục loại thô (còn loại vi-tế chưa 
diệt được) đồng thời diệt tận được tất cả mọi 
tham-tâm trong ngũ-dục loại thô khác. 

3- Bẩt-laỉ Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 
pháp-trầm-luân là tham-dục trầm-luân (kãmã- 
sava) trong ngũ-dục loại vi-tế không còn dư sót, 
đồng thời diệt được tất cả mọi tham-tâm trong 
ngũ-dục loại vi-tế khác. 

4- A-ra-hản Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 
pháp-trầm-luân là kỉếp-sỉnh trầm-luân (bhavã- 
sava) và vô-mỉnh trầm-luân (avijjãsava) không 
còn dư sót. 

Trầm-luân-tận-mỉnh là minh thứ ba mà Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha đã chứng 
đắc vào lúc canh chót đêm rằm tháng tư (âm lịch). 

Như vậy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
Siddhattha đã tự mình chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng 
đẳc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt 
tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não, mọi ác- 
pháp không còn dư sót, đặc biệt diệt tận được 
tất cả mọi tiền-khiên-tật xẩu (vãsanã) đã tích lũy 
từ vô thuỷ trải qua vô sổ kiếp trong quá-khứ cho 
đến kiếp hiện-tại, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
cao thượng đầu tiên trong muôn ngàn cõi-giới 
chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác 
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độc nhất vô nhị, có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama lúc Ngài tròn đúng 35 tuoi, tại cội cây 
Assattha^^^ gọi là cây Đạỉ-Bồ-đề (mahãbodhỉrukkha) 
của Đức-Phật Gotama trong khu rừng Uruvelã 
(nay là Buddhagayã, Bihar, nước Ấn-ĐỘ). 

Mười ngàn cõi-giới chúng-sinh, chư-thiên từ 
mặt đất lên tận đến tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên tột đỉnh, chư-thiên, phạm-thiên vô cùng vui 
mừng hoan hỷ thốt lên lời: 

Sãdhuỉ Sãdhu! Lành thay! Lành thay! 

* Buddho uppannoỉ 

Đức-Phật-bảo đã xuất hiện trên thế gian rồi! 

* Dhammo uppannoỉ 

Đức-Pháp-bảo đã xuất hiện trên thế gian rồi! 

* Satngho uppannoỉ 

Đức-Tăng-Bảo cũng sẽ xuất hiện trên thế 
gian này! 

Tiếng hoan hô vang dội khắp toàn mười ngàn 
cõi-giới chúng-sinh. 

Toàn thế mười ngàn cõi-giới, chư-thiên, 
phạm-thiên đem những phấm vật quỷ báu nhất 
từ các cõi trời đến cúng dường Đức-Phật 
Gotama và tán dương ca tụng hằng ngàn bài kệ. 


* Cây Assattha trong khu rừng Uruvela này đồng sitứi với Đức- 
Bồ-tát Siddhattha cách nay ừòn đúng 35 năm. 
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Phật Ngôn Đầu Tiên Của Đức-Phật Gotama 

Khi ấy, Đức-Phật Gotama tự thuyết ở trong 
tâm bằng hai bài kệ rằng: 

“Anekạịãtisamsãmtn, 
sandhãvissam anibbisarn. 

Gahakãratn gavesanto, 
dukkhã jãti punappunatn. 

Gahakãrakaỉ dittho ’si, 
puna gehatn na kãhasi. 

Sabbã te phãsukã bhaggã, 
gahakũtam visankhatam. 

Visankhãragatam cittaĩỴi, 
tanhãnam khayamajjhagã. 

- Này “tham-ái ”người thợ xây nhà “thân ”! 
Như-Lai cổ tìm ngươi mà chưa gặp. 

Nên tử sinh luân-hồi vỏ so kiếp. 

Tái-sinh mãi trong tam-giới là kho. 

- Này “tham ải ’’! người thợ xây nhà “thân ” 
Bây giờ Như-Lai đã gặp ngươi rồi. 

Tất cả sườn nhà “phiền-não của ngươi. 
Như-Lai đã hủy hoại sạch cả rồi. 

Đỉnh nhà “vô-minh ’’ cũng bị tiêu diệt. 

Nay, ngươi không còn xây nhà Như-Lai. 


* Dhammapadagatha số 153 và số 154. 
^ Phiền-não có tất cả 1500 loại, ... 
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Tâm Như-Lai đã chứng ngộ Niết-bàn. 

Diệt tận tất cả mọi “tham-áỉ 

Như-Lai đã chứng đắc A-ra-hán. 

Hai bài kệ cảm ứng tự thuyết ở trong tâm của 
Đức-Phật Gotama này là Phật ngôn đầu tiên của 
Đức-Phật Gotama (Pathamabuddhavacana). 

Đức-Phật hưởng pháp vị giải thoát Niết-bàn 

Sau khỉ đã trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Gỉác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, Đức- 
Phật an hưởng pháp vị giải thoát Niết-bàn suốt 
7 tuần lễ, gồm có 49 ngày như sau: 

1- Tuần lễ thứ nhất: Đức-Phật ngự trên ngôi 
bồ-đoàn quỷ báu, tại cội Đại-Bồ-đề, ban ngày 
nhập A-ra-hán Thánh-quả, ban đêm suy xét 
thập-nhị duyên-sinh theo chiều-thuận, chiều- 
sinh; suy-xét thập-nhị nhân-diệt theo chiều- 
nghịch, chiều-diệt. Và tiếp theo 6 ngày sau, 
Đức-Phật nhập A-ra-hán Thánh-quả, an hưởng 
pháp vị giải thoát Niết-bàn, suốt 7 ngày đêm, kế 
từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4, gọi là 
tuần lễ ‘Pallahkasattãha 

2- Tuần lễ thứ nhì: Đức-Phật rời khỏi ngôi 
bồ-đoàn quỷ báu, ngự về phía Đông Bắc, cách 


1 2 


Tham-ái có tất cả 108 loại. 
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cội Đại-Bồ-đề 14 sải tay. Đức-Phật đứng nhìn 
về ngôi bồ-đoàn quỷ báu, nơi mà Đức-Phật đã 
toàn thẳng 5 loại mãra, đã trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác. 

Đức-Phật đứng nhìn ngôi bồ-đoàn quỷ báu 
không nháy mắt, suốt 7 ngày đêm, kế từ ngày 23 
tháng 4 đến ngày 29 tháng 4, gọi là tuần lễ 
“Animisasattãha 

3- Tuần lễ thứ ba: Đức-Phật đi kinh hành 
trên đoạn đường dài 60 hẳc tay, được làm bằng 
7 loại châu báu, do chư-thiên hóa ra đế cúng 
dường Đức-Phật. 

Đoạn đường này ở phía Bắc gần cội Đại-Bồ- 
đề theo chiều Đông Tây. Đức-Phật hóa phép 
thần-thông yamakapatihãrỉya hóa thành 2 dòng 
nước và lửa song song phát ra từ nơi kim thân 
của Ngài, rồi Đức-Phật ngự đi kinh hành, suy- 
xét về chảnh-pháp suốt 7 ngày đêm, kế từ ngày 
30 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5, gọi là tuần lễ 
“Cahkamasattãha ”. 

4- Tuần lễ thứ tư: Đức-Phật ngự ngồi tại lâu 
đài bằng vàng, về phía Tây Bắc của cội Đại-Bồ- 
đề do chư-thiên hóa ra đế cúng dường Đức- 
Phật. Tại nơi đây, Đức-Phật suy-xét về Tạng Vi- 
Diệu-Pháp (Abhidhammapiịaka) gồm có 7 bộ: 

- Bộ Dhammasahganĩ: Bộ pháp-hội-tụ. 
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- Bộ Vibhanga: Bộ pháp-phân-tích. 

- Bộ Dhãtukathã: Bộ pháp-phân-loại. 

- Bộ Puggalapannatti: Bộ chúng-sinh chế-định. 

- Bộ Kathãvatthu: Bộ pháp-luận-đề. 

- Bộ Yamaha: Bộ pháp-song-đoi. 

- Bộ Patthãna: Bộ phảp-duyên-hệ. 

Suy xét suốt 7 ngày đêm, kế từ ngày 7 tháng 5 
đến ngày 13 tháng 5, gọi là tuần lễ “Ratana- 
gharasattãha 

5- Tuần lễ thứ năm: Đức-Phật ngự đến ngồi 
cội cây da ở phía Đông, cách cội Đại-Bồ-đề 32 
sải tay, khi thì Đức-Phật suy xét chánh-pháp, khi 
thì Đức-Phật nhập A-ra-hán Thánh-quả. Khi ẩy, 
có 3 cô thiên-nữ: Tanhã, Aratĩ và Rãgã là con 
gái của Ác-ma-thiên, từ cõi Tha-hóa-tự-tại-thiên 
hiện xuống, đế quyến rũ Đức-Phật, với lời nói 
lắng lơ và bằng điệu bộ gợi tình, nhưng Đức- 
Phật không quan tâm, vẫn an nhiên tự tại nhập 
A-ra-hán Thánh-quả, an hưởng pháp vị giải 
thoát Niết-bàn. 

Ba nàng thiên-nữ đã dùng hết khả năng của 
mình mà không thế cám dỗ được Đức-Phật, bởi 
vì Đức-Phật là bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận 
được tất cả mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, nên không một ai trong tam-giới này 
có thế làm cho tâm Đức-Phật xao động. Ba nàng 



38 


KINH CHUYẾN-PHÁP-LUÂN 


thiên-nữ không quyến rũ được Đức-Phật, nên 
hồi tâm tán dương ca tụng Đức-Phật, rồi từ giã 
trở về cõi Tha-hóa-tự-tại-thiên. 

Đức-Phật ngự tại cội da này nhập A-ra-hán 
Thánh-quả suốt 7 ngày đêm, kế từ ngày 14 tháng 
5 đến ngày 20 tháng 5, gọi là tuần lễ 
“Ạịapãỉasattãha 

6- Tuần lễ thứ sáu: Đức-Phật ngự đến ngồi 
tại cội me gần hồ Mucalinda, cách xa cội Đại- 
Bồ-đề 51 sải tay, về phía Đông Nam, Đức-Phật 
ngồi nhập A-ra-hán Thánh-quả. Khi ấy, trời 
mưa lớn, Đức-Long-Vương Mucalinda hiện ra 
dùng thân mình cuộn thành vòng tròn, chồng lên 
7 vòng, đế bao bọc xung quanh kim thân Đức- 
Phật, và phồng mang che trên đầu Đức-Phật, đế 
mưa không làm ướt và lạnh. Đức-Long-vương tỏ 
lòng thành kỉnh cúng dường Đức-Phật. 

Đức-Phật nhập A-ra-hán Thánh-quả suốt 7 
ngày đêm, kế từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 27 
tháng 5, gọi là tuần lễ “Mucalindasattãha 

7- Tuần lễ thứ bảy: Đức-Phật ngự đến ngồi 
tại cội cây gọi là Rặịãyatana cách xa cội Đại- 
Bồ-đề 4 sải tay, về phía Nam. Đức-Phật nhập A- 
ra-hán Thánh-quả suốt 7 ngày đêm, kế từ ngày 
28 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, gọi là tuần lễ 
“Rặịãyatanasattãha ”. 
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Như vậy, Đức-Phật đã an hưởng pháp vị an- 
lạc giải thoát Niết-bàn suốt 7 tuần lễ, gồm có 49 
ngày xung quanh cội Đại-Bồ-đề/^^ 

Cúng dường vật thực đầu tiên lên Đức-Phật 

Sau khi Đức-Phật Gotama an hưởng pháp vị 
an-lạc giải thoát Niết-bàn suốt 7 tuần lễ gồm có 
49 ngày đêm xong, Đức-Phật ngự đến ngồi dưới 
một cội cây. Khi ẩy, hai anh em lái buôn tên 
Tapussa và Bhallika dẫn đoàn xe bò 500 chiếc 
đi ngang qua, một thiên-nữ trong kiếp quá-khứ 
đã từng là mẹ của hai anh em lái buôn hiện ra, 
báo cho hai anh em lái buôn biết rằng: 

- Này hai con! Đức-Phật đã xuất hiện trên thế 
gian rồi, Đức-Phật an hưởng pháp vị an-lạc suốt 
7 tuần lễ gồm có 49 ngày qua, chưa độ vật thực. 

Vậy, hai con là người đầu tiên đem vật thực 
đến cúng dường lên Đức-Phật. 

Nghe thiên-nữ báo tin như vậy, hai anh em vô 
cùng hoan hỷ đem vật thực ngon lành đến đảnh 
lễ, rồi cúng dường lên Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật Gotama thọ nhận vật thực của hai 
anh em lái buôn đầu tiên. Sau khi Đức-Phật 
Gotama độ vật thực và độ nước xong, hai anh 

* Hiện-tại Buddhagayã nước Àn-ĐỘ quanh cội Đại-Bồ-đề có 
đánh dấu kỷ niệm 7 nơi mà Đức-Phật Gotama đã an hưởng 
pháp vị giải thoát Niết-bàn. 
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em đảnh lễ Đức-Phật, kỉnh xỉn thọ phép quy-y 
Nhị-bảo rằng: 

“Ete mayam Bhante, Bhagavantarn saranam 
gacchãmi, Dhammahca, upãsake no Bhagavã 
dhãretu. Ajjatagge pãnupete saranatn gate. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, chúng con thành 
kỉnh xin quyy nơi Đức-Thế-Tôn và xin quyy nơi 
Đức-Pháp-bảo. 

- Kính xin Đức-Thế-Tôn công nhận hai chúng 
con là người cận-sự-nam (upãsaka) đã quy y 
Nhị-bảo kế từ hôm nay cho đến trọn đời. 

Hai anh em Tapussa và Bhallika là hai cận- 
sự-nam (upãsaka) đã quy y Nhị-bảo đầu tiên 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Hai anh em Tapussa và Bhallỉka kỉnh xin 
Đức-Phật ban cho báu vật đế tôn thờ. Đức-Phật 
Gotama ban 8 sợi tóc gọi là 8 sợi xá-lợi tóc cho 
hai anh em lái buôn thỉnh về tôn thờ (nay 8 sợi 
xá-lợi tóc được tôn thờ trong ngôi bảo tháp lớn 
Shwê-đa-gôn tại Yangon, thủ đô nước Myanmar). 

Đức-Phật suy tư về pháp siêu-tam-giói 

Đức-Phật suy xét về 9 pháp siêu-tam-giới 
(lokuttaradhamma) mà Đức-Phật đã chứng đắc: 


* VinayapitakapaỊi, Mahavagga, Rajayatanakatha. 
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* 4 Thánh-đạo (Ariyamagga) là pháp diệt tận 
mọi phiền-não. 

* 4 Thánh-quả (Ariyaphala) là pháp làm 
vẳng lặng mọiphiền-não. 

* 1 Nỉết-bàn là pháp giải thoát khố tử sinh 
luân-hồi. 

9 pháp sỉêu-tam-gỉới này là pháp của bậc 
Thảnh-nhân mà thôi. Còn chúng-sinh phàm- 
nhân làm tôi tớ của 108 loại tham-ái và làm nô 
lệ 1.500 loại phiền-não đang bị dính mắc trong 
ngũ-dục, bị say mê trong ngũ-dục, bị đắm chìm 
trong ngũ-dục, thì khó mà chứng ngộ được chân- 
lý tứ Thánh-đế, khó mà chứng đắc được 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn là 9 pháp 
siêu-tam-giới. 

Đức-Thế-Tôn suy nghĩ rằng: 

“Neu Như-Lai thuyết pháp mà chúng-sinh 
không hiểu rõ chánh-pháp, không thực-hành 
đúng theo chánh-pháp, không chứng đắc pháp 
siêu-tam-giới cao thượng, thì chỉ làm cho Như- 
Lai vất vả, mệt nhọc, hoài công vô ích mà thôi. ” 

Vì vậy, Đức-Phật chưa muốn thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh. 

Theo lệ thường, Chư Phật thuyết pháp cần 
phải có đầy đủ 2 điều kiện: 
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1- Chủ thế: Đức-Phật có tâm đại-bi (mahã- 
karunã) muốn thuyết pháp tế độ chúng-sinh giải 
thoát mọi cảnh khố. Điều kiện này đã sẵn có nơi 
Đức-Phật. 

2- Khách thể: Vị Đại-Phạm-thiên thỉnh cầu 
Đức-Phật thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 

Đó là điều kiện làm cho chúng-sinh phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, bởi vì các 
đạo-sị sa-môn, bà-la-môn, vua chúa, dân chúng, 
chư-thiên đều tôn kỉnh Đại-Phạm-thiên. Nay, 
Đạỉ-Phạm-thỉên tôn kỉnh Đức-Phật, kính thỉnh 
cầu Đức-Phật thuyết pháp tế độ chúng-sinh, thì 
ắt hắn phần đông chúng-sinh nhân-loại, vua 
chúa, đạo-sĩ, sa-môn, bà-la-môn, chư vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ, chư phạm-thiên, ... cũng đều 
tôn kỉnh Đức-Phật. 

Do đại-thiện-tâm tôn kỉnh ẩy, chúng-sinh mới 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-Bảo, cho nên khi Đức-Phật 
thuyết pháp thì tất cả chúng-sinh, nhân-loại, vua 
chúa, đạo-sĩ, sa-môn, bà-la-môn, chư vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ, chư phạm-thiên, ... mới lẳng 
nghe chánh-pháp, rồi thực-hành đúng theo 
chánh-pháp của Đức-Phật. 
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Đại-Phạm-thiên thỉnh Đức-Phật thuyết pháp 

Biết Đức-Phật Gotama đang còn do dự chưa 
muốn thuyết pháp tế độ chúng-sinh, nên vị Đạỉ- 
Phạm-thỉên Sahampatỉ bèn thông báo cho toàn 
thế phạm-thiên, chư thiên khắp mười ngàn cõi- 
giới chúng-sinh hay biết rằng: 

- Nassati vata Bho loko! 

- Vỉnassatỉ vata Bho lokoỉ 

- Này chư vị! Toàn cõi-giới chúng-sinh bị bất 
lợi! 

- Này chư vị! Toàn cõỉ-giớỉ chúng-sinh bị 
thiệt hại! 

Bởi vì, Đức-Phật Gotama đang do dự chưa 
muốn thuyết pháp tế độ, cứu vớt chúng-sinh 
thoát khỏi biến khố trầm luân, giải thoát khố tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bổn loài. 

Cho nên, Đại-Phạm-thiên Sahampati cùng 
chư-thiên, chư phạm-thiên khắp mười ngàn cõỉ- 
giới hiện xuống kỉnh lễĐức-Thế-Tôn, đồng kỉnh 
thỉnh rằng: 

- Desetu Bhante Bhagavã dhammam. 

- Desetu Sugato dhammatn. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, tất cả chúng con 
hết lòng thành kỉnh cung thỉnh Đức-Thế-Tôn có 
tâm đại-bi thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 


* Bộ MajjhimanikayapaỊi, MulapaụnasapaỊi, Pasarasisutta. 
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- Kính bạch Đức-Thiện-Ngôn, tất cả chúng 
con hết lòng thành kỉnh cung thỉnh Đức-Thiện- 
Ngôn có tâm đại-bi thuyết pháp tế độ chúng-sỉnh. 

Có sổ chúng-sinh nào phiền-não nhẹ, có khả 
năng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. Neu so 
chúng-sinh ẩy không có cơ hội lẳng nghe chánh- 
pháp của Đức-Thế-Tôn, thì sự thiệt hại sẽ lớn 
lao biết dường nào ỉ 

Nghe lời thỉnh cầu của vị Đại-Phạm-thiên 
Sahampati cùng chư-thiên, chư phạm-thiên, 
Đức-Thế-Tôn có tâm đại-bi suy xét bằng Phật- 
nhãn (Buddhacakkhu) thấy rõ, biết rõ có sổ 
chúng-sinh có phiền-não nhẹ, có sổ chúng-sinh 
có phiền-não nặng, có so chúng-sinh có 5 pháp- 
chủ: tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-phảp-chủ, tuệ-pháp-chủ đủ năng lực, 
có sổ chúng-sinh có 5 pháp-chủ ít năng lực, có 
số chúng-sinh dễ dạy, có so chúng-sinh khó dạy. 

Vi như 4 đóa hoa senp^ 

1- Có số đóa hoa sen vượt qua khỏi mặt nước, 
chờ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời liền nở ngay 
ngày hôm ẩy. 

2- Có sổ đóa hoa sen vươn lên, nằm ngang 
tầm mặt nước, sẽ chờ nở vào ngày hôm sau. 


^ Bộ Chú-giải Majjhimanikaya, Mulapannasa, kinh Pasarasisutta. 
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3- Có số đóa hoa sen còn ở dưới mặt nước, sẽ 
chờ thời gian 3 hoặc 4 hôm nữa mới nở được. 

4- Có sổ đóa hoa sen còn non vừa mới tượng 
hình ở dưới nước sâu. Những mầm sen non ẩy sẽ 
làm vật thực cho loài rùa, cá, ... 

4 loại đoá hoa sen này được so sánh như 4 
hạng người ở trong đời: 

1- Ugghãtitaũnũ: Hạng người có trỉ-tuệ bậc 
thượng, bén nhạy khi được nghe tiền đề của 
chánh-phảp, chưa cần khai triến, hay trong một 
bài kệ có 4 câu, chỉ nghe 2 câu đầu, hạng người 
có trỉ-tuệ bậc thượng ẩy có khả năng chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niết-bàn, ngay khi ẩy. 

2- Vipancitannù: Hạng người có trỉ-tuệ bậc 
trung khi được nghe tiền đề của chánh-pháp và 
khai trỉến, hay được nghe một bài kệ đầy đủ 4 
câu, hạng người có trỉ-tuệ bậc trung ẩy có khả 
năng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, ngay sau đó. 

3- Neyya: Hạng người có trỉ-tuệ bậc hạ khi 
được nghe tiền đề của chánh-pháp và khai triến 
xong, còn cần phải có thời gian thân cận gần 
gũi với bậc Thánh-nhân, bậc thiện-trỉ hướng 
dẫn chỉ dạy thêm, hạng người có trỉ-tuệ bậc hạ 
ẩy mới có khả năng chứng ngộ chân-lỷ tứ 
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Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niết-bàn, trong kiếp hiện-tại này. 

4- Padaparama: Hạng người có trỉ-tuệ kém 
dù được nghe nhiều, học nhiều đi nữa hoặc có 
thân cận với bậc thiện-trỉ, người có trỉ-tuệ kém 
ẩy cũng chưa có khả năng chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thảnh-đế, chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Niết-bàn, trong kiếp hiện-tại này. Nhung 
đây là một cơ hội tốt, một dịp may, đế bồi bố 
phảp-hạnh ba-la-mật, đế chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niết-bàn, trong kiếp vị-lai. 

Đức-Phật xem xét tất cả chúng-sinh bằng 
Phật-nhãn thấy rõ, biết rõ có 4 hạng người 
trong đời như vậy, cho nên, sự thuyết pháp của 
Đức-Phật sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho 3 hạng 
người trước có khả năng chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niết-bàn ngay trong kiếp hiện-tại, 
và cũng đem lại lợi ích cho hạng người thứ tư 
(padaparama) trong kiếp vị-lai. 

Vì vậy, Đức-Phật nhận lời thỉnh cầu của vị 
Đại-Phạm-thiên Sahampatỉ, Đức-Phật sẽ thuyết 
pháp tế độ chúng-sỉnh. Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Đại-Phạm-thiên Sahampati! Trước đây 
chưa có đủ điều kiện nên Như-Lai chưa thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 
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- Này Đại-Phạm-thiên Sahampatỉ! Bây giờ, 
Như-Lai nhận lời thỉnh cầu của các ngươi, Như- 
Lai sẽ thuyết pháp tế độ cho những chúng-sinh 
có duyên lành nên tế độ, đế giải thoát kho tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bon loài. 

Khi biết Đức-Thế-Tôn đã nhận lời thỉnh cầu, 
nên vị Đại-Phạm-thiên Sahampati cùng toàn thế 
chư-thiên, chư phạm-thiên vô cùng hoan hỷ 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép trở về cõi- 
giới của mình. 

Thật ra, trong đời này, chỉ có Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác kiếp chót và chư Bồ-tát Độc- 
Giác kiếp chót mới không cần lẳng nghe chánh- 
pháp từ một vị thầy nào, mà tự mình thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 
tất cả mọi tham-ái, mọi phiền-não, mọi ác-pháp, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị 
trong toàn cõi-giới chúng-sinh, hoặc trở thành 
Đức-Phật Độc-Giác mà thôi. 

Ngoài Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp 
chót và chư Bồ-tát Độc-Giác kiếp chót ra, còn 
tất cả chư Bồ-tát thanh-văn-giảc bậc nào cũng 
đều cần phải lẳng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác, rồi thực-hành theo 
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pháp-hành thiền-tuệ mới có thể dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác, chứng đắc như sau: 

- Chứng đắc Nhập-ỉưu Thánh-đạo, Nhập-hm 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiền- 
não là tà-kỉến (dụthỉ) và hoàỉ-nghỉ (vicikicchã), 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Chứng đắc đến Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất- 
lai Thảnh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại 
phiền-não là sân (dosa) loại thô, trở thành bậc 

Thánh Nhẩt-lai. 

- Chứng đắc đến Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai 
Thảnh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại 
phiền-não sân (dosa) loại vỉ-tế, trở thành bậc 

Thánh Bất-laỉ. 

- Chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 7 
loại phiền-não còn lại là tham (lobha), si 
(moha), ngã-mạn (mãna), buồn-chán (thĩna), 
phóng-tâm (uddhacca), không biết ho-thẹn tộỉ- 
lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗi (anot- 
tappa) không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán cao thượng. 

Được trở thành bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật bậc nào là hoàn toàn tùy thuộc 
vào năng lực của 10 phảp-hạnh ba-la-mật và 5 
pháp-chủ (indriya): tỉn-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
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niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ 
của mỗi bậc Thánh-nhân. 

Thật vậy, trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama, Ngài Đại Trưởng-lão Sãriputta là bậc 
Thánh Tổi-Thượng thanh-văn-giác xuất sắc bậc 
nhất về trỉ-tuệ, trong hàng Thánh thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật. Vậy mà khi Ngài còn là tu-sĩ 
Upatissa đệ-tử của vị đạo-sư Sancaya, Ngài 
không thế chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, cho 
đến khi tu-sĩ Upatissa lẳng nghe Ngài Đại- 
Trưởng-lão Assaji thuyết dạy một bài kệ gồm 4 
câu, vừa nghe 2 câu đầu, tu-sĩ Upatissa liền 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Nhập-lim Thánh-đạo, Nhập-lim Thánh-quả, 
Niểt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lim. 

Vì vậy, gọi là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật. 

Chuyển-Pháp-Luân đầu tiên 

Đức-Phật Gotama suy xét nên thuyết pháp tế 
độ cho ai đầu tiên, Đức-Phật liền nghĩ đến vị 
Đạo-sư Ẫlãra Kãlãmagotta là bậc thiện-trỉ có 
trỉ-tuệ, nếu vị Đạo-sư Ẫlãra Kãlãmagotta được 
nghe chánh-pháp thì sẽ nhanh chóng chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niết-bàn. 
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Khi ẩy, chư-thiên đến hầu Đức-Phật và bạch 
rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Đạo-sư Ẫlãra 
Kãlãmagotta đã viên tịch được 7 ngày qua. 

Đức-Phật xem xét thay đúng vị Đạo-sư Ẫlãra 
Kãlãmagotta đã viên tịch, đệ tam thiền vô-sẳc- 
giới thiện-nghiệp cho quả táỉ-sỉnh lên tầng trời 
vô-sẳc-giớiphạm-thiên Vô-sở-hữu-xứ-thỉên. 

Đức-Phật suy nghĩ rằng: 

“Thật là sự bất lợi lớn lao quá! 

Tiếp đến, Đức-Phật nghĩ đến vị Đạo-sư Udaka 
Rãmaputta là bậc thiện-trỉ có trỉ-tuệ, nếu vị Đạo- 
sư Udaka Rãmaputta được nghe chánh-pháp thì 
sẽ nhanh chóng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn. 

Khi ẩy, chư-thiên đến hầu Đức-Phật và bạch 
rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, vị Đạo-sư Udaka 
Rãmaputta vừa mới viên tịch chiều hôm qua. 

Đức-Phật xem xét, thay đúng vị Đạo-sư 
Udaka Rãmaputta đã viên tịch, đệ tứ thiền vô- 
sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh lên tầng 
trời Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên. 


* Sự bất lọi ở đây có nghĩa: Chúng-sinh ở cõi trời vô-sắc-giới, 
không có sắc-uấn, nên không có tai đế nghe được chánh-pháp, 
đã mất đi cơ hội tốt hiếm có, đế chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. 
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Đức-Phật nghĩ rằng: 

“Thật là sự bất lợi lớn lao quá! ” 

Tiếp đến, Đức-Phật nghĩ đến nhóm 5 tỳ-khim 
đã từng phụng sự, hộ độ cho Đức-Phật trong 
suốt thời gian còn là Đức-Bồ-tát Siddhattha 
thực-hành pháp kho-hạnh. Đức-Phật nghĩ rằng: 

“Vậy, Như-Lai nên thuyết pháp tế độ nhóm 5 
tỳ-khưu này đầu tiên. ’’ 

Khi ẩy, nhóm 5 tỳ-khim đang trú tại khu rừng 
phóng sinh nai gọi là Isipatana, gần kinh-thành 
Bãrãnasĩ. Đức-Phật từ khu rừng Uruvelã ngự 
đến khu rừng phóng sinh nai gọi là Isỉpatana ấy, 
đế thuyết pháp tế độ nhóm 5 tỳ-khưu: Ngài 
Konặahha trưởng nhóm, Ngài Vappa, Ngài 
Bhaddiya, Ngài Mahãnãma và Ngài Assaji. 

Đức-Phật thuyết Kinh Chuyển-Pháp-Luân 

Đức-Phật Gotama ngự đi đến khu rừng phóng 
sinh nai gọi là Isipatana, nhằm vào ngày rằm 
tháng 6, sau khi trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác tròn đúng hai tháng. 

Nhóm 5 tỳ-khưu nhìn thấy Đức-Phật Gotama 
từ xa đi đến, họ nghĩ lầm rằng: 

“Sa-môn Gotama đã từ bỏ sự tinh-tẩn thực- 
hành pháp kho-hạnh đế trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác, mà trở lại đời sổng sung túc. ” 
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Vì nghĩ sai như vậy, nên nhóm 5 tỳ-khưu không 
còn đức-tin và sự kỉnh trọng Đức-Phật như 
trước, họ đồng ỷ thỏa thuận với nhau rằng: 

“Chúng ta không đứng dậy đón rước, không 
tiếp nhận y và bát, không đảnh lễ, chỉ nên sắp 
đặt chỗ đế cho Sa-môn Gotama ngồi mà thôi. ” 

Nhưng khi Đức-Phật Gotama ngự đi đến gần, 
do oai lực và tâm đạỉ-bi của Đức-Phật, nhóm 5 
tỳ-khưu không còn nhớ lời giao ước, mà mỗi 
người đều tự động đứng dậy cung kỉnh đón 
rước. Vị nhận y bát, vị lấy nước rửa chân, vị thì 
sắp đặt trải chỗ ngồi cao quỉ, thỉnh Đức-Phật 
ngự đến ngồi chỗ cao quỷ ẩy. Nhimg cách xưng 
hô của họ đổi với Đức-Phật vẫn bằng cách gọi 
“Ẵvuso ” không hợp lẽ đạo, thiếu sự cung kỉnh 
đổi với Đức-Phật Gotama. 

Nghe vậy, Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con không nên gọi 
Như-Lai bằng tiếng Ẵvuso Như-Lai là Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác, Như-Lai sẽ thuyết pháp 
giảng dạy chánh-pháp mà Như-Lai đã chứng 
ngộ. Các con hãy lẳng nghe chánh-pháp, rồi 
thực-hành theo chánh-pháp, các con cũng sẽ 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Như-lai, 


' “Avuso” từ dùng để gọi vị nhỏ hạ. “Bhante” từ dùng để gọi 
vị cao hạ một cách tôn kính. 
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chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, 
y theo Như-Lai đã chứng đắc. 

Nhóm 5 tỳ-khưu vẫn chưa tin theo lời dạy của 
Đức-Phật, vì nghĩ rằng: 

“Trước kia Sa-môn Gotama thực-hành phảp- 
khố-hạnh đến như thế, mà không trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Gỉác. Nay, Sa-môn Gotama trở 
lại đời song sung túc như vậy, có thế trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác được hay sao? ” 

Thau hiếu rõ sự hoài-nghi của nhóm 5 tỳ- 
khưu, nên Đức-Thế-Tôn đã giải thích làm cho 
nhóm 5 tỳ-khưu hiếu rõ, không còn hoài-nghi 
nữa, cuối cùng, họ hết lòng tôn kỉnh Đức-Phật 
và phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật. 

Khi ẩy, mặt trời sắp lặn ở hướng Tây, mặt 
trăng ló dạng ở hướng Đông, lần đầu tiên Đức- 
Phật Gotama thuyết-pháp giảng giải bài kinh 
Dhammacakkappavattanasutta/^^ Kỉnh Chuyển- 
pháp-luân, đế tế độ nhóm 5 tỳ-khưu: Ngài Đại- 
Trưởng-lão Kondahha, Ngài Vappa, Ngài 
Bhaddiya, Ngài Mahãnãma và Ngài Assaji tại 
khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, gần 
kinh-thành Bãrãnasĩ. 

(Toàn bài kinh PãỊi và ý nghĩa bài kinh trong 
phần nội dung.) 


* Samyuttanikaya, Mahavagga, Dhammacakkappavattanasutta. 
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Ngài Đại-Trưởng-Lão Annasikoọdaiina 

Sau khi lẳng nghe Đức-Phật Gotama thuyết 
giảng bài kinh Chuyến-pháp-luân xong, trong 
nhóm 5 tỳ-khim ẩy chỉ có Ngài Đạỉ-Trưởng-lão 
Koụặanna là bậc thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama đầu tiên chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế 
y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập-hm Thảnh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lmi đầu tiên trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama. 

Cho nên, Ngài Đại-Trưởng-lão Konặahha có 
pháp danh mới gọi là Annãsỉkonặanna (Ngài 
Đại-Trưởng-lão Kondahha đã chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế). Khi ẩy, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Ahhãsikondahha kỉnh xin Đức-Phật cho phép 
xuất gia sa-di và tỳ-khim. 

Đức-Phật Gotama xem xét thấy Ngài Đại- 
Trưởng-lão Annãsikonậanna có đầy đủ phước- 
thiện phát sinh 8 thứ vật dụng cần thiết của tỳ- 
khưu do quả của phước-thiện phát sinh như thần 
thông, nên Đức-Phật cho phép xuất gia theo 
cách gọi “Ehi bhỉkkhu ” truyền gọi rằng: 

- Ehi bhikkhu! Svãkkhãto dhammo, cara 
brahmacariyam sammã dukkhassa antakiriyãya. 

- Này Ahhãsikondahha! Con hãy lại đây, con 
trở thành tỳ-khưu theo ý nguyện. Chánh-pháp 
mà Như-Lai đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, 
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hoàn hảo phần giữa, hoàn hảo phần cuối, con 
hãy nên co gang tinh-tẩn thực-hành phạm-hạnh 
cao thượng, đế chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thảnh-quả và Niết-bàn, giải thoát kho 
tử sinh luân-hồi trong tam-gỉớỉ. 

Ngay sau khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt 
câu, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Annãsikonậanna mất 
hình tướng cũ, liền trở thành vị tỳ-khưu có đầy 
đủ 8 thứ vật dụng của tỳ-khưu được thành tựu 
do quả của phước-thiện như thần thông. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-Lão Ahhãsikonặahha là vị 
tỳ-khưu đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama, có vẻ trang nghiêm như Ngài Đạỉ- 
Trưởng-Lão có 60 hạ. 

Ngay khi ẩy, Tam Bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp- bảo, Đức-Tăng-bảo trọn vẹn lần đầu tiên 
xuất hiện trên thế gian. 

* Ngày rằm tháng tư (âm lịch) Đức-Phật 
Gotama xuất hiện trên thế gian, chỉnh là lúc 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo đồng thời xuất 
hiện trên thế gian. Nhưng Đức-Tăng-bảo chưa 
xuất hiện trên thế gian. 

* Ngày rằm tháng 6 (2 tháng sau khi Đức- 
Phật Gotama xuất hiện trên thế gian) mới có 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Ahhãsikonặahha là bậc 
Thánh Thanh-văn đệ-tử cũng là vị tỳ-khưu đầu 
tiên trong giáo-phảp của Đức-Phật Gotama. 
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Vì vậy, ngày rằm tháng 6 là ngày Tam-Bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo 
trọn vẹn lần đầu tiên xuất hiện trên thế gian. 

Kinh Chuyển-Pháp-Luân 

Bài kinh Chuyển-pháp-luân (Dhammacakkap- 
pavattanasutta) là một bài kinh cốt lõi trọng yếu 
trong Phật-giảo, bởi vì trong bài kinh này Đức- 
Phật thuyết giảng về pháp-hành trung-đạo đó 
là pháp-hành bát-chánh-đạo dẫn đến chứng- 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

Đức-Phật thuyết giảng về tứ thánh-đế, và 
mỗi thánh-đế có tam-tuệ-luân luân chuyển theo 
tuần tự từ trí-tuệ-học (saccahãna), đến tri-tuệ- 
hành (kiccahãna), dẫn đến quả tri-tuệ-thành 
(katanãna) (3x4) thành 12 loại trỉ-tuệ. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- “Này chư tỳ-khưuỉ Khi nào trỉ-tuệ thiền-tuệ 
thay rõ, biết rõ thật-tánh của tứ thánh-đế theo 
tam-tuệ-luân (trí-tuệ-học, trí-tuệ-hành, trỉ-tuệ- 
thành) (4x3) thành 12 loại trỉ-tuệ hoàn toàn 
trong sáng, thanh-tịnh chưa phát sinh đến với 
Như-Lai. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ẩy Như-Lai chưa 
truyền dạy rằng: “Như-Lai chứng đắc thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác vô thượng trong 
toàn cõi-giới chúng-sinh: nhân-loại, vua chúa, 
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sa-môn, bà-la-môn, chư-thiên, ma-vương và 
phạm-thiên cả thảy. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi nào trỉ-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ thánh-đế theo 
tam-tuệ-luân, (trí-tuệ-học, trí-tuệ-hành, trí-tuệ- 
thành) (4x3) thành 12 loại trỉ-tuệ hoàn toàn 
trong sáng, thanh-tịnh đã phát sinh đến với 
Như-Lai. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ẩy, Như-Lai dõng dạc 
khắng định truyền dạy rằng: “Như-Laỉ đã 
chứng đắc thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
vô thượng trong toàn cõi-giới chúng-sinh: 
nhân-loại, vua chúa, sa-môn, bà-la-môn, chư- 
thiên, ma-vương và phạm-thiên cả thảy 

“Trỉ-tuệ quán-triệt đã phát sinh đến với Như- 
Lai, biết rõ rằng: “A-ra-hán Thánh-quả-tuệ giải 
thoát của Như-Lai không bao giờ bị hư hoại, 
kiếp này là kiếp chót, sau kiếp này, chắc chan 
không còn táỉ-sỉnh kiếp nào nữa. ” 

Cho nên, đoi với các hàng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, thực-hành phảp-hành thiền-tuệ 
đúng theo pháp-hành trung-đạo đế dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, cần phải học hỏi 
hiếu biết rõ về bài Kinh Chuyến-pháp-luân 
(Dhammacakkappavattanasutta), đế làm nền tảng 
căn bản thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật. 
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Bài Kinh DhammacakkappavattanasuttapãỊi 

này được phân ra từng đoạn có đánh so theo 
tuần tự, được dịch ra nghĩa từng chữ và giảng 
giải tóm lược. 

* Và đặc biệt có phần từ ngữ PãỊỈ trong bài 
Kinh Dhammacakkappavattanasutta để dành cho 
những độc giả nào muốn học thuộc lòng bài kinh 
này, đồng thời hiếu rõ nghĩa từng chữ từng câu 
mà độc giả ẩy đang đọc, đế làm tăng trưởng đức- 
tin sâu sắc và trỉ-tuệ sáng suốt của độc giả ẩy. 

* Quyến sách nhỏ bài Kinh Chuyến-pháp-luân 
Dhammacakkappavattanasutta này là bài kinh 
bao quát toàn giảo-pháp của Đức-Phật, bần sư 
đã cổ gang giảng giải tóm lược một phần nào 
được bấy nhiêu thôi! 

Tuy bần sư cố gắng hết mình giảng giải đế 
giúp cho độc giả tìm hiểu rõ về bài kinh này, 
song vì khả năng có hạn, nên chắc chắn không 
tránh khỏi những điều sơ sót, thậm chỉ còn có 
chỗ sai ngoài khả năng hiếu biết của bần sư. 

Đe lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kỉnh 
mong chư bậc thiện-trỉ có tâm từ chỉ giáo, góp ỷ 
chân tình. 

Kính xin quỷ vị xem soạn phấm này như là 
của chung, mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng 
có bon phận đóng góp xây dựng, đế cho soạn 
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phấm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự 
lợi ích chung, sự tiến hóa, sự an-lạc cho phần 
đông chúng ta. 

Bần sư kỉnh cấn đón nhận những lời đóng góp 
phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trỉ, và 
kỉnh xin quỷ Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bần sư. 

* Quyến sách nhỏ bài Kinh Chuyến-pháp-luân 
Dhammacakkappavattanasutta này được hoàn 
thành do nhờ nhiều người giúp đỡ như là 
Dhammavara Sãmanera xem kỹ bản thảo, 
Dhammanandã upãsỉkã đã tận tâm xem kỹ lại 
bản thảo, dàn trang, làm thành quyến sách và 
được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép ẩn hành. 
Bần sư vô cùng hoan hỷ biết ơn tất cả quý vị. 

Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (tỳ-khưu Hộ-Pháp) thành kỉnh dâng 
phần phảp-thỉ thanh cao này đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsarakkhitamahãthera 
là sư phụ của con, đồng thời kỉnh dâng đến Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Bửu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-lão Giới- 
Nghiêm, Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ- 
Quang), Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhan (chùa Thiền- 
Lâm, Huế) cùng chư Đại-Trưởng-lão, đã dày 
công đem Phật-giáo Nguyên-thủy (Theravãda) 
về truyền bá trên quê hương Việt-Nam thân yêu, 
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và xin kỉnh dâng phần phước-thiện thanh cao 
này đến chư Đại-Trưởng-lão ở nước Thái-Lan, 
nước Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy dỗ 
con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kỉnh mong quỷ Ngài hoan hỷ. 

Idam no hãtinam hotu, sukhitã hontu hãtayo. 

Phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này, xỉn hồi 
hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng 
con, từ kiếp hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quá-khứ, cầu mong quỷ vị hoan hỷ nhận phần 
phước-thiện thanh cao này đế thoát khỏi cảnh 
kho, được an-lạc lâu dài. 

Imarn punhãbhãgam mãtã-pitu-ãcariya- 
hãti-mittãnanceva sesasabbasattãnanca dema, 
sabbepi te puMapattiỉn laddhãna sukhỉtã hontu, 
dukkhã muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần 
phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy to, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cõi địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cõi trời 
dục-giới, ... 

Xin tất cả quý vị hoan hỷ nhận phần phước- 
thiện pháp-thỉ thanh cao này, cầu mong quỷ vị 
thoát mọi cảnh kho, hưởng được mọi sự an-lạc 
lâu dài trong khắp mọi nơi. 
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Idam me dhammadanam asavakkhayavaham 
hotu. 

Phước-thỉện pháp-thỉ thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt 
mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hán 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thảnh-quả và Niết-bàn, diệt 
tận được mọi phiền-não trầm-luân, giải thoát 
khố tử sinh luân-hồi trong ba giới bổn loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận 
được mọi phiền-não trầm-luân, chưa giải thoát 
kho sinh, vẫn còn tử sinh luân-hồi, thì do năng 
lực phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này ngăn 
cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái- 
sinh trong 4 cõi ác-gỉớỉ, và cũng do năng lực 
phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này chỉ hỗ trợ 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh trong 7 cõi 
thiện-giới mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con đều là người có chánh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có duyên lành được gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trỉ, lẳng nghe chánh-pháp của bậc 
thiện-trỉ, có đức-tin trong sạch nơi bậc thiện-trỉ, 
cổ gang tinh-tẩn thực-hành theo lời gỉáo-huấn 
của bậc thiện-trỉ, không ngừng tạo mọi pháp- 
hạnh ba-la-mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn, 
đế mong sớm chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
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mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồỉ, mỗi khỉ chúng 
con được nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, 
Đức-Tăng ngự nơi nào, dù gần dù xa, chúng con 
cũng liền phát sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc, có đức- 
tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- 
Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ẩy, đế hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, lẳng nghe chánh-pháp, cổ gang 
tinh-tẩn thực-hành theo chánh-pháp của Đức- 
Phật, đế mong chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

Nay, chúng con hết lòng thành kỉnh thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thành tâm hộ trì Tam-bảo 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện phảp-thỉ thanh 
cao này, cầu mong cho mỗi người chúng con 
luôn luôn có duyên lành, tạo được nhân tốt sâu 
sắc trong Phật-giáo. 

Do nhờ năng lực phước-thiện phảp-thỉ thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người 
chúng con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu 
quả báu ở cõi người (manussasampattỉ), hưởng 
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được mọi sự an-lạc như thế nào, cũng không 
đắm say trong cõi người; hoặc dù có được thành 
tựu quả báu ở cõi trời (devasampatti), hưởng 
được mọi an-lạc như thế nào, cũng không đắm 
say trong cõi trời. 

Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi 
người chúng con chỉ có cầu mong sớm được 
thành tựu quả báu chứng ngộ Niết-bàn 
(Nibbãnasampatti) mà thôi, đế mong giải thoát 
kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Icchitatn patthitaỉự amhatn, 
khippameva samijjhatu. 

Điều mong ước, ỷ nguyện của chúng con 
Cầu mong sớm được thành tựu như ỷ. 


PL. 2562/DL. 2019 
Rừng Núi Viên Không 
Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Tỳ-khim Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpanậita) 
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Ba Ngày Lịch Sử Trọng Đại Trong Phật-Giáo 

Theo truyền thồng Phật-Giáo-Nguyên-Thuỷ 
có 3 ngày lịch sử trọng đại như sau: 

1- Ngày rằm tháng tư (âm-lịch) có 3 sự kiện 
lịch sử trùng hợp theo thời gian khác nhau: 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha 
đản-sỉnh kiếp chót vào ngày rằm thảng tư, tại 
khu vườn Lumbinĩ. (nay thuộc về nước Nepal). 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha 
trở thành Đức-Phật-Chánh-Đắng-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phật Gotama vào ngày rằm tháng 
tư, tròn đúng 35 tuoi, tại khu rừng Uruvelã. 

* Đức-Phật Gotama thuyết-pháp tế độ chúng 
sinh suốt 45 năm, đến ngày rằm tháng tư, Đức- 
Phật tịch diệt Niết-bàn, tròn đúng 80 tuối, tại 
khu rừng Kusinãrã. 

2- Ngày rằm tháng sáu (âm-lịch), 2 tháng 
sau khi trở thành Đức-Phật Gotama, lần đầu 
tiên Đức-Phật Gotama thuyết giảng bài Kinh 
Dhammacakkappavatanasutta: Kinh Chuyển- 
pháp-luân tế độ nhóm 5 tỳ-khưu: Ngài Trưởng- 
lão Konặahha, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, 
Ngài Mahãnãma, Ngài Assaji tại khu rừng 
phóng sinh nai gọi là Isipatana, gần kinh-thành 
Bãrãnasĩ. Đồng thời Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
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Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo đầy đủ trọn vẹn 
xuất hiện trên thế gian. 

3- Ngày rằm tháng giêng (âm-ỉịch), 9 tháng 
sau khi trở thành Đức-Phật Gotama, Đại-hội 
chư Thánh A-ra-hán gồm có 1.250 Vị đủ 4 chi- 
pháp lần đầu tiên tại ngôi chùa VeỊuvana, gần 
kinh-thành Rặịagaha, nước Magadha. Khi ẩy 
Đức-Phật thuyết dạy ovãdapãtimokkha cho 
1.250 Vị Thảnh A-ra-hản ẩy. 

Bổn chi-pháp là: 

- Vào ngày rằm tháng giêng. 

- Chư Thánh A-ra-hán 1.250 vị tự động đến 
đảnh lễ Đức-Phật tại ngôi chùa VeỊuvana. 

- 1.250 Vị Thánh A-ra-hán này đều được 
Đức-Phật cho phép xuất gia theo cách gọi “Ehi 
Bhỉkkhu ”. 

-1.250 Vị Thánh A-ra-hán này đều chứng đắc 
lục thông. 

* Ngày rằm tháng tư là ngày Đức-Phật-Bảo. 

* Ngày rằm tháng sáu là ngày Đức-Pháp-Bảo. 

* Ngày rằm tháng giêng là ngày Đức-Tăng-Bảo. 
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- Bát-chánh-đạo có 8 chánh.52 

- Bát-chánh-đạo tam-giới và siêu-tam-giới.55 

2- Bốn Trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế ...62 

3- Bốn Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự 

trong tứ Thánh-đế .65 

- Quan hệ nhân quả của tam-tuệ-luân.68 

- Bảng tóm tắt tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đế....70 

- Tam-tuệ-luân của 4 bậc Thánh-nhân.71 

- Tính chất 4 phận sự trong tứ Thánh-đế.72 

- Bốn Trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế.73 

- Bốn Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự 

trong tứ Thánh-đế .74 

- Vai trò 4 trí-tuệ-hành và 4 trí-tuệ-thành .76 

- Tứ thánh-đế trong giáo-pháp của Đức-Phật.77 

- Nhân quả liên quan của tứ Thánh-đế.87 

* Pháp-hành trung-đạo.89 

- Bắt đầu thực-hành pháp-hành bát-chánh-đạo.91 
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- Pháp-hành trung-đạo là pháp-hành tứ-niệm-xứ 92 

- Pháp-hành trung-đạo có 2 giai đoạn.93 

- Thực-hành pháp-hành trung-đạo .95 

- Thực-hành sai pháp-hành trung-đạo.97 

- Thực-hành đúng pháp-hành trung-đạo .98 

- Nhân duyên phát sinh chánh-niệm, 

trí-tuệ tỉnh-giác.101 

- Ý nghĩa Yonisomanasikãra .102 

- Tính chất đặc biệt của Yonisomanasikãra.103 

- Ayonisomanasikãra .106 

- Pháp-đảo-điên (Vippallãsa) có 3 loại .107 

* Trí-Tuệ-Thiền-Tuệ.109 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ có 16 loại.109 

1- Trí-tuệ thứ nhất.109 

- Vai trò trí-tuệ thứ nhất.113 

2- Trí-tuệ thứ nhì.114 

- Nhân duyên phát sinh mỗi danh-pháp.115 

- sắc-pháp phát sinh do 4 nhân duyên .119 

- Quả báu của 2 trí-tuệ đầu pháp-hành 

thiền-tuệ.126 

- Tiếu-nhập-lim CũỊasotãpanna.127 

3- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ ba.128 

4- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tu.131 

- Sự sinh của sắc-pháp là do 

nhân-duyên-sinh.133 

- Sự diệt của sắc-pháp là do 

nhân-duyên-diệt.133 

- Sự sinh của danh-pháp là do 

nhân-duyên-sinh 


134 
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- Sự diệt của danh-pháp là do 

nhân-duyên-diệt.134 

- Sự sinh sự diệt của danh-pháp.135 

- Sự sinh sự diệt của sắc-pháp.135 

- Sự sinh sự diệt của tứ oai-nghi.137 

- Sự sinh sự diệt của ngũ-uấn.139 

- Trạng-thái-chung sãmannalakkhana.143 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư có 2 loại.144 

1- Taruna udayabbayãnupassanãnãna .144 

2- Balava udayabbayãnupassanãnãna .145 

- Giảng giải 

1- Taruna udayabbayãnupassanãnãna.145 

* Vipassanupakkilesa là thế nào?.146 

- Giảng giải 10 pháp bấn của 

trí-tuệ-thiền-tuệ.147 

- Tích Ngài Trưởng-lão Mahãnãgatthera. 163 

- 10 loại pháp bấn của trí-tuệ-thiền-tuệ.168 

- Không nhận thức được pháp bân 

của thiền-tuệ.170 

- Nhận thức được pháp bấn của thiền-tuệ .172 

2- Balava udayabbayãnupassanãnãna .177 

- Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4.177 

- Ba gút mắt của pháp-hành thiền-tuệ.178 

5- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ năm.185 

- Quả báu của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ năm.190 

6- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6.191 

- Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6.193 

- Pháp kinh sợ của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6.195 

7- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7.197 
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- Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7.198 

1- Đối-tượng kinh sợ và đối-tượng an tịnh.201 

2- Đối-tượng khố và đối-tượng an-lạc.205 

3- Đối-tượng pháp hữu vi và Niết-bàn.208 

- Thực-hành 10 loại trí-tuệ-thiền-tuệ .210 

8- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8.212 

- 7 pháp anupassanã .214 

- Ba loại trí-tuệ-thiền-tuệ .217 

9- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9.220 

10- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10.228 

11- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11.231 

- sắc-uấn có 10 tính chất .235 

- sắc-uấn có 12 tính chất.236 

- Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11.239 

- Ba trí-tuệ-thiền-tuệ cùng mục đích.243 

- Tính chất của saủkhãrupekkhãnãna.245 

- Nguyên nhân của mỗi pháp-hành. 247 

- Phân-định 7 nhóm Thánh-nhân.250 

- 7 Nhóm Thánh-nhân theo 4 Thánh-đạo, 

4 Thánh-quả .253 

- Đối-tuợng truớc Thánh-đạo lộ-trmh-tâm....254 

12- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12.255 

- Đồ biếuNhập-luu thánh-đạo lộ-trình-tâm ....257 

- 2 loại tâm.260 

- 2 loại đối-tuợng.260 

- 4 loại trí-tuệ-thiền-tuệ.261 

- Giảng giải saccãnulomanãna.262 

13- Trí-tuê-thiền-tuê thứ 13.266 




























MỤC LỤC 


7 


- Tính chất gotrabhunana.269 

- Anulomanãna và gotrabhunãna.270 

14- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 14.273 

15- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 15.273 

16- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 16.275 

1- Bậc Thảnh Nhập-Lưu (Sotãpanna).275 

- Maggannãna Thánh-đạo-tuệ có 4 bậc.276 

- Phalanãna Thánh-quả-tuệ có 4 bậc.276 

2- Bậc Thảnh Nhất-lai (Sakadãgãmĩ).277 

3- Bậc Thảnh Bất-lai (Anãgãmĩ).282 

4- Bậc Thảnh A-ra-hán (Arahatta).287 

* Bốn Thánh-Đạo-Tuệ .292 

- 4 pháp-trầm-luân (ãsava).294 

- 10 loại phiền-não (kilesa).296 

* 12 bất-thiện-tâm (akusalacitta).297 

* 14 bất-thiện tâm-sở (akusalacetasika).297 

* Bậc Thánh nhân.299 

1- Bậc Thảnh Nhập-Lưu (Sotãpanna).299 

- Bậc Thánh Nhập-lưu đặc biệt.301 

2- Bậc Thảnh Nhất-lai (Sakadãgãmĩ).302 

3- Bậc Thảnh Bất-lai (Anãgãmĩ).303 

- Bậc Thảnh Bất-lai có 5 hạng.303 

4- Bậc Thảnh A-ra-hán (Arahatta).304 

* Phật-giáo có 3 loại.311 

* Từ ngữ PãỊi trong bài kinh Chuyển-pháp-luân...315 

ĐOẠN KẾT 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 




























Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa 


DHAMMACAKKAPPAVATTANASUTTA 
(Kệ khai kinh Chuyển-pháp-luân) 

Bhikkhũnatn pancavaggĩnatn, 
Isipatana nãmake. 

Migadãye dhammavaram, 
yaĩỴi tam nibbãnapãpakam. 

Sahampatỉ nãmakena, 
mahãbrahmena yãcito. 
Catusaccam pakãsento, 
Lokanãtho adesayi. 

Nanditatn sabbavedehi, 
sabbasampatti sãdhakatn. 
Sabbalokahỉtatthãya, 
Dhammacakkam bhanãma he. 


' Có bản khác là “Maggaphalasukhatthayá’\ 
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Dhammacakkappavattanasutta'^^ 

1- Evũĩỵi me sutam, ekaĩỴi samayam Bhagavã 
Bãrãnasỉyam viharati, Isỉpatane migadãye. 
Tatra kho Bhagavã pancavaggỉye bhikkhũ 
ãmantesi. 

2- Dveme bhikkhave, antã pabbạịitena na 
sevitabbã. Katame dve? 

* Yo cãyatn kãmesu kãmasukhallikãnuyogo 
hĩno gammo pothujjaniko anariyo anattha- 
satnhỉto, 

* Yo cãyatn attakUamathãnuyogo dukkho 
anarỉyo anatthasatnhito. 

3- Ete kho bhikkhave, ubho ante anupagamma 
majjhimã paịipadã Tathãgatena abhỉsambuddhã 
cakkhukaranĩ nãnakaranĩ upasamãya abhiMãya 
sambodhãya nibbãnãya samvattati. 

Katamã ca sã bhikkhave, majjhimã paịipadã 
Tathãgatena abhisambuddhã cakkhukaranĩ 
nãnakaranĩ upasamãya abhinnãya sambodhãya 
nibbãnãya samvattati. 

Ayameva ariyo aịịhahgiko maggo. 

Seyyathidam- 

Sammãdụthỉ, sammãsahkappo, sammãvãcã, 

SamyuttanMya, Mahãvaggasamyutta, Dhammacakkappavattanasutta. 
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sammakammanto, samma-ajỉvo, sammavayamo, 
sammãsati, sammãsamãdhi. 

Ayam kho sã bhikkhave, majjhimã paịipadã 
Tathãgatena abhisambuddhã cakkhukaranĩ 
nãnakaranĩ upasamãya abhiMãya sambodhãya 
nibbãnãya samvattatỉ. 

*4- IdaĩỴi kho pana bhikkhave, dukkhữĩìi 
ariyasaccam. 

dãtipi dukkhã, jarãpi dukkhã, byãdhipi dukkho, 
maranatnpi dukkhatn, appiyehi sampayogo 
dukkho, piyehi vippayogo dukkho, yampiccham 
na labhati, tampi dukkhữĩìi, sữĩỴikhittena 
pancupãdãnakkhandhã dukkhã. 

*5- IdữĩỴi kho pana bhikkhave, dukkha- 

samudayam ariyasaccam. 

Yãyatn tanhã ponobbhavikã nandirãga- 

sahagatã tatratatrãbhinandinĩ. 

Seyyathidatn- 

Kãmatanhã, bhavatanhã, vibhavatanhã. 

*ố- Idữĩìi kho pana bhikkhave, dukkha- 

nirodhatn ariyasaccam. 

Yo tassãyeva tanhãya asesavỉrãganỉrodho 
cãgo patinissaggo mutti anãlayo. 

*7- Idatn kho pana bhikkhave, dukkha- 

nirodhagãminĩpaịipadã ariyasaccam. 
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Ayameva ariyo aịthangiko maggo. 

Seyyathidatn- 

Sammãdụthỉ, sammãsankappo, sammãvãcã, 
sammãkammanto, sammã-ãjivo, sammãvãyamo, 
sammãsati, sammãsamãdhỉ. 

8- “ỉdatn dukkhữĩỴi ariyasaccan ”ti me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhutn udapãdi, nãnatn udapãdi, pannã 
udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi. 

9- “Tữĩìi kho panidatn dukkhữĩỴi ariyasaccam 
parinneyyan ”ti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhuĩỴi udapãdi, 
nãnaĩỴi udapãdi, pannã udapãdi, vijjã udapãdỉ, 
ãloko udapãdi. 

10- “TaĩỴi kho panidatn dukkhữĩìi ariya- 
saccam parinnãtan ”ti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhuĩỴi udapãdi, 
nãnam udapãdỉ, pannã udapãdi, vijjã udapãdi, 
ãloko udapãdi. 

11- “ỉdatn dukkhasamudayam ariyasaccan”ti 
me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapãdi, nãnaĩỴi udapãdi, paMã 
udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi. 

12- “Tữĩìi kho panidatn dukkhasamudayam 
ariyasaccam pahãtabban ”ti me bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi 
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nanam udapadi, panna udapadi, vijja udapadi, 
ãloko udapãdi. 

13- “Tatn kho panidaĩỴi dukkhasamudayam 
ariyasaccam pahĩnan”ti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhuĩỴi udapãdi, 
nãnatn udapãdi, pannã udapãdi, vijjã udapãdi, 
ãloko udapãdi. 

14- “Idatn dukkhanirodhatn ariyasaccan”ti 
me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhuĩỴi udapãdi, nãnatn udapãdi, paMã 
udapãdỉ, vijjã udapãdỉ, ãloko udapãdi. 

15- “TữĩỴi kho panidatn dukkhanirodham 
ariyasaccam sacchikãtabban”ti me bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapãdi, nãnatn udapãdi, pannã udapãdi, vijjã 
udapãdi, ãloko udapãdi. 

16- “Tatn kho panidatn dukkhanirodhatn 
ariyasaccam sacchikatan ”ti me bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhutn 
udapãdi, nãnatn udapãdi, paMã udapãdi, vijjã 
udapãdi, ãloko udapãdỉ. 

1 7- “IdữĩỴi dukkhanirodhagãmiriĩ paịipadã 
ariyasaccan ”ti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhuĩìi udapãdi, 
nãnatn udapãdi, paMã udapãdi, vijjã udapãdi, 
ãloko udapãdi. 
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18- “Tữĩìi kho panidatn dukkhanỉrodhagãmỉriĩ 
paịipadã ariyasaccam bhãvetabban ”ti me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhuĩỴi udapãdi, nãnatn udapãdi, pannã 
udapãdỉ, vijjã udapãdỉ, ãloko udapãdi. 

19- “TữĩỴi kho panidatn dukkhanirodha- 
gãminĩ paịipadã ariyasaccam bhãvitan”ti me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhuĩỴi udapãdi, nãnaĩỴi udapãdi, paMã 
udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdỉ. 

20- Yãvakĩvanca me bhikkhave, imesu catũsu 
arỉyasaccesu evam tiparivattam dvãdasãkãrarỵi 
yathãbhũtam nãnadassanam na suvỉsuddham 
ahosi. 

Neva tãvã 'hatn bhikkhave, sadevake loke 
samãrake sabrahmake sassamanabrahmaniyã 
pajãya sadevamanussãya “anuttaram sammã- 
sambodhỉm abhisambuddho ’ti paccaMãsiỉn. 

21- Yato ca kho me bhikkhave, imesu catũsu 
ariyasaccesu evữĩìi tiparivattam dvãdasãkãraỉn 
yathãbhũtam nãnadassanarỵi suvỉsuddham ahosi. 

Athã’haỉn bhikkhave, sadevake loke samãrake 
sabrahmake sassamanabrahmaniyã pajãya 
sadevamanussãya “anuttaram sammãsambodhỉm 
abhỉsambuddho ’ti paccaMãsiỉn. 
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22- Nãnanca pana me dassanam udapãdi, 
“akuppã me vimutt/^\ ayamantỉmã jãtỉ, natthỉ 
dãni punabbhavo ”ti. 

23- ỉdamavoca Bhagavã. 

Attamanã pancavaggiyã bhikkhũ Bhagavato 
bhãsitam abhinandunti. 

24- Imasmim ca pana veyyãkaranasmiĩn 
bhannamãne ãyasmato Konậannassa vimjaỉn 
vttamalatn dhammacakkhum udapãdi “yam kinci 
samudayadhammatn, sabbatn tam nỉrodha- 
dhamman ”ti. 

25- Pavattite ca pana Bhagavatã dhamma- 
cakke bhummã devã saddamanussãvesum “etaĩìi 
Bhagavatã Bãrãnasiyam Isipatane migadãye 
anuttaraĩỴi dhammacakkaĩìi pavattitaỉn 
appativattiyaỉn samanena vã brahmanena vã 
devena vã mãrena vã brahmunã vã kenaci vã 
lokasmỉn ”ti. 

* Bhummãnatn devãnatn saddatn sutvã 
cãtumahãrãjikã devã saddamanussãvesum “etarn 
Bhagavatã Bãrãnasỉyam Isipatane migadãye 
anuttaraĩìi dhammacakkatn pavattitatn appaịi- 
vattiyam samanema vã brahmanena vã devena 
vã mãrena vã brahmunã vã kenaci vã lokasmỉn ”ti. 

* Syãma cetovimutti. 
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* Cãtumahãrãjikãnam devãnam saddarn sutvã 
tãvatỉmsã devã saddamanussãvesurỵi “etữĩỴi 
Bhagavatã Bãrãnasiyaỉn Isipatane migadãye 
anuttamtn dhammacakkatn pavattitaỉn appaịi- 
vattiyam samanema vã brahmanena vã devena vã 
mãrena vã brahmunã vã kenaci vã lokasmỉn ”ti. 

* Tãvatiỉnsãnatn devãnam saddam sutvã 
yãmã devã saddamanussãvesum “etữĩỴi Bhagavatã 
Bãrãnasiyarỵi Isipatane migadãye anuttaram 
dhammacakkatn pavattitaỉn appativattiyaỉn 
samanema vã brahmanena vã devena vã mãrena 
vã brahmunã vã kenaci vã lokasmỉn ”ti. 

* Yãmãnam devãnatn saddaĩỴi sutvã tusitã 
devã saddamanussãvesuỉn “etatn Bhagavatã 
Bãrãnasiyam Isipatane migadãye anuttaram 
dhammacakkam pavattitaỉn appativattiyaỉn 
samanema vã brahmanena vã devena vã mãrena 
vã brahmunã vã kenaci vã lokasmỉn ”ti. 

* Tusitãnatn devãnatn saddatn sutvã 
nimmãnaratĩ devã saddamanussãvesurn “etaĩỴi 
Bhagavatã Bãrãnasiyam Isipatane migadãye 
anuttaraỉỊí dhammacakkatn pavattừatn appaịi- 
vattiyam samanema vã brahmanena vã devena vã 
mãrena vã brahmunã vã kenaci vã lokasmỉn ”ti. 

* Nimmanaratĩnam devãnatn saddữĩỴi sutvã 
paranimmitavasavattĩ devã saddamanussãvesurỵi 
“etữĩỴi Bhagavatã Bãrãnasiyam Isipatane 
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migadãye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattiyaỉn samanema vã brahmanena vã 
devena vã mãrena vã brahmunã vã kenaci vã 
lokasmỉn ”ti. 

* Pamnimmitavasavattĩnaỉn devãnatn saddatn 
sutvã brahmakãyikã devã saddamanussãvesutn 
“etữĩỴi Bhagavatã Bãrãnasiyam Isipatane 
migadãye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattiyam samanema vã brahmanena vã 
devena vã mãrena vã brahmunã vã kenaci vã 
lokasmỉn ”ti. 

Itiha tena khanena tena layena tena 
muhuttena yãva brahmalokã saddo abbhuggacchi. 

26- Ayanca dasasahassUokadhãtu samkampi 
sampakampi sampavedhi. 

27- Appamãno ca uỊãro obhãso loke 
pãturahosi atikkamma devãnaĩỴi devã- 
nubhãvanti. 

28- Atha kho Bhagavã imaĩỴi udãnaĩỴi udãnesi 

“Annãsi vata bho KondaMo 

AMãsi vata bho Kondanno ” ti. 

Itỉ hidam ãyasmato Konậannassa “Annãsi- 
kondanno ” tveva nãmaĩỴi ahosĩ’ti. 

29- Atha kho ãyasmã Annãsỉkondanno dittha- 
dhammo pattadhammo viditadhammo pariyo- 
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gãịhadhammo tinnavicikiccho vigatakathaỉnkatho 
vesãrajjappatto aparappaccayo satthusãsane 
Bhagavantam etadavoca. 

“Labheyyã’ham Bhante, Bhagavato santike 
pabbajjaĩn, ỉabheyyatn upasampadan ”ti. 

30- “Ehi bhikkhũ”ti Bhagavã avoca, 
“svãkkhãto dhammo, cam bmhmacariyaỉn 
sammã dukkhassa antakiriyãyã ”ti. 

Sãva tassa ãyasmato upasampadã ahosĩ’ti. 
(Dhammacakkappavattanasuttaỉn nitthitam) 




Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác. 

Bài Ki nh Chuyển-Pháp-Luân 
(Dhammacakkappavattanasutta) 

Ý nghĩa kệ khai Ki nh Chuyển-Pháp-Luân 

“Bhikkhũnatnpahcavaggĩnatn... ” 

Vị Đại-Phạm-thiên Sa-ham-pa-tỉ, 

Thỉnh cầu Đức-Phật, thuyết pháp độ sinh, 
Đức-Phật đại bỉ nhận lời cầu thỉnh. 

Thuyết pháp giảng giải pháp tứ Thánh-đế. 
Chánh-pháp cao thượng chứng ngộ Niết-bàn. 
Te độ chúng-sinh, nhóm năm tỳ-khưu. 

Tại khu rừng rậm, nơi phóng sinh nai. 

Tên gọi là I-si-pa-ta-na. 

Mong sự lợi ích cho toàn chúng-sỉnh. 

Lẳng nghe bài kinh Chuyến-pháp-luân này. 
Thành tựu kết quả cõi người, cõi trời. 

Niết-bàn tịch tịnh an-lạc tuyệt đối. 

Chúng tôi tụng kinh Chuyến-phảp-luân ẩy. 
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Ý nghĩa bài Kinh Chuyển-Pháp-Luân 

Lời Ngài Trưởng-lão Ãnanda bạch với Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa rằng: 

- “EvữĩỴi me sutữĩỴi ...” 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão Mahã- 
kassapa khả kỉnh, con là Ẫnanda được nghe bài 
kinh Chuyến-phảp-luân từ Đức-Thế-Tôn như vầy: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại khu rừng 
phóng sinh nai, tên là Isipatana, trước kia Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác, chư Phật Độc-Giác đã 
từng ngự xuống đây. Tại nơi ẩy, Đức-Thế-Tôn 
gọi nhóm 5 tỳ-khưu là Ngài Đại-Trưởng-lão 
Kondahha, Ngài Trưởng-lão Vappa, Ngài Trưởng 
lão Bhaddiya, Ngài Trưởng-lão Mahãnãma và 
Ngài Trưởng-lão Assaji mà truyền dạy rằng: 

Hai pháp thấp hèn (Dve antã) 

- Này chư tỳ-khưu! Có 2 pháp thấp hèn cực 
đoan thuộc về hai biên kiến mà người xuất gia 
không nên hành. 

Hai pháp ẩy như thế nào? 

* Một là việc thường thụ hưởng dục lạc trong 
ngũ-dục do tâm tham-ái hợp với thường-kỉến, là 
pháp thấp hèn của hạng phàm-nhân trong đời, 
không phải là pháp-hành của bậc Thánh-nhân, 
không đem lại lợi ích an-lạc. 
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* Hai là việc thường tự ép xác hành khố mình 
do tâm sân và có đoạn-kỉến, thuộc pháp-hành 
kho-hạnh của ngoại đạo, không phải là pháp- 
hành của bậc Thánh-nhân, không đem lại lợi ích 
an-lạc. 


Pháp-Hành Trung-Đạo (Majjhimapatipada) 

- Này chư tỳ-khưu! Không thiên về 2 pháp 
thấp hèn thuộc về thường-kiến và đoạn-kiến ẩy, 
Như-Lai đã thực-hành theo pháp-hành trung- 
đạo nên đã chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế bằng 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, làm cho tuệ- 
nhãn (cakkhu) đã phát sinh thay rõ, biết rõ tứ 
Thảnh-đế, làm cho trỉ-tuệ-thỉền-tuệ siêu-tam- 
giới (nãna) đã phát sinh thay rõ, biết rõ tứ 
Thảnh-đế, đế chứng ngộ Niết-bàn làm vẳng lặng 
mọi phiền-não, đế phát sinh trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
sỉêu-tam-gỉớỉ đặc biệt chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả, đế tịch diệt Nỉết-bàn, giải thoát 
kho tử sinh luân-hồi trong tam-gỉớỉ. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai đã thực-hành 
theo pháp-hành trung-đạo nên đã chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế bằng trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu- 
tam-giới, làm cho tuệ-nhãn (cakkhu) đã phát 
sinh thấy rõ, biết rõ tứ Thảnh-đế, làm cho tri-tuệ- 
thỉền-tuệ siêu-tam-giới (hãna) đã phát sinh thay 
rõ, biết rõ tứ Thánh-đế, đế chứng ngộ Niết-bàn 
làm vẳng lặng mọi phiền não, đế phát sinh trí- 
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tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới đặc biệt chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, đế tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Pháp-hành trung-đạo như thế nào? 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành trung-đạo đó 
chỉnh là Thảnh-đạo hợp đủ 8 chánh cao thượng 
là chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng, chánh-tỉnh-tấn, chánh-nỉệm, 
chánh-định. 

Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh cao thượng này 

gọi là pháp-hành trung-đạo. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai đã thực-hành 
theo pháp-hành trung-đạo này đã chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế bằng trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu- 
tam-giới, làm cho tuệ-nhãn (cakkhu) đã phát 
sinh thấy rõ, biết rõ tứ Thánh-đế, làm cho trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ siêu-tam-giới (hãna) đã phát sinh thay 
rõ, biết rõ tứ Thánh-đế, đế chứng ngộ Niết-bàn 
làm vẳng lặng mọi phiền não, đế phát sinh trỉ- 
tuê-thiền-tuệ siêu-tam-giới đặc biệt chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, đế tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Tứ Thánh-Đế 

1- Khổ-Thánh-đế (Dukkha Ariyasacca) 

- Này chư tỳ-khim! Kho-Thánh-đế là chân-lỷ 
mà bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là: 
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* Táỉ-sỉnh là khố, già là khố, bệnh là khố, 
chết là khổ. 

* Phải gần gũi, thân cận với người không 
thương yêu là khổ. 

* Phải xa lìa người thương yêu là kho. 

* Mong muốn đừng có sinh, đừng có già, 
đừng có bệnh, đừng có chết... mà điều ẩy không 
thế nào được như ỷ là khố. 

Tóm lại, chấp trong ngũ-uẩn chẩp-thủ do tâm 
tham-ái và tà-kiến là kho. 

Những thật-tánh kho ẩy gọi là khố-Thánh-đế. 

2- Nhân sinh khổ-Thánh-đế 
(Dukkhasamudaya Ariyasacca) 

- Này chư tỳ-khưu! Nhân sinh khố-Thánh-đế là 
chân-lỷ mà bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là 
tham-áỉ là nhân dắt dẫn tái-sinh kiếp sau, hợp với 
tham muốn, ái-dục say mê trong mỗi kiếp ấy, say 
mê trong các đổi-tượng, đắm say trong kiếp song. 

Nhân sinh kho-Thánh-đế ẩy là: 

* Dục-ái (kãmatanhã): tham-ái trong 6 đổỉ- 
tượng ái (sẳc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc- 
ái, pháp-ái). 

* Hữu-ái (bhavatanhã): tham-ái trong 6 đổi- 
tượng ái hợp với thường-kiến, hoặc tham-ái 
trong các bậc thiền sẳc-giới, vô-sẳc-giới, trong 
cõi sẳc-giới, cõi vô-sẳc-giới. 
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* Phi-hữu-ái (vibhavatanha): tham-ái trong 6 
đổỉ-tượng ái hợp với đoạn-kiến. 

Những thật-tánh tham-ái ẩy gọi là nhân sinh 
khổ-Thánh-đế. 

3- Diệt khỗ-Thánh-đế (Dukkhanirodha 
Ariyasacca) 

- Này chư tỳ-khưu! Diệt kho-Thánh-đế là 
chân-lỷ mà bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là 
Niết-bàn là pháp diệt tận được mọi tham-ái ẩy 
không còn dư sót bằng 4 Thánh-đạo-tuệ, Niết- 
bàn xả ly tất cả, Niết-bàn từ bỏ chấp trong ngũ- 
uấn chẩp-thủ, Niết-bàn giải thoát kho, Niết-bàn 
không còn luyến ái, không còn dính mắc. 

Những thật-tánh Niết-bàn ẩy gọi là diệt kho- 
Thánh-đế. 

4 - Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế 
(Dukkhanirodhagaminĩ Patipadã Ariyasacca) 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành dẫn đến chứng 
ngộ Niết-bàn, diệt kho-Thánh-đế là chân-lỷ mà 
bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là Thánh- 
đạo hợp đủ 8 chánh là chánh-kiến, chảnh-tư- 
dưy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh-tỉnh-tấn, chảnh-nỉệm, chánh-định. 

Những thật-tánh pháp-hành bát-chánh-đạo 
ẩy gọi là pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đế. 
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Tam-Tuệ-Luân Trong Tứ Thánh-Đế 

1- Tam-tuệ-luân trong khổ-Thánh-đế 

1.1- Trí-tuệ-học biết khổ-Thánh-đế (Saccanãna) 

- Này chư tỳ-khimỉ Tuệ-nhãn (cakkhu) biết rõ 
khố-Thánh-đế đã phát sinh, trỉ-tuệ (nãna) biết rõ 
thật-tánh kho-Thảnh-đế đã phát sinh, trỉ-tuệ 
sáng suốt (pahhã) biết rõ tái-sinh là kho sinh, 
già là khố,... tóm lại ngũ-uấn chấp-thủ là kho đã 
phát sinh, tuệ-minh (vijjã) biết rõ thau suốt hoàn 
toàn kho-Thánh-đế đã phát sinh, ánh sáng trỉ- 
tuệ (ãloko) diệt màn vô-minh che phủ kho- 
Thánh-đế đã phát sinh đến với Như-Lai trong 
mọi pháp khố-Thánh-đế, mà trước đây, khi chưa 
trở thành Đức-Phật, Như-Lai chưa từng nghe, 
chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của ngũ-uấn chẩp-thủ là khố- 
Thánh-đế là pháp mà trí-tuệ-học có phận sự 
học hỏi, hiểu biết rõ ngũ-uẩn chẩp-thủ là khỗ- 
Thánh-đế. ” 

1.2- Trí-tuệ-hành phận sự biết khổ-Thánh-đế 
(Kiccanãna) 

- Này chư tỳ-khimỉ Tuệ-nhãn (cakkhu) thay 
rõ, biết rõ khố-Thánh-đế đã phát sinh, trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ (hãna) thấy rõ, biết rõ thật-tánh kho- 
Thánh-đế đã phát sinh, trỉ-tuệ-thiền-tuệ sáng 
suốt (paMã) thấy rõ, biết rõ tái-sinh là kho sinh, 
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già là khố,... tóm lại ngũ-uấn chẩp-thủ là khố đã 
phát sinh, tuệ-minh (vijjã) thay rõ, biết rõ thau 
suốt hoàn toàn kho-Thánh-đế đã phát sinh, ánh 
sáng trỉ-tuệ-thiền-tuệ (ãloko) diệt màn vô-minh 
che phủ kho-Thánh-đế đã phát sinh đến với 
Như-Lai trong mọi pháp kho-Thánh-đế, mà 
trước đây, khi chưa trở thành Đức-Phật, Như- 
Lai chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của ngũ-uấn chấp-thủ là khố- 
Thánh-đế là pháp mà tri-tuệ-hành có phận sự 
nên biết rõ ngũ-uẩn chẩp-thủ bằng trí-tuệ- 
thiền-tuệ tam-giới. ” 

1.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự 
biết khổ-Thánh-đế (Kataiiãna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thay 
rõ, biết rõ khố-Thánh-đế đã phát sinh, trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ (hãna) thấy rõ, biết rõ thật-tánh khố- 
Thánh-đế đã phát sinh, trỉ-tuệ-thiền-tuệ sáng 
suốt (paMã) thấy rõ, biết rõ táỉ-sỉnh là kho sinh, 
già là khố,... tóm lại ngũ-uấn chấp-thủ là kho đã 
phát sinh, tuệ-minh (vijjã) thay rõ, biết rõ thau 
suốt hoàn toàn khố-Thánh-đế đã phát sinh, ánh 
sáng trỉ-tuệ-thiền-tuệ (ãloko) diệt màn vô-minh 
che phủ kho-Thánh-đế đã phát sinh đến với 
Như-Lai trong mọi pháp khố-Thánh-đế, mà 
trước đây, khi chưa trở thành Đức-Phật, Như- 
Lai chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 
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“Thật-tánh của ngũ-uấn chẩp-thủ là khố- 
Thánh-đế là pháp mà trỉ-tuệ-hành có phận sự 
nên biết rõ, thì trí-tuệ-thành đã biết rõ ngũ-uẩn 
chẩp-thủ bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi.” 

2- Tam-tuệ-luân trong nhân sinh khỗ-Thánh-đế 

2.1- Trí-tuệ-học biết nhân sinh khổ-Thánh-đế 
(Saccahãna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) biết rõ 
nhân sinh kho-Thánh-đế đã phát sinh, trỉ-tuệ 
(ũãụa) biết rõ thật-tánh nhân sinh kho-Thánh-đế 
đã phát sinh, trỉ-tuệ sáng suốt (pahhã) thấy rõ 
108 loại tham-ái đó là 3 loại tanhã là kãma- 
tanhã, bhavatanhã, vibhavatanhã nhân với 6 
loại đốỉ-tượng là sẳc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị- 
ái, xúc-ái, pháp-ái thành 18 loại tham-ái, rồi 
nhân với 2 bên là bên trong của mình và bên 
ngoài mình của người khác thành 36 loại, rồi 
nhân với 3 thời là thời quá-khứ, thời hỉện-tạỉ, 
thời vị-lai gồm có 108 loại tham-ái là nhân sinh 
kho-Thánh-đế ẩy đã phát sinh, tuệ-minh (vijjã) 
biết rõ thau suốt hoàn toàn nhân sinh kho- 
Thánh-đế đã phát sinh, ánh sáng trỉ-tuệ (ãloko) 
diệt màn vô-minh che phủ nhân sinh khố-Thánh- 
đế đã phát sinh đến với Như-Lai trong mọi pháp 
nhân sinh khố-Thánh-đế, mà trước đây, khi chưa 
trở thành Đức-Phật, Như-Lai chưa từng nghe, 
chưa từng biết rằng: 
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“Thật-tánh của tham-ái là nhân sinh khố- 
Thánh-đế là pháp mà trỉ-tuệ-học có phận sự 
học hỏi, hiểu biết rõ tham-ái là nhân sinh khổ- 
Thánh-đế. ” 

2,2- Trí-tuệ-hành phận sự diệt nhân sinh khổ- 
Thánh-đế (Kiccanãọa) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thay 
rõ, biết rõ nhân sinh kho-Thánh-đế đã phát sinh, 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ (hãna) thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
nhân sinh kho-Thánh-đế đã phát sinh, trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ sáng suốt (pahhã) thấy rõ, biết rõ 108 
loại tham-ái đó là 3 loại tanhã là kãmatanhã, 
bhavatanhã, vibhavatanhã ... gồm có 108 loại 
tham-ái là nhân sinh kho-Thánh-đế ẩy đã phát 
sinh, tuệ-minh (vijjã) thay rõ, biết rõ thau suốt 
hoàn toàn nhân sinh kho-Thánh-đế đã phát sinh, 
ánh sáng trỉ-tuệ-thiền-tuệ (ãloko) diệt màn vô- 
minh che phủ nhân sinh khố-Thánh-đế đã phát 
sinh đến với Như-Lai trong mọi pháp nhân sinh 
kho-Thánh-đế, mà trước đây, khi chưa trở thành 
Đức-Phật, Như-Lai chưa từng nghe, chưa từng 
biết rằng: 

“Thật-tánh của tham-ái là nhân sinh khố- 
Thánh-đế là pháp mà tri-tuệ-hành có phận sự 
nên diệt tham-ái bằng trí-tuệ-thiền-tuệ tam- 
giới. 
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2,3- Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự diệt 
tận nhân sinh khổ-Thánh-đế (Katahãna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ nhân sinh kho-Thánh-đế đã phát sinh, 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ (hãna) thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
nhân sinh kho-Thánh-đế đã phát sinh, trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ sáng suốt (pahhã) thấy rõ, biết rõ 108 loại 
tham-ái đó là 3 loại tanhã là kãmatanhã, bhava- 
tanhã, vibhavatanhã ... gồm có 108 loại tham-ái 
là nhân sinh kho-Thánh-đế ấy đã phát sinh, tuệ- 
minh (vijjã) thay rõ, biết rõ thau suốt hoàn toàn 
nhân sinh khố-Thánh-đế đã phát sinh, ánh sáng 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ (ãloko) diệt màn vô-minh che phủ 
nhân sinh kho-Thánh-đế đã phát sinh đến với 
Như-Lai trong mọi pháp nhân sinh khố-Thánh- 
đế, mà trước đây, khi chưa trở thành Đức-Phật, 
Như-Lai chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của tham-ái là nhân sinh kho- 
Thánh-đế là pháp mà trỉ-tuệ-hành có phận sự 
nên diệt, thì trí-tuệ-thành đã diệt tận được 
tham-ái bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi. ” 

3- Tam-tuệ-luân trong diệt khổ-Thánh-đế 

3.1-Trí-tuệ-học biết diệt khổ-Thánh-đế 
(Saccahãna) 

- Này chư tỳ-khimỉ Tuệ-nhãn (cakkhu) biết rõ 
diệt khố-Thánh-đế đã phát sinh, trỉ-tuệ (hãna) 
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biết rõ thật-tánh diệt khố-Thánh-đế đã phát sinh, 
trỉ-tuệ sáng suốt (pahhã) biết rõ 2 loại Niết-bàn 
là sa-upãdisesanibbãna, anupãdisesanibbãna, 
biết rõ 3 loại Niết-bàn là animitanibbãna, 
appanihitanibbãna, suhhatanibbãna đã phát 
sinh, tuệ-minh (vijjã) biết rõ thấu suốt hoàn toàn 
diệt kho-Thánh-đế đã phát sinh, ánh sáng trỉ-tuệ 
(ãloko) diệt màn vô-minh che phủ diệt khố- 
Thánh-đế đã phát sinh đến với Như-Lai trong 
mọi pháp diệt khố-Thánh-đế, mà trước đây, khi 
chưa trở thành Đức-Phật, Như-Lai chưa từng 
nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của Niết-bàn là diệt kho-Thánh- 
đế là pháp mà trí-tuệ-học có phận sự học hỏi, 
hiểu biết rõ Nỉết-bàn là diệt khổ-Thánh-đế. ” 

3.2- Trí-tuệ-hành phận sự chứng ngộ diệt 
khổ-Thánh-đế (Kiccanãọa) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thay 
rõ, biết rõ diệt kho-Thánh-đế đã phát sinh, trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ (hãna) thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
diệt khố-Thánh-đế đã phát sinh, trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
sáng suốt (pahhã) biết rõ 2 loại Niết-bàn là sa- 
upãdisesanibbãna, anupãdisesanibbãna, biết rõ 
3 loại Niết-bàn là animitanỉbbãna, appanihita- 
nỉbbãna, suhhatanibbãna đã phát sinh, tuệ-minh 
(vijjã) thay rõ, biết rõ thau suốt hoàn toàn diệt 
kho-Thánh-đế đã phát sinh, ánh sáng trỉ-tuệ- 
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thiền-tuệ (ãloko) diệt màn vô-minh che phủ diệt 
kho-Thánh-đế đã phát sinh đến với Như-Laỉ 
trong mọi pháp diệt khố-Thánh-đế, mà trước 
đây, khi chưa trở thành Đức-Phật, Như-Lai 
chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của Niết-bàn là diệt khố-Thảnh- 
đế là pháp mà trí-tuệ-hành có phận sự nên 
chứng ngộ Niết-bàn bằng trí-tuệ-thiền-tuệ 
tam-giới. ” 

3.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự 
chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ-Thánh-đế 
(Katahãna) 

- Này chư tỳ-khim! Tuệ-nhãn (cakkhu) thay 
rõ, biết rõ diệt khố-Thánh-đế đã phát sinh, trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ (nãna) thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
diệt khố-Thánh-đế đã phát sinh, trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
sáng suốt (pannã) biết rõ 2 loại Niết-bàn là sa- 
upãdỉsesanỉbbãna, anupãdisesanibbãna, biết rõ 
3 loại Niết-bàn là animitanibbãna, appanihita- 
nibbãna, sunnatanibbãna đã phát sinh, tuệ-minh 
(vijjã) thay rõ, biết rõ thau suốt hoàn toàn diệt 
khố-Thánh-đế đã phát sinh, ánh sáng trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ (ãloko) diệt màn vô-minh che phủ diệt 
khố-Thánh-đế đã phát sinh đến với Như-Lai 
trong mọi pháp diệt khố-Thánh-đế, mà trước 
đây, khi chưa trở thành Đức-Phật, Như-Lai 
chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 
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“Thật-tánh của Niết-bàn là diệt khố-Thánh- 
đế là pháp mà trỉ-tuệ-hành có phận sự nên 
chứng ngộ, thì trí-tuệ-thành đã chứng ngộ 
Nỉết-bàn bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi. ” 

4- Tam-tuệ-luân trong pháp-hành dẫn đến 
diệt khổ-Thánh đe 

4,1- Trí-tuệ-học biết pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Tháiih-đế (Saccaiiãna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) biết rõ 
pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thảnh-đế đã phát 
sinh, trỉ-tuệ (hãna) biết rõ thật-tánh pháp-hành 
dẫn đến diệt khố-Thánh-đế đã phát sinh, trỉ-tuệ 
sáng suốt (pahhã) biết rõ pháp-hành bát-chánh- 
đạo có 8 chánh là chánh-kiến, chánh-tư-duy, 
chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chảnh-mạng, chánh- 
tỉnh-tấn, chảnh-nỉệm, chảnh-định đã phát sinh, 
tuệ-minh (vijjã) biết rõ thau suốt hoàn toàn 
pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đế đã phát 
sinh, ánh sáng trỉ-tuệ (ãloko) diệt màn vô-minh 
che phủ pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đế 
đã phát sinh đến với Như-Lai trong mọi pháp- 
hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đế, mà trước đây, 
khi chưa trở thành Đức-Phật, Như-Lai chưa 
từng nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của pháp-hành bát-chảnh-đạo có 
8 chánh là chảnh-kiến, chánh-tư-duy, chánh- 
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ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tẩn, 
chánh-niệm, chánh-định, là pháp mà tri-tuệ-học 
có phận sự học hỏi, hiểu biết rõ pháp-hành 
bát-chánh-đạo có 8 chánh là chánh-kiến, ...là 
pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế. ” 

4.2- Trí-tuệ-hành phận sự tiến hành pháp-hành 
dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế (Kiccanãọa) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thay 
rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt kho-Thánh- 
đế đã phát sinh, trỉ-tuệ-thiền-tuệ (hãna) thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh pháp-hành dẫn đến diệt khố- 
Thánh-đế đã phát sinh, trỉ-tuệ-thiền-tuệ sáng 
suốt (pahhã) thấy rõ, biết rõ pháp-hành bát- 
chánh-đạo hợp với 8 chảnh là chánh-kiến, ...đã 
phát sinh, tuệ-minh (vijjã) thay rõ, biết rõ thau 
suốt hoàn toàn pháp-hành dẫn đến diệt kho- 
Thánh-đế đã phát sinh, ánh sáng trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ (ãloko) diệt màn vô-minh che phủ pháp-hành 
dẫn đến diệt kho-Thánh-đế đã phát sinh đến với 
Như-Lai trong mọi pháp-hành dẫn đến diệt khố- 
Thánh-đế, mà trước đây, khi chưa trở thành 
Đức-Phật, Như-Lai chưa từng nghe, chưa từng 
biết rằng: 

“Thật-tánh của pháp-hành bát-chảnh-đạo hợp 
với 8 chánh là chánh-kiến, ... là pháp mà trỉ- 
tuệ-hành có phận sự nên tiến hành pháp-hành 
bảt-chánh-đạo bằng trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới. ” 
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4,3- Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự 
tiến hành pháp-hành dẫn đến diệt khổ- 
Thánh-đế (Katanãọa) 

- Này chư tỳ-khimỉ Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt kho-Thánh- 
đế đã phát sinh, trỉ-tuệ-thiền-tuệ (hãna) thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh pháp-hành dẫn đến diệt kho- 
Thánh-đế đã phát sinh, trỉ-tuệ-thiền-tuệ sáng 
suốt (pahhã) biết rõ pháp-hành bát-chánh-đạo 
hợp đủ 8 chánh là chánh-kiến, ...đã phát sinh, 
tuệ-minh (vijjã) thay rõ, biết rõ thấu suốt hoàn 
toàn pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đế đã 
phát sinh, ảnh sáng trỉ-tuệ-thiền-tuệ (ãloko) diệt 
màn vô-minh che phủ pháp-hành dẫn đến diệt 
khố-Thánh-đế đã phát sinh đến với Như-Laỉ 
trong mọi pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh- 
đế, mà trước đây, khi chưa trở thành Đức-Phật, 
Như-Lai chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của pháp-hành bát-chánh-đạo 
hợp đủ 8 chánh là chánh-kiến, ... là pháp-hành 
dẫn đến diệt khố-Thánh-đế là pháp mà trỉ-tuệ- 
hành có phận sự nên tiến hành, thì trỉ-tuệ-thành 
đã tiến hành pháp-hành bát-chánh-đạo hợp đủ 
8 chánh bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi. ” 

Vai trò quan trọng của tam-tuệ-luân 

- Này chư tỳ-khưu! Khi nào trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đế theo 
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tam-tuệ-luân (trí-tuệ-học, trí-tuệ-hành, trí-tuệ- 
thành), thành 12 loại trỉ-tuệ hoàn toàn trong 
sáng, thanh-tịnh chưa phát sinh đến với Như-Lai. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ẩy Như-Lai chưa 
truyền dạy rằng: “Như-Lai chứng đắc thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác vô thượng trong 
toàn cõi-giới chúng-sinh: nhân-loại, vua chúa, 
sa-môn, bà-la-môn, chư-thiên, ma-vương và 
phạm-thiên cả thảy. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Khi nào trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đế theo 
tam-tuệ-luân (trí-tuệ-học, trỉ-tuệ-hành, trỉ-tuệ- 
thành), thành 12 loại trỉ-tuệ hoàn toàn trong 
sáng, thanh-tịnh đã phát sinh đến với Như-Lai. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ẩy, Như-Lai dõng dạc 
khắng định truyền dạy rằng: “Như-Laỉ đã 
chứng đắc thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
vô thượng trong toàn cõi-giới chúng-sinh: 
nhân-loại, vua chúa, sa-môn, bà-la-môn, chư- 
thiên, ma-vương và phạm-thiên cả thảy. ” 

Trí-tuệ quán-triệt (Paccavekkhaọanãọa) 

Trỉ-tuệ quán-triệt đã phát sinh đến với Như- 
Lai, biết rõ rằng: “A-ra-hán Thánh-quả-tuệ giải 
thoát của Như-Lai không bao giờ bị hư hoại, 
kiếp này là kiếp chót, sau kiếp này, chắc chắn 
không còn táỉ-sỉnh kiếp nào nữa. ” 
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Ngài Trưởng-Lão Kondanna chứng ngộ chân-lý 

tứ Thánh-đế 

Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyến- 
pháp-luân này xong, nhóm 5 tỳ-khim phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ với lời giáo huấn 
của Đức-Phật. 

Trong khi Đức-Thế-Tôn thuyết bài kinh 
Chuyến-Pháp-luân toàn văn xuôi này xong, thì 
Ngài Đại-Trưởng-lão Konặahha đã phát sinh 
dhammacakkhu: pháp-nhãn chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế đầu tiên, chứng đắc Nhập-Iưu 
Thánh-đạo, Nhập-ỉưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt 
tận được 2 loại phiền-não là tà-kỉến (dụthỉ) và 
hoàỉ-nghỉ (vicikicchã) không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu đầu tiên trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama, nên Ngài thấy rõ, 
biết rõ chắc chan rằng: 

“Tất cả các pháp-hữu-vi nào trong tam-giới 
có trạng-thái-sinh, thì tất cả pháp-hữu-vi ẩy đều 
có trạng-thái-diệt. ” 

Toàn thể chư-thiên, phạm-thiên đồng tán dương 

ca tụng 

Khi Đức-Thế-Tôn thuyết giảng kinh Chuyến- 
pháp-luân vừa xong, toàn thế chư-thỉên trên địa 
cầu đồng thanh tán dương ca tụng rằng: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyến- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh 
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nai gọi là Isipatana, gần thành Bãrãnasĩ, chưa 
từng có sa-môn nào, bà-la-môn nào, vị chư- 
thiên nào, ma-vương nào, vị phạm-thiên nào 
hoặc bất cứ một ai nào trong đời này có thế 
thuyết giảng như vậy được. ” 

* Toàn thế chư-thiên cõi Tứ-Đại-thiên-vương 
nghe lời tán dương ca tụng của chư-thiên trên 
địa cầu, cũng đồng thanh tán dương ca tụng như 
chư-thiên trên địa cầu rằng: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyến- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh 
nai gọi là Isỉpatana, gần thành Bãrãnasĩ, ...” 

* Toàn thế chư-thiên cõi Tam-thập-Tam-thiên 
nghe lời tán dương ca tụng của chư-thiên cõi 
Tứ-Đại-thiên-vương, cũng đồng thanh tán 
dương ca tụng rằng: 

‘‘Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyến- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh 
nai gọi là Isỉpatana, gần thành Bãrãụasĩ, ...” 

* Toàn thế chư-thiên cõi Dạ-Ma-thiên nghe 
lời tán dương ca tụng của chư-thiên cõi Tam- 
thập-Tam-thiên, cũng đồng thanh tán dương ca 
tụng rằng: 

‘‘Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyến- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh 
nai gọi là Isỉpatana, gần thành Bãrãụasĩ, ...” 
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* Toàn thế chư-thiên cõi Đâu-suẩt-đà-thiên 
nghe lời tán dương ca tụng của chư-thiên cõi 
Dạ-ma-thiên, cũng đồng thanh tán dương ca 
tụng rằng: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyến- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh 
nai gọi là Isỉpatana, gần thành Bãrãnasĩ, ...” 

* Toàn thế chư-thiên cõi Hóa-lạc-thiên nghe 
lời tán dương ca tụng của chư-thiên cõi Đâu- 
suẩt-đà-thiên, cũng đồng thanh tán dương ca 
tụng rằng: 

‘‘Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyến- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh 
nai gọi là Isỉpatana, gần thành Bãrãụasĩ, ...” 

* Chư-thiên cõi Tha-hóa-tự-tại-thiên nghe lời 
tán dương ca tụng của chư-thiên cõi Hóa-lạc- 
thiên, cũng đồng thanh tán dương ca tụng rằng: 

‘‘Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyến- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh nai 
gọi là Isipatana, gần thành Bãrãnasĩ, ...” 

* Toàn thế chư phạm-thiên cõi trời sẳc-gỉới 
nghe lời tán dương ca tụng của chư-thiên cõi 
Tha-hóa-tự-tại-thiên, cũng đồng thanh tán dương 
ca tụng rằng: 

‘‘Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyến- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh 
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nai gọi là Isipatana, gần thành Bãrãnasĩ, chưa 
từng có sa-môn nào, bà-la-môn nào, vị chư- 
thiên nào, ma-vương nào, vị phạm-thiên nào 
hoặc bất cứ một ai nào trong đời này có thế 
thuyết giảng như vậy được. ” 

Ngay thời khắc ấy, ngay lúc ẩy, ngay tích tẳc 
ẩy, lời tán dương ca tụng vang dội lên đến cõi 
sẳc-giới phạm-thiên tột đỉnh là “Sẳc-cứu-cánh- 
thiên ” (Akaniịthã). 

Mười ngàn thế giới này đều chuyến động lên 
xuống, chuyến động nhấc lên nhấc xuống, chuyến 
động bên này sang bên kia. 

Ánh sáng hào quang của Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác lan tỏa rộng vô biên khắp cùng toàn 
cõi-gỉớỉ chúng-sinh, gấp bội lần ánh sáng hào 
quang do oai lực chư-thiên, phạm-thiên cả thảy. 

Ngài Đại-Trưởng-Lão Kondanna có tên gọi là 

Oa o a a Oa 

Aiinãsikondanna 

Khi Ngài Đại-Trưởng-Lão Konậanna chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu, Đức-Thế-Tôn hoan hỷ tự thốt 
lên cho toàn thế giới biết rằng: 

- Này chư vị! Quả thật Konặanna đã chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế rồi! 



32 


KINH CHUYẾN-PHÁP-LUÂN 


- Này chư vị! Quả thật KonặaMa đã chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế rồi! 

Cho nên, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Konặahha có 
tên gọi là Annãsikondanna (Ngài Đại-Trưởng- 
lão Kondahha đã chứng ngộ). 

Ngài Đại-Trưởng-Lão Annãsikoọdanna xin thọ 

tỳ-khưu 

Khi ẩy, Ngài Đại-Trưởng-lão Annãsi- 
konậanna thay đúng chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, đã biết rõ thật- 
tánh đúng chân-lỷ tứ Thánh-đế, đã thau suốt 
chân-lỷ tứ Thánh-đế bằng trí-tuệ-thiền-tuệ siêu- 
tam-gỉới, đã thoát ra khỏi mọi hoài-nghi, không còn 
nghỉ ngờ thế này thế kia nữa, đạt đến tâm dũng 
mãnh vững chắc, do nhân-duyên tự mình chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, nên 
không còn tin nơi người khác nữa, có đức-tin 
vững chắc trong lời giảo huấn của Đức-Phật. 

Ngài Đại-Trưởng-lão AMãsikondaMa thành kính 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn cao thượng! Con 
xin nương nhờ nơi Đức-Thế-Tôn, kỉnh xin Ngài 
cho phép con được thọ sa-di và tỳ-khưu. 

Đức-Thế-Tôn đưa bàn tay phải ra, chỉ bằng 
ngón tay trỏ truyền dạy rằng: 
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- “Ehi bhikkhu Svakkhato dhammo cara 
bmhmacariyam sammã dukkhassa antakiriyãya. ” 

- Này Annãsỉkonậanna! Con hãy đến với 
Như-Lai. Con trở thành tỳ-khim theo ỷ nguyện. 
Chánh-phảp mà Như-Lai đã thuyết giảng, hoàn 
hảo ở phần đầu, phần giữa, phần cuối. Con hãy 
nên cố gắng tinh-tẩn hành phạm hạnh cao 
thượng đế chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả và Niết-bàn, cuối cùng giải thoát 
khố tử sinh luân-hồi. 

Đức-Phật truyền dạy như vậy, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Ahhãsikonặahha đã trở thành vị tỳ-khưu. 


(Xong bài Kinh Chuyến-Pháp-Luân) 
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Tam-Bảo xuất hiện trên thế gian 

Đức-Phật Gotama thuyết giảng bài kinh 
Chuyển-Pháp-Luân này xong, trong nhóm 5 tỳ- 
khưu chỉ có Ngài Đại-Trưởng-lão Annasi- 
kondaỉina chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu 
tiên y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập-hm 
Thánh-đạo, Nhập-Iưu Thảnh-quả và Niết-bàn, 
trở thảnh bậc Thánh Nhập-hm đầu tiên trong 
giáo pháp của Đức-Phật Gotama, cùng với 180 
triệu chu-thiên, phạm-thiên cũng chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật Gotama, 
trở thành bậc Thánh Nhập-luu. 

Sau khi trở thành bậc Thánh Nhập-hm, Ngài 
Đại-Trưởng-lão Ảhhãsikonặahha đuợc Đức- 
Phật cho phép xuất gia tỳ-khuu theo cách Ehi 
bhikkhũpasampadã. 

Đức-Phật đua bàn tay phải, chỉ bằng ngón trỏ 
về phía Ngài Đại Trưởng-lão Ahhãsikonặahha 
truyền dạy rằng: 

“Ehi Bhikkhu Svãkkhãto dhammo cara 
bmhmacariyam sammã dukkhassa antakiriyãya. ” 

Thật kỳ diệu thay! Khi Đức-Phật vừa chấm 
dứt câu, ngay khi ấy, hình tướng cũ của Ngài 
Đại-Trưởng-lão Ảhhãsikonặahha biến mất, thay 
vào tăng tuớng mới, đạo mạo là một vị tỳ-khưu 
có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ-khuu đuợc 
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thành tựu do quả phuớc nhu thần thông. Vị tỳ- 
khuu có tăng tuớng trang nghiêm, lục-môn 
thanh-tịnh nhu một vị tỳ-khuu có 60 hạ. 

Đức-Phật Gotama thuyết giảng bài kinh 
Chuyển-Pháp-Luân lần đầu tiên vào ngày rằm 
tháng sáu (âm-lịch). Ngài Đại-Trưởng-lão Annãsi- 
konậanna trở thành bậc Thánh Nhập-hm đầu tiên 
trong giáo pháp của Đức-Phật Gotama. Đức- 
Phật cho phép Ngài Đại-Trưởng-lão Ahhãsi- 
kondahha xuất gia trở thảnh vị tỳ-khim đầu tiên. 

Ngay khi ấy, Tam-Bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo trọn vẹn 3 ngôi Tam- 
Bảo đầu tiên xuất hiện trên thế gian vào ngày 
rằm thảng 6 âm-lịch. 

Đức-Phật tiếp tục dạy 4 vị tỳ-khưu 

Trong nhóm 5 tỳ-khuu, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Ahhasikonặahha trở thành bậc Thánh Nhập-Iưu 
đầu tiên và cũng trở thành vị tỳ-khưu đầu tiên 
trong giáo pháp của Đức-Phật Gotama, còn lại 
4 vị tỳ-khuu, Đức-Phật còn phải chỉ dạy. 

* Sáng ngày 16 tháng 6, Đức-Phật không ngự 
đi khất thực mà ở lại tại khu rừng, để chỉ dạy Ngài 
Vappa và Ngài Bhaddiya, còn 3 vị tỳ-khuu: Ngài 
Đại-Trưởng-lão Ahhãsikonặahha, Ngài Mahãnãma 
và Ngài Assaji đi khất thực, đem về kính dâng 
vật thực đến Đức-Phật, phần vật thực còn lại 
phân chia đều cho 5 vị thọ thực trong ngày. 
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Ngày hôm ấy, Ngài Vappa chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lim Thánh-đạo, 
Nhập-lim Thánh-quả trở thành bậc Thánh Nhập- 
hm và được Đức-Phật cho phép xuất gia trở 
thảnh tỳ-khim cũng theo cách Ehibhikkhũ- 
pasampadã. 

* Ngày 17 tháng 6, Đức-Phật chỉ dạy Ngài 
Bhaddỉya và Ngài Mahãnãma, còn Ngài Đại- 
Trưởng-lão Ahhãsikonặahha, Ngài Trưởng-lão 
Vappa và Ngài Assaji đi khất thực, đem về kính 
dâng vật thực đến Đức-Phật, phần vật thực còn 
lại phân chia đều cho 5 vị. 

Ngày hôm ấy, Ngài Bhaddiya chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-Iưu 
Thánh-đạo, Nhập-hm Thánh-quả, trở thành bậc 
Thánh Nhập-hm và được Đức-Phật cho phép 
xuất gia trở thảnh tỳ-khưu cũng theo cách 
Ehibhikkhũpasampadã. 

* Ngày 18 tháng 6, Đức-Phật chỉ dạy Ngài 
Mahãnãma và Ngài Assaji, còn Ngài Đại- 
Trưởng-lão Ahhãsikondahha, Ngài Trưởng-lão 
Vappa và Ngài Trưởng-lão Bhaddiya đi khất 
thực, đem về dâng vật thực đến Đức-Phật, phần 
vật thực còn lại phân chia đều cho 5 vị. 

Ngày hôm ấy, Ngài Mahãnãma chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-hm 
Thánh-đạo, Nhập-hm Thánh-quả, trở thành bậc 
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Thánh Nhập-hm và được Đức-Phật cho phép 
xuất gia trở thành tỳ-khưu cũng theo cách 
Ehibhikkhũpasampadã. 

* Ngày 19 tháng 6, Đức-Phật chỉ dạy Ngài 
Assạịi, còn 4 vị tỳ-khưu đi khất thực, đem về 
dâng vật thực đến Đức-Phật, phần còn lại chia 
đều đến 5 vị. 

Ngày hôm ấy, Ngài Assạịi chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lim Thánh-đạo, 
Nhập-lim Thánh-quả trở thành bậc Thánh Nhập- 
Iim và được Đức-Phật cho phép xuất gia trở thảnh 
tỳ-khim cũng theo cách Ehibhikkhũpasampadã. 

Như vậy, nhóm 5 tỳ-khưu đều trở thành 5 bậc 
Thánh Nhập-hm trong giáo pháp của Đức-Phật 
Gotama. 

Đe nâng đỡ nhóm 5 tỳ-khưu Thánh Nhập-lưu 
lên bậc Thánh A-ra-hán, 

* Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật thuyết giảng bài 
ìánhAnattalakkhaụasutta: Kỉnh Trạng-thái vô-ngã. 

Thật vậy, sau khi nghe Đức-Phật thuyết giảng 
bài Anattalakkhanasutta: Kinh Trạng-tháỉ vô-ngã 
xong, nhóm 5 tỳ-khưu đều chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thảnh-đế, chứng đắc từ Nhẩt-lai Thánh-đạo, 
Nhẩt-lai Thánh-quả, Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai 
Thảnh-quả, A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham- 
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ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng trong giáo pháp 
của Đức-Phật Gotama. 

Như vậy, ngoài Đức-Phật ra, còn có 5 vị 
Thánh A-ra-hán đã xuất hiện trên thế gian này. 

Tóm lược tứ Thánh-đế 

Trong bài Kỉnh Chuyến-Pháp-Luân: 

Ariyasacca: Thánh-đế là sự thật chân-lý mà 
bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ. 

Ariyasacca: Thánh-đế có 4 pháp: 

1- Dukkha ariyasacca: Khổ-Thánh-đế đó là 
ngũ-uấn chấp-thủ là sẳc-uấn chấp-thủ, thọ-uấn 
chẩp-thủ, tưởng-uấn chấp-thủ, hành-uấn chấp- 
thủ, thức-uấn chẩp-thủ thuộc về tam-giới, là đối- 
tượng của 4 pháp chấp-thủ đều là khỗ-Thánh-đế. 

2- Dukkhasamudaya ariyasacca: Nhân sinh 
khổ-Thánh-đế đó là tham tâm-sở gọi là tham-ái 
có 3 loại tham-ái (tanhã): 

- Kãmatanhã: Dục-ảỉ là tham-ái trong 6 đối- 
tượng ái (sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc- 
ái, pháp-ái) trong cõi dục-giới. 

- Bhavatanhã: Hữu-ái là tham-ái trong 6 đối- 
tượng ái (sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc- 
ái, pháp-ái) họp với thường-kiến và tham-ái 



Tam-Tuệ-Luân Trong Tứ Thánh-Đế 39 

trong thiền sắc-giới, thiền vô-sắc-giới, trong cõi 
sắc-giới, cõi vô-sắc-giới. 

- Vibhavatanhã: Phi-hữu-ái là tham-ái trong 
6 đối-tượng ái (sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, 
xúc-ái, pháp-ái) họp với đoạn-kiến. 

3- Dukkhanirodha arìyasacca: Diệt kho-thánh- 
đế đó là Nỉết-bàn. 

4- Dukkhanỉrodhagãmỉnĩ patỉpadã arìyasacca: 

Pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đế đó là 
pháp-hành bát-chánh-đạo họp đủ 8 chánh: 
chánh-kiến, chánh-tư-duy, chảnh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tẩn, chánh-niệm, 
chánh-định. 

* Trong Bộ Visuddhimagga: Thanh-Tịnh-Đạo 
giảng giải về 16 thật-tánh của tứ Thánh-đế/^^ 

1- Khỗ-Thánh-đế (dukkha-arỉyasacca) đó là 
ngũ-uấn chấp-thủ, hoặc sẳc-pháp và danh-pháp 
tam-giới đó là 57 tam-giới-tâm (trừ 8 siêu-tam- 
giới-tâm) và 51 tâm-sở (trừ tham tâm-sở) có 4 
thật-tánh: 

- Thật-tánh khố là luôn hành hạ. 

- Thật-tánh kho là do nhân-duyên cẩu tạo. 

- Thật-tánh kho làm nóng nảy. 

- Thật-tánh kho là luôn luôn biến đối. 


* Bộ Visuddhimagga, phần Parinnadikiccakatha. 
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2- Nhân sinh khỗ-Thánh-đế (dukkhasamudơya 
ariyasacca) đó là tham tâm-sở gọi là tham-ái, 
có 3 loại tham-ái (tanhã) là nhân sinh khổ- 
Thánh-đế, có 4 thật-tánh là: 

- Thật-tánh nhân sinh kho-Thánh-đế. 

- Thật-tánh làm cho phát sinh kho-Thánh-đế. 

- Thật-tánh ràng buộc trong khố-Thánh-đế. 

- Thật-tánh dính mắc trong kho-Thánh-đế. 

3- Diệt khỗ-Thánh-đế (dukkhanirodha arỉya- 
sacca) đó là Niết-bàn là pháp diệt khố-Thánh-đế, 
có 4 thật-tánh: 

- Thật-tánh giải thoát kho-Thánh-đế. 

- Thật-tánh không bị ràng buộc trong kho- 
Thánh-đế. 

- Thật-tánh không bị nhân-duyên cẩu tạo. 

- Thật-tánh không tử sinh luân-hồi trong tam-gỉới. 

4- Pháp-hành dẫn đến diệt khỗ-Thánh-đế 

(dukkhanirodhagaminĩ paịipadã ariyasacca) đó 
là pháp-hành bát-chánh-đạo họp đủ 8 chánh: 
chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tẩn, chánh-niệm 
chánh-định, có 4 thật-tánh là: 

- Thật-tánh pháp-hành dẫn đến chứng ngộ 
Niết-bàn. 

- Thật-tánh là phảp-hành dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế. 
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- Thật-tánh là pháp-hành giải thoát kho tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Thật-tánh là pháp-hành dẫn đầu làm phận sự: 

- Biết khổ-Thánh-đế.^ 

- Diệt nhân sinh khố-Thánh-đế. 

- Chứng ngộ Niết-bàn diệt khố-Thánh-đế. 

Tất cả 7 ố thật-tánh của tứ Thánh-đế này đồng 
thảnh tựu cùng một lúc trong 4 Thánh-đạo-tâm. 

Tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đế 

1- Saccanãna: Trí-tuệ-học hiểu biết trong tứ 
thánh-đế. 

2- Kiccaũãna: Trí-tuệ-hành phận sự trong tứ 
Thánh-đế. 

3- Kataũãụa: Trí-tuệ-thành hoàn thành phận 
sự trong tứ Thánh-đế. 

1- Tam-tuệ-luân trong khổ-Thánh-đế 

1.1- Trí-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu biết rõ 
khố-Thánh-đế đó là ngũ-uấn chấp-thủ (dukkhaĩỴi 
ariyasaccam). 

1.2- Trí-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành phận sự 
của pháp-hành thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ khổ-đế là pháp nên biết bằng 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-giới (dukkhữĩỴi ariyasaccam 
parinheyyam). 
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1.3- Trí-tuệ-thành là trí-tuệ hoàn thảnh phận 
sự của trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ 
chân-lý kho-Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo- 
tuệ biết rõ kho-Thánh-đế là pháp nên biết thì đã 
biết bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi (dukkhữĩỴi ariya- 
saccatn parihhãtaỉn). 

2- Tam-tuệ-luân trong nhân sinh khổ-Thánh-đế 

2.1- Trí-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu biết rõ 
nhân sinh khổ-Thánh-đế đó là 5 loại tham-ái 
(dukkhasamudayaĩỴi arỉyasaccam). 

2.2- Trí-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành phận sự 
của pháp-hành thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ nhân sinh khổ-đế là pháp 
nên diệt bằng trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-giới 
(dukkhasamudayam ariyasaccam pahãtabbam). 

2.3- Trí-tuệ-thành là trí-tuệ hoàn thảnh phận 
sự của trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, chứng 
ngộ chân-lý nhân sinh kho-Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo-tuệ biết rõ nhân sinh khố- 
Thánh-đế là pháp nên diệt thỉ đã diệt tận được 
bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi (dukkhasamudayam 
ariyasaccam pahĩnam). 

3- Tam-tuệ-luân trong diệt khổ-Thánh-đế 

3.1- Trí-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu rõ diệt khổ 
Thánh-đế đó là Niết-bàn (dukkhanirodham ariya- 
Saccam). 
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3.2- Trí-tuệ-hành là ừí-tuệ thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ diệt khổ-đế là pháp nên chứng ngộ bằng 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-giới (dukkhanirodham 
ariyasaccam sacchỉkãtabbam). 

3.3- Trí-tuệ-thành là trí-tuệ hoàn thảnh phận 
sự của trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ 
chân-lý diệt khố-Thảnh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo-tuệ biết rõ diệt kho-Thánh-đế là pháp nên 
chứng ngộ thì đã chứng ngộ bằng 4 Thánh-đạo- 
tuệ rồi (dukkhanirodham ariyasaccam sacchikatam). 

4- Tam-tuệ-luân trong pháp-hành dẫn đến 
Diệt khồ-Thánh-đế 

4.1- Trỉ-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu biết rõ 
pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế đó là 
pháp-hành bát-chánh-đạo (dukkhanirodhagãminĩ 
patipadã ariyasaccam). 

4.2- Trí-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khố-đế là pháp 
nên tỉến-hành bằng trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-giới 
(dukkhanirodhagãminĩ paịipadã ariyasaccam 
bhãvetabbaĩỴi). 

4.3- Trí-tuệ-thành là trí-tuệ hoàn thảnh phận 
sự của trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ 
chân-lý pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đế, 
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chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ biết rõ pháp-hành 
dẫn đến diệt khố-Thánh-đế là pháp nên tiến 
hành thì đã tiến hành bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi 
(dukkhanirodhagãmiriĩ paịipadã arỉyasaccam 
bhãvitatn). 

Tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đế gồm có 12 
(3x4) loại trí-tuệ có vai trò quan trọng làm phận 
sự chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế mà Đức-Phật 
đã thuyết giảng trong bài kinh Dhammacakkap- 
pavattanasutta: Kinh Chuyến-pháp-luân rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Khi nào trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thay rõ, biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đế theo 
tam-tuệ-luân, (trỉ-tuệ-học, trỉ-tuệ hành, trỉ-tuệ 
thành) (4x3) thành 12 loại trỉ-tuệ hoàn toàn trong 
sáng thanh-tịnh đã phát sinh đến Như-Lai. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy, Như-Lai dõng dạc 
khắng định truyền dạy rằng: “Anuttaram sammã 
sambodhim abhisambuddho ” Như-Lai đã chứng 
đắc thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác vô thượng 
trong toàn cõi-giới chúng-sinh: nhân-loại, vua 
chúa, sa-môn, bà-la-môn, chư-thiên, ma-vương, 
phạm-thiên cả thảy. 

Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, rồi chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn. Hành- 
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giả Cần phải học và hành theo tam-tuệ-luân 
trong tứ Thánh-đế. 

1- Sacca nãna: Trỉ-tuệ-học trong tứ Thánh-đế. 

2- Kicca nãna: Trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ 
Thánh-đế. 

3- Kata riãna: Trỉ-tuệ-thành hoàn thành phận 
sự trong tứ Thánh-đế. 

Hành-giả cần phải học và hành theo tuần tự 
trong tam-tuệ-luân như sau: 

1- Bốn Trí-tuệ-học trong tứ Thánh-đế 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, trước 
tiên cần phải học pháp-học trong tứ Thánh-đế 
đó là học 4 trỉ-tuệ-học trong tứ Thánh-đế cho 
hiểu biết rõ chi pháp của mỗi Thánh-đế như sau: 

1.1- Khổ-Thánh-đế đó là ngũ-uẩn chấp-thủ: 

Ngũ-uẩn chẩp-thủ nghĩa là ngũ-uẩn là đối- 
tượng của 4 pháp chẩp-thủ trong đoi-tượng: 

- Kãmupãdãna: Chẩp-thủ trong ngũ-dục (sẳc- 
dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục) trong 
cõi dục-giới có chi pháp là tham tâm-sở đồng 
sinh với 8 tham-tâm. 

- Ditịhupãdãna: Chẩp-thủ trong tà-kiến (ngoài 
sĩlabbatupãdãna và attavãdupãdãna) có chi 
pháp là tà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 tham- 
tâm hợp với tà-kiến. 
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- Sĩlabbatupãdãna: Chẩp-thủ trong pháp thường- 
hành sai lầm, có chi pháp là tà-kỉến tâm-sở 
đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến. 

- Attavãdupãdãna: Chẩp-thủ trong ngũ-uấn 
cho là ta, có chi pháp là tà-kiến tâm-sở đồng 
sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến. 

4 pháp chẩp-thủ này trong tam-giới: dục-giới, 
sắc-giới, vô-sắc-giới. 

Ngũ-uẩn chấp-thủ có 5 pháp đó là: 

1- sắc-uẫn chẩp-thủ đó là 28 sẳc-pháp, là 
đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

2- Thọ-uẩn chẩp-thủ đó là thọ tâm-sở trong 
81 tam-giới-tâm là đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

3- Tưởng-uẩn chẩp-thủ đó là tưởng tâm-sở 
trong 81 tam-giới-tâm là đối-tượng của pháp 
chấp-thủ. 

4- Hành-uẩn chẩp-thủ đó là 50 tâm-sở (Itrừ 
thọ tâm-sở và tưởng tâm-sởj trong 81 tam-giới- 
tâm là đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

5- Thức-uẩn chấp-thủ đó là 81 tam-gỉớỉ-tâm 
là đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

Ngũ-uẩn chẩp-thủ này thuộc khỗ-Thánh-đế 
là pháp nên biết. 

- Chúng-sinh ở trong 11 cõi dục-giới và 15 
cõi sắc-giới đều có đủ ngũ-uấn. 
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- Chúng-sinh ở trong 4 cõi vô-sắc-giới chỉ có 
4 danh-uấn (thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn, 
thức-uấn) mà thôi. 

- Chúng-sinh ở trong cõi sẳc-giới Vô-tưởng- 
thỉên chỉ có 1 nấn là sẳc-uân mà thôi. 

Mỗi tâm phát sinh đều có đủ 4 danh-uẩn 
(thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn, thức-uấn). 

Thật vậy, mỗi tâm phát sinh chắc chắn có sổ 
tâm-sở đồng sinh với tâm ẩy. 

- Tâm ẩy thuộc về thức-uấn. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với tâm ấy thuộc về 
thọ-uẩn. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với tâm ấy thuộc 
về tưởng-uẩn. 

- Số tâm-sở còn lại đồng sinh với tâm ấy 
thuộc về hành-uấn. 

- Vatthurũpa là nơi nuơng nhờ của tâm với 
tâm-sở ấy phát sinh thuộc về sẳc-uấn. 

* Đối với chúng-sinh trú trong 11 cõi dục-giới 
và 15 cõi sẳc-giới (trừ cõi Vô-tuởng-thiên), mỗi 
tâm phát sinh đều có đầy đủ ngũ-uẩn phát sinh. 

* Đối với chúng-sinh trú trong 4 cõi vô-sẳc- 
giới, mỗi tâm phát sinh đều có đầy đủ tứ-uẩn 
phát sinh. 

* Đối với chúng-sinh trú trong cõi sẳc-giới 
Vô-tưởng-thiên chỉ có nhẩt-uấn là sẳc-uấn. 
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* Còn thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn, thức- 
uấn trong 8 siêu-tam-giới-tâm (4 Thánh-đạo-tâm 
và 4 Thánh-quả-tâm) không phải là đối-tượng 
của 4 pháp chẩp-thủ. 

Như vậy, 28 sẳc-pháp và 81 tam-giới-tâm và 
51 tâm-sở (trừ tham tâm-sở) đều thuộc về khố- 
Thánh-đế là pháp nên biết. 

1.2- Nhân sinh khỗ-Thánh-đế đó là tham 
tâm-sở gọi là tham-ái. 

Tham-ái có 3 loại, 6 loại, 18 loại, 54 loại, 108 
loại: 

- Tham-ái có 3 loại đó là: 

1- Kãmatanhã: Dục-ái là tham-áỉ trong 6 đối- 
tượng ái (sẳc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-áỉ, xúc- 
ái, pháp-ái) trong cõi dục-giới. 

2- Bhavatanhã: Hữu-ái là tham-áỉ trong 6 
đối-tượng ái (sẳc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, 
xúc-ái, pháp-ái) họp với thường-kiến, và tham- 
ái trong thiền sắc-giới, thiền vô-sắc-giới, trong 
cõi sắc-giới, cõi vô-sắc-giới. 

3- Vibhavatanhã: Phi-hữu-ái là tham-áỉ trong 
6 đối-tượng ái (sẳc-áỉ, thanh-ái, hương-ái, vị-áỉ, 
xúc-ái, pháp-ái) họp với đoạn-kiến. 

- Tham-ái có 6 loại đó là tham-ái trong 6 đối- 
tượng: 
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1- sắc-ái (rũpatanhã) là tham-ái trong đối- 
tượng sắc-dục. 

2- Thanh-ái (saddatanhã) là tham-ái trong 
đối-tượng thanh-dục. 

3- Hương-ái (gandhatanhã) là tham-ái trong 
đối-tượng hương-dục. 

4- Vị-ái (rasatanhã) là tham-ái trong đối- 
tượng vị-dục. 

5- Xúc-ái (phoịthabbatanhã) là tham-ái trong 
đối-tượng xúc-dục. 

6- Pháp-ái (dhammatanhã) là tham-ái trong 
đối-tượng pháp-dục. 

Tham-ái có 18 loại đó là 3 loại tham-ái nhân 
với 6 đổi-tượng ái thành 18 loại tham-ái. 

- Tham-ái có 54 loại đó là 18 loại tham-ái 
nhân với 3 thời (quá-khứ, hiện-tại, vị-lai) thành 
54 loại tham-ái. 

- Tham-ái có 108 loại đó là 54 loại tham-ái 
nhân với 2 (bên trong của mình và bên ngoài 
mình của người khác, đoi-tượng khác) thành 108 
loại tham-ái. 

Các loại tham-ái thuộc về nhân sinh khỗ- 
Thánh-đế là pháp nên diệt. 

1.3 - Diệt khổ-Thánh-đế đó là Niết-bàn diệt 
nhân sinh kho-Thánh-đế. 

Niết-bàn có 2 loại đó là: 
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1- Hữu-dư Niết-bàn (sa upãdisesanibbãna) 
là Niết-bàn đoi với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt 
tận được tất cả mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, còn gọi là kilesaparìnibbãna: 
mọi phiền-não Niết-bàn, nhưng ngũ-uấn vẫn còn 
tồn tại cho đến khi hết tuổi thọ. 

2- Vô-dư Nỉết-bàn (anupãdisesanibbãna) là 
Nỉết-bàn đổi với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận 
được tất cả mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, đến lúc hết tuổi thọ, tịch diệt Niết- 
bàn, còn gọi là khandhaparinibbãna: ngũ-uẩn 
Niết-bàn nghĩa là ngũ-uẩn diệt rồi không còn 
ngũ-uẩn nào tái-sinh kiếp sau nữa, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Niết-bàn có 3 loại theo đối-tượng thiền-tuệ 
đó là: 

\-Vô-hiện-tượng Niết-bàn (animittanibbãna) 
là Niết-bàn đối với hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới, thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô-thường 
(aniccalakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái kho và 
trạng-thái vô-ngã, do năng lực tín phảp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tẩn 
pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ 
pháp-chủ), hoặc do năng lực của giới, dẫn đến 
chứng ngộ Niết-bàn gọi là vô-hiện-tượng Niết- 
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bàn (anỉmỉttanỉbbãna) Niết-bàn không có hiện- 
tượng các pháp hữu-vi. 

2- Vô-áỉ Niết-bàn (appanihitanibbãna) là 
Niết-bàn đối với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ trạng-thái khố (dukkhalakkhana) 
hiện rõ hơn trạng-thái vô-thường và trạng-thái 
vô-ngã, do năng lực định phảp-chủ có nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tín pháp-chủ, 
tẩn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, tuệ pháp-chủ), 
hoặc do năng lực của định, dẫn đến chứng ngộ 
Niết-bàn gọi là vô-áỉ Niết-bàn (appanihita- 
nibbãna) Niết-bàn không có tham-ái nương nhờ. 

3- Chân-không Nỉết-bàn (suhhatanibbãna) là 
Niết-bàn đối với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô-ngã (anatta- 
lakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái kho và trạng- 
thái vô-thường, do năng lực tuệ pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 phảp-chủ còn lại (tín 
pháp-chủ, tẩn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định 
phảp-chủ), hoặc do năng lực của tuệ, dẫn đến 
chứng ngộ Niết-bàn gọi là chân-không Niết-bàn 
(suhhatanibbãna) Niết-bàn hoàn toàn vô-ngã, 
không phải ta, không phải của ta. 
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Những đổỉ-tượng Niết-bàn ấy thuộc về diệt 
khỗ-Thánh-đế là pháp nên chứng ngộ. 

1.4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế 
đó là bát-chánh-đạo là pháp-hành dẫn đến 
chứng ngộ Niết-bàn, diệt kho-Thánh-đế. 

Bát-chánh-đạo có 8 chánh: 

1- Chánh-kỉến (sammãdụthỉ): Trỉ-tuệ chân- 
chỉnh là trí-tuệ-thiền-tuệ chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế. 

2- Chánh-tư-duy (sammãsahkappa): Tư-duy 
chân-chỉnh là: 

- Tư-duy thoát ra khỏi ngũ-dục. 

- Tư-duy không làm kho mình kho người. 

- Tư-duy không làm hại mình hại người. 

3- Chánh-ngữ (sammãvãcã): Lời nói chân- 
chỉnh là: 

- Không nói dổi, mà nói lời chân thật. 

- Không nói lời chia rẽ, mà nói lời hoà hợp. 

- Không nói lời thô tục, mà nói lời nhã nhặn. 

- Không nói lời vô ích, mà nói lời hữu ích. 

4- Chánh-nghỉệp (sammãkammanta): Nghề- 
nghiệp chân-chỉnh là: 

- Không sát-sinh. 

- Không trộm-cẳp. 

- Không tà-dâm. 
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5- Chánh-mạng (sammã-ãjĩva): Nuôi mạng 
chân-chính là tránh xa cách sống tà-mạng do 
thân hành ác và khẩu hành ác. 

6- Chánh-tình-tẩn (sammãvãyãma): Tinh-tấn 
chân-chỉnh là: 

- Tinh-tẩn ngăn ác pháp chưa sinh, không 
phát sinh. 

- Tinh-tẩn diệt ác pháp đã phát sinh. 

- Tinh-tẩn làm cho thiện pháp chưa sinh, được 
phát sinh. 

- Tinh-tẩn làm tăng trưởng thiện pháp đã 
phát sinh. 

7- Chánh-nỉệm (sammãsati) là niệm chân- 
chỉnh, có 4 pháp là pháp-hành tứ niệm-xứ: 

- Thân niệm-xứ: Thân là đối-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

- Thọ niệm-xứ: Thọ là đối-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

- Tâm nỉệm-xứ: Tâm là đối-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

- Pháp niệm-xứ: Pháp là đối-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

8- Chánh-định (sammãsamãdhỉ): Định chân- 
chỉnh là định-tâm trong các bậc thiền siêu-tam- 
giới có Niết-bàn là đối-tượng. 

Bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh chỉ đồng sinh 
trong 8 hoặc 40 tâm sỉêu-tam-gỉớỉ có Niết-bàn 
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làm đối-tượng mà thôi, bởi vì trong bát-chánh- 
đạo có 3 chánh: chánh-ngữ, chánh-nghiệp và 
chánh-mạng là 3 chế-ngự tâm-sở thuộc loại 
niyata-ekatocetasika: 3 tâm-sở co định chỉ đồng 
sinh trong 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm có Niết- 
bàn làm đổỉ-tượng mà thôi. 

Thật ra, bát-chánh-đạo có 8 chảnh đó là 8 
tâm-sở: 

- Chánh-kiến đó là trỉ-tuệ tâm-sở. 

- Chánh-tư-duy đó là hướng-tâm tâm-sở. 

- Chảnh-ngữ đó là chánh-ngữ tâm-sở. 

- Chánh-nghiệp đó là chánh-nghiệp tâm-sở. 

- Chánh-mạng đó là chánh-mạng tâm-sở. 

- Chánh-tinh-tẩn đó là tinh-tẩn tâm-sở. 

- Chánh-niệm đó là niệm tâm-sở. 

- Chánh-định đó là nhẩt-tâm tâm-sở. 

* Tuy nhiên, trong siêu-tam-giới-tâm, 8 tâm-sở 
này có 3 chảnh là chánh-ngữ tâm-sở, chánh-nghiệp 
tâm-sở, chánh-mạng tâm-sở là 3 chể-ngự tâm-sở 
thuộc loại nỉyata-ekatocetasỉka: 3 chế-ngự tâm- 
sở co định chỉ đồng sinh trong 8 hoặc 40 siêu- 
tam-gỉớỉ-tâm có Niết-bàn làm đổi-tượng mà thôi. 

* Trong tam-giới-tâm, chế-ngự tâm-sở có 3 
chánh là chánh-ngữ tâm-sở, chánh-nghiệp tâm-sở, 
chánh-mạng tâm-sở thuộc về loại anỉyata- 
yogĩcetasỉka: bẩt-định tâm-sở còn thuộc loại 
nãnãkadãcỉ mỗi chế-ngự tâm-sở sinh riêng rẽ 



Tam-Tuệ-Luân Trong Tứ Thánh-Đế 55 

và không nhất định trong 8 đại-thiện-tâm, bởi vì 
mỗi chế-ngự tâm-sở có mỗi đối-tượng khác nhau. 

Bát-chánh-đạo tam-giói và siêu-tam-giói 

Bát-chánh-đạo có 8 chánh mà mỗi chánh có 
nhiều loại nhu sau: 

- Chánh-kỉến (sammãdụthỉ) là trỉ-tuệ chân- 
chính thấy đúng, biết đúng, có 5 loại: 

1- Kammassakatãsammãdụthỉ: Chánh-kiến 
sở-nghiệp là trí-tuệ thấy đúng, biết đúng thiện- 
nghiệp và ác-nghiệp mà ta đã tạo rồi là của riêng 
ta, và ta là nguời thừa huởng quả an-lạc của 
thiện-nghiệp, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

2- Vỉpassanãsammãdụthỉ: Chánh-kiến thiền-tuệ 
là trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-giới thấy rõ, biết rõ thật- 
tánh của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái 
vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

3- Maggasammãditịhi: Chánh-kiến Thánh- 
đạo-tuệ là trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới đồng 
sinh với 4 Thánh-đạo-tâm có Niết-bàn là đổỉ-tượng. 

4- Phalasammãdụthỉ: Chánh-kiến Thánh-quả- 
tuệ là trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới đồng sinh 
với 4 Thánh-quả-tâm có Niết-bàn là đoi-tượng. 
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5- Paccavekkhanasammãdụthi: Chánh-kiến 
quán-trỉệt là trí-tuệ quán-triệt Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Niết-bàn, phiền-não nào đã diệt tận được 
rồi, phiền-não nào còn lại chưa diệt được. 

Trong 5 loại chánh-kiến này, chánh-kiến sở- 
nghiệp, chánh-kiến thiền-tuệ, chánh-kiến quán- 
triệt thuộc về tam-giới. 

Chánh-kiến Thánh-đạo-tuệ, chánh-kiến Thánh- 
quả-tuệ có Niết-bàn là đối-tượng thì thuộc về 
siêu-tam-giới. 

* Thật ra, chánh-kỉến đó là ừí-tuệ tâm-sở 
(pannindriya-cetasika) đồng sinh với 4 đại-thiện- 
tâm hợp với trỉ-tuệ, 4 đại-duy-tác-tâm hợp với 
trỉ-tuệ, 5 sẳc-giới thiện-tâm, 5 sắc-giới dưy-tác- 
tâm, 4 vô-sẳc-giới thiện-tâm, 4 vô-sẳc-giới dưy- 
tác-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Neu khi trí-tuệ tâm-sở đồng sinh với tam- 
giới-tâm ấy thì chánh-kiến thuộc về tam-giới. 

* Neu khi trí-tuệ tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh- 
kiến thuộc về sỉêu-tam-gỉớỉ. 

- Chánh-tư-duy (sammãsahkappa) là tu-duy 
chân-chính, có 3 loại: 

1- Tư-duy thoát ra khỏi ngũ dục. 

2- Tư-duy không làm kho mình, khố người. 

3- Tư-duy không làm hại mình, hại người. 
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Thật ra, chánh-tư-duy đó là hướng-tâm tâm- 
sở (vitakkacetasika) đồng sinh với 8 đại-thiện- 
tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, đệ nhất thiền sẳc-giới 
thiện-tâm, đệ nhất thiền sẳc-giới duy-tác-tâm, 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nen khi hướng-tâm tâm-sở đồng sinh với tam- 
giới-tâm ấy thì chánh-tư-duy thuộc về tam-gỉớỉ. 

* Nen khi hướng-tâm tâm-sở đồng sinh với 4 
Thảnh- đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh- 
tư-duy thuộc về siêu-tam-giới. 

- Chánh-ngữ (sammãvãcã) là lời nói chân- 
chính, có 3 loại: 

1- Kathã sammãvãcã: Chánh-ngữ lời nói là 
nói hay, nói thật, nói lời chân-chính đem lại sự 
lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

2- Cetanã sammãvãcã: Chánh-ngữ tác-ỷ là 
tác-ý đại-thiện-tâm tránh xa 4 tà-ngữ: 

- Tránh xa lời nói doi, mà nói lời chân thật. 

- Tránh xa lời nói chia rẽ, mà nói lời hòa hợp. 

- Tránh xa lời nói thô tục, mà nói lời nhã nhặn 

- Tránh xa lời nói vô ích, mà nói lời hữu ích. 

3- Virati sammãvãcã: Chánh-ngữ chế-ngự là 
chế-ngự tâm-sở tránh xa tà-ngữ, khi đang thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Trong 3 loại chánh-ngữ này, chánh-ngữ lời- 
nói, chánh-ngữ tác-ỷ thuộc về tam-giới. Chánh- 
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ngữ chể-ngự tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo- 
tâm và 4 Thánh-quả-tâm có Niết-bàn là đối- 
tượng thuộc về siêu-tam-giới. 

Thật ra, chánh-ngữ đó là chánh-ngữ tâm-sở 
(sammãvãcãcetasika) đồng sinh với 8 đại-thiện- 
tâm, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nen khi chánh-ngữ tâm-sở đồng sinh với 8 
đại-thiện-tâm ấy thì chánh-ngữ thuộc về tam-gỉới. 

* Nen khi chánh-ngữ tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh- 
ngữ thuộc về siêu-tam-giới. 

- Chánh-nghỉệp (sammãkammanta) là nghề 
nghiệp chân-chính, có 3 loại: 

1- Kiriyã sammãkammanta: Chánh-nghiệp 
hành-động là hành thiện-nghiệp đem lại sự lợi 
ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

2- Cetanã sammãkammanta: Chánh-nghiệp 
tác-ỷ là tác-ý thiện-tâm tránh xa 3 tà-nghiệp: 

- Tránh xa sự sát-sinh. 

- Tránh xa sự trộm-cắp. 

- Tránh xa sự tà-dâm. 

3- Virati sammãkammanta: Chánh-nghiệp 
chế-ngự là chế-ngự tâm-sở tránh xa tà-nghiệp, 
khi đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Trong 3 loại chánh-nghiệp này, chánh-nghiệp 
hành-động, chánh-nghiệp tác-ỷ thuộc về tam-gỉới. 
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Chánh-nghiệp chế-ngự tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm có Niết-bàn 
là đối-tượng thuộc về siêu-tam-giới. 

Thật ra, chánh-nghiệp đó là chánh-nghiệp tâm 
sở (sammãkammantacetasika) đồng sinh với 8 
đại-thiện-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh- 
quả-tâm. 

* Neu khi chánh-nghiệp tâm-sở đồng sinh với 
8 đại-thiện-tâm ấy thì chánh-nghiệp thuộc về 
tam-giới. 

* Neu khi chánh-nghiệp tâm-sở đồng sinh với 
4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thảnh-quả-tâm thì 
chánh-nghiệp thuộc về siêu-tam-giới. 

- Chánh-mạng (sammã-ãjĩva) là nuôi mạng 
chân-chính, có 2 loại: 

1- Vĩriyasammã-ãjĩva: Chảnh-mạng tinh-tẩn 
là tinh-tấn nuôi mạng chân-chính, từ bỏ cách 
sống tà-mạng do thân hành ác, do khẩu nói ác. 

2- Viratisammã-ãjĩva: Chánh-mạng chế-ngự 
là chế-ngự tâm-sở tránh xa cách sống tà mạng, 
khi đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Trong 2 loại chánh-mạng này, chánh-mạng 
tinh-tẩn thuộc về tam-giới. 

Chánh-mạng chế-ngự tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm có Niết-bàn 
là đối-tuợng thì thuộc về siêu-tam-giới. 
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Thật ra, chánh-mạng đó là chánh-mạng tâm- 
sở (sammã-ãjĩvacetasika) đồng sinh với 8 đại- 
thiện-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nen khi chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với 8 
đại-thiện-tâm ấy thi chánh-mạng thuộc về tam-gỉód. 

* Nen khi chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với 
4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh 
mạng thuộc về siêu-tam-giới. 

- Chánh-tinh-tẩn (sammãvãyãma) là tinh-tấn 
chân-chính, có 4 pháp: 

1- Tinh-tẩn ngăn ác pháp chưa sinh, không 
phát sinh. 

2- Tinh-tẩn diệt ác pháp đã phát sinh. 

3- Tinh-tấn làm cho thiện pháp chưa sinh, được 
phát sinh. 

4- Tinh-tẩn làm cho tăng trưởng thiện pháp đã 
phát sinh. 

Thật ra, chánh-tinh-tẩn đó là tinh-tẩn tâm-sở 
(vĩriyacetasika) đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 
đại-duy-tác-tâm, 5 sắc-giới thiện-tâm, 5 sẳc-giới 
duy-tác-tâm, 4 vô-sẳc-giới thiện-tâm, 4 vô-sắc- 
giới duy-tác-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh- 
quả-tâm. 

* Nen khi tinh-tẩn tâm-sở đồng sinh với tam- 
giới-tâm ấy thì chánh-tỉnh-tấn thuộc về tam-gỉớỉ. 

* Nen khi tinh-tẩn tâm-sở đồng sinh với 4 
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Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chảnh- 
tinh-tẩn thuộc về siêu-tam-giới. 

- Chánh-niệm (sammãsati) là niệm chân- 
chính có 4 pháp là pháp-hành tứ niệm-xứ: 

1- Thân niệm-xứ: Thân là đối-tượng của 
chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

2- Thọ niệm-xứ: Thọ là đối-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

3- Tâm nỉệm-xứ: Tâm là đối-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

4- Pháp niệm-xứ: Pháp là đối-tượng của 
chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

Thật ra, chánh-nỉệm đó là niệm tâm-sở (sati- 
cetasika) đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 đại- 
duy-tác-tâm, 5 sắc-giới thiện-tâm, 5 sẳc-giới duy- 
tác-tâm, 4 vô-sẳc-giới thiện-tâm, 4 vô-sẳc-giới duy- 
tác-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Neu khi niệm tâm-sở đồng sinh với tam- 
giới-tâm ấy thì chánh-niệm thuộc về tam-giới. 

* Neu khi niệm tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-niệm 
thuộc về siêu-tam-giới. 

- Chánh-định (sammãsamãdhi) là định chân- 
chính trong 5 bậc thiền siêu-tam-giới có Niết- 
bàn là đối-tượng. 

1- Đệ nhất thiền siêu-tam-giới có Niết-bàn là 
đối-tượng. 



62 


KINH CHUYẾN-PHÁP-LUÂN 


2- Đệ nhị thiền siêu-tam-giới có Niết-bàn là 
đốỉ-tượng. 

3- Đệ tam thiền siêu-tam-giới có Nỉết-bàn là 
đoi-tượng. 

4- Đệ tứ thiền siêu-tam-giới có Niết-bàn là 
đối-tượng. 

5- Đệ ngũ thiền siêu-tam-giới có Niết-bàn là 
đối-tượng. 

Thật ra, chánh-định đó là nhẩt-tâm tâm-sở 
(ekaggatã) đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 đại- 
duy-tác-tâm, 5 sẳc-giới thiện-tâm, 5 sẳc-giới duy- 
tác-tâm, 4 vô-sẳc-giớỉ thiện-tâm, 4 vô-sắc-giới duy- 
tác-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nen khi nhẩt-tâm tâm-sở đồng sinh với tam- 
giới-tâm ấy thì chảnh-định thuộc về tam-giới. 

* Nen khi nhẩt-tâm tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh- 
định thuộc về siêu-tam-giới. 

4 loại tri-tuệ-học trong tứ Thảnh-đế thuộc về 
pháp-học Phật-gỉáo (parỉyattỉsãsana). 

2 - 4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-Đe 

Sau khi hành-giả đã học phần pháp-học tứ 
Thánh-đế đó là 4 trí-tuệ-học trong tứ Thánh-đế 
xong, hành-giả luân chuyển đến phần thực-hành 
phận sự trong tứ Thánh-đế đó là 4 tri-tuệ-hành 
phận sự trong tứ Thánh-đế. 
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Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, cần 
phải biết trỉ-tuệ-hành phận sự trong mỗi Thánh- 
đế thấy rõ, biết rõ mỗi Thánh-đế có mỗi phận sự 
riêng biệt như sau: 

2.1- Khổ-Thánh-đế đó là ngũ-uẩn chẩp-thủ 
hoặc sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới là pháp 
mà trí-tuệ-hành có phận sự nên biết sẳc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới là khỗ-đế bằng trí- 
tuệ-thiền-tuệ tam-giới (không phải phận sự nên 
diệt, nên chứng ngộ, nên tiến hành). 

2.2- Nhân sình khỗ-Thánh-đế đó là 3 loại 
tham-ái, là pháp mà trí-tuệ-hành có phận sự 
nên diệt tham-áế^hừng thời (tadahgappahãna) 
bằng trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-giới (không phải phận 
sự nên biết, nên chứng ngộ, nên tiến hành). 

2.3- Diệt khổ-Thánh-đế đó là Niết-bàn, là 
pháp mà trí-tuệ-hành có phận sự nên chứng 


* Pahãna: diệt tham-ái có 5 cách: 

1- Vikkhambhanappahãna: Diệt tham-ái bằng cách chế ngự do 
năng lực thiền-định. 

2- Tadaủgappahãna: Diệt tham-ái từng thời do năng lực trí-tuệ- 
thiền-tuệ tam-giới. 

3- Samucchedappahãna: Diệt tận tham-ái do năng lực của 
Thánh-đạo-tuệ. 

4- Patippassadhippahãna: An tịnh tham-ái đã bị diệt do năng 
lực của Thánh-quả-tuệ. 

5- Nissaraụappahãna: Thoát khỏi tham-ái đã bị diệt do đối- 
tượng Niết-bàn. 
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ngộ Niết-bàn^^^ từng thời bằng tri-tuệ-thỉền-tuệ 
tam-giới (không phải phận sự nên biết, nên diệt, 
nên tiến hành). 

2.4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế 

là pháp-hành bát-chánh-đạo, là pháp mà trí-tuệ- 
hành có phận sự nên tiến hành pháp-hành bát- 
chánh-đạo bằng trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-giới (không 
phải phận sự nên biết, nên diệt, nên chứng ngộ). 

Trong 4 trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế 
này, trí-tuệ-hành có phận sự nên biết sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới là khổ-đế là chính, còn 3 
trí-tuệ-hành phận sự của 3 Thánh-đế còn lại là phụ. 

Thật ra, 4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh- 
đế có sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới làm đối- 
tượng, phát sinh đồng thời không trước, không sau. 

Neu khi trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp trong tam-giới nào là khố-đế, 
là pháp nên biết bằng trỉ-tuệ-thiền-tuệ. 


* Nirodho Nibbãna: Niết-bàn có nghĩa là diệt có 5 loại: 

1- Vikkhambhana nibbãna: Diệt tham-ái bằng cách chế ngự do 
năng lực thiền-định. 

2- Tadanga nibbãna: Diệt tham-ái từng thời do năng lực trí-tuệ- 
thiền-tuệ tam-giới. 

3- Samuccheda nibbãna: Diệt tận tham-ái do năng lực của 
Thánh-đạo-tuệ. 

4- Patippassadhi nibbãna: An tịnh tham-ái đã bị diệt do năng 
lực của Thánh-quả-tuệ. 

5- Nissaraụanibbãna: Thoát khỏi tham-ái đã bị diệt do đối- 
tượng Niết-bàn. 
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- Cũng đồng thời tham-ái, nhân sinh khố-đế 
bị diệt, không thể nưong nhờ nơi sẳc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới ấy để phát sinh. 

- Cũng đồng thời chứng ngộ sự diệt tham-ái, 
nhân sinh kho-đế nơi sẳc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới ấy. 

- Cũng đồng thời đang tiến hành pháp-hành 
chánh-đạo có chánh-niệm, chánh-kiến, chánh- 
tinh-tẩn, có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc- 
pháp, danh-pháp tam-giới ấy là khố-đế là pháp 
nên biết, tham-ái là nhân sinh kho-đế là pháp 
nên diệt, Niết-bàn là pháp nên chứng ngộ, chỉnh 
pháp-hành chánh-đạo là pháp nên tiến hành. 

Như vậy, 4 trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ đế 
phát sinh đồng thời không trước, không sau. 

4 loại tri-tuệ-hành phận sự trong tứ đế thuộc 
về pháp-hành Phật-gỉáo (patipattisãsana). 

3- 4 Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-đế 

Kh i hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
thực-hành 4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ đế 
đến khi hoàn thành mọi phận sự trong tứ đế, thì 
tự động được luân chuyển đến 4 trí-tuệ-thành 
hoàn thành phận sự trong tứ Thánh-đế. 

Vì vậy, 4 trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ đế 
đến khi hoàn thành mọi phận sự bằng trí-tuệ- 
thiền-tuệ tam-giớỉ thì tự động được luân chuyển 
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đến 4 trỉ-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ 
Thánh-đế bằng trí-tuệ-thỉền-tuệ siêu-tam-giới, 
đó là chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ có đối-tượng 
Niết-bàn siêu-tam-giới (không còn đối-tượng 
sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới nữa). 

Khi ấy, khỗ-Thánh-đế đó là ngũ-uẩn chẩp- 
thủ, là pháp mà trí-tuệ-hành có phận sự nên biết 
bằng tri-tuệ-thỉền-tuệ tam-giới, thì trỉ-tuệ-thành 
đã biết xong bằng tri-tuệ-thỉền-tuệ sỉêu-tam- 
giới đó là 4 Thánh-đạo-tuệ. 

- Cũng đồng thời nhân sinh khỗ-Thánh-đế 
đó là tham-áỉ, là pháp mà trỉ-tuệ-hành có phận 
sự nên diệt từng thời bằng trí-tuệ-thỉền-tuệ tam- 
giới, thì trỉ-tuệ-thành đã diệt tận được mọi 
tham-ái xong bằng trí-tuệ-thỉền-tuệ sỉêu-tam- 
giới đó là 4 Thánh-đạo-tuệ. 

- Cũng đồng thời diệt khổ-Thánh-đế, đó là 
Niết-bàn, là pháp mà trỉ-tuệ-hành có phận sự 
nên chứng ngộ bằng tri-tuệ-thỉền-tuệ tam-giới, 
thì trỉ-tuệ-thành đã chứng ngộ xong bằng tri-tuệ 
thiền-tuệ siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo-tuệ. 

- Cũng đồng thời pháp-hành dẫn đến diệt khổ- 
Thánh-đế đó là pháp-hành bát-chánh-đạo họp 
đủ 8 chánh: chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh- 
tẩn, chánh-niệm, chánh-định là pháp mà trỉ-tuệ- 
hành có phận sự nên tiến hành bằng tri-tuệ- 
thỉền-tuệ tam-giới, thì trỉ-tuệ-thành đã tiến-hành 
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xong bằng trỉ-tuệ-thỉền-tuệ sỉêu-tam-gỉới đó là 
4 Thánh-đạo-tuệ: 

- Khố-Thánh-đế là pháp nên biết, thì đã biết xong. 

- Nhân sinh kho-Thánh-đế là pháp nên diệt, 
thì đã diệt tận được mọi tham-ái xong. 

- Diệt khố-Thánh-đế là pháp nên chứng ngộ, 
thì đã chứng ngộ Niết-bàn xong. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đế là 
pháp nên tiến-hành, thì đã tiến-hành xong. 

4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự của tứ 
Thánh-đế đã hoàn thành xong 4 phận sự trong 
tứ Thánh-đế đồng thời cùng một lúc không 
trước, không sau. 

Trong 4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-đế thì trí-tuệ-thành pháp-hành 
dẫn đến diệt khố-Thánh-đế đã hoàn thành xong 
phận sự tiến-hành bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh 
là chỉnh yếu, 3 trỉ-tuệ-thành còn lại là phụ cũng 
hoàn thành xong phận sự trong mỗi Thánh-đế, 
cùng một lúc không trước không sau với trỉ-tuệ- 
thành pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đế. 

4 loại trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự của 
tứ Thánh-đế đã hoàn thành xong mọi phận sự tứ 
Thánh-đế, thuộc về pháp-thành Phật-giáo (pati- 
vedhasãsana), đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn gọi là navalokuttaradhamma: 9 pháp 
siêu-tam-giới. 
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Cho nên, bài kinh Dhammacakkappavattana- 
sutta là một bài kinh đặc biệt gồm có đầy đủ 3 
loại Phật-giáo: pháp-học Phật-giáo, pháp-hành 
Phật-gỉáo, pháp-thành Phật-giáo đó là trỉ-tuệ- 
học trong tứ Thánh-đế thuộc về pháp-học Phật- 
giáo được ỉuân chuyến đến tri-tuệ-hành phận 
sự của tứ Thánh-đế thuộc về pháp-hành Phật- 
giáo được luân chuyến đến tri-tuệ-thành hoàn 
thành phận sự của tứ Thánh-đế thuộc về pháp- 
thành Phật-giáo. 

Cho nên, tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đế 
gồm có 3x4-12 loại trỉ-tuệ trong tứ Thánh-đế 
cũng gọi là dhammacakka bánh xe chuyến- 
pháp-luân gồm có 12 căm. 

Quan hệ nhân quả của tam-tuệ-luân 

* Từ quả đến nhân, từ nhân đến quả 

4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ 
Thánh-đế chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn 
đó là quả đã hoàn thảnh xong 4 trí-tuệ-hành 
phận sự trong tứ Thánh-đế. 

4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế đã 
thực-hành đúng theo mỗi phận sự của mỗi Thánh- 
đế đó là quả của 4 trỉ-tuệ-học trong tứ Thánh-đế 
đã hiểu biết rõ mỗi chi pháp của mỗi Thánh-đế. 

Như vậy, 4 trí-tuệ-học trong tứ Thánh-đế 
hiểu biết rõ đúng các chi pháp của mỗi Thánh-đế 
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làm nền tảng cơ bản, làm nhân phát sinh quả 4 
trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế đúng 
theo mỗi phận sự của mỗi Thánh-đế. 

4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế đã 
hoàn thảnh là nhân phát sinh quả là 4 trí-tuệ-thành 
hoàn thành phận sự trong tứ Thánh-đế chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc từ Nhập-ỉưu 
Thánh-đạo, Nhập-ỉưu Thánh-quả và Niết-bàn; 
Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả và Niết- 
bàn; Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai Thánh-quả và 
Niết-bàn; A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Nỉết-bàn, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán. 

Trí-tuệ quán triệt thấy rõ, biết rõ phạm-hạnh 
đã hoàn thành xong, kiếp này là kiếp chót, 
không còn phải tái-sinh kiếp nào khác nữa, sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

Nhu trong đoạn kỉnh Chuyển-pháp-luân, 
Đức-Thế-Tôn khẳng định: 

“Nãnahca pana me dassanam udapãdỉ, 
akuppã me vimutti, ayam ’antimãjãti, natthi dãni 
punabbhavo. 

Trỉ-tuệ quán triệt đã phát sinh đến Như-Lai, 
biết rõ rằng: “A-ra-hán Thánh-quả-tuệ giải 
thoát của Như-Lai không bao giờ bị hư hoại, 
kiếp này là kiếp chót, sau kiếp hỉện-tạỉ này, 
không còn phải táỉ-sỉnh kiếp nào nữa. ” 
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Bảng Tóm Tắt Tam-Tuệ-Luân Trong Tứ Thánh-Đe 
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Tam-tuệ-luân của 4 bậc Thánh-nhân 

Mỗi bậc Thánh-nhân đều trải qua tam-tuệ- 
luân trong tứ Thánh-đế, mỗi tuệ-luân có năng lực 
trí-tuệ khác nhau đối với mỗi bậc Thánh-nhân. 

- Bậc Thánh Nhập-lưu trải qua tam-tuệ-luân 
trong tứ Thánh-đế lần thứ nhất, Nhập-lim 
Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 loại tham-ái là 
vibhavatanhã: tham-ái hợp với đoạn-kiến và 
bhavatanhã: tham-ái hợp với thường-kiến trong 
4 tham-tâm hợp tà-kiến (còn 4 tham-tâm không 
hợp tà-kiến thì chưa diệt được). 

- Bậc Thánh Nhẩt-lai trải qua tam-tuệ-luân 
trong tứ Thánh-đế lần thứ nhì, Nhẩt-lai Thánh- 
đạo-tuệ đã diệt tận đuợc 1 loại tham-ái là kãma- 
taụhã: tham-ái trong 5 đổỉ-tượng ái loại thô cõi 
dục-gỉớỉ trong 4 tham-tâm không hợp tà-kiến 
(còn 5 đối-tượng ái loại vi-tế, thì chưa diệt được). 

- Bậc Thánh Bẩt-lai trải qua tam-tuệ-luân 
trong tứ Thánh-đế lần thứ ba, Bẩt-lai Thảnh-đạo- 
tuệ đã diệt tận đuợc 1 loại tham-ái là kãmatanhã: 
tham-ái trong 5 đổỉ-tượng ái loại vi-tế cõi dục- 
giới trong 4 tham-tâm không hợp tà-Uến (còn tham- 
ái trong các bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm, vô-sẳc- 
giới thiện-tâm, trong cõi sẳc-giới phạm-thiên, 
cõi vô-sắc-giớiphạm-thiên thì chưa diệt được). 

- Bậc Thánh A-ra-hán trải qua tam-tuệ-luân 
trong tứ Thánh-đế lần thứ tu, A-ra-hán Thánh- 
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đạo-tuệ đã diệt tận được bhavatanhã: tham-ải 
trong các bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm, vô-sẳc- 
giới thiện-tâm, trong cõi sẳc-gỉớỉ phạm-thiên, 
cõi vô-sẳc-giới phạm-thiên trong 4 tham-tâm 
không hợp tà-kiến không còn dư sót. 

Như vậy, bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận 
được hoàn toàn mọi tham-ái không còn dư sót. 

Tính chất 4 phận sự trong tứ Thánh-đế 

4 trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế và 
4 trỉ-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ 
Thánh-đế có tính chất liên quan đồng thời, không 
phận sự nào trước, không phận sự nào sau. 

Bộ Visuddhimagga: Thanh-tịnh-đạo có ví dụ: 

Kh i đốt một cây đèn dầu trong đêm tối có 4 
sự việc xảy ra đồng thời, không trước, không sau: 

- Ánh sáng tỏa ra. 

- Bóng toi bị biến mất. 

- Tim đèn bị cháy mòn. 

- Dầu bị hao dần. 

Cũng giống như trường-họp 4 trí-tuệ-hành 
phận sự trong tứ Thánh-đế và 4 trỉ-tuệ-thành 
hoàn thành phận sự trong tứ Thánh-đế có tính 
chất đồng thời, không trước, không sau. 

Trong kỉnh Gavampatỉsutta^^^ có đoạn Ngài 
Trưởng-lão Gavampati thưa với chư tỳ-khưu rằng 


* Bộ Samyuttanikaya, Mahavagga, kinh Gavampatisutta. 
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- Này chư pháp hữu! Tôi được nghe từ nơi 
Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

* Vị tỳ-khưu nào chứng ngộ khố-Thánh-đế, 
thì vị tỳ-khưu ấy cũng chứng ngộ nhân sinh kho- 
Thánh-đế, diệt kho-Thánh-đế, pháp-hành dẫn 
đến diệt khổ-Thánh-đế. 

* Vị tỳ-khưu nào chứng ngộ nhân sinh kho- 
Thánh-đế, thì vị tỳ-khưu ấy cũng chứng ngộ kho- 
Thánh-đế, diệt khố-Thánh-đế, pháp-hành dẫn 
đến diệt khổ-Thánh-để. 

* Vị tỳ-khưu nào chứng ngộ diệt kho-Thánh- 
đế, thì vị tỳ-khưu ấy cũng chứng ngộ kho-Thánh- 
đế, nhân sinh kho-Thánh-đế, pháp-hành dẫn đến 
diệt kho-Thánh-đế. 

* Vị tỳ-khưu nào chứng ngộ pháp-hành dẫn 
đến diệt khố-Thánh-đế, thì vị tỳ-khưu ấy cũng 
chứng ngộ kho-Thánh-đế, nhân sinh khố-Thánh- 
để, diệt khổ-Thánh-đế. 

Như vậy, tứ Thánh-đế có sự liên quan về phận 
sự với nhau đồng thời không trước không sau. 

Phần giải thích 

4 Trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế 

Trong 4 trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh- 
đế, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có trỉ- 
tuệ-hành phận sự trong khố-đế là chỉnh, còn 3 
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trỉ-tuệ-hành phận sự trong 3 đế còn lại cũng được 
thành tựu đồng thời không trước, không sau. 

Thật vậy, khi hành-giả thực-hành pháp-hành 
thỉền-tuệ khi phát sinh trí-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sẳc-pháp nào, hoặc danh-pháp tam-giới 
nào là khố-đế thì đồng thời tham-áỉ, nhân sinh 
khổ-đế không sinh trong sẳc-pháp ẩy, hoặc trong 
danh-pháp tam-giới ẩy, đồng thời chứng ngộ sự 
diệt của tham-ái, nhân sinh khố-đế nơi sẳc-pháp 
ẩy, hoặc nơi danh-pháp tam-giới ẩy. 

Trong khi đang thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ có chánh-niệm, chánh-kiến, chánh-tinh-tẩn, 
... khi phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
khố-đế là pháp nên biết, nhân sinh khố-đế là 
pháp nên diệt, diệt khố-đế là pháp nên chứng 
ngộ, thì chính pháp-hành dẫn đến diệt khỗ-đế 
là pháp nên tỉến-hành. 

Như vậy, 4 trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ-đế 
đồng thời không trước không sau, đều có đối- 
tượng sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

4 Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự tứ Thánh-đế 

Trong 4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-đế, hành-gỉả thực-hành phảp- 
hành thiền-tuệ, có trỉ-tuệ-thành hoàn thành phận 
sự trong pháp-hành dẫn đến diệt khỗ-Thánh- 
đế có đốỉ-tượng Niết-bàn là chỉnh, còn 3 trỉ-tuệ- 
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thành hoàn thành phận sự trong 3 Thánh-đế còn 
lại cũng được hoàn thành xong phận sự trong 3 
Thánh-đế đồng thời không trước không sau. 

Thật vậy, khi hành-giả có trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu- 
tam-giới đó là 4 Thánh-đạo-tuệ đã hoàn thảnh 
xong phận sự tiến-hành pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-đế thì: 

- Đồng thời 4 Thánh-đạo-tuệ cũng đã hoàn 
thành xong phận sự biết kho-Thánh-đế. 

- Đồng thời 4 Thánh-đạo-tuệ cũng đã hoàn 
thành xong phận sự diệt tận được mọi tham-ái, 
nhân sinh kho-Thánh-đế. 

- Đồng thời 4 Thánh-đạo-tuệ và 4 Thánh-quả- 
tuệ đã hoàn thành xong phận-sự chứng ngộ Niết- 
bàn, diệt khố-Thánh-đế. 

- Đồng thời pháp-hành bát-chánh-đạo họp đủ 
8 chánh: chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, 
chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tỉnh-tấn, 
chánh-nỉệm, chánh-định đó là 8 tâm-sở đồng sinh 
với 4 Thánh-đạo-tâm, đã hoàn thảnh xong phận 
sự đã tiến-hành pháp-hành dẫn đến diệt khố- 
Thánh-đế đó là: 

- Khố-Thánh-đế đó là ngũ-uấn chẩp-thủ là 
pháp nên biết, thì đã biết xong. 

- Nhân sinh kho-Thánh-đế đó là tham-ái là 
pháp nên diệt, thì đã diệt tận được xong. 
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- Diệt khố-Thánh-đế đó là Niết-bàn là pháp 
nên chứng ngộ, thì đã chứng ngộ xong. 

- Pháp-hành bát-chảnh-đạo dẫn đến diệt 
kho-Thảnh-đế là pháp nên tiến hành, thì đã tiến 
hành xong. 

4 trí-tuệ-thành đã hoàn thành xong 4 phận sự 
trong tứ Thánh-đế đồng thời không trước không 
sau. 

Vai trò 4 trí-tuệ-hành và 4 trí-tuệ-thành 

* Trong 4 trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ-đế ở 
giai đoạn đầu, trỉ-tuệ-hành phận sự biết khố-đế 
đóng vai trò chính yếu, đó là trí-tuệ-thiền-tuệ 
thay rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới là 
khổ đế, là pháp nên biết, còn trí-tuệ-hành phận 
sự của mỗi đế còn lại, cũng được thành tựu phận 
sự đồng thời không trước không sau. 

* Trong 4 trỉ-tuệ-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-đế ở giai đoạn cuối, trỉ-tuệ- 
thành hoàn thành phận sự đã tiến-hành pháp- 
hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đế đóng vai trò 
chính yếu, đó là Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh đó 
là 8 tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, 4 
Thánh-quả-tâm cỏ đoỉ-tượng Niết-bàn siêu-tam- 
giới, là hoàn thảnh xong phận sự đã tiến-hảnh 
pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đế, đã chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, đã chứng đắc 4 
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Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, thì trỉ-tuệ- 
thành hoàn thành phận sự trong 3 Thánh-đế còn 
lại cũng được thành tựu mỗi phận sự của mỗi 
Thánh-đế đồng thời không trước không sau. 

Tứ Thánh-đế trong giáo-pháp của Đức-Phật 

Tứ Thánh-đế là chân-lý của chư bậc Thánh- 
nhân đã chứng ngộ, tứ Thánh-đế là nền tảng căn 
bản, là pháp cốt lõi trọng yếu trong giáo-pháp 
của chư Phật quá-khứ, của Đức-Phật hiện-tại và 
của chư Phật vị-lai. 

Tứ Thánh-đế đó là: 

1- Khổ-Thánh-đế đó là ngũ-uẩn chấp-thủ, 
hay sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới. 

Trong giáo-pháp của Đức-Phật, tất cả mọi 
sẳc-pháp, mọi danh-pháp trong tam-giới (cõi 
dục-giới, cõi sẳc-giới, cõi vô-sẳc-giới) đúng 
theo sự-thật chân-lý chỉ là khổ-đế (dukkhasacca) 
mà thôi, không có lạc đế. 

Tuy có thọ-lạc (sukhavedanã) nhưng thọ-lạc 
gọi là viparinãmadukkha: biến-chẩt-kho, bởi vì 
thọ-lạc cũng sinh rồi diệt là vô-thường nên cũng 
chỉ là khỗ-đế mà thôi. 

Trong tam-giới, tất cả các pháp hữu-vỉ: sẳc- 
pháp, danh-pháp trong tam-giới đều sinh rồi diệt 
nên có 4 trạng-tháỉ là trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thái vô-ngã, trạng-thái bẩt-tịnh. 



78 


KINH CHUYẾN-PHÁP-LUÂN 


Vậy, do nguyên-nhân nào cho là lạc trong đời 
này? 

Thật-tánh của tất cả mọi sẳc-pháp, mọi danh- 
pháp trong tam-giới đều có 4 trạng-thái: trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô- 
ngã, trạng-thái bất-tịnh, nhưng do 3 pháp-đỉên- 
đảo (vipallãsa) là tâm-điên-đảo, tưởng-điên-đảo, 
tà-kiến-điên-đảo cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

Pháp-điên-đảo (vipallãsa) có 3 loại: 

- Cittavipallãsa: Tâm-điên-đảo là tâm biết sai, 
chấp lầm trong các sẳc-phảp, các danh-pháp 
trong tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

- Saniíãvipallãsa: Tưởng-điên-đảo là tưởng 
sai, chấp lầm trong các sẳc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-gỉớỉ cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

- Ditthivipallãsa: Tà-kiến-điên-đảo là tà-kiến 
thấy sai, chấp lầm trong các sẳc-pháp, các danh- 
pháp trong tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

* Thật-tánh của các sẳc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới đều có trạng-thái vô-thường, 
nhưng do tâm-điên-đảo, tưởng-điên-đảo, tà-kiến- 
điên-đảo cho là thường. 

* Thật-tánh của các sẳc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới đều có trạng-thái khổ, nhưng do 
tâm-điên-đảo, tưởng-điên-đảo, tà-kiến-điên-đảo 
cho là lạc. 
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* Thật-tánh của các sẳc-pháp, các danh-phảp 
trong tam-giới đều có trạng-thái vô-ngã, nhưng 
do tâm-điên-đảo, tưởng-điên-đảo, tà-kiến-điên- 
đảo cho là ngã. 

* Thật-tánh của các sẳc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới đều có trạng-thái bẩt-tịnh, nhưng 
do tâm-điên-đảo, tưởng-điên-đảo, tà-kiến-điên- 
đảo cho là tịnh. 

Như vậy, pháp-điên-đảo có 3 X 4 trạng-thải 
gồm có 12 pháp-điên-đảo. 

Sự thật chân-lý của các sẳc-pháp, các danh- 
pháp trong tam-giới chỉ là khố-đế mà thôi, 
nhưng do tâm-điên-đảo, tưởng-điên-đảo, tà-kiến 
điên-đảo đảo ngược lại thật-tánh cho là lạc. 

Vậy, lạc không phải là sự thật chân-Iý, mà 
thuộc về lạc-điên-đảo (sukhavipallãsa). 

Như Đại-đức tỳ-khưu-ni Vajirã dạy rằng: 

“Chỉ có kho-đế sinh, khố-đế trụ, khố-đế diệt, 
ngoài khố-đế ra, không có gì sinh, không có gì 
trụ, không có gì diệt... 

Cho nên, ngũ-uấn chẩp-thủ, hay sẳc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới đều chỉ là khố-đế mà 
thôi, không phải là lạc thật sự, mà chỉ là lạc- 
điên-đảo (sukhavipallãsa) mà thôi. 

Cho nên, người nào tìm lạc thú trong đời, 
người ấy chắc chắn sẽ bị thất vọng mà thôi. 


* Bộ Samyuttanikaya, Sagathavagga, kinh Vajirasutta. 
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2- Nhân sinh khỗ-Thánh-đế đó là tham-áỉ 
* Tham-ái là nhân sinh khổ trong kiếp hiện-tại 

- Neu người nào phát sinh tham-tâm trong 
đổỉ-tượng nào mà không được thỏa mãn như ý 
thì người ấy phát sinh sân-tâm không vừa lòng, 
làm cho kho tâm. 

- Neu người nào phát sinh tham-tâm trong 
đối-tượng nào mà được thỏa mãn như ý thì 
người ấy phát sinh tham-tâm chẩp-thủ cho là 
của ta, cũng làm nhân phát sinh tâm sầu não, lo 
sợ cũng làm cho kho tàm. 

Như Đức-Phật dạy trong pháp-cú kệ rằng: 

Tanhãya jãyatĩ soko, tanhãya jãyatĩ bhayam. 
Tanhãya vỉppamuttassa, 
natthỉ soko kuto bhayam?^^^ 

Sự sầu não phát sinh do tham-ái, 

Sự lo sợ phát sinh do tham-ái. 

Bậc Thánh A-ra-hản diệt tận tham-ái, 

Không sầu não, từ đâu có lo sợ? 

Thật ra, trong kiếp hiện-tại, nếu người nào 
phát sinh tham-tâm trong đối-tượng nào không 
được thỏa mãn như ý thì người ấy phát sinh sân- 
tâm không vừa lòng, chỉ làm cho khổ tâm trong 
khoảng thời gian ngắn, rồi cũng lảng quên theo 
thời gian mà thôi. 


* Bộ Dhammapadagatha câu kệ thứ 216. 
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Còn nếu người nào phát sinh tham-tâm trong 
đối-tượng nào mà được thỏa mãn như ý thì 
người ấy phát sinh tham-tâm chẩp-thủ cho là 
của ta, nên làm nhân phát sinh kho tâm trong 
suốt khoảng thời gian dài vì đối-tượng ấy. 

* Tham-ái là nhân sinh khổ trong kiếp-sau 

Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được tất cả 
mọi tham-ái không còn dư sót, đến khi hết tuối 
thọ, đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Chúng-sinh có ngũ-uấn: sẳc-uấn, thọ-uấn, 
tưởng-uấn, hành-uấn, thức-uấn trong 11 cõi 
dục-gỉớỉ và trong 15 tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên, hoặc chúng-sinh có tứ-uấn (thọ-uấn, 
tưởng-uấn, hành-uấn, thức-uấn) trong 4 tầng 
trời vô-sẳc-gỉớỉ phạm-thiên cũng chỉ có kho-đế 
mà thôi, thậm chí chư phạm-thiên chỉ có nhẩt- 
uấn (sẳc-uấn), trong tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên Vô-tưởng-thiên, kiếp hiện-tại không có 
khổ, bởi vì chỉ có thân mà không có tâm, nhưng 
kiếp vị-lai cũng không thoát khỏi khổ-đế. 

Tất cả mọi chúng-sinh còn là hạng phàm- 
nhân trong tam-giới gồm có 31 cõi-giới, đều có 
khổ-đế, mỗi chúng-sinh có khổ-đế khác nhau là 
khổ nhiều hoặc khổ ít mà thôi. 

Chư bậc Thánh-nhân sống trong đời đều có 
kho thân vì tứ-đại bất hoà, còn kho tâm do 
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phiền-não bị giảm dần cho đến hết theo năng lực 
của mỗi bậc Thánh-nhân như sau: 

* Bậc Thánh Nhập-lưu đã diệt tận được 2 
loại phiền-não là tà-kiến (dỉỊthỉ) và hoài-nghi 
(vicikicchã) không còn dư sót, trong kiếp hiện- 
tại, bậc Thánh Nhập-lưu không còn khổ vì 2 loại 
phiền-não ấy nữa. 

Kiếp vị-lai bậc Thánh Nhập-hm vĩnh viễn 
không còn khổ tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác- 
giới nữa, mà chỉ còn khổ tái-sinh kiếp sau trong 
cõi thiện dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đen kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-hm ẩy chắc 
chắn sẽ trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Nhẩt-laỉ đã diệt tận được 1 loại 
phiền-não là sân (dosa) loại thô không còn dư 
sót, trong kiếp hiện-tại, bậc Thánh Nhẩt-lai 
không còn khổ vì phiền-não sân loại thô ấy nữa. 

Kiếp vị-lai bậc Thánh Nhẩt-lai chỉ còn khổ 
tái-sinh kiếp sau 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp 
ấy, bậc Thánh Nhẩt-lai ẩy chắc chắn sẽ trở thảnh 
bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Bẩt-laỉ đã diệt tận được 1 loại 
phiền-não là sân loại vi-tế và diệt tận được tham- 
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ái trong cõi dục-giới không còn dư sót, trong 
kiếp hiện-tại, bậc Thánh Bẩt-lai không còn khổ 
vì phiền-não sân và tham-ái trong cõi dục-giới nữa. 

Kiếp vị-lai bậc Thánh Bẩt-lai không còn tái- 
sinh kiếp sau trở lại cõi dục-giới, mà chỉ còn tái- 
sinh kiếp kế-tiếp hoá-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên mà thôi. Vị 
phạm-thiên chắc chắn sẽ trở thảnh bậc Thánh A- 
ra-hán, sẽ tịch diệt Niết-bàn tại tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

* Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được 7 loại 
phiền-não còn lại là tham (lobha), si (moha), 
ngã-mạn (mãna), buồn-chán (thĩna), phóng-tâm 
(uddhacca), không biết ho-thẹn tộỉ-loỉ (ahirika), 
không biết ghê-sợ tội-Iỗi (anottappa) không còn 
dư sót, trong kiếp hiện-tại, bậc Thánh A-ra-hản 
hoàn toàn không có khỗ-tâm vì phiền-não nữa, 
chỉ còn khố thân mà thôi. 

Đen khi bậc Thánh A-ra-hán hết tuối thọ, 
đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Vì vậy, tham-ái là nhân sinh khổ-Thánh-đế. 

3- Diệt khổ-Thánh-đế đó là Niết-bàn, là 
pháp diệt tận được tham-ái, nhân sinh khổ- 
Thánh-đế. 
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Niết-bàn có 2 loại đó là: 

1- Hữu-dư Niết-bàn (sa upãdỉsesanỉbbãna) 
là Niết-bàn đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt 
tận được tất cả mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, còn gọi là kilesaparìnibbãna: 
mọi phiền-não Nỉết-bàn, nhưng ngũ-uấn vẫn còn 
tồn tại cho đến khi hết tuổi thọ. 

2- Vô-dư Niết-bàn (anupãdisesanibbãna) là 
Niết-bàn đổi với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận 
được tất cả mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, đến lúc hết tuổi thọ, tịch diệt Niết- 
bàn, còn gọi là khandhaparinibbãna: ngũ-uẩn 
Niết-bàn nghĩa là ngũ-uẩn diệt rồi không còn 
ngũ-uẩn nào tái-sinh kiếp sau nữa, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Niết-bàn có 3 loại theo đối-tượng thiền-tuệ là: 

l-Vô-hiện-tượng Niết-bàn (animittanibbãna) 
là Niết-bàn đối với hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới, thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô-thường 
(aniccalakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái khố và 
trạng-thái vô-ngã, do năng lực tín pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tẩn 
pháp-chủ, niệm phảp-chủ, định pháp-chủ, tuệ 
pháp-chủ), hoặc do năng lực của giới, dẫn đến 
chứng ngộ Niết-bàn gọi là vô-hiện-tượng Niết- 
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bàn (animittanibbãna) Niết-bàn không có hiện- 
tượng các pháp hữu-vi. 

2- Vô-áỉ Niết-bàn (appanihitanibbãna) là 
Niết-bàn đối với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ trạng-thái kho (dukkhalakkhana) 
hiện rõ hơn trạng-thái vô-thường và trạng-thái 
vô-ngã, do năng lực định pháp-chủ có nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tín pháp-chủ, 
tẩn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, tuệ pháp-chủ), 
hoặc do năng lực của định, dẫn đến chứng ngộ 
Niết-bàn gọi là vô-áỉ Niết-bàn (appanihita- 
nibbãna) Niết-bàn không có tham-ái nương nhờ. 

3- Chân-không Nỉết-bàn (suhhatanibbãna) là 
Niết-bàn đối với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô-ngã (anatta- 
lakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái kho và trạng- 
thái vô-thường, do năng lực tuệ pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tín 
pháp-chủ, tẩn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định 
pháp-chủ), hoặc do năng lực của tuệ, dẫn đến 
chứng ngộ Niết-bàn gọi là chân-không Niết-bàn 
(suMatanibbãna) Niết-bàn hoàn toàn vô-ngã, 
không phải ta, không phải của ta. 

Vì vậy, Niết-bàn là pháp diệt khổ-Thánh-đế. 
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4- Pháp-hành dẫn đến diệt khỗ-Thánh-đế đó 
là pháp-hành bát-chánh-đạo là pháp-hành dẫn 
đến chứng ngộ Niết-bàn, diệt khổ-Thánh-đế. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo-tâm có đổỉ-tượng Niết-bàn siêu-tam- 
giới. Khi ấy, 4 Thánh-đạo-tâm họp đủ 8 chánh: 
chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tẩn, chánh- 
niệm, chánh-định đó là 8 tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh-đạo-tâm đã hoàn thảnh xong 4 phận sự: 

- Kho-Thánh-đế đó là ngũ-uấn chấp-thủ là 
pháp nên biết, thì 4 Thánh-đạo-tuệ đã biết ngũ- 
uẩn chẩp-thủ xong. 

- Nhân sinh kho-Thánh-đế đó là tham-ái là 
pháp nên diệt, thì 4 Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận 
mọi tham-ái xong không còn dư sót. 

- Diệt kho-Thánh-đế đó là Niết-bàn là pháp 
nên chứng ngộ, thì 4 Thánh-đạo-tuệ đã chứng 
ngộ Niết-bàn xong. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế đó là 
pháp-hành bát-chảnh-đạo là pháp nên tiến hành, 
thì 4 Thánh-đạo-tuệ đã tiến hành pháp-hành bát- 
chánh-đạo hợp đủ 8 chánh xong. 

Vì vậy, pháp-hành bát-chánh-đạo là pháp- 
hành dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn, diệt khổ- 
Thánh-đế. 
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Tứ Thánh-đế là nền tảng, là cốt lõi chính yếu 
trong giáo-pháp của chư Phật. Cho nên, hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ ban đầu dù có 
những đối-tượng thiền-tuệ như thân, hoặc thọ, 
hoặc tâm, hoặc pháp, hoặc sẳc-pháp, hoặc danh- 
pháp tam-giới khác nhau, nhưng đến giai đoạn 
cuối cùng cũng đều đạt đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, mới chứng đẳc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn. 

Nhân quả liên quan của tứ Thánh-đế 

Chân-lý tứ Thánh-đế có nhân quả liên quan 
với nhau như sau: 

- Khổ-Thánh-đế đó là ngũ-uẩn chẩp-thủ, 

hay sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới là quả 
của nhân sinh kho-Thánh-đế. 

- Nhân sinh khỗ-Thánh-đế đó là tham-ái là 
nhân dẫn dắt tái-sinh kiếp sau (tanhã ponob- 
bhavỉkã). 

- Diệt khỗ-Thánh-đế đó là Nỉết-bàn không 
thuộc về quả của một nhân nào, bởi vì Niết- 
bàn là pháp vô-vi (asahkhatadhamma) là pháp 
hoàn toàn không do một nhân duyên nào cấu tạo, 
Niết-bàn là đối-tượng siêu-tam-giới của 4 Thánh- 
đạo-tâm, 4 Thảnh-quả-tâm. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khỗ-Thánh-đế đó 
là pháp-hành bát-chánh-đạo là pháp-hành dẫn 
đến chứng ngộ Niết-bàn, diệt kho-Thánh-đế. 
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Như vậy, pháp-hành bát-chánh-đạo là nhân 
đạt đến Niết-bàn (diệt kho-Thánh-đế), không 
phải là nhân sinh Niết-bàn, và diệt khố-Thánh- 
đế (Niết-bàn), cũng không phải là quả của pháp- 
hành bát-chánh-đạo dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế, 
mà chỉ là đoi-tượng siêu-tam-giới của phảp- 
hành bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh (chánh- 
kiến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 
chánh-mạng, chánh-tinh-tẩn, chánh-niệm, chánh- 
định) đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm) dẫn đến 
diệt kho-Thảnh-đế mà thôi. 

Ví dụ nôm na: con đường dẫn đến kinh-đô. 

- Con đường ví như pháp-hành bát-chảnh- 
đạo là pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đế 
(Niểt-bàn). 

- Kỉnh-đô ví như Niết-bàn là pháp diệt kho- 
Thánh-đế. 

Con đường dẫn đến kinh-đô, chứ không phải 
là nhân sinh kỉnh-đô. 

Cũng như vậy, pháp-hành bát-chánh-đạo 
dẫn đến diệt kho-Thảnh-đế (Niết-bàn) không 
phải nhân sinh Niết-bàn (diệt kho-Thánh-đế), 
mà chỉ là nhân đạt đến Niết-bàn, diệt khố- 
Thánh-đế mà thôi. 
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Pháp-Hành Trung-Đạo (Majjhimapatipada) 

Pháp-hành trung-đạo (majjhimãpatipadã) là 
pháp-hành chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn 
toàn không có ngoài Phật-giáo. 

Trong Kỉnh Dhammacakkappavattanasutta/^^ 
Kinh Chuyến-pháp-luân mà Đức-Phật thuyết 
giảng lần đầu tiên, để tế độ nhóm 5 tỳ-khuu: 
Ngài Đại-Trưởng-lão Konặahha, Ngài Trưởng- 
lão Vappa, Ngài Trưởng-lão Bhaddỉya, Ngài 
Trưởng-lão Mahãnãma, Ngài Trưởng-lão Assqịi 
tại khu rừng phóng sinh nai gọi Isipatana, gần 
kinh-thành Bãranasĩ. 

Đức-Phật thuyết giảng pháp-hành trung-đạo 
rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành trung-đạo là 
Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh cao thượng là chánh- 
kiến, chánh-tư-dựy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh- 
mạng, chánh-tinh-tẩn, chánh-niệm, chánh-định. 

Tuy nhiên 8 chánh này gọi là pháp-hành bát- 
chánh-đạo có chánh-kiến, chánh-tư-dưy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tẩn, 
chánh-nỉệm, chánh-định, đó là 8 tâm-sở (cetasika) 
đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả- 
tâm có đổi-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới: 


* Sarn., MahavaggapaỊi, Kứứi Dhammacakkappavattanasutta. 



90 


KINH CHUYẾN-PHÁP-LUÂN 


Thật ra, ừong 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả- 
tâm có 36 tâm-sở đồng sinh, trong 36 tâm-sở 
ấy có 8 tâm-sở gọi là 8 chánh như sau: 

1- Trỉ-tuệ tâm-sở gọi là chánh-kiến. 

2- Hướng-tâm tâm-sở gọi là chảnh-tư-duy. 

3- Chánh-ngữ tâm-sở gọi là chánh-ngữ. 

4- Chánh-nghiệp tâm-sở gọi là chánh-nghiệp. 

5- Chánh-mạng tâm-sở gọi là chánh-mạng. 

6- Tinh-tẩn tâm-sở gọi là chánh-tinh-tẩn. 

7- Niệm tâm-sở gọi là chánh-niệm. 

8- Nhẩt-tâm tâm-sở gọi là chánh-định. 

8 tâm-sở này cùng với 28 tâm-sở khác đồng 
sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm 
cùng có đoỉ-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Cho nên, pháp-hành trung-đạo đó là pháp- 
hành-bát chánh-đạo hợp đủ 8 chánh trong 4 
Thánh-đạo-tâm, 4 Thảnh-quả-tâm có đổỉ-tượng 
Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Như vậy, pháp-hành bát-chánh-đạo hợp đủ 

8 chánh này không phải là pháp-hành bắt đầu 
thực-hành, cũng không phải là pháp-hành đang 
thực-hành, mà sự thật là phảp-hành đã thực- 
hành xong rồi, đã hoàn thành xong mọi phận sự 
tứ Thánh-đế, nên pháp-hành bát-chánh-đạo 
hợp đủ 8 chánh này gọi là pháp-thành Phật- 
gỉáo (paịivedhasãsana) là kết quả của pháp-hành 
Phật-giáo (patipattisãsana). 
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Cho nên, pháp-hành trung-đạo này là pháp- 
hành bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh ẩy ở giai 
đoạn cuối. 

Bắt đầu thực-hành pháp-hành bát-chánh-đạo 

* Giai đoạn đầu thực-hành pháp-hành bát- 
chánh-đạo, hành-giả cần phải bắt đầu thực-hành 
chánh-nỉệm: nỉệm-thân, nỉệm-thọ, nỉệm-tâm, nỉệm- 
pháp, đó là thực-hành pháp-hành tứ-nìệm-xứ. 

Thật vậy, trong kỉnh Rahogatasutta^^^ Ngài 
Truởng-lão Anumddha từng tu duy rằng: 

“Hành-giả nào chán nản thực-hành pháp- 
hành tứ-nỉệm-xứ, thì hành-gỉả ấy là người chán 
nản thực-hành phảp-hành bát-chánh-đạo, nên 
không thế dẫn đến sự giải thoát khố tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

Hành-giả nào tinh-tấn thực-hành pháp-hành 
tứ-nỉệm-xứ, thì hành-gỉả ẩy là người có tinh-tấn 
thực-hành phảp-hành bát-chánh-đạo, nên có 
khả năng dẫn đến sự giải thoát khố tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. ” 

Nhu vậy, thực-hành chánh-niệm là 1 chánh 
trong pháp-hành bát-chánh-đạo đó là thực-hành 
pháp-hành tứ-nỉệm-xứ là nhân bắt đầu dẫn đến 
quả cuối cùng là Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh: 
chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh- 


* Sarnyuttanikaya, bộ MahavaggapaỊi, kứứi Rahogatasutta. 
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nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tẩn, chánh-niệm, 
chánh-định đó là 8 tâm-sở đồng sinh trong 4 
Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm cùng có đoỉ- 
tượng Niết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ. 

Trong Chú-giải kinh Mahãsatipatthãnasutta- 
vannanã giảng giải rằng: 

"'Pubbabhãgasatipatthãnamaggo ” tứ-niệm-xứ 
là phần đầu của bát-chánh-đạo. 

Pháp-hành trung-đạo là pháp-hành tứ-niệm-xứ 

Trong Chi-bộ-kinh, phần 3 chi-pháp, Đức- 
Phật thuyết giảng về 3 pháp-hành (paịipadã): 

1- Ẫgãịhã paịipadã: Pháp-hành hưởng lạc thú 
trong ngũ-dục là cực đoan. 

2- Nỉjjhãmãpatỉpadã: Pháp-hành tự ép xác 
hành khổ hạnh là cực đoan. 

3- Majjhimãpatipadã: Pháp-hành trung-đạo. 

Đức-Phật thuyết giảng về pháp-hành trung- 
đạo rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành trung-đạo là 
thế nào? 

- Này chư tỳ-khưuỉ Trong Phật-giáo này, íỳ-khưu: 

1- Là hành-giả có tâm tinh-tấn không ngừng, 
có chánh-niệm trực nhận, có trỉ-tuệ tỉnh-giảc 
trực giác thay rõ, biết rõ thân trong phần thân 
nỉệm-xứ, đế diệt tham-tâm hài lòng, và diệt sân- 
tãm không hài lòng trong ngũ-uấn chấp-thủ này. 
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2- Là hành-giả có tâm tinh-tẩn không ngừng, 
có chánh-niệm trực nhận, có trỉ-tuệ tỉnh-giác trực 
giác thay rõ, biết rõ các thọ trong phần thọ nỉệm- 
xứ, đế diệt tham-tâm hài lòng, và diệt sân-tâm 
không hài lòng trong ngũ-uấn chẩp-thủ này. 

3- Là hành-giả có tâm tinh-tẩn không ngừng, 
có chánh-niệm trực nhận, có trỉ-tuệ tỉnh-gỉác 
trực giác thấy rõ, biết rõ tâm trong phần tâm 
nỉệm-xứ, đế diệt tham-tâm hài lòng, và diệt sân- 
tãm không hài lòng trong ngũ-uấn chấp-thủ này. 

4- Là hành-gỉả có tâm tinh-tẩn không ngừng, 
có chánh-niệm trực nhận, có trỉ-tuệ tỉnh-gỉác 
trực giác thay rõ, biết rõ các pháp trong phần 
pháp nỉệm-xứ, đế diệt tham-tâm hài lòng, và 
diệt sãn-tãm không hài lòng trong ngũ-uấn 
chẩp-thủ này, ...” 

Như vậy, phần đầu của pháp-hành trung-đạo 
là thực-hành pháp-hành tứ-nỉệm-xứ hoặc pháp- 
hành thiền-tuệ, và đến phần cuối của pháp- 
hành trung-đạo là đạt đến pháp-hành bát- 
chánh-đạo hợp đủ 8 chánh đó là 8 tâm-sở đồng 
sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có 
đổi-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Pháp-hành trung-đạo có 2 giai đoạn: 

1- Giai đoạn đầu của pháp-hành trung-đạo. 

2- Giai đoạn cuối của pháp-hành trung-đạo. 
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1- Giai đoạn đầu của pháp-hành trung-đạo 

Hành-giả là hạng người tam-nhân đã tích-luỹ 
đầy đủ các pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp 
trong quá-khứ, có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, 
thực-hành pháp-hành tứ-nỉệm-xứ hoặc thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ có đối-tượng thiền-tuệ sắc- 
pháp nào hoặc danh-pháp nào đúng theo chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma) có khả năng 
làm phát sinh trí-tuệ thứ nhất gọi là nãmarũpa- 
parỉcchedanãna: trỉ-tuệ thay rõ, biết rõ, phân 
biệt rõ thật-tánh của mỗi sẳc-pháp hiện-tại ẩy, 
mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại ẩy đều là 
pháp-vô-ngã (anattã) không phải ta, không phải 
người, không phải đàn ông, không phải đàn bà, 
không phải chúng-sinh nào, v.v... mà chỉ là sẳc- 
pháp ẩy, danh-pháp ẩy mà thôi, thuộc về chân- 
nghĩa-pháp và hành-giả tiếp tục thực-hành pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ có 
khả năng phát sinh các trí-tuệ-thiền-tuệ theo tuần 
tự đến trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gọi là gotrabhu- 
nãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ có đổi-tượng Niết-bàn 
siêu-tam-giới, làm phận sự chuyển dòng từ hạng 
thiện-trí phàm-nhân lên bậc Thánh-nhân. 

Từ trỉ-tuệ thứ nhất nãmarũpaparicchedahãna 
đến trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuhãna thuộc 
về trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-giới, nên vẫn còn trong 
giai đoạn đầu của pháp-hành trung-đạo. 
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2- Giai đoạn cuối của pháp-hành trung-đạo 

Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-nỉệm-xứ 
hoặc thực-hành pháp-hành thiền-tuệ liền tiếp theo 
phát sinh trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 
gọi là Magganãụa: Thánh-đạo-tuệ trong Thánh- 
đạo-tâm và trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 
15 gọi là Phalanãụa: Thánh-quả-tuệ trong 
Thánh-quả-tâm thuộc về siêu-tam-giới-tâm có 
đối-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Trong 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm 
có bát-chánh-đạo họp đủ 8 chánh là chánh-kiến, 
chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh- 
mạng, chánh-tinh-tẩn, chánh-niệm, chánh-định 
cùng có đối-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới, nên ở 
giai đoạn cuối của pháp-hành tmng-đạo. 

Thực-Hành Pháp-Hành Trung-Đạo 

Ban đầu hành-giả thực-hành pháp-hành trung- 
đạo (majjhimãpatipadã) đó là thực-hành pháp- 
hành tứ-niệm-xứ (thân niệm-xứ, thọ niệm-xứ, tâm 
nỉệm-xứ, pháp niệm-xứ), mỗi niệm-xứ đều diệt 
tham-tâm hài lòng (abhijjhã) và diệt sân-tâm 
không hài lòng (domanassa) trong đối-tuợng tứ- 
niệm-xứ, đồng thời cũng diệt si-tâm che phủ 
thật-tánh của mỗi đối-tuợng sắc-pháp, mỗi đối- 
tuợng danh-pháp tam-giới. 

Cho nên, hành-giả cần phải học hỏi nghiên 
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cứu, hiểu biết rõ đầy đủ 21 đối-tượng tứ-niệm- 
xứ nhu sau: 

- Thân niệm-xứ có 14 đối-tuợng thuộc về 
sẳc-pháp. 

- Thọ nìệm-xứ có 1 đối-tuợng chia ra làm 9 
loại thọ thuộc về danh-pháp. 

- Tâm niệm-xứ cỏ 1 đối-tuợng chia ra làm 16 
loại tâm thuộc về danh-pháp. 

- Pháp nỉệm-xứ có 5 đối-tuợng thuộc về sẳc- 
pháp, danh-pháp. 

Tất cả mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) có thật- 
tánh rõ ràng làm đoỉ-tượng tứ-niệm-xứ hoặc đổi- 
tượng thiền-tuệ, mỗi đối-tuợng ấy đều có sự 
sinh, sự diệt, đều có 3 trạng-thái-chung: trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô- 
ngã nhu nhau cả thảy. 

Cho nên, trong 21 đoi-tượng tứ-niệm-xứ này, 
hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ sử dụng đối-tuợng nào cũng 
có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Nỉết-bàn, diệt tận đuợc mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn du sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cả thảy. 


* Tim hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển X: 
Pháp-Hành Thiền-Tuệ, cùng soạn giả. 



Tam-Tuệ-Luân Trong Tứ Thánh-Đê 


97 


Kh i hành-giả thực-hành đúng theo pháp- 
hành trung-đạo đó là thực-hành pháp-hành tứ- 
niệm-xứ hoặc thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với 
đại-thiện-tâm trong sạch trung dung trong mỗi 
đối-tượng hiện-tại, tuyệt đối không nên thiên về 
đối-tượng nào cả nghĩa là không nên coi trọng 
đổỉ-tượng này, coi nhẹ đoỉ-tượng kia; bởi vì mỗi 
đối-tượng sắc-pháp hiện-tại, mỗi đối-tượng danh- 
pháp hiện-tại thuộc về chân-nghĩa-phảp, có thật- 
tánh rõ ràng, đều có sự sinh, sự diệt; đều có 3 trạng- 
tháỉ-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, 
trạng-thái vô-ngã nhu nhau cả thảy; đều có khả 
năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. 

* Thực-hành sai pháp-hành trung-đạo 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm- 
xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ, nếu coi trọng đổi- 
tượng này, coi nhẹ đổỉ-tượng kia thì tham-tâm 
hài lòng với đoi-tượng này, và sãn-tãm không 
hài lòng với đổỉ-tượng kia, nên không diệt đuợc 
tham-tâm trong đối-tuợng này, cũng không diệt 
đuợc sân-tâm trong đối-tuợng kia. 

Ví dụ: Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ- 
niệm-xứ với đối-tượng tứ oai-nghi là 1 trong 14 
đối-tuợng trong phần thân niệm-xứ/^^ 


* Tim hiểu rõ teong quyển Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ: 
Đối-Tượng Tứ Oai-Nghi, cùng soạn giả. 
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Khi đang ngồi, hành-giả có chánh-niệm trực 
nhận nơi toàn tư thế ngồi, toàn dáng ngồi (gọi là 
sắc ngoi) và có trỉ-tuệ tỉnh-gỉác trực giác nơi sắc 
ngồi (không phải ta ngồi) như vậy. Khi ấy,phóng- 
tâm phát sinh, hành-giả phải bỏ đối-tượng sẳc ngồi, 
mà theo đối-tượng phóng-tâm, cho nên hành-giả 
phát sinh sân-tâm không hài lòng nơi đoi-tượng 
phóng-tâm, bởi vì trước đó, hành-giả có tham- 
tãm nương nhờ hài lòng nơi đối-tượng sẳc ngồi. 

Hành-giả thực-hành sai phảp-hành trung-đạo, 
bởi vì hành-giả coi trọng đoi-tượng sắc ngoi, và 
coi nhẹ đốỉ-tượng phóng-tâm, nên không diệt 
được tham-tâm nương nhờ nơi đối-tượng sẳc 
ngồi (sẳc-pháp) và cũng không diệt được sân- 
tâm nương nhờ nơi đoỉ-tượng phóng-tâm (danh- 
pháp); cho nên hành-giả thực-hành không đúng 
pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc không đúng pháp- 
hành thiền-tuệ. 

Như vậy, giai đoạn đầu, hành-giả thực hành 
không đủng pháp-hành trung-đạo, nên không 
thế dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
không chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và 
Niết-bàn được. 

* Thực-hành đúng pháp-hành trung-đạo 

Kh i hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm- 
xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ, không coi trọng 
đổỉ-tượng này, cũng không coi nhẹ đoỉ-tượng 
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kia, nên diệt được tham-tẫm không nương nhờ 
nơi đối-tượng này, cũng diệt được sân-tâm không 
nương nhờ nơi đối-tượng kia. 

Ví dụ: Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ- 
niệm-xứ với đối-tượng tứ oai-nghi là 1 trong 14 
đối-tượng trong phần thân niệm-xứ. 

Khi đang ngồi, hành-giả có chánh-niệm trực 
nhận nơi toàn tư thế ngồi, toàn dáng ngồi (gọi là 
sắc ngoi thuộc về sẳc-pháp) và có trỉ-tuệ tỉnh- 
giác trực giác nơi sắc ngồi thuộc về sẳc-pháp 
(không phải ta ngồi) như vậy. Khi ấy, phóng-tâm 
phát sinh, hành-giả phải bỏ đốỉ-tượng sẳc ngồi, 
mà theo đốỉ-tượngphóng-tâm. 

Hành-giả hiếu biết đoỉ-tượng phóng-tâm trong 
5 pháp-chướng-ngại (nivarana) là 1 trong 5 đối- 
tượng trong phần pháp niệm-xứ, hành-giả có 
chánh-niệm trực nhận nơi đoỉ-tượng phóng-tâm 
thuộc về danh-pháp, và có trỉ-tuệ tỉnh-gỉác trực 
giác nơi danh-pháp phóng-tâm (không phải ta 
phóng-tâm). Khi đổỉ-tượng phóng-tâm diệt, 
hành-giả trở lại đoỉ-tượng sẳc ngồi như trước. 

Dù cho đối-tượng thiền-tuệ nào có thay đổi 
nhưng đại-thiện-tâm có chánh-niệm và trỉ-tuệ 
tỉnh-giác vẫn trực giác nơi đối-tượng thiền-tuệ 
hiện-tại ấy, cho nên hành-giả thực-hành đúng 
theo pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc đúng theo pháp- 
hành thiền-tuệ. 
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Hành-giả thực-hành đúng phảp-hành trung- 
đạo, bởi vì hành-giả không coi trọng đoỉ-tượng 
sắc ngồi (sẳc-pháp), và cũng không coi nhẹ đoỉ- 
tượng phóng-tâm (danh-pháp), có đại-thiện-tâm 
trung dung trong mỗi đối-tượng thiền-tuệ ấy, nên 
tham-tâm không nưong nhờ nơi đoỉ-tượng sẳc 
ngồi (sẳc-pháp) và sân-tâm cũng không nương 
nhờ nơi đổi-tượng phóng-tâm (danh-pháp), đồng 
thời si-tâm không nương nhờ nơi đối-tượng sắc- 
pháp, danh-pháp ấy; hành-giả thực-hành đúng 
theo pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc đúng theo 
pháp-hành thiền-tuệ cho nên hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ được tiến hành thuận lợi. 

Như vậy, giai đoạn đầu, hành-giả thực-hành 
đúng theo pháp-hành tmng-đạo, nên dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. 

* Cho nên, đối với hành-giả thực-hành pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, trước tiên, hành-giả cần phải học hỏi 
hiếu biết rõ về trỉ-tuệ-học trong tứ Thánh-đế và 
tri-tuệ-hành phận sự trong mỗi Thánh-đế. 

Kh i đang thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, hành-giả 
cần phải có yonisomanasikãra: do trí-tuệ hiểu 
biết trong tâm đúng theo 4 trạng-thái của tất cả 
mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp trong tam-gỉớỉ 
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làm nhân-duyên phát sinh chánh-nỉệm và trí-tuệ 
tỉnh-giác hỗ-trợ cho hành-giả thực-hành đúng 
pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc thực-hành đúng 
pháp-hành thiền-tuệ cho nên hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ được tiến hành thuận lợi. 

Nhân-duyên phát sinh chánh-niệm, trí-tuệ 

tỉnh-giác 

Tất cả các pháp phát sinh đều do nhân-duyên, 
chánh-niệm, trỉ-tuệ tỉnh-giác phát sinh cũng do 
nhân-duyên. 

Vậy, do nhân-duyên nào đế cho chánh-niệm, 
trỉ-tuệ tỉnh-giác phát sinh? 

Trong bài kỉnh Avỉjjãsutta^^^ Đức-Phật thuyết 
giảng đoạn nhân quả liên hoàn tuần tự như sau: 

‘'"Thường được gần gũi thân cận với bậc thiện- 
trỉ, mới lẳng nghe chánh-pháp được đầy đủ. 

- Có lẳng nghe chánh-pháp được đầy đủ, mới 
có đức-tin được đầy đủ. 

- Có đức-tin được đầy đủ, mới có yonỉso- 
manasỉkãra được đầy đủ. 

- Có yonisomanasìkãra được đầy đủ, mới có 
chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác được đầy đủ. 

- Có chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác được đầy 
đủ, mới giữ gìn lục môn thanh-tịnh được đầy đủ. 


* Aủguttaranikaya, phần Dasakanipata, Kinh AvijjasuttapaỊi. 
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- CÓ giữ gìn Cấn trọng lục môn thanh-tịnh 
được đầy đủ, mới có thân hành thiện, khấu hành 
thiện, ỷ hành thiện được đầy đủ. 

- Có thân hành thiện, khấu hành thiện, ỷ 
hành thiện được đầy đủ, mới có tứ-niệm-xứ 
được đầy đủ. 

- Có tứ-niệm-xứ được đầy đủ, mới có thẩt- 
gỉác-chỉ được đầy đủ. 

- Có thẩt-giác-chi được đầy đủ, mới có trỉ- 
mỉnh (vijjã) Thánh-đạo-tuệ và giải-thoát (vimutti) 
Thánh-quả-tuệ được đầy đủ. ” 

Đoạn kinh trên đây “có yonisomanasikãra 
được đầy đủ, mới có chánh-nỉệm, trỉ-tuệ tỉnh- 
giác được đầy đủ ”. 

Vậy, yonỉsomanasỉkãra là pháp như thế nào? 

Ý nghĩa Yonisomanasikãra 

Yonisomanasikãra có 3 từ ghép là: 

Yoniso + manasi + kãra 

- Yoniso: với trỉ-tuệ. 

- Manasi: trong tâm. 

- Kãra: sự hiếu biết. 

Yonisomanasikãra trỉ-tuệ hiếu biết trong tâm 
đúng với 4 trạng-thái của tất cả mọi sẳc-phảp, 
danh-phảp trong tam-gỉớỉ như sau: 
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- sẳc-pháp danh-pháp có trạng-thái vô-thường 
(anicca) thì trỉ-tuệ hiếu biết đúng là vô-thường. 

- sẳc-pháp danh-pháp có trạng-thái khố 
(dukkha) thì trỉ-tuệ hiếu biết đúng là khố (dukkha). 

- sẳc-pháp danh-pháp có trạng-thái vô-ngã 
(anattã) thì trỉ-tuệ hiếu biết đúng là vô-ngã 
(anattã). 

- sẳc-pháp danh-pháp có trạng-thái bẩt-tịnh 
(asubha) thì trỉ-tuệ hiếu biết đúng là bất-tịnh 
(asubha). 

Yonisomanasìkãra: Trỉ-tuệ hiếu biết trong 
tâm đúng với 4 trạng-thái: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thải kho, trạng-thái vô-ngã, trạng-thái 
bẩt-tịnh trong tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp trong tam-giới, làm nhân-duyên phát sinh 
chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác hỗ trợ chính cho 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Tính chất đặc biệt của yonisomanasikãra 

* Yonisomanasikãra là 1 trong 4 chi-pháp để 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, như trong bài kinh 
Sotãpattiyangasutta^^^ Đức Phật dạy 4 chi-pháp 
để trở thảnh bậc Thánh Nhập-lim như sau: 


* Sarnyuttanikaya, MahavaggapaỊi, Kinh Sotapattìyaủgasutta. 



104 


KINH CHUYẾN-PHÁP-LUÂN 


1- Sappurỉsasamseva: Sự gần gũi thân cận 
với bậc thiện-trỉ trong Phật-giáo. 

2- Saddhammassavana: Sự lẳng nghe chánh- 
pháp của bậc thiện-trỉ. 

3- Yonisomanasikãra: Trỉ-tuệ hiếu biết trong 
tâm đúng với 4 trạng-thái của mọi sẳc-pháp, 
danh-pháp trong tam giới. 

4- Dhammãnudhammapaịipatti: Thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ hướng đến chứng đắc 9 
siêu-tam-giới-pháp: 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn. 

Như vậy, muốn trở thảnh bậc Thánh Nhập- 
lưu, hành-giả cần phải có đầy đủ 4 chi-pháp này. 

Yonisomanasikãra là chi-pháp quan trọng hỗ 
trợ hành-giả thực-hành đúng theo pháp-hành 
thiền-tuệ, đế dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Nhập-hm Thánh-đạo, 
Nhập-hm Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 
2 loại phiền-não là tà-kiến và hoài-nghi không 
còn dư sót, trở thảnh bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Yonisomanasikãra là pháp hỗ trợ hành-giả 
thực-hành đúng theo pháp-hành trung-đạo 

(majjhimãpatipadã) diệt tham-tâm trong đổi- 
tượng sẳc-pháp, danh-pháp và diệt sân-tâm 
trong đốỉ-tượng sẳc-pháp, danh-pháp; bởi vì 
nhờ yonỉsomanasỉkãra nên ngăn chặn được 
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tham-tâm và sân-tâm không nương nhờ trong 
mọi đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

Ví dụ: Hành-giả đang thực-hành pháp-hành- 
thiền-tuệ với đốỉ-tượng oai-nghỉ ngồi, có chánh- 
nỉệm trực nhận mỗi tư thế ngồi, dáng ngồi ấy, 
có tri-tuệ tỉnh-gỉác trực giác thay rõ, biết rõ mỗi 
tư thế ngồi, dáng ngồi ẩy là sắc ngồi (không 
phải ta ngồi), nên tham-tâm không nương nhờ 
nơi sắc ngồi mà phát sinh, dù khi phóng-tâm là 
danh-pháp phát sinh, nhưng sân-tâm vẫn không 
nương nhờ nơi phóng-tâm mà phát sinh. Đó là 
do nhờ yonisomanasikãra trí-tuệ hiểu biết sẳc 
ngồi thuộc về sẳc-pháp có trạng-thái vô-ngã, 
nên tham-tâm không phát sinh, dù khi phóng- 
tâm thuộc về danh-pháp cũng có trạng-thái vô- 
ngã, nên sân-tâm vẫn không phát sinh. 

Cũng như trên, khi oai-nghi ngồi là sẳc ngồi 
phát sinh thọ khố, sắc ngồi khố (không phải ta 
kho), sân-tâm không phát sinh. 

Hành-giả cần phải thay đổi oai-nghi ngồi cũ 
sang oai-nghi đi mới là sẳc đi, đế làm giảm bớt 
thọ khổ của oai-nghi ngồi cũ. Dù khi thay đổi 
oaỉ-nghỉ đi mới cho bớt khố, tham-tâm hài lòng 
vẫn không phát sinh. Đó là do nhờ yoniso- 
manasỉkãra trỉ-tuệ hiếu biết trong tâm đúng với 
4 trạng-thái của mỗi sẳc-phảp, mỗi danh-pháp 
tam-giới, cho nên, dù có thay đổi đối-tượng nào, 
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vẫn CÓ chánh-niệm trực nhận, trỉ-tuệ tỉnh-giác 
theo dõi trực giác đối-tượng hiện-tại ấy một cách 
tự nhiên. 

Cho nên, yonỉsomanasỉkãra trỉ-tuệ hiếu biết 
trong tâm đúng với 4 trạng-thái của sẳc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hỗ trợ cho hành-giả thực- 
hành đúng pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc thực- 
hành đúng pháp-hành thiền-tuệ đúng theo pháp- 
hành trung-đạo diệt-từng-thời được tham-tâm 
và sân-tâm trong mỗi đối-tượng sắc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại ấy. 

Tuy nhiên, yonisomanasikãra còn là pháp hỗ 
trợ cho mọi thiện-pháp, kể từ dục-giới thiện- 
pháp, sắc-giới thiện-phảp, vô-sẳc-giới thiện- 
pháp cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp nữa. 

Trái nghĩa với yonisomanasikãra là ayoniso- 
manasikãra 

* Ayonisomanasikãra có 3 từ ghép là: 

Ayoniso + manasỉ + kãra 

- Ayoniso: do si-mê, 

- Manasi: trong tâm, 

- Kãra: sự hiếu biết. 

Ayonisomanasikãra do si-mê biết trong tâm 
sai lầm với 4 trạng-thái của tất cả mọi sẳc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-gỉớỉ như sau: 



Tam-Tuệ-Luân Trong Tứ Thánh-Đế 107 

- sẳc-pháp danh-pháp có ừạng-thải vô-thường 
(anicca) thì si-mê biết sai lầm cho là thường 
(nicca). 

- sẳc-pháp danh-pháp có trạng-thái kho 
(dukkha) thì si-mê biết sai lầm cho là lạc (sukha). 

- sẳc-pháp danh-pháp có trạng-thái vô-ngã 
(anattã) thì si-mê biết sai lầm cho là ngã (attã). 

- sẳc-pháp danh-pháp có trạng-thái bất-tịnh 
(asubha) thì si-mê biết sai lầm cho là tịnh 
(subha). 

ayonisomanasikãra: si-mê biết trong tâm sai 
lầm trong 4 trạng-thái của mọi sẳc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới cho là thường, lạc, ngã, 
tịnh làm nhân-duyên phát sinh pháp-điên-đảo 
(vipallãsa). 

Pháp-điên-đảo (vippallãsa) có 3 loại: 

1- Tưởng-điên-đảo (sannãvipallãsa): Tưởng sai 
lầm noi sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới cho là 
thường, lạc, ngã, tịnh. 

2- Tâm-điên-đảo (cittavipallãsa): Tâm biết sai 
lầm noi sẳc-phảp, danh-pháp tam-gỉới cho là 
thường, lạc, ngã, tịnh. 

3- Tà-kiến-điên-đảo (diịthivipallãsa): Tà-kiến 
thay sai lầm nơi sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới 
cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 
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Như vậy, 3 pháp-điên-đảo nhân với 4 điều sai 
lầm (thường, lạc, ngã, tịnh) gồm có 12 pháp- 
điên-đảo này làm nhân-duyên phát sinh mọi 
tham-ái, mọi phiền-não, mọi ác-pháp tuỳ theo 
đối-tượng, làm che phủ thật-tánh của tất cả mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới. Nên chỉ có 
yonisomanasikãra, trí-tuệ hiểu biết trong tâm 
đúng với 4 trạng-tháỉ: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã, trạng-thái bẩt- 
tịnh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
trong tam-giới, mới ngăn chặn được 12 pháp- 
đỉên-đảo ấy mà thôi. 

Đức-Phật dạy về tính chất ayonisomanasikãra 
và yonisomanasikãra trong Chi-bộ-kinh, phần 1 
chi-pháp như sau: 

- Này chư tỳ-khimỉ Như-ỉai không thay một 
pháp nào làm nhân-duyên cho ác-pháp chưa 
phát sinh thì phát sinh hoặc thiện-pháp đã phát 
sinh, rồi bị diệt như ayonìsomanasìkãra. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi người nào có ayoniso- 
manasikãra thì làm nhân-duyên cho ác-pháp 
chưa phát sinh thì phát sinh hoặc thiện-pháp đã 
phát sinh, rồi bị diệt. 

- Này chư tỳ-khim! Như-lai không thấy một 
pháp nào làm nhân-duyên cho thiện-pháp chưa 
phát sinh thì phát sinh hoặc ác-pháp đã phát 
sinh, rồi bị diệt như yonisomanasikãra. 
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- Này chư tỳ-khưuỉ người nào có yonỉso- 
manasikãra thì nó làm nhân-dưyên cho thiện- 
pháp chưa phát sinh thì phát sinh hoặc ác- 
pháp đã phát sinh rồi bị diệt. 


Trí-Tuệ-Thiền-Tuệ 

Hành-giả nào là hạng người tam-nhân đã 
từng tích-luỹ đầy đủ các pháp-hạnh ba-la-mật từ 
vô số kiếp trong thời quá-khứ, có giới-hạnh 
trong sạch trọn vẹn, khi thực-hành pháp-hành 
tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ có 1 trong 
21 đối-tượng tứ-niệm-xứ ấy, nếu có yoniso- 
manasikãra hỗ-trợ thì hành-giả ấy thực-hành 
đúng theo pháp-hành trung-đạo, có chánh-niệm 
trực nhận đổỉ-tượng sẳc-pháp ẩy hoặc danh- 
phảp hiện-tại ấy, có trí-tuệ tỉnh-gỉác trực giác 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp hỉện-tạỉ 
ấy hoặc danh-pháp hiện-tại ẩy dẫn đến phát sinh 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ theo tuần tự trải qua 16 loại trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ từ trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-giới cho 
đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới như sau: 

Trí-tuệ-thiền-tuệ có 16 loại 

1- Trí-tuệ thứ nhất Nãmarũpaparicchedahãna 

Hành-giả thực-hành thuộc về hạng người tam- 
nhân đã từng tích-luỹ đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật từ vô số kiếp trong thời quá-khứ, có giới- 
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hạnh trong sạch ừọn vẹn, thực-hành phảp-hành 
thiền-tuệ có đối-tượng thiền-tuệ sắc-pháp, hoặc 
đối-tượng danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma), thực-hành đủng theo pháp- 
hành trung-đạo, có khả năng dẫn đến phát sinh 
trỉ-tuệ thứ nhất gọi là nãmarũpapariccheda- 
nãna: trỉ-tuệ thay rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật- 
tánh của mỗi sẳc-pháp hiện-tại, mỗi danh-pháp 
hiện-tại đều là pháp-vô-ngã (anattã) không phải 
ta, không phải người, không phải đàn ông, 
không phải đàn bà, không phải chúng-sinh nào, 
vật này, vật kia, v.v... đều chỉ là sắc-pháp, danh- 
pháp đúng theo chân-nghĩa-phảp mà thôi. 

Trỉ-tuệ thứ nhất nãmarũpaparicchedahãna 
không chỉ thấy rõ, biết rõ đối-tượng thiền-tuệ 
sẳc-pháp hoặc danh-pháp hiện-tại, mà còn thấy 
rõ, biết rõ chủ-thể tâm biết đoỉ-tượng cũng là 
danh-pháp mà thôi. 

Vậy, trỉ-tuệ thứ nhất nãmarũpapariccheda- 
hãna này thấy rõ, biết rõ thật-tánh của đối- 
tượng thỉền-tuệ và chủ-thế tâm biết đổỉ-tượng, 
liên quan với nhau chỉ là sẳc-pháp và danh-pháp 
đều là pháp-vô-ngã (anattã) mà thôi. 

Truớc kia, thật-tánh của sẳc-pháp, danh-pháp 
bị màn vô-minh (avijjã) che phủ, nên không thấy 
rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp, lại 
còn tà-kiến theo chấp ngã (attãnudiịthi) thấy sai 
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chấp lầm nơi sắc-pháp, nơi danh-pháp cho là ta 
(ngã), người, người nam, người nữ, chúng-sinh, 
v.v... 

Bây giờ, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ có đối-tượng thiền-tuệ sắc-pháp hiện-tại hoặc 
danh-pháp hiện-tại, trỉ-tuệ thứ nhất nãmarũpa- 
paricchedahãna phát sinh, thấy rõ, biết rõ, phân 
biệt rõ thật-tánh của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh- 
pháp đúng theo chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) là: 

- sẳc-pháp chỉ là sẳc-pháp. 

- Danh-pháp chỉ là danh-pháp. 

- sẳc-pháp là một, danh-pháp là một. 

Khi trỉ-tuệ thứ nhất này thấy rõ, biết rõ đối- 
tirợng thiền-tuệ sắc-pháp nào thì cũng biết đến 
chủ-thể tâm biết đối-tượng sắc-pháp ấy, hoặc 
thấy rõ, biết rõ đối-tượng thiền-tuệ danh-pháp 
nào thì cũng biết đến chủ-thể tâm biết đối-tượng 
danh-pháp ấy, bởi vì đoi-tượng thiền-tuệ và chủ- 
thế tâm biết đối-tượng ấy liên quan với nhau. 

Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp đều là pháp- 
vô-ngã (anattã), không phải ngã (ta), không phải 
người, không phải người nam, không phải người nữ, 
không phải chúng-sinh nào cả, ... mà chỉ là sẳc- 
pháp, danh-pháp mà thôi. Khi ấy, trỉ-tuệ diệt-từng- 
thời (tadahgappahãna) đuợc tà-kiến theo chấp ngã 
(attãnudiịthi) hoặc tà-kiến chấp ngã trong ngũ- 
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Uẩn (sakkãyadụthi) trong đối-tượng lẫn chủ-thể, 
nên gọi là chánh-kỉến thỉền-tuệ (vipassanãsammã- 
diỊthỉ), đạt đến pháp-thanh-tịnh^^^thứ 3 gọi là 
dỉtthỉvỉsuddhỉ: chánh-kiến thanh-tịnh là pháp- 
thanh-tịnh thứ nhất của pháp-hành thỉền-tuệ. 

Ví dụ: Trước kia, ông A đi trên đường vào 
ban đêm có ánh sáng trăng lờ mờ, thấy sợi dây 
ngoằn ngoèo giống như con rắn nằm giữa 
đường, ông A thấy sai, tưởng lầm sợi dây ngoằn 
ngoèo kia cho là con rắn độc, ông phát sinh tâm 
sợ hãi, nên tránh xa con rẳn độc ẩy mà đi. 

Sau đó, ông A gặp được bậc thiện-trí giảng 
dạy cho ông biết rõ sự-thật đó chỉ là sợi dây 
không phải là con rẳn độc như ông đã thấy sai, 
tưởng lầm. Bậc thiện-trí trao cho ông cây đèn, 
dẫn ông trở lại chỗ sợi dây ngoằn ngoèo ẩy. ông 
A rọi đèn chiếu sáng đến sợi dây ngoằn ngoèo 
ẩy, tận mắt thấy rõ, biết rõ đúng sự-thật là sợi 
dây ngoằn ngoèo này chỉ là sợi dây ngoằn ngoèo 
mà thôi, không phải con rẳn độc như trước kia 
ông đã thấy sai, tưởng lầm, nên tâm của ông trở 
lại tự nhiên, không còn sợ hãi như trước nữa. 

Qua ví dụ trên nên hiểu rằng: 

- Sợi dây ám chỉ đến sắc-pháp, danh-pháp. 

- Thay sai, tưởng lầm nơi sợi dây cho là con 
ran độc nghĩa là thấy sai, tưởng lầm nơi sẳc-pháp, 


* Pháp-thanh-tịnh (Visuddhi) có 7 pháp. 
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nơi danh-phảp cho là ngã (ta), là người, là 
người nam, là người nữ, là chúng-sinh, là vật 
này, vật kia, v.v... 

Rọi đèn chiếu sáng, tận mắt thấy rõ sợi dây 
chỉ là sợi dây mà thôi, nghĩa là trỉ-tuệ thứ nhất 
phát sinh thấy rõ, biết rõ thật-tánh của đối- 
tượng thỉền-tuệ sẳc-pháp, danh-pháp và chủ-thế 
(tâm biết đoi-tượng thuộc về danh-pháp) liên 
quan với nhau đều là sẳc-pháp, danh-pháp là 
pháp-vô-ngã (anattã), không phải ngã (ta), 
không phải người, không phải người nam, không 
phải người nữ, không phải chúng-sinh nào cả,... 

Vai trò trí-tuệ thứ nhất 

Trong 16 loại trỉ-tuệ-thiền-tuệ của pháp-hành 
thiền-tuệ, thì trỉ-tuệ thứ nhất nãmarũpa- 
paricchedanãna có vai trò tối u thiết yếu, làm 
nền tảng cho các trí-tuệ-thiền-tuệ tuần tự phát 
sinh, bởi vì trí-tuệ thứ nhất này thấy rõ, biết rõ 
thật-tánh của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp 
tam-giới thuộc về chân-nghĩa-pháp, thấy rõ, biết 
rõ sự-thật chân-lỷ của sẳc-pháp, danh-pháp tam- 
giới đều là khố-đế (dukkhasacca). 

Cho nên, hành-giả có đuợc trí-tuệ thứ nhất 
nãmarũpaparicchedahãna này ví nhu gặp đuợc 
vị Chãn-sư đó là đổỉ-tượng sẳc-pháp, danh-pháp 
thât sư. 
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Từ nay, vị Chân-sư đổỉ-tượng sẳc-phảp, danh- 
pháp tam-gỉớỉ trực tiếp dẫn dắt phát sinh tuần tự 
13 loại trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-giới. 

* Đổi-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam- 
giới dẫn dắt phát sinh 2 loại trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới. 

Trỉ-tuệ thứ nhất nãmarũpaparicchedanãna 
làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho trí-tuệ thứ 
nhì nãmarũpapaccayapariggahanãna của pháp- 
hành thiền-tuệ phát sinh liền tiếp theo sau. 


2- Trí-tuệ thứ nhì Namarupapaccayapariggaha- 
iiãna 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có trỉ-tuệ thứ nhất nãmarũpapariccheda- 
hãna làm nền tảng, làm nhân-duyên phát sinh 
trí-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayapariggaha- 
hãụa: trỉ-tuệ thay rõ, biết rõ nhân-duyên-sinh 
của mỗi sẳc-pháp, của mỗi danh-pháp. 

Trí-tuệ thứ nhì này phát sinh do nuơng nhờ 
trí-tuệ thứ nhất làm nền tảng, làm nhân-duyên: 

- Trỉ-tuệ thứ nhất thấy rõ, biết rõ, phân biệt 
rõ thật-tánh của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp 
đúng theo chân-nghĩa-pháp. 

- Trí-tuệ-thứ nhì nãmarũpapaccayaparìggaha- 
hãụa nuơng nhờ trí-tuệ thứ nhất làm nền tảng, 
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làm nhân-duyên phát sinh thấy rõ nhân-duyên- 
sinh của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp khác 
nhau, tuỳ theo quan điểm của mỗi hành-giả, 
song chắc chắn có kết quả giống nhau là diệt- 
từng-thời (tadangappahãna) đuợc tâm hoàỉ-nghỉ 
về nhân-duyên-sinh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp bên trong của mình và bên ngoài mình, của 
nguời khác, chúng-sinh khác trong thời hiện-tại, 
thời quá-khứ và thời vị-lai. 

* Nhân-duyên phát sinh mỗi danh-pháp 

Mỗi danh-pháp nào phát sinh do hội đủ nhân- 
duyên riêng biệt của chính danh-pháp ấy nhu sau: 

/- Đoi-tượng sắc (hình dạng) tiếp xúc với 
nhãn-tịnh-sẳc (mắt), khi hội đủ 2 nhân-duyên 
này, thì nhãn-thức-tâm phát sinh làm phận sự 
thấy đoi-tượng sắc ấy. 

Theo bộ Vi-Diệu-Phảp Yểu-Nghĩa^^\ 2 nhãn- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Nhãn-tịnh-sẳc (mắt) tốt (không bị bệnh mù), 

2- Đổi-tượng sắc rõ ràng tiếp xúc với nhãn- 
tịnh-sẳc. 

3- Ảnh sáng đủ thấy được. 

4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng sắc ẩy. 

Kh i hội đủ 4 nhân-duyên này thì nhãn-thức- 

tâm phát sinh làm phận sự thay đối-tượng sắc ẩy. 


* Bộ Abhidhammatthasaủgaha của Ngài Trưởng-lão Anuruddha. 
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II- Đổi-tượng thanh (âm thanh) tiếp xúc với 
nhĩ-tịnh-sẳc (tai), khi hội đủ 2 nhân-duyên này, 
thì nhĩ-thức-tâm phát sinh làm phận sự nghe 
đốỉ-tượng thanh ẩy. 

Theo bộ Vi-Diệu-Pháp-Yeu-Nghĩa, 2 nhĩ- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Nhĩ-tịnh-sẳc (tai) tốt (không bị bệnh điếc). 

2- Đổi-tượng thanh rõ ràng tiếp xúc với nhĩ- 
tịnh-sẳc. 

3- Không gian không bị vật cản bao kín. 

4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đoi-tượng 
thanh ẩy. 

Kh i hội đủ 4 nhân-duyên này thì nhĩ-thức- 
tẫm phát sinh làm phận sự nghe đối-tượng thanh 
(âm thanh ấy). 

III- Đoi-tượng hương (các mùi) tiếp xúc với 
tỷ-tịnh-sẳc (mũi), khi hội đủ 2 nhân-duyên này, 
thì tỷ-thức-tâm phát sinh làm phận sự ngửi đổỉ- 
tượng hương. 

Theo bộ Vỉ-Dỉệu-Pháp-Yếu-Nghĩa, 2 tỷ-thức- 
tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Tỷ-tịnh-sẳc (lỗmũi) tốt (không bị bệnh). 

2- Đổi-tượng hương rõ ràng tiếp xúc với tỷ- 
tịnh-sẳc. 

3- Chat gió đưa mùi hương đến lỗ mũi. 

4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đoi-tượng 
hương ẩy. 
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Kh i hội đủ 4 nhân-duyên này thì tỷ-thức-tâm 
phát sinh làm phận sự ngửi đối-tượng hương 
(mùi ẩy). 

IV- Đổi-tượng vị (các vị) tiếp xúc với thiệt- 
tịnh-sẳc (lưỡi), khi hội đủ 2 nhân-duyên này, thì 
thỉệt-thức-tâm phát sinh làm phận sự nếm đối- 
tượng vị. 

Theo bộ Vi-Diệu-Pháp-Yeu-Nghĩa, 2 thiệt- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Thiệt-tịnh-sẳc (lưỡi) tốt (không bị bệnh). 

2- Đoi-tượng vị rõ ràng tiếp xúc với thiệt- 
tịnh-sẳc. 

3- Chất nước miếng. 

4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 
vị ấy. 

Kh i hội đủ 4 nhân-duyên này thì thiệt-thức- 
tãm phát sinh làm phận sự nếm đối-tượng vị ẩy. 

V- Đoi-tượngxúc (cứng, mềm, nóng, lạnh, ...) 
tiếp xúc vơí thân-tịnh-sẳc (thân), khi hội đủ 2 
nhân-duyên này, thì thân-thức-tâm phát sinh 
làm phận sự xúc giác đối-tượng xúc. 

Theo bộ Vi-Diệu-Pháp-Yếu-Nghĩa, 2 thân- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Thân-tịnh-sẳc (thân) tốt (không bị bệnh liệt). 

2- Đổi-tượng xúc rõ ràng tiếp xúc với thân- 
tịnh-sẳc. 
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3- Chất đất cứng, mềm, nóng lạnh, ... 

4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đổỉ-tượngxủc ẩy. 

Kh i hội đủ 4 nhân-duyên này thì thân-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự xúc giác đốỉ-tượng 
xúc (cứng, mềm, nóng, lạnh, ... ẩy). 

VI- Đối-tượng pháp^^^ tiếp xúc với sẳc-ỷ-căn 
(hadayavatthurũpa), khi ỷ-thức-tâm nào hội đủ 
nhân-duyên thì ỷ-thức-tâm ẩy phát sinh làm 
phận sự biết đoỉ-tượngpháp ẩy. 

Theo bộ Vi-Diệu-Pháp-Yếu-Nghĩa, 75 ý-thức- 
tâm^^^ phát sinh do hội đủ 3 nhân-duyên: 

1- Hadayavatthurũpa: sẳc-pháp là nơi sinh 
của ỷ-thức-tâm). 

2- Đối-tượng pháp ẩy tiếp xúc với 
hadayavatthurũpa. 

3- Ý-môn-hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 
pháp ẩy. 

Khi hội đủ 3 nhân-duyên của ý-thức-tâm nào 
thì ỷ-thức-tâm ẩy phát sinh làm phận sự biết 
đổỉ-tượng pháp ấy. 


* Đối-tượng pháp (dhammãrammaụa) gồm có 89 tâm, 52 tâm- 
sở, 5 tịnh-sắc, 16 sắc vi-tế, Niết-bàn và chế-định-pháp. 

^75 tâm đó là 12 bất-thiện-tâm + 8 vô-nhân-tâm (trừ 10 thức 
tâm) + 8 đại-thiện-tâm + 8 đại-quả-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 
15 sắc-giới-tâm + 8 vô-sắc-giới-tâm (trừ 4 vô-sắc-giới quả- 
tâm) + 8 siêu-tam-giới-tâm. 
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Như vậy, mỗi danh-pháp phát sinh do hội đủ 
nhân-duyên của nó, nếu thiếu nhân-duyên nào 
thì danh-pháp ẩy không thể phát sinh được. 

* sắc-pháp phát sinh do 4 nhân-duyên 

Số hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
khi trỉ-tuệ thứ nhì Nãmarũpapaccayaparỉggaha- 
nãna phát sinh thấy rõ sắc-pháp phát sinh do 4 
nhân-duyên là: 

1- Kamma: Nghiệp làm nhân-duyên phát sinh 
sẳc-pháp, đó là 25 loại nghiệp, ngoại trừ 4 vô-sắc- 
giới thiện-nghiệp và 4 siêu-tam-giới thiện-nghiệp. 

Nghiệp làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp 
gọi là kammạịarũpa: sẳc-phảp phát sinh do 
nghiệp này trong thân của mỗi chúng-sinh suốt 
môi sát-na-tâm (khanacỉtta) kế từ khi tái-sinh 

v.v... 

2- Cỉtta: Tâm làm nhân-duyên phát sinh sẳc- 
pháp, đó là 75 tâm (trừ 4 vô-sắc-giới quả-tâm). 

Tâm làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp gọi 
là cittạịarũpa: sẳc-pháp phát sinh do tâm trong 
thân của mỗi chúng-sinh suốt mỗi sát-na-sinh 
(uppãdakkhana) của tâm kế từ hộ-kiếp-tâm đầu 
tiên sau tái-sinh-tâm, v.v... 

3- Utu: Thời tiết làm nhân-duyên phát sinh 
sẳc-pháp, đó là sự lạnh, sự nóng bên trong và bên 
ngoài thân. 
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Thời tiết nóng, lạnh làm nhân-duyên phát 
sinh sắc-pháp, gọi là utujarũpa: sẳc-pháp phát 
sinh do nóng hoặc lạnh trong thân của chúng- 
sinh suốt mỗi sát-na-trụ (thitikhana) của tâm kế 
từ tái-sinh-tâm, v.v... 

4- Ẵhãra: Vật-thực làm nhân-duyên phát sinh 
sẳc-pháp, đó là chất bo trong các món vật-thực 
đã dùng vào trong sắc-thân của chúng-sinh. 

Vật thực làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp, 
gọi là ãhãrạịarũpa: sẳc-pháp phát sinh do vật- 
thực trong sắc-thân của chúng-sinh suốt mỗi sát- 
na-tâm, ... 

sắc-pháp phát sinh do tâm 

Tứ-oaỉ-nghỉ là sẳc-phảp phát sinh do tâm 
(cittajarũpa). 

1- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi đi 

Oai-nghi đi phát sinh do tâm qua quá trình 
diễn biến do nhiều nhân-duyên liên tục nhu sau: 

- Tâm nghĩ “đi”. 

- Do tâm nghĩ đi, nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ẩy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân di chuyển bước đi mỗi tư thế đi, 

mỗi dáng đi do năng lực của chất gió phát sinh 
do tâm ẩy. 
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Vì vậy, gọi là ""thân đr hoặc ""sắc đr là sẳc- 
pháp phát sinh do tâm (cittajarũpa). 

2- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi đứng 

Oai-nghi đứng phát sinh do tâm qua quá trình 
diễn biến do nhiều nhân-duyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ “đứng ”. 

- Do tâm nghĩ đứng, nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ẩy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân từ chân đến đầu đứng yên theo 
mỗi tư thế đứng, mỗi dáng đứng do năng lực của 
chất gió phát sinh do tâm ẩy. 

Vì vậy, gọi là ""thân đứng” hoặc ""sắc đứng” 
là sẳc-pháp phát sinh do tâm (cittajarũpa). 

3- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi ngồi 

Oai-nghi ngồi phát sinh do tâm qua quá trình 
diễn biến do nhiều nhân-duyên liên tục nhu sau: 

- Tâm nghĩ “ngồi ”. 

- Do tâm nghĩ ngồi, nên phát sinh chất gió. 

- Chat gió phát sinh do tâm ẩy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân, thân phần trên ngồi yên, thân 
phần dưới co theo mỗi tư thể ngồi, mỗi dáng ngồi 
do năng lực của chất gió phát sinh do tâm ẩy. 

Vì vậy, gọi là ""thân ngồi” hoặc ""sắc ngồi” là 
sẳc-pháp phát sinh do tâm (cittajarũpa). 
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4- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi nằm 

Oai-nghi nằm phát sinh do tâm qua quá trình 
diễn biến do nhiều nhân-duyên liên tục nhu sau: 

- Tâm nghĩ “nằm 

- Do tâm nghĩ nằm nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân nằm yên trên mặt phang theo 
mỗi tư thế nằm, mỗi dáng nằm do năng lực của 
chất gió phát sinh do tâm ẩy. 

Vì vậy, gọi là “thân nam’' hoặc “sắc nằm” là 
sẳc-phảp phát sinh do tâm (cittajarũpa). 

Các oai-nghi phụ quay bên phải, quay bên 
trái, co tay vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi 
chân ra, v.v... đều là sắc-pháp phát sinh do tâm. 

Sở dĩ người bị bệnh bại liệt dù tâm muốn đi, 
đứng, ngồi, nằm cũng không thể đi, đứng, ngồi, 
nằm nhu ý đuợc, bởi vì chất gió phát sinh do 
tâm ẩy không đủ năng lực làm cho toàn thân cử 
động theo ỷ muốn của người ẩy được vì chất đất 
và chất nước nặng nề 

Nhu vậy, mỗi danh-pháp mỗi sắc-pháp phát 
sinh đều do nhân-duyên, nên mọi sẳc-pháp, mọi 
danh-pháp đều là pháp-vô-ngã, không do một ai 
có quyền năng tạo ra một sắc-pháp nào, một 
danh-pháp nào đuợc. 
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Trí-tuệ thứ nhì này thấy rõ nhân-duyên-sinh 
của mỗi danh-pháp, của mỗi sắc-pháp, cho nên có 
khả năng diệt-từng-thời (tadangappahãna) tâm 
hoài-nghi trong mọi sẳc-phảp, mọi danh-pháp. 

Trỉ-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayapariggaha- 
hãna làm nền tảng với paccakkhahãna: trí-tuệ 
ừực-tiếp thay rõ nhân-duyên-sinh của mỗi danh- 
pháp, của mỗi sẳc-pháp hiện-tại bên trong của 
mình (ajjhatta) như thế nào, và với anumãna- 
nãụa: tri-tuệ gỉán-tỉếp biết rõ nhân-duyên-sinh 
của mỗi danh-pháp, của mỗi sẳc-pháp bên 
ngoài mình (bahỉddhã), của người khác, chúng- 
sinh khác cũng như thế ấy. 

Hơn nữa trí-tuệ thứ nhì này còn có khả năng 
thấy rõ mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp trong 
hiện-tại phát sinh do nhân-duyên-sinh như thế 
nào, thì mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-phảp trong 
quá-khứ, trong vị-lai cũng phát sinh do nhân- 
duyên-sinh như thế ấy. 

Cho nên, trí-tuệ thứ nhì này có khả năng 
diệt-từng-thời (tadahgappahãna) tâm hoàỉ-nghỉ 
trong thời hiện-tại, thời quá-khứ, thời vị-lai. Có 
16 điều hoài-nghế^^ như sau: 

* Diệt 5 điều hoài-nghi trong thòi quá-khứ 

1- Trong quá-khứ ta đã có hay không? 


* Bộ Visuddhimagga, phần Kaùkhavitaranavisuddhúúddesa. 
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2- Trong quá-khứ ta đã không có phải không? 

3- Trong quá-khứ ta đã là gì? 

4- Trong quá-khứ ta đã là thế nào? 

5- Trong quá-khứ ta đã là thế nào, sinh đến 
đây như thế này? 

* Diệt 5 điều hoài-nghi trong thòi vị-lai 

1- Trong thời vị-lai ta sẽ có hay không? 

2- Trong thời vị-lai ta sẽ không có phải không? 

3- Trong thời vị-lai ta sẽ là gì? 

4- Trong thời vị-lai ta sẽ là thế nào? 

5- Trong thời vị-lai ta sẽ là thế nào, sau kiếp này? 

* Diệt 6 điều hoài-nghi trong thòi hiện-tại 

1- Trong thời hiện-tại ta có hay không? 

2- Trong thời hỉện-tạỉ ta không có phải không? 

3- Trong thời hiện-tại ta là gì? 

4- Trong thời hiện-tại ta là thế nào? 

5- Ta từ đâu đến đây? 

6- Rồi sau khi ta chết, sẽ sinh ở cõi-giới nào? 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
trí-tuệ thứ nhì phát sinh, nên diệt được 16 điều 
hoài-nghi này. 

Tóm lại, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi trỉ-tuệ thứ nhì phát sinh, thấy rõ, 
biết rõ nhân-duyên-sinh của mỗi sẳc-pháp, của 
mỗi danh-pháp bằng nhiều đổỉ-tượng khác 
nhau, nhưng chắc chắn đều có kết quả giống 
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nhau là trí-tuệ thứ nhì này có khả năng diệt- 
từng-thời (tadahgappahãna) được tâm hoàỉ- 
nghi về nhân-duyên-sinh của mỗi danh-pháp, 
của mỗi sắc-pháp, hoặc thoát ly khỏi sự hoài- 
nghi về nhân-duyên-sinh của sắc-pháp, của 
danh-pháp trong thời hiện-tại, thời quá-khứ, thời 
vị-lai nữa. 

Cho nên, trỉ-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccaya- 
parỉggahanãna này đạt đến pháp-thanh-tịnh 
thứ 4 gọi là kankhãvitaranavisuddhi: trí-tuệ- 
thoát-ly hoài-nghi thanh-tịnh, cũng là pháp- 
thanh-tịnh thứ nhì của pháp-hành thỉền-tuệ, 
nên diệt-từng-thời (tadahgappahãna) được tâm 
hoài-nghi về nhân-duyên-sinh của mỗi danh- 
pháp, của mỗi sắc-pháp. Trỉ-tuệ thứ nhì này 
chưa có khả năng diệt tận được (samucchedap- 
pahãna) tâm hoài-nghi. 

Trỉ-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayapariggaha- 
hãna này đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 4 gọi là 
kaủkhãvitaraụavisuddhi: trỉ-tuệ thoát-ly hoài- 
nghi thanh-tịnh, cũng gọi là dhammatthừihãna: 
trỉ-tuệ thấy rõ vững chắc thật-tánh-pháp do 
nhân-duyên-sinh, hoặc gọi là yathãbhũtahãna: 
trỉ-tuệ thay rõ sẳc-pháp, danh-pháp đúng theo 
sự thật chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 
hoặc gọi là sammãdassana: chánh-kiến thấy 
đúng theo chánh-pháp. 
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* Trỉ-tuệ thứ nhất nãmarũpaparicchedanãna 
và trỉ-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayapariggaha- 
nãna thuộc về nãtaparinnã: trỉ-tuệ có khả năng 
thay rõ trạng-thái riêng của mỗi danh-pháp, mỗi 
sẳc-phảp. 

Quả báu của 2 trí-tuệ đầu pháp-hành thiền-tuệ 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
khả năng làm phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ theo 
tuần tự nhu sau: 

* Khi trỉ-tuệ thứ nhất nãmarũpapariccheda- 
nãna: trỉ-tuệ thay rõ, phân biệt rõ thật-tánh của 
mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp đúng theo chân- 
nghĩa-pháp đều là pháp-vô-ngã, không phải ta, 
không phải người, không phải đàn ông, không phải 
đàn bà, không phải chúng-sinh nào cả, ... nên 
có chánh-kiến thiền-tuệ (vipassanãsammãdụthi), 
đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 3 gọi là ditthi- 
vỉsuddhỉ: chánh-kiến-thanh-tịnh, cũng là pháp- 
thanh-tịnh thứ nhất của pháp-hành thiền-tuệ 
dỉệt-từng-thờỉ được (tadahgappahãna) tà-kỉến 
(chưa diệt tận được tà-kiến). 

* Trỉ-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayapariggaha- 
hãna: trỉ-tuệ thay rõ nhân-dưyên-sinh của mỗi 
sẳc-pháp, của mỗi danh-pháp bên trong của 
mình (ajjhatta) với paccakkhahãna như thế nào, 
và với anumãnahãna: trỉ-tuệ gián-tiếp biết rõ 
nhân-dưyên-sinh của mỗi sẳc-pháp, của mỗi 
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danh-pháp bên ngoài mình (bahiddhã), của người 
khác, của chúng-sinh khác, thậm chỉ tất cả mọi 
sẳc-pháp, mọi danh-pháp thời hỉện-tạỉ, thời quá- 
khứ, thời vị-lai phát sinh cũng do nhân-duyên- 
sinh của chúng cũng như thế ẩy. 

Cho nên, trỉ-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccaya- 
pariggahahãna này đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 
4 gọi là kankhãvitaranavisuddhỉ: trí-tuệ thoát- 
ly hoài-nghi thanh-tịnh, là pháp-thanh-tịnh thứ 
nhì của pháp-hành thiền-tuệ, nên dỉệt-từng-thờỉ 
(tadahgappahãna) được hoàỉ-nghỉ, (chưa diệt 
tận được hoài-nghi). 

Tiểu-Nhập-Lưu CũỊasotãpanna 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
trí-tuệ thứ nhất phát sinh, đạt đến chánh-kiến- 
thanh-tịnh, nên diệt-từng-thời được tà-kỉến 
trong ngũ-uẩn, tiếp theo trí-tuệ thứ nhì phát 
sinh, đạt đến trỉ-tuệ thoát-ly hoàỉ-nghỉ thanh- 
tịnh, nên diệt-từng-thời được hoài-nghi trong 
mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp. 

Như vậy, hành-giả có 2 trỉ-tuệ đầu (trong 16 
loại trỉ-tuệ-thiền-tuệ) của phảp-hành thiền-tuệ: 
trỉ-tuệ thứ nhất và trỉ-tuệ thứ nhì đạt đến 2 phảp- 
thanh-tịnh có khả năng diệt-từng-thời được tà- 
kiến và hoài-nghi, nên hành-giả được gọi là 
cũịasotãpanna: Tỉếu-nhập-lưu. CũỊasotãpanna 
vẫn còn là hạng thiện-trỉ phàm-nhân, chưa phải 
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là bậc Thánh-Nhập-lưu, bởi vì hành-giả chưa 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chưa chứng đắc 
Nhập-ỉưu Thánh-đạo, Nhập-ỉưu Thánh-quả và 
Niết-bàn, chưa diệt tận được (samucchedap- 
pahãna) tà-kỉến và hoàỉ-nghỉ. 

Hành-giả vẫn là người có giới hạnh trong 
sạch trọn vẹn, có định tâm vững vàng, vẫn duy 
trì thực-hành pháp-hành thiền-tuệ như vậy, nếu 
kiếp hiện-tại chưa trở thành Thánh-nhân bậc 
nào thì sau khi chết sẽ không bị sa đoạ trong 4 
cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh; 
mà chỉ có đại-thiện-nghiệp sẽ cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới: cõi người 
hoặc cõi trời dục-giới, an hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Trỉ-tuệ thứ nhì Nãmarũpapaccayapariggaha- 
hãna làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho trí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 3 sammasananãna phát sinh. 

3- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 Sammasanahãọa 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có trỉ-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayaparig- 
gahahãna làm nền tảng, làm nhân-duyên, để 
phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ ba sammasana- 
nãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt 
của sẳc-pháp hoặc của danh-pháp do nhân- 
duyên-diệt, nên hiện rõ trạng-thái vô-thường, 
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trạng-thái khố, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, 
của danh-pháp. 

Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ ba Sammasananãna^^^ 
này phát sinh do nưong nhờ trí-tuệ thứ nhất và 
trí-tuệ thứ nhì làm nền tảng, làm nhân-duyên 
như sau: 

- Trí-tuệ thứ nhất thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp đúng theo 
chân-nghĩa-pháp. 

- Trí-tuệ thứ nhì thấy rõ, biết rõ sự sinh của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp do nhân-duyên-sinh. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 là tổng họp trí-tuệ thứ 
nhất và trí-tuệ thứ nhì làm nền tảng, làm nhân- 
duyên để cho phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 
gọi là sammasanahãụa: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, 
biết rõ sự diệt của mỗi sẳc-pháp, của mỗi danh- 
pháp do nhân-duyên-diệt, nên đặc biệt thay rõ, 
biết rõ trạng-thải vô-thường, trạng-thái khố, 
trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp. 

Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ ba sammasananãna này 
là trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thấu suốt sự 
diệt của các đối-tượng thiền-tuệ từng phần, mỗi 
phần có số pháp, mỗi pháp có 3 trạng-thái chung: 


*Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ ba sammasananãụa dù được ghép vào trí-tuệ 
thiền-tuệ vẫn chưa chính thức là trí-tuệ-thiền-tuệ, bởi vi trí-tuệ này 
chỉ thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp mà chưa thấy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại. 
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trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, trạng-thái 
vô-ngã, mà mỗi trạng-thái của mỗi pháp là mỗi 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 sammasananãna. 

Trạng-thái-chung có 3 loại: 

1- Trạng-thái vô-thường. 

2- Trạng-tháỉ khổ. 

3- Trạng-thái vô-ngã. 

Kh i khai triển 3 trạng-thái-chung thì có 40 
trạng-thái chi-tiết của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ ba 
sammasananãna. 

1- Trạng-thải vô-thườngcó 10 trạng-thái chi tiết. 

2- Trạng-tháỉ kho có 25 trạng-thái chi tiết. 

3- Trạng-thái vô-ngã có 5 trạng-thái chi tiết. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến 
khi trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 sammasananãna phát 
sinh, thấy rõ, biết rõ sự diệt của mỗi sắc-pháp, 
của mỗi danh-pháp, hiện rõ trạng-thảỉ vô- 
thường có 10 trạng-thái chi tiết; hiện rõ trạng- 
thái kho có 25 trạng-thái chi tiết; hiện rõ trạng- 
thái vô-ngã có 5 trạng-thái chi tiết tuỳ theo khả 
năng của mỗi hành-giả. 

Đe cho trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnu- 
passanãũãna và các trỉ-tuệ-thiền-tuệ bậc cao 
được phát triển, hành-giả đã có trí-tuệ-thiền-tuệ 

* Tim hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển X: Pháp- 
Hành Thiền-Tuệ, cùng soạn giả. 
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thứ 3 sammasananãna, còn cần phải thực-hành 
đầy đủ 9 pháp-hỗ-trợ cho 5 pháp-chủ (indriya): 
tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ tăng thêm nhiều năng 
lực hỗ-trợ cho trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayab- 
bayãnupassanãnãna phát sinh. 

Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 sammasananãna làm 
nền tảng, làm nhân-duyên để trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 4 udayabbayãnupassanãĩíãna phát sinh 
liền tiếp theo sau. 


4- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
Udayabbayãnupassanãhãna 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 sammasanahãna 
làm nền tảng, làm nhân-duyên để phát sinh trí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãũãna: 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của sẳc-pháp, của danh-pháp hiện-tại do nhân- 
duyên-sỉnh, do nhân-duyên-dỉệt, nên hiện rõ 3 
trạng-thải-chung: trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-phảp, của 
danh-pháp hiện-tại. 

Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãhãna này phát sinh do nuơng nhờ trí-tuệ 
thứ nhất cho đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 làm nền 
tảng, làm nhân-duyên nhu sau: 
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- Trỉ-tuệ thứ nhất thấy rõ thật-tánh của mỗi 
sẳc-pháp, mỗi danh-pháp đúng theo chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma). 

- Trỉ-tuệ thứ nhì thấy rõ sự sinh của mỗi sẳc- 
pháp, của mỗi danh-pháp do nhân-duyên-sỉnh. 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 thay rõ, biết rõ sự 
diệt của mỗi sẳc-pháp, của mỗi danh-pháp do 

nhân-duyên-diệt. 

* Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 là tổng hợp 3 loại 
trí-tuệ trước làm nền tảng, làm nhân-duyên để 
phát sinh trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 gọi là udayab- 
bayãnupassanãnãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp, của danh- 
phảp hiện-tại do nhân-duyên-sỉnh, do nhãn- 
duyên-dỉệt, nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái 
vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 

Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sẳc-pháp, của danh-pháp hiện- 

tại do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, 
nên có 4 trường họp như sau: 

1- Sự sinh của sẳc-pháp là do nhân-duyên-sinh. 

2- Sự diệt của sẳc-pháp là do nhân-duyên-diệt. 

3- Sự sinh của danh-pháp là do nhân-duyên-sinh. 

4- Sự diệt của danh-pháp là do nhân-duyên-diệt. 
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Sự sinh của sắc-pháp là do nhân-duyên-sinh 

* Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh 
của sẳc-pháp là do 5 nhân-duyên-sỉnh: 

1- Sự sinh của sẳc-pháp là do vô-minh sinh. 

2- Sự sinh của sẳc-pháp là do tham-ái sinh. 

3- Sự sinh của sẳc-phảp là do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của sẳc-pháp là do vật-thực sinh. 

5- Trạng-thái-sinh của sẳc-pháp. 

Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 này có khả năng thấy 
rõ, biết rõ sự sinh của sẳc-pháp là do nhân- 
duyên-sỉnh, nghĩa là trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 thay 
rõ, biết rõ quả sinh là do thấy rõ, biết rõ nhân- 
duyên-sinh. 

Sự diệt của sắc-pháp là do nhân-duyên-diệt 

* Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna có khả năng thấy rõ, biết rõ sự diệt 
của sẳc-pháp là do 5 nhân-duyên-dỉệt: 

1- Sự diệt của sẳc-pháp là do vô-minh diệt. 

2- Sự diệt của sẳc-pháp là do tham-ái diệt. 

3- Sự diệt của sẳc-pháp là do nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của sẳc-pháp là do vật-thực diệt. 

5- Trạng-thái-diệt của sẳc-pháp. 

Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 này có khả năng thay 
rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp là do nhân- 
duyên-dỉệt, nghĩa là trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 thay 
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rõ, biết rõ quả diệt là do thấy rõ, biết rõ nhãn- 
duyên-diệt. 

Sự sinh của danh-pháp là do nhân-duyên-sinh 

* Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh 
của danh-pháp là do 5 nhân-duyên-sỉnh: 

1- Sự sinh của danh-pháp là do vô-minh sinh. 

2- Sự sinh của danh-pháp là do tham-ải sinh. 

3- Sự sinh của danh-pháp là do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của danh-pháp là do danh-pháp, 
sẳc-pháp sinh. 

5- Trạng-thái-sinh của danh-pháp. 

Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 này có khả năng thấy 
rõ, biết rõ sự sinh của danh-pháp là do nhân- 
duyên-sỉnh, nghĩa là trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 thấy 
rõ, biết rõ quả sinh là do thấy rõ, biết rõ nhân- 
duyên-sinh. 

Sự diệt của danh-pháp là do nhân-duyên-diệt 

* Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna có khả năng thấy rõ, biết rõ sự diệt 
của danh-pháp là do 5 nhân-duyên-dỉệt: 

1- Sự diệt của danh-pháp là do vô-minh diệt. 

2- Sự diệt của danh-pháp là do tham-ái diệt. 

3- Sự diệt của danh-pháp là do nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của danh-pháp là do danh-pháp, 
sẳc-pháp diệt. 
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5- Trạng-thái-diệt của danh-pháp. 

Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 này có khả năng thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của danh-pháp là do nhân- 
duyên-dỉệt, nghĩa là trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 thay 
rõ, biết rõ quả diệt là do thay rõ, biết rõ nhân- 
duyên-diệt. 

* Sự sinh, sự diệt của danh-pháp 

- Danh-pháp đó là tâm với tâm-sở có sự sinh, 
sự diệt vô cùng mau lẹ. Đức-Phật dạy trong Chi- 
bộ-kinh, phần Ekakanipãta rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thay pháp 
nào có sự sinh, sự diệt vô cùng mau lẹ như tâm. 

Trong Chú-giải PãỊi giảng giải rằng: 

“Chỉ một lần búng đầu móng tay, tâm với 
tãm-sở (danh-pháp) sinh rồi diệt 1.000 tỷ lần. 

Mỗi tâm với tâm-sở có 3 sát-na: 

1- Upãda khana: Sảt-na-sinh. 

2- Thiti khana: Sát-na-trụ. 

3- Bhahga khana: Sát-na-diệt. 

* Sự sinh, sự diệt của sắc-pháp 

- sẳc-pháp đó là nipphannarũpa, có 18 sẳc- 
pháp thậ/^^ thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramat- 

* Chú-giải Sam. Khandhavagga, kinh Phenapindũpamãsuttavannanã. 
^18 sắc-pháp là 4 sắc tứ đại + 5 tịnh sắc + 7 hoặc 4 sắc đối-tượng + 
2 sắc tmh + 1 sắc-ý-căn + 1 sắc mạng chủ + 1 sắc vật-thực. 
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thadhamma), nên có sự sinh, sự diệt chậm hơn 
sự sinh, sự diệt của danh-pháp so sánh với thời 
gian 3 sát-na: sinh - trụ - diệt của danh-pháp. 

sắc-pháp có 4 lakkhanarũpa là: 

1- Upacayarũpa: Sẳc-pháp-sinh. 

2- Santatirũpa: sẳc-pháp liên-tục. 

3- daratãrũpa: sẳc-pháp già-giặn. 

4- Aniccatãrũpa: sẳc-pháp-dỉệt. 

sắc-pháp có 4 trạng-tháỉ: sẳc-pháp-sỉnh, sẳc- 
pháp liên-tục, sẳc-pháp già-giặn, sắc-pháp-diệt, 
so sánh với 3 sát-na: sát-na-sinh, sát-na-trụ, sảt- 
na-diệt của danh-pháp: 

- Sẳc-pháp-sinh của sẳc-pháp là tương đương 
với sát-na-sinh của danh-pháp. 

- sẳc-pháp liên-tục và sẳc-pháp già-giặn là 

tương đương với sát-na-trụ của danh-pháp. 

- sẳc-pháp-diệt của sẳc-pháp là tương đương 
với sát-na-diệt của danh-phảp. 

Sẳc-pháp-sinh và sẳc-pháp-diệt có thời gian 
1 sát-na giống như sát-na-sinh và sát-na-diệt 
của danh-pháp. 

Nhưng sắc-pháp trụ (sắc-pháp liên-tục và 
sẳc-pháp già-giặn) có thời gian trụ lâu hơn sát- 
na-trụ của danh-phảp, bằng 49 sát-na-nhỏ của 
danh-pháp. 
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Ví dụ: Nhãn-môn lộ-trình-tâm (cakkhudvãra- 
vĩthicitta) có đối-tượng sắc hình dạng rõ ràng 
gồm có đủ 77 sát-na-tâm, mỗi sát-na-tâm có 3 
sát-na-nhỏ: sát-na-sinh, sát-na-trụ, sát-na-diệt, 
nên 17 sát-na-tâm gồm có 51 sát-na nhỏ. 

* Thời gian sinh, trụ, diệt của mỗi danh-pháp 
chỉ có 1 sát-na-sinh, 1 sát-na-trụ, 1 sát-na-diệt 
mà thôi. 

* Thời gian sinh, trụ, diệt của sẳc-pháp có 1 
sát-na-sinh, 1 sát-na-diệt giống như danh-pháp. 
Nhưng mà thời gian trụ (sẳc-pháp liên-tục và 
sẳc-pháp già-giặn) của sẳc-pháp chậm hon của 
danh-pháp, tưong đương với 49 sát-na-nhỏ của 
danh-pháp. 

Xem nhãn-môn lộ-trình-tâm gồm có số tâm 
sinh rồi diệt theo tuần tự liên tục, có đổi-tượng 
sắc rõ ràng, bắt đầu từ hộ-kiếp-tâm quá-khứ thứ 
nhất cho đến tiếp-đổi-tượng-tâm thứ 7 7 là chấm 
dứt nhãn môn lộ-trình-tâm.^^^ 

* Sự sinh, sự diệt của tứ oai-nghi 

Tứ oaỉ-nghỉ là oaỉ-nghỉ đi, oai-nghi đứng, 
oaỉ-nghỉ ngồi, oaỉ-nghỉ nằm là sẳc-phảp phát 
sinh do tâm gọi là sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, 
sắc nằm như sau: 


* Xem đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển X: Pháp- 
Hành Thiền-Tuệ, ừang 339, cùng soạn giả. 
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1- Sắc đi là sẳc-pháp phát sinh do tâm đó là 
tư thế đi, dáng đi một cách tự nhiên. 

2- Sắc đứng là sẳc-pháp phát sinh do tâm đó 
là tư thế đứng, dáng đứng một cách tự nhiên. 

3- Sắc ngồi là sẳc-pháp phát sinh do tâm đó 
là tư thế ngồi, dáng ngồi một cách tự nhiên. 

4- Sắc nằm là sẳc-phảp phát sinh do tâm đó 
là tư thế nằm, dáng nằm một cách tự nhiên. 

* Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãhãna thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc đi, sắc 
đứng, sắc ngồi, sắc nằm hiện-tại do 5 nhân- 
dưyên-sinh. 

1- Sự sinh của sắc đi, sắc đứng, sắc ngoi, sắc 
nằm hiện-tại là do vô-mỉnh sinh. 

2- Sự sinh của sắc đi, sắc đứng, sắc ngoi, sắc 
nằm hiện-tại là do tham-áỉ sinh. 

3- Sự sinh của sắc đi, sắc đứng, sắc ngoi, sắc 
nằm hiện-tại là do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của sắc đi, sắc đứng, sắc ngoi, sắc 
nằm hiện-tại là do vật-thực sinh. 

5- Trạng-thái-sinh của sắc đi, sắc đứng, sắc- 
ngồi, sắc nằm hiện-tại. 

* Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãhãna thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc đi, sắc 
đứng, sắc ngồi, sắc nằm hiện-tại do 5 nhân- 
dưyên-diệt như sau: 
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1- Sự diệt của sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc 
nằm hiện-tại là do vô-mỉnh diệt. 

2- Sự diệt của sắc đi, sắc đứng, sắc ngoi, sắc 
nằm hiện-tại là do tham-áỉ diệt. 

3- Sự diệt của sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc 
nằm hiện-tại là do nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của sắc đi, sắc đứng, sắc ngoi, sắc 
nằm hiện-tại là do vật-thực diệt. 

5- Trạng-tháỉ-dỉệt của sắc đi, sắc đứng, sắc- 
ngồi, sắc nằm hiện-tại. 

Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãũãna có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh, 
sự diệt của sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm 
hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên- 
diệt như vậy, nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, trạng-thái 
vô-ngã của mỗi sắc đi, sắc đứng, sắc ngoi, sắc 
nằm hiện-tại ấy. 

* Sự sinh, sự diệt của ngũ-uấn 

Ngũ-uẩn là sẳc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uấn, thức-uấn, mà sự sinh, sự diệt của mỗi 
uẩn có 5 trạng-thái như sau: 

1- Sự sinh, sự diệt của sấc-uẩn 

* Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 thay rõ, biết rõ sự 
sinh của sắc-uấn hiện-tại do 5 nhân-duyên-sinh 
như sau: 
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1- Sự sinh của sẳc-uấn là do vô-mỉnh sinh. 

2- Sự sinh của sẳc-uấn là do tham-áỉ sinh. 

3- Sự sinh của sẳc-uấn là do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của sẳc-uấn là do vật-thực sinh. 

5- Trạng-tháì-sình của sẳc-uấn. 

* Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 thay rõ, biết rõ sự 
diệt của sắc-uấn hiện-tại do 5 nhân-duyên-diệt 
như sau: 

1- Sự diệt của sẳc-uấn do vô-mỉnh diệt. 

2- Sự diệt của sẳc-uấn do tham-áỉ diệt. 

3- Sự diệt của sẳc-uấn do nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của sẳc-uấn do vật-thực diệt. 

5- Trạng-tháỉ-dỉệt của sẳc-uấn. 

2- Sự sinh, sự diệt của thọ-uẩn 

* Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 thay rõ, biết rõ sự 
sinh của thọ-uấn hiện-tại do 5 nhân-duyên-sinh 
như sau: 

1- Sự sinh của thọ-uấn do vô-mỉnh sinh. 

2- Sự sinh của thọ-uấn do tham-áỉ sinh. 

3- Sự sinh của thọ-uấn do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của thọ-uấn do xúc sinh. 

5- Trạng-tháỉ-sỉnh của thọ-uấn. 

* Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 thay rõ, biết rõ sự 
diệt của thọ-uấn hiện-tại do 5 nhân-duyên-diệt 
như sau: 

ỉ- Sự diệt của thọ-uấn do vô-mỉnh diệt. 
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2- Sự diệt của thọ-uấn do tham-áỉ diệt. 

3- Sự diệt của thọ-uấn do nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của thọ-uấn do xúc diệt. 

5- Trạng-tháỉ-dỉệt của thọ-uấn. 

3-4- Sự sinh, sự diệt của tưởng-uẩn, hành-uẩn 

* Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 thay rõ, biết rõ sự 
sinh của tưởng-uấn, hành-uấn hiện-tại do 5 
nhân-duyên-sinh giong thọ-uấn như sau: 

1- Sự sinh của tưởng-uấn, hành-uấn do vô- 
minh sinh. 

2- Sự sinh của tưởng-uấn, hành-uấn do tham- 
áỉ sinh. 

3- Sự sinh của tưởng-uấn, hành-uấn do 
nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của tưởng-uấn, hành-uấn do xúc sinh. 

5- Trạng-tháì-sinh của tưởng-uấn, hành-uấn. 

* Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 thay rõ, biết rõ sự 
diệt của tưởng-uấn, hành-uấn hiện-tại do 5 
nhân-duyên-diệt giong thọ-uấn như sau: 

1- Sự diệt của tưởng-uấn, hành-uấn do vô- 
minh diệt. 

2- Sự diệt của tưởng-uấn, hành-uấn do tham- 
áỉ diệt. 

3- Sự diệt của tưởng-uấn, hành-uấn do 
nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của tưởng-uấn, hành-uấn do xúc diệt. 

5- Trạng-tháỉ-dỉệt của tưởng-uấn, hành-uấn. 
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5- Sự sinh, sự diệt của thức-uẩn 

* Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự 
sinh của thức-uấn hiện-tại do 5 nhân-duyên- 
sinh như sau: 

1- Sự sinh của thức-uấn do vô-mỉnh sinh. 

2- Sự sinh của thức-uấn do tham-áỉ sinh. 

3- Sự sinh của thức-uấn do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của thức-uấn do danh-pháp, sắc- 
pháp sinh. 

5- Trạng-tháỉ-sỉnh của thức-uấn. 

* Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 thay rõ, biết rõ sự 
diệt của thức-uấn hiện-tại do 5 nhân-duyên-diệt 
như sau: 

1- Sự diệt của thức-uấn do vô-mỉnh diệt. 

2- Sự diệt của thức-uấn do tham-áỉ diệt. 

3- Sự diệt của thức-uấn do nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của thức-uấn do danh-pháp, sắc- 
pháp diệt. 

5- Trạng-tháỉ-dỉệt của thức-uấn. 

Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh, 
sự diệt của mỗi uấn hiện-tại do nhân-duyên- 
sinh, do nhân-duyên-diệt như vậy, nên hiện rõ 3 
trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khố, trạng-thái vô-ngã của mỗi uấn hiện-tại. 

* sẳc-uẩn thuộc về sẳc-pháp. 
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* Thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn, thức-uấn 

thuộc về danh-pháp. 

* Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna thấy rõ, biết rõ sự sinh của sẳc-pháp, 
danh-pháp hiện-tại do nhân-duyên-sinh, nên diệt 
được tà-kỉến loại ucchedadỉtthỉ: đoạn-kỉến, và 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp, danh-pháp 
hiện-tại do nhân-duyên-diệt, nên diệt được tà- 
kiến loại sassataditthi: thường-kiến. 

* Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã- 
ũãna thấy rõ, biết rõ sự sinh và sự diệt của sẳc- 
pháp, danh-pháp hiện-tại do nhân-dưyên-sinh và 
do nhân-dưyên-diệt, nên diệt được tà-kỉến loại 
attadỉtthỉ: ngã-kỉến thấy sai, chấp lầm nơi 
danh-pháp, nơi sẳc-pháp cho là ngã, là ta, là 
người, là người nam, là người nữ, là chúng- 
sinh, v.v... 

Trạng-thái-chung sãmannalakkhana 

Tất cả mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp là pháp- 
hữu-vi (sahkhatadhamma) thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) trong tam-giới đều 
có sự sinh, sự diệt, đều có 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái-vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái 
vô-ngã: 

1- Trạng-tháỉ vô-thường (aniccalakkhana) 
với ý nghĩa là tất cả mọi danh-pháp, mọi sắc- 
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pháp sinh rồi diệt (aniccatn khayaịthena), vì có 
rồi không có (hutvã abhavaịthena aniccã). 

2- Trạng-thái khổ (dukkhalakkhana) với ý 
nghĩa là tất cả mọi danh-phảp, mọi sẳc-pháp 
thật là đáng kinh sợ, (dukkham bhayaịthena), vì 
sinh rồi diệt, luôn luôn hành hạ (uppãdavaya- 
paịipĩlanatthena dukkhã). 

3- Trạng-tháỉ vô-ngã (anattalakkhana) với ý 
nghĩa là tất cả mọi danh-pháp, mọi sẳc-pháp đều 
là vô dụng (anattã asãrakatịhena), vì không 
chiều theo ỷ muốn của ai cả (avasavatta- 
naịthena anattã). 

Mỗi danh-pháp nào, mỗi sẳc-pháp nào phát 
sinh do nhân-duyên nào sinh, rồi danh-pháp ẩy, 
sẳc-phảp ẩy cũng diệt do nhân-duyên ẩy diệt. 

Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 Udayabbayãnupas- 
sanãhãna có 2 loại: 

4.J- Taruna udayabbayãnupassanãhãna là 

trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu. 

4.2- Balava udayabbayãnupassanãnãna là 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 có nhiều năng lực. 

4,1- Taruna Udayabbayãnupassanãiiãna 

Taruna udayabbayãnupassanãũãna là trí-tuệ 
thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãhãna cỏn non 
yểu, nên vỉpassanupakkỉlesa: 10 pháp bấn của trí- 
tuệ-thiền-tuệ, gọi là phi-đạo (amagga) phát sinh 
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xen vào làm trở ngại trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayab- 
bayãnupassanãnãna còn non yếu ẩy không thế 
phát triển lên các trí-tuệ-thiền-tuệ bậc cao được. 

4,2- Balava Udayabbayãnupassanãiiãna 

Balava udayabbayãnupassanãnãna là trí-tuệ 
thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna có 
nhiều năng lực thoát ra khỏi 10 loại pháp bấn của 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ gọi là vipassanupakkilesavimutta. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành đúng theo pháp- 
hành trung-đạo (majjhimãpatipadã), thực-hành 
đúng theo chánh-đạo (maggapaịipadã), thực- 
hành đúng theo pháp-hành thiền-tuệ, đế các trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ bậc cao phát triến, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Giảng giải Taruọa Udayabbayãnupassanãnãna 

Hành-giả có đủ các pháp-hạnh ba-la-mật, 
thuộc về hạng người tam-nhân (tihetukapuggala) 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn làm nền tảng, 
có định tâm vững vàng, có sự tinh-tẩn không 
ngừng, đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến 
khi ừỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã- 
hãna phát sinh, thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp do nhân- 
duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ 3 
trạng-tháỉ-chung: trạng-thái vô-thường, trạng- 
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thái khố, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, của 
danh-pháp. 

Đối với hành-giả ấy ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, tuy trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna này đã phát sinh, 
nhung vẫn còn non yếu, gọi là taruna udayab- 
bayãnupassanãnãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna còn non yếu, nên 
vipassanupakkilesa pháp bấn của trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ phát sinh xen vào làm trở ngại trí-tuệ-thiền- 
tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna còn non 
yếu ẩy, không thể phát triển lên các trí-tuệ-thiền- 
tuệ bậc cao hơn đuợc. 

Vipassanupakkilesa là thế nào? 

Vỉpassanupakkỉlesa là do 2 danh từ ghép: 

Vipassanã + upakkilesa 

- Vỉpassanã đó là trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna còn non yếu. 

- upakkỉlesa: pháp bấn đó là tà-kỉến, ngã- 
mạn, tham-ái phát sinh xen vào làm trở ngại trí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
còn non yếu không thể phát triển lên trí-tuệ- 
thiền-tuệ bậc cao đuợc. 

Vipassanupakkilesa: 10 loại pháp bấn của 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã- 
nãna còn non yếu đó là obhãsa, nãna, pĩti, 
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passaddhi, sukha, adhimokkha, paggaha, 
upaịịhãna, upekkhã, nikanti. 

Trong 10 pháp bẩn này có 9 loại pháp bẩn kể 
từ obhãsa cho đến upekkhã thuộc về thiện-pháp, 
không phải ác-pháp, mà chỉ là đối-tượng của tà- 
kiến, ngã-mạn, tham-ái mà thôi. Còn nikanti 
không chỉ là đối-tượng của tà-kiến, ngã-mạn, 
tham-áỉ mà còn là phiền-não vô cùng vi-tế khó 
biết được nữa. 

Vỉpassanupakkỉlesa: Pháp bấn của trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna còn non 
yếu ẩy thật là lạ thường, chưa từng có từ trước 
đây đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, làm cho hành-giả hài lòng hoan 
hỷ dính mắc nơi pháp bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
ẩy, rồi thấy sai, chấp lầm nơi pháp bấn ẩy không 
phải Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, không phải 
Thánh-quả cho là Thánh-quả. Vì vậy, các trí-tuệ- 
thiền-tuệ bậc cao không phát triển được. 

Giảng giải 10 pháp bẩn của trí-tuệ-thiền-tuệ 

Vipassanupakkilesa'^^^ có 10 pháp bẩn: 

1- Obhãsa: Ánh sáng đặc biệt phát sinh từ trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ. 

2- Nãna: Trỉ-tuệ xuất sắc của trỉ-tuệ-thiền-tuệ. 

3- Pĩti: p[ỷ đặc biệt đồng sinh với trí-tuệ-thiền-tuệ. 


* Bộ Visuddhimagga, phần Vipassanupakkilesakatha. 
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4- Passadhi: An-tịnh đặc biệt đồng sinh với 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ. 

5- Sukha: An-lạc đặc biệt đồng sinh với trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ. 

6- Adhimokkha: Đức-tin trong sạch đặc biệt 
phát sinh từ trỉ-tuệ-thiền-tuệ. 

7- Paggaha: Tinh-tẩn không ngừng phát sinh 
từ trỉ-tuệ-thiền-tuệ. 

8- Upaịthãna: Niệm khẳng khít liên tục đặc 
biệt phát sinh từ trỉ-tuệ-thiền-tuệ. 

9- Upekkhã: Xả tự nhiên đong sinh với trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ. 

10- Nikanti: Tâm hài lòng phát sinh từ 9 pháp 
bấn từ obhãsa cho đến upekkhã ở trên. 

Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có sự tinh-tấn không ngừng, đến khi trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna phát 
sinh còn non yếu nên 10 loại pháp bấn của trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ này phát sinh đối với hành-giả ấy. 

* Hành-giả hiểu lầm, bị dính mắc trong pháp 
bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ ấy, nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 4 ấy không thể phát triển lên trí-tuệ-thiền-tuệ 
bậc cao đuợc, bởi vì hiểu sai chấp lầm nơi pháp 
bấn của trí-tuệ-thiền-tuệ ấy, rồi cho rằng: ‘Ta 
đã chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán rồi! ” 

Cho nên, hành-giả vô cùng hoan hỷ hài lòng 
trong pháp bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ ấy. 
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1- Obhasa đó là vipassanobhasa: ánh sáng 
đặc biệt phát sinh từ trỉ-tuệ-thiền-tuệ. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hảnh thiền-tuệ, đến khi trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna phát sinh, đang còn 
non yếu, đồng thời ánh sáng đặc biệt chưa từng 
thấy này cũng phát sinh với trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 
4 còn non yếu ẩy. 

Vipassanobhãsa: Ánh sáng đặc biệt phát sinh 
từ trí-tuệ-thiền-tuệ thật là lạ thường chưa từng 
thấy trước đây bao giờ, nên hành-giả hiểu sai 
chấp lầm rằng: “Ánh sáng như thế này chưa 
từng có từ trước đây bao giờ! Vậy, chắc chắn ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi! ” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp bấn ánh sáng đặc biệt ẩy không phải là 
Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, pháp bấn ánh 
sáng đặc biệt ẩy không phải là Thánh-quả cho 
là Thánh-quả. 

Vì vậy, hành-giả bỏ đổi-tượng thiền-tuệ sẳc- 
pháp, danh-pháp gốc mà trước đây trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãhãna đã thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp, nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thải vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái 
vô-ngã của sẳc-phảp, danh-pháp hiện tại ẩy. 
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Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi 
vipassanobhãsa: ánh sáng đặc biệt lạ thường 
ẩy phát sinh từ trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 còn non 
yếu ẩy. 

Vipassanobhãsa: Ánh sáng đặc biệt lạ 
thường ẩy phát sinh từ trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
còn non yếu ẩy tỏa ra hẹp hoặc rộng như thế nào 
tuỳ theo năng lực định-tâm của mỗi hành-giả. 

- Ánh sáng này tỏa ra trong căn phòng. 

- Ánh sáng này tỏa rộng ra nửa do-tuần. 

- Ánh sáng này tỏa rộng ra 1 do-tuần. 

- Ánh sáng này tỏa rộng ra 2, 3, 4, 5, do-tuần. 

- Ánh sáng này tỏa rộng ra từ mặt đất lên đến 
các tầng trời dục-giới, đến các tầng trời sẳc-giới 
phạm-thiên, cho đến tầng trời sắc-giới Akaniịtha 
tột đỉnh. 

Vipassanobhãsa: Ánh sáng đặc biệt lạ 
thường ẩy phát sinh từ trỉ-tuệ-thiền-tuệ này 
thường phát sinh đối với hành-giả trước kia đã 
từng thực-hành pháp-hành thiền-định, đã chứng 
đắc các bậc thiền, rồi tiếp theo thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãhãna phát sinh còn non 
yếu, nên ánh sáng ẩy cũng phát sinh. 

Vipassanobhãsa: Ánh sáng đặc biệt lạ thường 
phát sinh từ trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu 
ẩy gọi là vỉpassanupakkỉlesa, bởi vì không chỉ 
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làm trở ngại cho trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayab- 
bayãnupassanãnãna còn non yếu không thế phát 
triển lên các trí-tuệ-thiền-tuệ bậc cao, mà còn 
làm đối-tượng của tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến 
chấp thủ nữa. 

* Tuy nhiên, trong trường họp ánh sáng phát 
sinh từ trỉ-tuệ toàn-giác (sabbahhutahãna) của 
Đức-Phật Gotama có khả năng chiếu sáng thấu 
suốt 10.000 thế giới chúng-sinh, thì không phải 
là vipassanupakkilesa. 

2- Nãụa đó là vipassanãhãna: trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ xuất sắc đặc biệt vô cùng sắc bén thau suốt. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna phát sinh còn non 
yếu, trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 này đang thấy rõ, biết 
rõ sâu sắc sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp, trỉ-tuệ-thiền-tuệ này đặc biệt vô 
cùng sắc bén, thấu suốt các pháp như thế này 
chưa từng có từ trước đây bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: ‘Ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi! ” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
trí-tuệ-thiền-tuệ ẩy không phải là Thánh-đạo 
cho là Thánh-đạo, trỉ-tuệ-thiền-tuệ ẩy không 
phải là Thánh-quả cho là Thánh-quả. 
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Cho nên hành-giả bỏ đổỉ-tượng thiền-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp gốc, ... 

Bây giờ, hành-giả vô cùng hoan hỷ hài lòng 
nơi trỉ-tuệ-thiền-tuệ đặc biệt này. 

3- Pĩtỉ đó là vipassanãpĩti: hỷ phát sinh cùng 
với trỉ-tuệ-thiền-tuệ. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna phát sinh còn non 
yếu có hỷ tâm-sở (pĩti) đồng sinh với trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu ẩy. 

Pĩti có 5 loại: 

1- Khuddakãpĩti: Hỷ chút ít có cảm giác noi 
da gà. 

2- Khanikãpĩti: Hỷ từng thời có cảm nhận 
như tia chớp. 

3- Okkantikãpĩti: Hỷ có trạng-thái rung người 
qua lại, như ngồi trên thuyền có sóng nhấp nhô. 

4- Ubbegãpĩti: Hỷ có trạng-thái làm cho thân 
tâm nhẹ như bay bổng lên. 

5- Pharanãpĩti: Hỷ có trạng-thái tỏa khắp 
toàn thân, tâm an-lạc trong thời gian lâu. 

Pharanãpĩti: Hỷ có trạng-thái tỏa khắp toàn 
thân, tâm an-lạc trong thời gian lâu phát sinh 
cùng với trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayã- 
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nupassanãnãna còn non yếu, nên hành-giả cảm 
giác pháp hỷ có trạng-thái tỏa khắp toàn thân, 
tâm an-lạc trong thời gian lâu như thế này chưa 
từng có từ trước đây bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: ‘Ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả roi! ” 

Do hiểu sai nhu vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp hỷ ẩy không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo, pháp hỷ ẩy không phải là Thánh- 
quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đổi-tượng thiền-tuệ sẳc- 
pháp, danh-pháp gốc, ... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi pháp 
hỷ ẩy. 

4- Passaddhỉ đó là vỉpassanãpassaddhỉ: pháp 
an-tịnh phát sinh cùng với trỉ-tuệ-thiền-tuệ. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãhãna phát sinh đang còn 
non yếu có an-tịnh tâm-sở đồng sinh với trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu ẩy. 

Kh i hành-giả ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, ban đêm hoặc ban ngày, cảm giác thân và 
tâm an-tịnh, có những điều nhu: 

- Không có sự nóng nảy bực dọc. 

- Không có sự nặng nề khó chịu. 
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- Tay chân không cứng nhắc. 

- Không có sự cử động khó khăn. 

- Không có sự kho thân, kho tâm, ... 

Mà chỉ có cảm giác thân và tâm an-tịnh như: 

- Thân tâm thanh-tịnh an lạc. 

- Thân tâm nhẹ nhàng. 

- Thân tâm nhu nhuyến. 

- Thân tâm uyến chuyến. 

- Thân tâm trong sáng, ... 

Hành-giả cảm giác thân tâm an-tịnh như thế 
này chưa từng có từ trước đây bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: ‘Ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi! ” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp an-tịnh ẩy không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo, pháp an-tịnh ấy không phải là Thánh- 
quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đổi-tượng thiền-tuệ sẳc- 
pháp, danh-pháp gốc, ... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi thân 
tâm an-tịnh ấy. 

5- Sukha đó là vipassanãsukha: an-lạc phát 
sinh cùng với trỉ-tuệ-thiền-tuệ. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãhãna phát sinh còn non 
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yếu, thọ lạc tâm-sở đồng sinh với trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ thứ 4 còn non yếu ẩy. 

Pháp an-lạc vô cùng vi-tế phát sinh làm cho 
toàn thân và tâm cảm giác an-lạc không sao diễn 
tả được. Pháp an-lạc lạ thường như thế này 
chưa từng có từ trước đây bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: ‘Tữ 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả roi! ” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
thọ lạc ẩy, không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo; thọ lạc ẩy không phải là Thánh- 
quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đổi-tượng thiền-tuệ sẳc- 
pháp, danh-pháp gốc, ... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi thọ 
lạc ẩy. 

6- Adhỉmokkha đó là vipassanãsaddhã: đức- 
tin đồng sinh với trỉ-tuệ-thiền-tuệ. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna phát sinh còn non 
yếu có đức-tỉn tâm-sở đồng sinh với trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu ẩy. 

Adhimokkha ẩy trở nên vỉpassanupakkỉlesa là 
sự trong sáng của đại-thiện-tâm có đức-tin vô 
cùng trong sạch và nhiều năng lực. Vì vậy, đại- 
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thiện-tâm với tâm-sở trong sáng có đức-tin trong 
sạch hoàn toàn như vậy, nên hành-giả nghĩ rằng: 

“Ta muốn những người thân của ta cũng 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đế họ có đức-tin 
trong sạch như ta. ” 

“Ta có được đức-tin hoàn toàn trong sạch 
nơi Tam-Bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo như thế này là nhờ vị Thầy chỉ 
dạy pháp-hành thiền-tuệ cho ta. Ân-đức Thầy 
thật vô cùng lớn lao quá đổi với ta. ” 

Nghĩ về chuyện này sang chuyện khác, hành- 
giả hài lòng hoan hỷ trong những chuyện 
phước-thiện ấy với đức-tin hoàn toàn trong 
sạch của mình. 

Thấy đức-tỉn hoàn toàn trong sạch như vậy, 
nên hành-giả nghĩ rằng: 

“Đức-tin hoàn toàn trong sạch như thế này 
chưa từng có từ trước đây bao giờ. ” 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “Ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thảnh-quả roi! ” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
nơi đức-tin ẩy, không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo, đức-tin ẩy không phải là Thánh- 
quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đổi-tượng thiền-tuệ sẳc- 
pháp, danh-phảp gốc, ... 
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Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi đức- 
tin ẩy. 

Thật ra, đức-tin hoàn toàn trong sạch là điều 
tốt, dù đức-tin đồng sinh với trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 
4 còn non yếu vẫn là đức-tin trong sạch thanh- 
tịnh mà người thường không dễ có được, nhưng 
đức-tin ẩy trở thành vipassanupakkilesa, bởi vì 
tâm hài lòng hoan hỷ trong đức-tin ấy, mà xao 
lãng phận sự thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
làm cho trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayã- 
nupassanãhãna còn non yếu không phát triến 
lên các trí-tuệ-thiền-tuệ bậc cao. 

7- Paggãha đó là vipassanãvĩriya: tinh-tẩn 
đồng sinh với trỉ-tuệ-thiền-tuệ. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãhãna phát sinh, đang còn 
non yếu có tinh-tẩn tâm-sở đồng sinh với trí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu ẩy. 

Đại-thiện-tâm có tinh-tấn không hăng hái quá 
cũng không chểnh mảng quá, tâm tinh-tấn đều 
đặn không ngừng thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, không có cảm giác mệt nhọc, nên hành-giả 
nghĩ rằng: 

‘Tù trước đây, dù có vị Thiền-sư thường động 
viên khuyến khích ta co gang tinh-tẩn thực-hành 
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pháp-hành thiền-tuệ, mà ta vẫn cảm thấy khó 
khăn, mệt nhọc, không thế co gang tỉnh-tấn noi, 
nhưng bây giờ, ta có đạỉ-thỉện-tâm có tỉnh-tẩn 
đặc biệt tự nhiên, thuận lợi thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, thì thật là lạ thường chưa từng có từ 
trước đây bao giờ. ” 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: ‘Ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi! ” 

Do hiểu sai nhu vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp tinh-tẩn ẩy không phải là Thánh-đạo cho 
là Thánh-đạo, pháp tinh-tẩn ẩy không phải là 
Thánh-quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên, hành-giả bỏ đối-tượng thiền-tuệ 
sẳc-pháp, danh-pháp gốc ... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi pháp 
tinh-tẩn ẩy. 

8- Upatthãna đó là sati: niệm đồng sinh với 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãũãụa phát sinh đang còn 
non yếu, đồng thời niệm tâm-sở đồng sinh với 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu ẩy. 

Neu sati là sammãsati: chánh-niệm thì đó là 
niệm-thân, niệm-thọ, niệm-tâm, niệm-pháp mà 
thôi, gọi là pháp-hành tứ-niệm-xứ. 
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Upatthãna đó là sati là vipassanupakkilesa là 
niệm tâm-sở đồng sinh với trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna có khả năng đặc 
biệt niệm ghi nhớ vững các đối-tượng, không bị 
lay động. 

Nen hành-giả niệm đến đối-tượng nào thì đối- 
tượng ấy hiện rõ trong tâm ngay. Ví như hảnh- 
giả có nhãn-thông, muốn nhìn thấy cõi chúng- 
sinh nào dù gần dù xa thì cõi chúng-sinh ấy hiện 
rõ trong tâm ngay như thế ấy. Niệm là upatịhãna 
phát sinh đến với hành-giả như thế này chưa 
từng có từ trước đây bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: ‘Ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi! ” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp upaịịhãna là sati ẩy không phải là Thánh- 
đạo cho là Thánh-đạo, pháp upaịịhãna là sati 
ẩy không phải là Thánh-quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đổỉ-tượng thiền-tuệ sẳc- 
pháp, danh-pháp gốc, ... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi pháp 
upaịịhãna là sati ấy. 

9- Upekkhã đó là vipassanupekkhã và ãvajja- 
nupekkhã: 

- Vipassanupekkhã là tâm trung-dung trong 
tất cả mọi pháp hữu-vi. 
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- Avajjanupekkha là tâm trung-dung khi phát 
sinh trong ỷ môn. 

Upekkhã này phát sinh đối với hành-giả ban 
đầu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna phát 
sinh đang còn non yếu, đồng thời upekkhã phát 
sinh với trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu ẩy. 

Kh i hành-giả huớng tâm đến bất cứ đối-tuợng 
nào thì đại-thiện-tâm có upekkhã đặc biệt nhiều 
năng lực này phát sinh, không hài lòng cũng 
không nhàm chán các đối-tuợng ấy, giống nhu 
hành-giả không có phiền-não, tâm hành-giả 
không hề rung động đối với tất cả các đối-tuợng, 
đó là tâm upekkhã nhiều năng lực vững chắc, dù 
cho đối-tuợng nhu thế nào tiếp xúc với tâm, tâm 
vẫn không lay động, tâm có upekkhã trung-dung 
trong mọi đối-tuợng. Cho nên hành-giả cảm thấy 
quá lạ thuờng chua từng có bao giờ. Vì vậy, 
hành-giả hiểu sai chấp lầm rằng: ‘Tữ là bậc 
Thánh A-ra-hán rồi! Bởi vì tâm upekkhã của ta 
đặt trung-dung trong mọi đổi-tượng, không còn 
tham muốn hoặc nhàm chán đoi-tượng nữa. 

“Diệt tận được mọi phiền-não, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn là như vậy ỉ ” 

Đó là do tà-kiến nuơng nhờ upekkhã ấy. 

Tiếp theo nghĩ sai rằng: “Ta là người có đầy 
đủ các phảp-hạnh ba-la-mật, nên thực-hành 
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không lâu thì chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiền-não dễ 
dàng như vậy, không có ai như ta 

Đó là do ngã mạn nương nhờ upekkhã ấy. 

Tiếp theo nghĩ sai rằng: “* Ta được an nhiên 
tự tại rồi. Đoi với tất cả mọi đoi-tượng, ta không 
còn tham muốn, cũng không nhàm chán nữa. 
Đoi với mọi người, ta không còn thương, không 
còn ghét, không còn vui, không còn buồn, không 
còn lo lẳng khố tâm như mọi người nữa. Xin cho 
tôi luôn luôn được như vậy ”. 

Đó là do tham-ái nương nhờ upekkhã ấy. 

Thật ra, tâm upekkhã này là vipassanupakkỉlesa 
thuộc về thiện-pháp, không phải ác-pháp, nhưng 
hành-giả hiểu sai, chấp lầm upekkhã này nên 
làm nơi nương nhờ của tà-kiến, ngã-mạn, tham- 
ái phát sinh. 

10- Nỉkantỉ đó là vipassanãnikanti: tâm hài 
lòng phát sinh từ trỉ-tuệ-thiền-tuệ. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãhãna phát sinh đang còn 
non yếu, có tâm hài lòng phát sinh từ trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu ẩy. 

Nikanti: Tâm hài lòng này vô cùng vi-tế, có 
trạng-thái an-tịnh phát sinh đến với hành-giả, 



162 


KINH CHUYẾN-PHÁP-LUÂN 


làm cho hành-giả hài lòng tha thiết trong các 
pháp vỉpassanupakkỉlesa từ obhãsa, nãna, pĩti, 
passaddhi, sukha, adhimokkha, paggaha, 
upaịthãna, upekkhã. 

Nikanti: tâm hài lòng vô cùng vi-tế, có trạng- 
thái an-tịnh gắn bó tha thiết với các pháp 
vipassanupakkUesa, mà không dễ có ai biết được 
rằng: tâm hài lòng này là kilesa: phiền-não 
tham-ái. 

Cũng như các pháp vipassanupakkilesa như 
obhãsa, hãna, v.v... khác, nỉkantỉ: tâm hài lòng 
tha thiết trong các pháp từ obhãsa cho đến 
upekkhã thật là lạ thường như thế này chưa từng 
có từ trước đây bao giờ, nên hành-giả hiểu sai 
chấp lầm rằng: “Chắc chắn ta đã chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả rồi! ” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp nikanti ẩy, không phải là Thánh-đạo cho 
là Thánh-đạo, pháp nikanti ẩy không phải là 
Thánh-quả cho là Thánh-quả. 

Vì vậy, hành-giả bỏ đổi-tượng thiền-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp gốc mà trước đây trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna đã thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp, nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái 
vô-ngã của sẳc-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 
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Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi 
nikanti: tâm hài lòng phát sinh từ 9 pháp phiền- 
não từ obhãsa cho đến upekkhã. 

* Tích Ngài Trưởng-Lão Mahãnãgatthera 

Tích Ngài Trưởng-lão Mahãnãgatthera^^^ăược 
tóm lược như sau: 

Ngài Trưởng-lão Mahãnãgatthera trú tại 
Uccavãlika là vị Thầy của Ngài Trưởng-lão 
Dhammadinnatthera. 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera ở tại 
Talahgara, chứng đắc thảnh bậc Thánh A-ra-hán 
cùng với tứ tuệ-phân-tỉch, các phép thần-thông. 

Một hôm, ngồi nghỉ trưa, Ngài Trưởng-lão 
Dhammadinnatthera suy xét rằng: 

''Kinnu kho amhãkan ãcariyassa Uccavãlỉka- 
vãsĩmahãnãgattherassa samanabhãvakiccam 
matthakatn pattữĩìi, no. ” 

Phận sự của bậc xuất gia nên thực-hành của 
Ngài Trưởng-lão Mahãnãgatthera trú tại Uccavã- 
lika, vị Thầy của chúng ta đã hoàn thành hay chưa? 

Với tâm thần-thông, Ngài Trưởng-lão thấy rõ, 
biết rõ Ngài Trưởng-lão Mahãnãgatthera vẫn 
còn là hạng phàm-nhân, chưa phải bậc Thánh- 
nhân. Neu Ngài không đến thức tỉnh thì Ngài 


* Bộ Visuddhimagga, ừong phần Vipassanupakkilesakatha. 
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Trưởng-lão Mahanagatthera sẽ vẫn còn là hạng 
phàm-nhân đến khi chết. 

Sau khi suy xét nhu vậy, sử dụng phép thần- 
thông bay lên hu không, Ngài Tnĩởng-lão Dhamma- 
dinnatthera đến hầu đảnh lễ Ngài Trưởng-lão 
Mahãnãgatthera, rồi ngồi một nơi họp lẽ. 

Thấy Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera 
đến không phải lúc, nên Ngài Trưởng-lão Mahã- 
nãgatthera bèn hỏi rằng: 

- Này Dhammadinna! Có việc gì mà con đến 
gặp thầy lúc này vậy con? 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera bạch: 

- Kính bạch Thầy, con đến đế hỏi những câu 
hỏi, kỉnh xin Thầy giải đáp. 

- Này Dhammadỉnna! Con hãy hỏi những câu 
hỏi ẩy, nếu biết thì Thầy giải đáp cho con rõ. 

Đuợc có cơ hội, Ngài Trưởng-lão Dhamma- 
dinnatthera bạch hỏi hằng ngàn câu hỏi, câu hỏi 
nào Ngài Trưởng-lão Mahãnãgatthera đều giải 
đáp rành rẽ đúng đắn họp với giáo pháp của 
Đức-Phật. Ngài Trưởng-lão Dhammadinnat- 
thera tán duơng ca tụng trí-tuệ của Ngài 
Trưởng-lão Mahãnãgatthera, tiếp theo Ngài 
Trưởng-lão Dhammadinnatthera bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Thầy, Thầy đã chứng đắc A-ra- 
hán Thánh-đạo cùng với tứ tuệ-phân-tỉch từ khi 
nào vậy? Bạch Thầy. 
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Ngài Trưởng-lão Mahanagatthera cho biết rằng: 

“Ito satthivassakãle, ãvuso. ” 

- Này Dhammadinna! Thầy đã chứng đắc cách 
đây 60 năm qua roi. 

- Kính bạch Thầy, kỉnh xin Thầy hoá phép 
thần-thông. 

- Này Dhammadinna! Điều ấy không khó đoi 
với Thầy. 

- Kính bạch Thầy, kỉnh xin Thầy hoá ra một 
con voi. 

Nghe Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera 
yêu cầu nhu vậy, Ngài Trưởng-lão Mahãnãgat- 
thera liền hoá ra một con bạch tượng to lớn. 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera yêu 
cầu Ngài Trưởng-lão Mahãnãgatthera sai khiến 
cho con bạch tượng dựng 2 lỗ tai, dựng thẳng 
đuôi, dở vòi chạy đến. 

Ngài Trưởng-lão Mahãnãgatthera sai khiến 
con bạch tuợng làm nhu vậy. 

Khi con bạch tượng chạy nhào đến nhu gây tai 
hoạ cho Ngài Trưởng-lão Mahãnãgatthera. Nhìn 
thấy con bạch tượng nhu vậy, nên Ngài Trưởng- 
lão Mahãnãgatthera đứng dậy đế chạy thoát thân. 

Ngay khi ấy, Ngài Trưởng-lão Dhammadin- 
natthera nắm chéo y của Ngài Trưởng-lão 
Mahãnãgatthera, rồi bạch rằng: 
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“Bhante, Khĩnãsavassa sãrajjarn nãma hoti. ” 

- Kính bạch Thầy, gọi là bậc Thảnh A-ra-hán 
thì không còn sợ hãi nữa. 

Ngay khi ấy, mới biết mình còn là phàm- 
nhân, nên Ngài Trưởng-lão Mahãnãgatthera 
ngồi chồm hổm xuống dưới chân của Ngài 
Trưởng-lão Dhammadinnatthera (padamũle 
ukkutikam nisĩdi), thưa rằng: 

Avassayo me ãvuso Dhammadinna hohiỉ 

- Này Dhammadinna! Xin con làm nơi nương 
nhờ của Thầy. 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera bạch 
với Thầy rằng: 

- Kính bạch Thầy, con đã đến đây, chỉ làm 
nơi nương nhờ của Thầy mà thôi. Kính xin Thầy 
không nên bận tâm. 

Bạch với Thầy như vậy, Ngài Trưởng-lão 
Dhammadinnatthera hướng dẫn đối-tượng thiền- 
tuệ cho Thầy. 

Sau khi học đối-tượng thiền-tuệ ấy xong, 
Ngài Trưởng-lão Mahãnãgatthera bắt đầu thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, sử dụng oai-nghỉ đi 
gọi là sắc đi đến bước thứ ba, (tatiye padavãre), 
liền chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận 
được mọi phiền-não, mọi tham-ái không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán ngay khi ẩy. 
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Qua tích Ngài Trưởng-lão Mahãnãgatthera 
từ trước đây vốn đã chứng đắc các bậc thiền sắc- 
giới, mà thiền sẳc-gỉới thì chỉ có khả năng diệt- 
phiền-não bằng cách chế-ngự, đè nén phiền-não 
(vikkhambhanappahãna) mà thôi, cho nên suốt 
60 năm, phiền-não nào cũng không phát sinh. 

Vì vậy, Ngài Trưởng-lão Mahãnãgatthera 
tưởng lầm rằng: ‘Wgà/ đã trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán 

Thật ra, chỉ có 4 Thánh-đạo-tuệ mới có khả 
năng diệt-tận được (samucchedappahãna) phiền- 
não mà thôi. Phiền-não nào đã bị diệt-tận được 
rồi, vĩnh viễn bất cứ trường họp nào, phiền-não 
ấy cũng không bao giờ phát sinh lên nữa. 

Vấn: Vipassanupakkilesa: Pháp bẩn của trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ phát sinh đổi với hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ khi nào? Và không 
phát sinh đổi với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ thuộc hạng hành-giả nào? 

Đáp: Vỉpassanupakkỉlesa: Pháp bấn của trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ này phát sinh đổi với hành-gỉả ban 
đầu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có sự tinh- 
tẩn thực-hành đúng theo pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc đúng pháp-hành thiền-tuệ, đến khi trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãhãna phát 
sinh còn non yếu. 
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Fà vipassanupakkilesa: pháp bấn của trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ không phát sinh đổi với 4 hạng hành- 
giả như sau: 

1- Bậc Thảnh-nhân đã từng chứng đắc Thảnh- 
đạo, Thánh-quả và Niết-bàn rồi. 

2- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
không đúng theo pháp-hành trung-đạo, nghĩa là 
không đúng theo pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
không đúng theo pháp-hành thiền-tuệ. 

3- Hành-giả không tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ nữa (nghỉ không thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ). 

4- Hành-giả tuy thực-hành phảp-hành thiền- 
tuệ đúng ở giai đoạn ban đầu, nhưng là hạng 
hành-giả không có sự tinh-tẩn nhiều. 

Vỉpassanupakkỉlesa: Pháp bấn của trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ không phát sinh đổi với 4 hạng hành- 
giả này. 

10 Loại pháp bẩn của trí-tuệ-thiền-tuệ 

Tóm lại, 10 loại pháp bấn của trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna còn non yếu: 

* 9 loại pháp bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna còn non yếu kế từ 
obhãsa cho đến upekkhã thuộc về thiện-pháp, 
không phải là ác-pháp, chỉ là đổi-tượng của tà- 

kiến, ngã-mạn, tham-ái mà thôi. 
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* Nikanti không chỉ là đối-tượng của phiền- 
não tà-kiến, ngã-mạn, tham-ái mà còn là phỉền- 
não nữa. 

Tà-kỉến, ngã-mạn, tham-áỉ chấp thủ trong 10 
loại pháp bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayab- 
bayãnupassanãnãna còn non yếu như thế nào? 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna phát sinh đang còn 
non yếu, nên thuờng phát sinh vipassanu- 
pakkilesa gồm có 10 loại pháp bấn của trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu ẩy. 

10 loại pháp bẩn của trí-tuệ-thiền-tuệ ấy 
không những làm trở ngại cho trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna còn non yếu 
không thể phát triển lên trí-tuệ-thiền-tuệ bậc cao 
đuợc, mà còn làm đối-tuợng của tà-kiến, ngã- 
mạn, tham-ái dính mắc trong 10 loại pháp bẩn 
của trí-tuệ-thiền-tuệ ấy nữa. 

Bộ Visuddhimagga, trong phầnVipassanupak- 
kilesakathã giảng giải về sự dính mắc nhu sau: 

Ví dụ: Obhãso: Ảnh sảng phát sinh từ trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãhãna còn 
non yểu ẩy rằng: 

* “Mama obhãso uppanno. ” 

Ánh sáng đã phát sinh đến với ta roi! 
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Neu hành-giả cố chấp như vậy, gọi là diuhi- 
gãha: co chấp do năng lực của tà-kỉến. 

* “Manãpo vata obhãso uppanno. ” 

Ánh sáng đã phát sinh đổi với ta, xinh đẹp lạ 
thường thật đáng hài lòng hoan hỷ quá ỉ 

Neu hành-giả cố chấp như vậy, gọi là mãna- 
gãha: co chấp do năng lực của ngã-mạn. 

* “Obhãsatn assãdayato. ” 

Hành-giả vô cùng hài lòng hoan hỷ nơi ánh 
sáng ẩy. 

Neu hành-giả cố chấp như vậy, gọi là 
tanhãgãha: cố chấp do năng lực của tham-áỉ. 

9 pháp bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna còn non yếu còn lại 
cũng tưong tư như obhãsa, mỗi vipassanupak- 
kỉlesa đều có tà-kiến, ngã-mạn, tham-ái cố 
chấp như vậy, nên 10 loại pháp bẩn của trí-tuệ- 
thiền-tuệ ẩy gồm cỏ 30 loại pháp bấn của trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
còn non yếu ẩy. 

Không nhận thức được pháp bẩn của thiền-tuệ 

Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, chưa có đủ kinh nghiệm, đến khi trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna phát 
sinh còn non yếu, nên thường phát sinh 10 
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vipassanupakkilesa: 10 loại pháp bấn của trỉ-tuệ 
thiền-tuệ ẩy đó là obhãsa, nãna, pĩti, passaddhi, 
sukha, adhimokkha, paggaha, upaịthãna, 
upekkhã, nikanti thật lạ thường như thế này 
hành-giả chưa từng có từ trước đây bao giờ. 

Hơn nữa, hành-giả là người ban đầu có trí- 
tuệ-thiền-tuệ còn non yếu, chưa sáng suốt, tâm 
không vững vàng, nên phát sinh tâm dõi theo 10 
loại pháp bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ ẩy, do năng 
lực của tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến co chấp rằng: 

“Etam mama, eso ’ham ’asmi, eso me attã. ” 

* Pháp bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ ẩy là của ta 
(etaĩỴi mama) cố chấp do năng lực của tâm 

tham-ái. 

* Pháp bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ ẩy là ta (eso ’ 
ham’asmi) cố chấp do năng lực của tâm ngã- 
mạn. 

* Pháp bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ ẩy là tự ngã 
của ta (eso me attã) cố chấp do năng lực của 

tâm tà-kiến. 

10 loại pháp bẩn của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 còn 
non yếu ẩy đều bị cố chấp do năng lực của tham- 
ái, ngã-mạn, tà-kiến, nên gồm cỏ 30 loại pháp 
bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu ẩy. 

Thật ra, trong 10 loại pháp bẩn của trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy, có 9 loại pháp 
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bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayã- 
nupassanãnãna còn non yếu kế từ obhãsa, nãna, 
pĩti, passaddhi, sukha, adhimokkha, paggaha, 
upaịthãna, upekkhã thuộc về thiện-pháp, không 
phải là ác-pháp, bởi vì 9 loại pháp bấn của trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu ẩy phát sinh do 
hành-giả đã thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đạt 
đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 tuy còn non yếu, 
nhung không phải là dễ dàng có đuợc. 

Nhu vậy, 9 loại pháp bẩn của trí-tuệ-thiền-tuệ 
ấy vốn là thiện-pháp, không phải ác-pháp. 

Sở dĩ 9 loại pháp ẩy gọi là pháp bấn là vì 
tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh, cố chấp 
trong 9 loại pháp ẩy làm cho 9 pháp ẩy trở nên 
bấn, nên gọi là 9 loại pháp bấn của trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna còn non 
yếu ẩy. 

Còn nikanti là phiền-não vô cùng vi-tế thật là 
khó biết. 

Nhận thức được pháp bẩn của thiền-tuệ 

Khi hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ sâu 
sắc nhận thức thấy rõ, biết rõ được rằng: 

* 7Ớ loại pháp bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna còn non yếu ẩy là 
phỉ-đạo (amagga) không dẫn đến chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 
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* Còn đốỉ-tượng thiền-tuệ sẳc-pháp, danh-pháp 
mà trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã- 
nãna đã thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi 
sẳc-phảp, mỗi danh-pháp hiện-tại, đã thay rõ, 
biết rõ 3 trạng-tháỉ-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-tháỉ vô-ngã của 
sẳc-pháp, danh-pháp hiện-tại. Đó chỉnh là 
chánh-đạo (magga) dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiền-não, 
mọi tham-ái, trở thành bậc Thảnh A-ra-hán. 

Khi ấy, 9 loại pháp gọi là pháp bẩn của trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
không còn bấn nữa, bởi vì tham-ái, ngã-mạn, tà- 
kiến không còn nưong nhờ nơi 9 pháp vipassanu- 
pakkilesa ấy nữa. Cho nên, 9 loại pháp ẩy trở lại 
thuần tuỷ thiện-pháp mà thôi. 

Hành-giả có trí-tuệ sáng suốt nhận thức thấy 
rõ, biết rõ được rằng: 

“Netatn mama, neso ’ham ’asmi, na meso attã ” 

* Pháp bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ ẩy không 
phải là của ta (netaĩỴi mama), không còn cố chấp 
do năng lực của tâm tham-ái. 

* Pháp bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ ẩy không 
phải là ta (neso ’ham ’asmi), không còn cố chấp 
do năng lực của tâm ngã-mạn. 
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* Pháp bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ ẩy không 
phải là tự ngã của ta (na meso attã), không còn 
cố chấp do năng lực của tâm tà-kỉến. 

Ví dụ: Nãna đó là vipassanãhãna là 
vipassanupakkilesa như sau: 

* Nãna: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ ẩy không phải là của 
ta (netaĩỴi mama), không còn cố chấp do năng 
lực của tâm tham-ái. 

* Nãna: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ ẩy không phải là ta 
(neso’ham’asmi), không còn cố chấp do năng 
lực của tâm ngã-mạn. 

* Nãna: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ ẩy không phải là tự 
ngã của ta (na meso attã), không còn cố chấp do 
năng lực của tãm tà-kiến. 

8 vỉpassanupakkỉlesa còn lại cũng được thấy 
rõ, biết rõ tương tự như Nãna vậy. 

Kh i ấy, hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ 
sáng suốt, sâu sắc thấu suốt, nhận thức, thấy rõ, 
biết rõ rằng: 

* 10 pháp vipassanupakkilesa là amagga: 
phỉ-đạo không phải là pháp-hành dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, không phải là 
pháp-hành dẫn đến chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Nỉết-bàn. 
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* Fà đối-tượng thiền-tuệ sẳc-pháp, danh-pháp 
hiện-tại mà trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayã- 
nupassanãnãna đã thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-phảp hiện-tại, 
đã thấy rõ, biết rõ 3 trạng-tháỉ-chung: trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái khố, trạng-thái vô- 
ngã của sẳc-pháp, danh-pháp hiện-tại. Đó chỉnh 
là magga: chánh-đạo đúng là pháp-hành trung- 
đạo, pháp-hành tứ-niệm-xứ, hoặc pháp-hành 
thiền-tuệ là pháp-hành dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, là pháp-hành dẫn đến 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, diệt tận được mọi phiền-não, mọi tham-ái, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Sau khi nhận thức thấy rõ, biết rõ như vậy, 
hành-giả từ bỏ 10 vỉpassanupakkỉlesa pháp bấn 
của trỉ-tuệ-thiền-tuệ là phỉ-đạo (amagga), rồi 
thực-hành theo pháp-hành chánh-đạo (sammã- 
magga) đó là thực-hành đúng theo pháp-hành 
trung-đạo, thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ, hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ như trước, đến khi trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna phát 
sinh trở lại có nhiều năng lực, thay rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp 
hiện-tại, do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên- 
dỉệt, nên hiện rõ 3 trạng-tháỉ-chung: trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã 
của sẳc-pháp, danh-pháp hiện-tại. 
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Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, khi trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayã- 
nupassanãnãna có năng lực phát sinh, chính 
thức đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 5 gọi là 
maggãmagganãnadassanavisuddhi: chánh-đạo 
phỉ-đạo trỉ-kỉến thanh-tịnh là pháp-thanh-tịnh 
thứ 3 trongpháp-hành thiền-tuệ. 

Khi đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 5, maggã- 
magganãnadassanavỉsuddhỉ: chánh-đạo phi-đạo 
tri-kiến thanh-tịnh, thì xem như hành-giả biết rõ 
được 3 sự thật chân-lỷ với trỉ-tuệ trong tam-giới 
(lokiyanãna) như sau: 

1- Hành-gỉả biết rõ sự-thật chân-lỷ khỗ-đế 
(dukkhasacca) với trỉ-tuệ thứ nhất nãmarũpa- 
parỉcchedahãna, đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 3 
ditthivisuddhi: chánh-kiến-thanh-tịnh. 

2- Hành-gỉả biết rõ sự-thật chân-lỷ nhân 
sinh khố-đế (samudayasacca) với trỉ-tuệ thứ nhì 
nãmarũpapaccayapariggahanãna, đạt đến pháp- 
thanh-tịnh thứ 4 kahkhãvỉtaranavỉsuddhỉ: trỉ-tuệ 
thoát-ly hoài-nghi thanh-tịnh. 

3- Hành-giả biết rõ sự-thật chân-lỷ đạo-đế 
(maggasacca) với trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 và 4 
sammasananãna và udayabbayãnupassanãnãna, 
đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 5 maggãmagga- 
nãnadassanavisuddhi: chảnh-đạo phỉ-đạo tri- 
kiến thanh-tịnh. 
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4,2- Balava Udayabbayanupassananana 

Sau khi hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ 
sáng suốt nhận thức thấy rõ, biết rõ phi-đạo 
(amagga), và pháp-hành chánh-đạo (sammã- 
magga), nên từ bỏ 10 pháp-bấn của trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ là phi-đạo, rồi thực-hành theo pháp- 
hành chánh-đạo là thực-hành đúng theo pháp- 
hành trung-đạo (majjhimãpatipadã), là tiếp tục 
thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp- 
hành thiền-tuệ, khi trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna có nhiều năng lực 
(balava udayabbayãnupassanãnãna) phát sinh, 
nên có khả năng thoát khỏi 10 pháp bẩn của trí- 
tuệ-thiền-tuệ (upakkũesavimutta udayabbayãnu- 
passanãnãna) thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại, nên hiện 
rõ 5 trạng-tháỉ-chung: trạng-tháỉ vô-thường, 
trạng-thái khố, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
danh-pháp hiện-tại. 

Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 

* Khi trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnu- 
passanãnãna có nhiều năng lực đạt đến pháp- 
thanh-tịnh thứ 5 gọi là maggãmaggahãna- 
dassanavỉsuddhỉ: chánh-đạo phi-đạo tri-kiến 
thanh-tịnh là pháp-thanh-tịnh thứ 3 trong pháp- 
hành thiền-tuệ. 
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* Khi trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnu- 
passanãnãna có nhiều năng lực (balava udayab- 
bayãnupassanãnãna) có khả năng thoát khỏi 10 
pháp bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ (upakkũesavimutta 
udayabbayãnupassanãnãna) đạt đến pháp- 
thanh-tịnh thứ 6 gọi là patipadãnãnadassana- 
visuddhi: pháp-hành tri-kiến thanh-tịnh là pháp- 
thanh-tịnh thứ 4 của pháp-hành thiền-tuệ. 

* Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãhãna này thuộc về tiranaparinnã: trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại, nên hiện 
rõ 3 trạng-tháỉ-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-tháỉ vô-ngã của danh-pháp 
sẳc-pháp hiện-tại. 

Ba gút mắt của pháp-hành thiền-tuệ 

Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ thường gặp phải 3 điều gút mắt là: 

1- Gút mắt thứ nhất vềpháp-học của pháp-hành 
thiền-tuệ 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, trước tiên hành-giả cần phải học 
hỏi, nghiên cứu kỹ tất cả mọi sẳc-pháp, mọi 
danh-pháp một cách rảnh rẽ từng chi tiết trạng- 
thái-riêng của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 
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sẳc-pháp, danh-pháp mà hành-giả đang học 
hỏi, nghiên cứu ấy thuộc về vijjamãnapannatti: 
chế-định-pháp về danh từ ngôn-ngữ có thật- 
tánh-pháp làm nền tảng, không phải là chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma), nhung đoỉ- 
tượng của pháp-hành thiền-tuệ chỉ là sắc-pháp, 
danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp mà thôi; 
bởi vì chỉ có mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp 
thuộc về chân-nghĩa-pháp mới có thật-tánh, có 
sự sinh, sự diệt, có 3 trạng-thái-chung: trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái khố, trạng-thái vô- 
ngã của sẳc-pháp, danh-pháp mà thôi. 

Cho nên, hành-giả cần phải có trí-tuệ sáng 
suốt phân biệt rõ mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
nhu thế nào gọi là: 

* sẳc-pháp, danh-pháp thuộc về chế-định- 
pháp (panhattidhamma). 

* sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma). 

Bởi vì mỗi đối-tuợng sắc-pháp, danh-pháp có 
tính chất hoàn toàn khác nhau: 

* Neu đoi-tượng sắc-pháp, danh-pháp thuộc 
về chế-định-pháp thì không có thật-tánh của 
sẳc-pháp, danh-pháp, không có sự sinh, sự diệt, 
không có 3 trạng-tháỉ-chung của sẳc-pháp, 
danh-pháp, nên không phải là đoi-tượng của 
pháp-hành thiền-tuệ. 
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* Neu đối-tượng sẳc-pháp, danh-pháp thuộc 
về chân-nghĩa-pháp thì có thật-tánh của sẳc- 
pháp, danh-pháp, có sự sinh, sự diệt của sẳc- 
pháp, danh-phảp, có 3 trạng-tháỉ-chung: trạng- 
thải vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô- 
ngã của sẳc-pháp, danh-pháp, là đổi-tượng của 
pháp-hành thiền-tuệ. 

Pháp-hành thiền-tuệ chỉ có sắc-pháp, danh- 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp mới thật là đoỉ- 
tượng của pháp-hành thiền-tuệ mà thôi. 

Cho nên, hành-giả cần phải phân biệt rõ được 
mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma), đế sử dụng khi 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Như vậy, hành-giả đã tháo gỡ được gút mắt 
quan trọng đầu tiên, trước khi bắt đầu thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, biết sử dụng mỗi sắc-pháp 
mỗi danh-pháp tam-giới thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) làm đối-tượng của 
pháp-hành thiền-tuệ. 

2- Gút mất thứ nhì về pháp-hành thiền-tuệ 

Sau khi học hỏi, nghiên cứu, phân biệt hiểu 
biết rõ được tất cả mọi sẳc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới thuộc về chân-nghĩa-pháp, không 
phải sẳc-pháp, danh-pháp thuộc về vijjamãna- 
pannatti: chế-định-pháp danh từ ngôn-ngữ có 
thật-tánh-pháp làm nền tảng. 
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Hành-giả bắt đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ dẫn đến phát sinh trí-tuệ thấy rõ, biết rõ thật- 
tánh của sẳc-pháp, hoặc thật-tánh của danh- 
pháp tam-gỉớỉ đúng theo chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma). 

Thật-tánh của sẳc-phảp, của danh-pháp tam- 
giới là sự-thật chân-lý hiển nhiên trong đời, sở dĩ 
thật-tánh của sẳc-pháp, của danh-pháp không 
hiện rõ là vì vô-minh (avỉjjã) che phủ. 

Vậy, để thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc- 
pháp, danh-pháp, hành-giả cần phải luôn luôn 
có yonisomanasikãra: trỉ-tuệ hiếu biết rõ trong 
tâm đúng theo 4 trạng-thái của tất cả mọi sẳc- 
pháp, mọi danh-pháp trong tam-giới đều là vô- 
thường, khổ, vô-ngã, bẩt-tịnh làm nhân-duyên 
phát sinh chánh-niệm và trí-tuệ tỉnh-giác mới 
ngăn được tâm vô-mỉnh (avijjã) không phát 
sinh; đồng thời ngăn đuợc 3 pháp-điên-đảo 
(vipallãsa) là tưởng-điên-đảo, tâm-điên-đảo, tà- 
kỉến-đỉên-đảo thấy sai, hiếu lầm cho rằng: sẳc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là thường, lạc, ngã, 
tịnh không phát sinh, để hỗ trợ cho chánh-niệm 
và tri-tuệ tỉnh-giác phát sinh, thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ để phát sinh trí-tuệ thứ nhất gọi 
là nãmarũpaparicchedahãna: Trỉ-tuệ thay rõ, phân 
biệt rõ thật-tánh của sẳc-pháp, của danh-pháp 
tam-giới đúng theo sự-thật chân-nghĩa-pháp. 
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Trí-tuệ thứ nhất nãmarũpaparỉcchedanãna 
là trỉ-tuệ đầu tiên trong 16 trỉ-tuệ-thiền-tuệ, 
đóng vai trò quan trọng, làm nền tảng, làm nhân- 
duyên để hỗ-trợ cho 15 trí-tuệ-thiền-tuệ tuần tự 
phát sinh. 

Nhu vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đã tháo gỡ được gút mắt thứ nhì roi, 
chỉ còn gút mắt cuối cùng nữa mà thôi. 

3- Gút mất thứ ba ở giai đoạn trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 4 udayabbayãnupassanãũãna 

Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayã- 
upassanãnãna phát sinh còn non yếu, thuờng có 
vỉpassanupakkỉlesa là 7 ớ pháp bấn của trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna còn 
non yếu ẩy phát sinh, các pháp bấn của trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ ấy rất lạ thường mà hành-giả chưa 
từng thấy từ trước đây bao giờ, nên hành-giả 
thấy sai chấp lầm rằng: 

"'Chắc chắn ta đã chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh quả, và Niết-bàn rồi! ” 

Nhu vậy, pháp bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ ẩy 
không phải là Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, 
không phải là Thánh-quả cho là Thánh-quả. 
Chính pháp bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ ẩy làm trở 
ngại trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã- 
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nana còn non yếu không phát triến lên các trí- 
tuệ-thiền-tuệ bậc cao được. 

Đó là điều gút mẳt thứ ba của pháp-hành 
thiền-tuệ. 

* Khi hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ sáng 
suốt nhận thức biết rõ được rằng: ""Vỉpassanu- 
pakkilesa là 10 pháp bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna còn non yếu 
ẩy là phỉ-đạo (amagga), không dẫn đến chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn 

* Và tiếp theo trí-tuệ sáng suốt nhận thức biết 
rõ rằng: "'Sẳc-pháp, danh-pháp hỉện-tạỉ mà trí- 
tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãhãna 
đã thấy rõ, đã biết rõ sự sinh, sự diệt, đã thay 
rõ, đã biết rõ 3 trạng-tháỉ-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khố, trạng-thái vô-ngã của 
sẳc-phảp, của danh-phảp tam-gỉớỉ. Đó chỉnh là 
chánh-đạo (sammãmagga), dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn 

Hành-giả từ bỏ phi-đạo (amagga), trở lại 
thực-hành theo chánh-đạo (sammãmagga), đó 
là thực-hành đúng theo pháp-hành trung-đạo là 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến khi trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãhãna có 
nhiều năng lực phát sinh, mới thoát khỏi 10 
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pháp bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 non yếu ẩy, 
gọi là upakkilesavimutta udayabbayãnupassanã- 
hãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãũãna đã thoát khỏi 10 pháp bấn của trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 non yếu ẩy. 

Như vậy, hành-giả đã thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đến giai đoạn đã tháo gỡ được gút 
mắt thứ ba cuối cùng, hành-giả không còn gút 
mắt nào trong pháp-hành thiền-tuệ nữa. 

Nen hành-giả có đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật, và có đủ 5 pháp-chủ (indriya): tỉn-pháp- 
chủ, tẩn-phảp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ thì có khả năng tiếp tục thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, làm cho trí-tuệ-thiền- 
tuệ phát triến theo tuần tự từ trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 
5 cho đến trỉ-tuệ thứ 16 của pháp-hành thiền- 
tuệ, nghĩa là trỉ-tuệ-thỉền-tuệ phát triến từ trí- 
tuệ-thiền-tuệ tam-giới cho đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới, chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thảnh-quả và Niết-bàn, 
trở thành bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

Cho nên, trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayã- 
nupassanãhãna có nhiều năng lực này làm nền 
tảng, làm nhân-duyên để cho trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 5 gọi là bhahgãnupassanãnãna phát sinh 
liền tiếp theo sau. 
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5- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 Bhanganupassanahaọa 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna có nhiều năng lực đã thoát khỏi 
vỉpassanupakkỉlesa làm nền tảng, làm nhân- 
duyên, để phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 gọi là 
bhangãnupassanãnãụa: trỉ-tuệ-thiền-tuệ chỉ 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp, 
danh-pháp hiện-tại do nhân-duyên-diệt mà thôi,; 
nên hiện rõ ràng 3 trạng-thái-chung: trạng-thải 
vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã 
của sẳc-pháp, danh-pháp hiện-tại. 

Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanã- 
hãna này phát sinh do nưong nhờ trí-tuệ thứ 
nhất cho đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 làm nền 
tảng, làm nhân-duyên như sau: 

- Trỉ-tuệ thứ nhất thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp đúng theo 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

- Trỉ-tuệ thứ nhì thay rõ, biết rõ sự sinh của 
mỗi sẳc-pháp, của mỗi danh-pháp do nhân- 
duyên-sinh. 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 thay rõ, biết rõ sự 
diệt của mỗi sẳc-pháp, của mỗi danh-pháp do 

nhân-duyên-diệt. 
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- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của mỗi sẳc-pháp, của mỗi danh- 
pháp tam-giới hiện-tại, do nhân-duyên-sỉnh, 
nhân-duyên-diệt. 

* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 là tổng họp 4 loại 
trỉ-tuệ trên từ trỉ-tuệ thứ nhất cho đến trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 làm nền tảng, làm nhân-duyên, đế 
làm cho phát sinh tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 5 gọi là 
bhangãnupassanãhãna hoặc bhangahãna: trí- 
tuệ-thiền-tuệ chỉ dõi theo thay rõ, biết rõ sự diệt 
của sẳc-pháp, danh-pháp hiện-tại, do nhân-duyên- 
diệt mà thôi, nên hiện rõ ràng 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thải vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái 
vô-ngã của sẳc-pháp, danh-pháp hiện-tại. 

Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanã- 
nãna phát sinh như thế nào? 

Kh i hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
có trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 thường thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh- 
pháp tam-giới do nhân-dưyên-sinh, do nhân- 
dưyên-diệt, nên hiện rõ 3 trạng-tháỉ-chung: 
trạng-thải vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái 
vô-ngã của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp hiện- 
tại, làm cho trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 tăng thêm 
nhiều năng lực. 

Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 có nhiều năng lực 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
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của mỗi sẳc-pháp, của mỗi danh-pháp tam-gỉớỉ 
hiện-tại một cách mau lẹ. 

Đen khi tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 5 bhahgãnupas- 
sanãnãna ẩy bỏ qua sự sinh của mỗi sẳc-phảp, 
mỗi danh-phảp tam-giới, mà chỉ dõi theo thay 
rõ, biết rõ sự diệt của mỗi đối-tượng sẳc-pháp, 
mỗi đốỉ-tượng danh-pháp tam-giới hỉện-tạỉ, còn 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của chủ thế tâm biết đoi- 
tượng nữa, làm cho hành-giả phát sinh động tâm 
vô cùng kinh ngạc chưa từng thấy trước kia bao 
giờ, cho nên, chỉ hướng tâm đến sự diệt của mỗi 
sẳc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại mà thôi, mà 
không quan tâm đến sự sinh của mỗi sẳc-pháp, 
mỗi danh-pháp hiện-tại nữa. 

Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanã- 
hãna này đặc biệt chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự 
tận diệt (khaya), sự diệt mất (vaya) sự tan vỡ 
(bheda) sự diệt (nirodha) của mọi sẳc-phảp, mọi 
danh-pháp hiện-tại mà thôi. 

Tuy nhiên sự diệt (nirodha) của sẳc-pháp, 
của danh-pháp hiện-tại mà tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 
5 đặc biệt này thấy rõ, biết rõ là sự diệt của sẳc- 
pháp, của danh-phảp hiện-tại này, còn làm nhân- 
duyên cho sự sinh của sẳc-pháp kia, danh-phảp 
kia, hoàn toàn không giống sự diệt của sắc-pháp, 
của danh-pháp như bậc Thánh A-ra-hán nhập- 
diệt-thọ-tưởng (nirodhasamãpatti), sự diệt của 
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danh-pháp trong khi “nhập diệt-thọ-tưởng ” là sự 
diệt của danh-pháp suốt 7 ngày đêm, đến ngày 
thứ 8 mới có sự sinh của danh-pháp trở lại. 

Cho nên, * tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 5 đặc biệt 
này thường chỉ thấy rõ, biết rõ sự tận diệt 
(khaya), sự diệt mất (vaya), sự tan vỡ (bheda) 
sự diệt (nirodha) của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh- 
pháp hiện-tại này mà thôi. 

Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanãnãna 
đặc biệt này là trỉ-tuệ-thiền-tuệ chỉ dõi theo thay 
rõ, biết rõ ràng sự diệt do nhân-duyên-diệt của 
mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại mà thôi, 
nên hiện rõ 3 trạng-tháỉ-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của 
sẳc-pháp, danh-phảp hiện-tại. 

Hoặc tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 5 bhangãnupassa- 
nãnãna đặc biệt này chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ 
sự tận diệt (khaya), sự diệt mất (vaya) của sắc- 
pháp, danh-pháp hiện-tại mà thôi, do nhân- 
duyên-diệt, nên gọi là bhangãnupassanãhãụa. 

Dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc- 
pháp, danh-pháp như thế nào? 

Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanãnãna 
chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự tận diệt, sự diệt 
mất của sẳc-phảp, danh-pháp hiện-tại như sau: 
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* Thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sẳc-pháp, 
danh-pháp có trạng-tháỉ vô-thường, không phải 
thấy thường. 

* Thường dõi theo thay rõ, biết rõ sẳc-pháp, 
danh-pháp có trạng-tháỉ khố, không phải thấy lạc. 

* Thường dõi theo thay rõ, biết rõ sẳc-pháp, 
danh-pháp có trạng-tháỉ vô-ngã, không phải 
thay ngã. 

* Nên phát sinh tâm nhàm chán, không phải 

tâm ham muốn. 

* Nên phát sinh tâm ly dục, không phải tâm 

tham dục. 

* Nên phát sinh tâm diệt, không phải tâm sinh. 

* Nên phát sinh tâm từ bỏ, không phải tâm 

chấp thủ. 

* Khi thường dõi theo thay rõ, biết rõ sẳc- 
phảp, danh-pháp có trạng-tháỉ vô-thường, nên 
diệt được niccasahnã: tưởng lầm cho là thường. 

* Khi thường dõi theo thay rõ, biết rõ sẳc- 
pháp, danh-pháp có trạng-tháỉ khố, nên diệt 
được sukhasaĩinã: tưởng lầm cho là lạc. 

* Khi thường dõi theo thay rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp có trạng-tháỉ vô-ngã, nên diệt 
được attasahnã: tưởng lầm cho là ngã. 

* Khi phát sinh tâm nhàm chán, nên diệt 
được tâm ham muốn. 
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* Khi phát sinh tâm ly-dục, nên diệt được tâm 

tham-dục. 

* Khi phát sinh tâm diệt, nên diệt được tâm sinh. 

* Khi phát sinh tâm từ bỏ, nên diệt được tâm 

chấp thủ. 

Quả báu của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
khả năng đạt đến trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 
bhahgãnupassanãhãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thường 
dõi theo thay rõ, biết rõ sự diệt của mỗi sẳc- 
pháp, mỗi danh-pháp do nhân-duyên-diệt, nghĩa 
là thường thấy rõ, biết rõ rằng: 

“Sabbe sahkhãrã bhỉjjantỉ bhijjanti ” 

“Tất cả các pháp-hữu-vi, sẳc-pháp, danh- 
pháp trong tam-giới đều diệt, diệt. ” 

Hành-giả có được atthãnỉsamsa:^^^8 quả báu: 

1- Bhavadiuhippahãna: Hành-giả diệt được 
từng thời thường-kiến trong kiếp. 

2- dĩvitanikantipariccãga: Hành-giả từ bỏ sự 
say mê trong sinh-mạng. 

3- Sadãyuttapayuttatã: Hành-giả tinh-tẩn 
ngày đêm thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

4- Visuddhặịĩvitã: Hành-giả nuôi mạng trong 
sạch thanh-tịnh. 


* Bộ Visuddhimagga, phần Bhanganupassananaụakatha. 
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5- Ussukkappahãna: Hành-giả bỏ sự cổ gắng 
trong mọi công việc lớn nhỏ khác, bởi vì phát 
sinh động tâm cực độ. 

6- Vigatabhayatã: Hành-giả không có điều tai hoạ. 

7- Khantỉsoraccapatỉlãbha: Hành-giả có đức 
nhẫn-nại hoan hỷ trong pháp-hành thiền-tuệ. 

8- Aratiratisahanatã: Hành-giả có sự chế- 
ngự được sự hài lòng và không hài lòng. 

Hành-giả có trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhahgã- 
nupassanãnãna thường dõi theo thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp, và biết 8 quả 
báu cao quỷ của tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 5 này, nên 
kiên trì thực-hành pháp-hành thiền-tuệ không 
thoái chuyển, với ý nguyện chỉ mong chứng đạt 
đến Nỉết-bàn, giải thoát khổ mà thôi. 

Ví như người bị lửa cháy chiếc khăn quấn 
trên đầu, chỉ quyết tâm dập tắt lửa mà thôi. 

Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanãnãna 
này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho trí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 6 gọi là bhayatupaịthãnanãna 
phát sinh liền tiếp theo sau. 

6- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 Bhayatupatthãnaííãna 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanã- 
nãna làm nền tảng, làm nhân-duyên, để phát 
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sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 gọi là bhayatu- 
patthãnanãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ràng sự diệt của sẳc-pháp, danh-pháp hiện-tại 
thật đáng kỉnh sợ, nên hiện rõ ràng 3 trạng- 
tháỉ-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, danh-pháp 
hiện-tại. 

- Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 6 là tống hợp 5 loại 
trỉ-tuệ trên từ trỉ-tuệ thứ nhất cho đến trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 5 làm nền tảng, làm nhân-duyên, 
đế làm cho phát sinh tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 6 gọi 
là bhayatupatthãnahãna hoặc bhayahãụa: trí- 
tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự diệt của sẳc- 
pháp, danh-pháp hiện-tại do nhân-duyên-diệt, 
thật đáng kỉnh sợ, nên hiện rõ ràng 3 trạng- 
tháỉ-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khố, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, danh-pháp 
hiện-tại. 

Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnanãna 
phát sinh như thế nào? 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
đến khi trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanã- 
hãna có nhiều năng lực thường dõi theo thấy rõ, 
biết rõ sự tận diệt (khaya), sự diệt mất (vaya), 
sự tan vỡ (bheda), sự diệt (nirodha) của ngũ- 
uấn, sẳc-pháp, danh-pháp hiện-tại. 
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Các pháp hữu-vi sắc-pháp, danh-pháp có sự 
diệt trong 3 cõi-giới (bhava), trong 4 loài (yoni), 
trong 5 cõi tái-sinh (gati), trong 7 thức trụ 
(vinnãnaịhiti), trong 9 cõỉ-gỉới chúng-sỉnh (sattã- 
vãsa) đang hiện-hữu thật đáng kinh sợ cực độ. 

Cũng như con thú dữ như sư tử, ho, beo, trâu 
rừng, bò rừng, voi rừng, con ran ho mang, hầm 
lửa đang cháy, v.v... đó là những vật đáng kinh 
sợ đối với người nhát gan có tính hay sợ sệt, 
muốn sống an lạc. 

* Khi hành-giả có trí-tuệ-thiền-tuệ đặc biệt 
thấy rõ, biết rõ thấu suốt trong 3 thời rằng: 

“Atĩtã sahkhãrã niruddhã, paccuppannã 
nirujjhanti, anãgate nibbattanakasahkhãrãpi 
evameva nirujjhissanti. ” 

Các pháp hữu-vi, sẳc-pháp, danh-pháp quá- 
khứ đã diệt rồi trong thời quá-khứ; sẳc-pháp, 
danh-pháp hiện-tại đang diệt trong thời hiện- 
tạỉ; và sẳc-pháp, danh-pháp sẽ phát sinh trong 
thời vị-lai cũng sẽ diệt trong thời vị-lai mà thôi. 

Kh i hành-giả có trí-tuệ-thiền-tuệ đặc biệt thấy 
rõ, biết rõ thấu suốt trong 3 thời như vậy, đó là 
trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnahãna. 

Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 

Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnahãna 
không phải là trí-tuệ-thiền-tuệ có sự đáng kỉnh 
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SỢ nào cả, mà trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 là trí-tuệ- 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thấu suốt sắc-pháp, 
danh-pháp trong 3 thời đáng kinh sợ rằng: 

“Tẩt cả các pháp hữu-vi, sẳc-pháp, danh- 
pháp quá-khứ đã diệt trong thời quá-khứ rồi; 
sẳc-pháp, danh-pháp hiện-tại đang diệt trong 
thời hiện-tại; sẳc-pháp, danh-pháp vị-lai chắc 
chan cũng sẽ diệt trong thời vị-lai. ” 

Thật vậy, ví nhu một nguời nhìn thấy 3 hầm 
lửa than hồng đang cháy hừng hực, chính nguời 
ấy không có sự kinh sợ gì cả, nhung suy xét thấy 
3 hầm lửa than hồng ấy, cảm thấy đáng kinh sợ 
rằng: “Neu có người nào bị rơi xuống 3 hầm lửa 
than hồng ẩy thì chắc chan phải chịu kho vì lửa 
thiêu nóng kinh khủng 

Cũng nhu vậy, trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 
bhayatupatthãnahãna này không có sự kinh sợ 
nào cả, mà chỉ nhận thức thấy rõ, biết rõ rằng: 

“Tất cả các pháp-hữu-vi, sẳc-pháp, danh- 
pháp trong tam-gỉớỉ: dục-gỉớỉ, sẳc-giới, vô-sẳc- 
giới vỉ như 3 hầm lửa than hồng đang cháy 
hừng hực ấy. 

- sẳc-pháp, danh-pháp quá-khứ đã diệt rồi. 

- sẳc-pháp, danh-pháp hiện-tại đang diệt. 

- sẳc-pháp, danh-pháp vị-lai chắc chan cũng 
sẽ diệt. 
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Pháp kinh sợ của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 

Mũlavatthu: Nguồn gốc của sự khổ có 5 loại: 

1- Uppãda là sự sinh của ngũ-uấn trong kiếp 
hiện-tại là quả của nghiệp đã tạo trong kiếp quá- 
khứ. Ngũ-uấn thật là khố đáng kinh sợ. 

2- Pavatta là sự hiện-hữu của sẳc-pháp, 
danh-pháp trong 11 cõi dục-giới, 16 cõi sắc- 
giới, 4 cõi vô-sắc-giới. Sắc-pháp, danh-pháp sinh 
rồi diệt liên tục không ngừng là vô-thuờng, là 
khố luôn luôn hành hạ thật là kho đáng kinh sợ. 

3- Nỉmỉtta (sahkhãranimitta) là pháp hữu-vi 
đó là sẳc-pháp, danh-pháp trong quá-khứ, trong 
hiện-tại, trong vị-lai đều là vô-thường, là khố 
thật khó chịu đựng noi, là vô-ngã không phải 
của ta, không chiều theo ỷ muốn của một ai cả, 
là vô chủ, vô dụng vì không có cốt lõi, v.v... sắc- 
pháp, danh-pháp chỉ có tan rã mà thôi. 

Cho nên sắc-pháp, danh-pháp thật là khổ đáng 
kinh sợ. 

4- Ẵyũhana là sự tích luỹ nghiệp chướng cho 
quả tái-sinh kiếp sau. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, mỗi kiếp chúng- 
sinh đã tạo mọi ác-nghiệp và mọi thiện-nghiệp, 
từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện- 
tại, đều đuợc tích-luỹ đầy đủ trọn vẹn ở trong 
tâm, không hề bị mất mát một mảy may nào cả. 
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Nếu nghiệp nào có cơ-hội cho quả, thì nghiệp 
ẩy cho quả của nghiệp trong kiếp hiện-tại và vô 
số kiếp vị-lai. 

5- Patisandhi là sự tái-sinh kiếp sau, đuợc 
sinh làm loài chúng-sinh nào hoàn toàn tuỳ 
thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp mà chúng- 
sinh ấy đã tạo trong kiếp hiện-tại hoặc đã tạo 
trong những kiếp quá-khứ. 

- Neu ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau thì 
sinh trong 4 cõi ác-giới là địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh. 

- Neu dục-gỉớỉ thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau thì sinh trong 7 cõi thiện-giới là cõi 
người và 6 cõi trời dục-giới. 

- Neu sẳc-gỉới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau thì hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên 16 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên. 

- Neu vô-sẳc-giới thỉện-nghỉệp cho quả tái- 
sinh kiếp sau thì hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên 
4 tầng trời vô-sẳc-giớiphạm-thiên. 

Hễ còn tái-sinh kiếp sau là còn có ngũ-uẫn hoặc 
tứ uấn là còn có khố, bởi vì ngũ-uấn, sẳc-pháp, 
danh-pháp sinh rồi diệt liên tục không ngừng luôn 
luôn hành hạ là vô-thuờng chỉ có khổ mà thôi. 

Cho nên ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp chỉ là 
kho thật đáng kinh sợ, là đối-tuợng của trí-tuệ- 
thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnanãna này. 
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* Khi hành-giả có trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 
bhayatupaịthãnanãna thấy rõ, biết rõ thấu suốt 
sự diệt của sẳc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện- 
tại, vị-lai đều có trạng-tháỉ vô-thường thật đáng 
kinh sợ. 

* Khi hành-giả có trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 
bhayatupatthãnanãna thấy rõ, biết rõ thấu suốt sự 
diệt của sẳc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, 
vị-lai đều có trạng-tháỉ khố thật đáng kinh sợ. 

* Khi hành-giả có trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 
bhayatupatthãnahãna thấy rõ, biết rõ thấu suốt sự 
diệt của sẳc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hỉện-tạỉ, 
vị-lai đều có trạng-tháỉ vô-ngã thật đáng kinh sợ. 

Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnahãna 
này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho trí-tuệ- 
thỉền-tuệ thứ 7 gọi là ãdĩnavãnupassanãhãna 
phát sinh liền tiếp theo sau. 


7- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
Ãdĩnavãnupassanãhãna 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 Bhayatupatthãna- 
hãna có nhiều năng lực làm nền tảng, làm nhân- 
duyên để phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 gọi là 
ãdĩnavãnupassanãhãụa: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay 
rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp đầy tội chướng. 
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- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
nãna là tong hợp 6 loại trỉ-tuệ từ trỉ-tuệ thứ nhất 
cho đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 làm nền tảng, làm 
nhân-duyên, đế cho phát sinh tri-tuệ-thỉền-tuệ 
thứ 7 gọi là ãdĩnavãnupassanãhãụa: trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp 
quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đầy tội 
chướng. 

Tính chất của ãdĩnavãnupassanãhãna 

Kh i hành-giả phát triển trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 

6 bhayatupatthãnahãna thường dõi theo thay rõ, 
biết rõ ràng sự diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh- 
pháp thật đáng kỉnh sợ có nhiều năng lực, tiến 
triến đến trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupas- 
sanãhãna thấy rõ, biết rõ ràng sẳc-pháp, danh- 
phảp đầy tội chướng, nên không dính mắc trong 
mọi sẳc-pháp, mọi danh-phảp trong 3 cõỉ-gỉới 
(bhava), trong 4 loài (yoni), trong 5 cõi táỉ-sỉnh 
(gati), trong 7 thức trụ (vihhãnathiti), trong 9 
cõi chúng-sinh (sattãvãsa) đang hiện-hữu thật 
đáng kinh sợ tột độ. Bởi vì tất cả mọi nơi, mọi 
cõi-giới đang hiện-hữu ẩy không phải là nơi ấn 
náu (neva tãnam), không phải là nơi an toàn 
(na lenaĩỴi), không phải là nơi đến lánh nạn (na 
gati), không phải là nơi nương nhờ (nappaịi- 
saranarn), và cũng không phải nơi mong muốn 
đổi với hành-giả. 
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Tại sao vậy? 

Bởi vì, tam-giới gồm có 31 cõi-giới (11 cõi 
dục-giới,16 cõi sẳc-giới, 4 cõi vô-sẳc-giới) đang 
hiện-hữu như 3 hầm lửa đầy than hồng đang 
hừng hực cháy rực không có khói. 

- Tứ đại (địa-đạỉ, thuỷ-đại, hoả-đại, phong- 
đại) trong sẳc-thân đang hiện-hữu như 4 con 
ran độc kinh khủng. 

- Ngũ-uẩn (sẳc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uấn, thức-uấn) đang hiện-hữu như tên đao phủ 
đang giơ thanh đao chém xuống đầu. 

- 6 xứ bên trong (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ỷ) 
đang hiện-hữu như xóm làng hoang, không có 
người ở. 

- 6 xứ bên ngoài (sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp) đang hiện-hữu như kẻ trộm cướp lẩy của 
cải tài sản. 

- 7 thức trụ, 9 cõi chúng-sinh đang hiện-hữu 
như bị 11 thứ lửa (lửa tham, sân, si, sinh, già, 
chết, sầu não, than khóc, kho thân, kho tâm, 
thong kho cùng cực) đang cháy ngầm thiêu đốt 
ngày đêm. 

- Tất cả các pháp-hữu-vi, đó là ngũ-uấn, sẳc- 
pháp, danh-pháp đang hiện-hữu như là ung 
nhọt đau nhức (ganậabhũtã), như là căn bệnh 
trầm kha (rogabhũtã), như là mũi tên độc 
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(sallabhũtã), như là sự đau khổ bất hạnh triền 
miên (aghabhũtã), như là bệnh tật đau khố 
(ãbãdhabhũtã), không có chút an-lạc nào cả, chỉ 
là khối đại tội chướng (mahã ãdĩnavarãsỉbhũtã) 
mà thôi. 

* Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna như thế nào? 

Vỉ như một người có tỉnh nhát gan hay sợ sệt, 
chỉ mong muốn cuộc song an-lạc mà thôi. Khi 
người ẩy đi gặp phải hang có hùm beo, hoặc 
xuống sông gặp dạ-xoa dưới nước, hoặc đi 
đường gặp kẻ cướp sát nhân, gặp kẻ thù giơ 
thanh đao đế chém xuống đầu, hoặc nằm trong 
căn nhà đang bị cháy, hoặc dùng vật-thực có 
chất độc, v.v... Người ẩy phát sinh sự sợ hãi, sự 
kinh hồn bạt vía, bởi vì thay những điều xảy ra 
ẩy thật đáng kinh sợ, chỉ là những điều đầy tội 
chướng mà thôi, như thế nào, đổi với hành-gỉả 
cũng như thế ẩy. 

Khi hành-giả có tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 6 

bhayatupatthãnahãna thấy rõ, biết rõ ràng sắc- 
pháp, danh-pháp cả 3 thời trong tam-giới thật 
đáng kỉnh sợ, nên cũng thay rõ, biết rõ ràng tất 
cả các pháp-hữu-vi, ngũ-uấn, sẳc-pháp, danh- 
phảp trong quá-khứ, trong hiện-tại, trong vị-lai 
trong các cõỉ-giới trong tam-giới đầy tội chướng, 
không có chút an-lạc nào cả. 
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Trỉ-tuệ-thiền-tuệ nào thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp trong quá-khứ, trong hiện-tại, 
trong vị-lai trong tam-giới đầy tội chướng. Vì 
vậy, trỉ-tuệ-thiền-tuệ ẩy gọi là trí-tuệ-thỉền-tuệ 
thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna. 

Vấn : Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãna- 
nãna thấy rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp 3 thời 
trong tam-giới thật đáng kinh sợ có nhiều năng 
lực, đế trở nên trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavã- 
nupassanãnãna thấy rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh- 
pháp trong quá-khứ, trong hiện-tại, trong vị-lai 
trong tam-giới đầy tội chướng bằng cách nào? 

Đáp : Đe trở nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
ãdĩnavãnupassanãhãna, thì trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 
6 bhayatupatthãnahãna cần phải thay rõ, biết rõ 
sẳc-pháp, danh-pháp 3 thời trong tam-giới thật 
đáng kỉnh sợ bằng cách thấy rõ, biết rõ trong 5 
đoỉ-tượng như sau: 

1- Uppãda: Sự sinh của sẳc-pháp, danh-pháp 
3 thời trong tam-giới thật đáng kỉnh sợ, nên trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãhãna thấy 
rõ, biết rõ sự sinh của sẳc-pháp, danh-pháp 
trong quá-khứ, trong hiện-tại, trong vị-lai trong 
tam-giới đầy tội chướng. 

2- Pavatta: Sự hỉện-hữu của sẳc-pháp, danh- 
pháp 3 thời trong tam-giới thật đáng kỉnh sợ, 
nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
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nãna thấy rõ, biết rõ sự hỉện-hữu của sẳc-pháp, 
danh-pháp trong quá-khứ, trong hiện-tại, trong 
vị-lai trong tam-giới đầy tội chướng. 

3- Nỉmỉtta: Các pháp-hữu-vỉ đó là sẳc-pháp, 
danh-phảp 3 thời trong tam-giới thật đáng kỉnh 
sợ, nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna thấy rõ, biết rõ pháp-hữu-vỉ đó là sẳc- 
pháp, danh-phảp trong quá-khứ, trong hiện-tại, 
trong vị-lai trong tam-giới đầy tội chướng. 

4- Ẵyũhana: Sự tích luỹ nghiệp chướng cho 

quả tái-sinh kiếp sau trong tam-giới thật đáng 
kinh sợ, nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnu- 
passanãhãna thấy rõ, biết rõ sự tích luỹ nghiệp 
chướng cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trong tam-giới 

đầy tội chướng. 

5- Patỉsandhỉ: Sự tái-sinh kiếp sau trong 
tam-giới thật đáng kỉnh sợ, nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 ãdĩnavãnupassanãhãna thấy rõ, biết rõ sự 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giớỉ đầy tội chướng. 

Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna thấy rõ, biết rõ ràng sẳc-pháp, danh-pháp 
đầy tội chướng, nên tâm không dính mắc trong 
mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp trong 3 giới 
(bhava), trong 4 loài (yoni), trong 5 cõi tái-sinh 
(gati), trong 7 thức trụ (vihhãnathiti), trong 9 
cõỉ-gỉới chúng-sình (sattãvãsa) đang hiện-hữu 
thật đáng kỉnh sợ tột độ, bởi vì tất cả mọi nơi, 
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mọi cõi-giới đang hiện-hữu ẩy không phải là nơi 
ấn náu (neva tãnam), không phải là nơi an toàn 
(na lenaĩỴi), không phải là nơi đến lánh nạn (na 
gati), không phải là nơi nương nhờ (nap- 
patisaranam). Cho nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
ãdĩnavãnupassanãnãna này chỉ hướng đến Niết- 
bàn giải thoát kho mà thôi. 

* Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 6 bhayatupaUhãna- 
hãna thấy rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới với 5 đoi-tượng uppãda, pavatta, 
nimitta, ãyũhana, patisandhi thật đáng kinh sợ 
(bhaya); còn trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnu- 
passanãũãna hướng đến Niết-bàn với 5 đổi- 
tượng trái ngược lại là anuppãda, appavatta, 
animitta, anãyũhana, appatisandhi bằng cách: 

1- Đối-tượng kinh sợ và đối-tượng an-tịnh 

1-Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thay rõ, biết rõ rằng: 
sự sinh (uppãda) của sẳc-pháp, danh-pháp 3 
thời trong tam-giới thật là đáng kỉnh sợ 
(bhaya), nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnu- 
passanãhãna thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc- 
pháp, danh-phảp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong 
tam-gỉớỉ đầy tội chướng. 

* Và trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna biết rằng: Niết-bàn không sinh (anuppãda) 
là pháp an-tịnh (khema), nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
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thứ 7 adinavanupassananana hướng đến Niết- 
bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

2- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thay rõ, biết rõ rằng: 
sự hỉện-hữu (pavatta) của sẳc-phảp, danh-pháp 
3 thời trong tam-giới thật là đáng kỉnh sợ 
(bhaya), nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnu- 
passanãũãna thay rõ, biết rõ sự hiện-hữu của 
sẳc-pháp, danh-phảp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai 
trong tam-giới đầy tội chướng. 

* Và trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna biết rằng: Niết-bàn không hỉện-hữu 
(appavatta) sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới 
là pháp an-tịnh Ợihema), nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 ãdĩnavãnupassanãũãna hướng đến Niết- 
bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

3- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
pháp-hữu-vỉ (sahkhãranimitta) đó là sẳc-pháp, 
danh-pháp 3 thời trong tam-gỉới thật là đáng 
kinh sợ (bhaya), nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
ãdĩnavãnupassanãnãna thấy rõ, biết rõ pháp- 
hữu-vì đó là sẳc-pháp, danh-pháp quá-khứ, 
hỉện-tạỉ, vị-lai trong tam-giới đầy tội chướng. 

* Và trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna biết rằng: Niết-bàn pháp-vô-vỉ (anỉmỉtta) 
là pháp an-tịnh (khema), nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna hướng đến Niết- 
bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 
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4- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự tích luỹ nghiệp chướng (ãyũhana), cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giới thật là đáng 
kinh sợ (bhaya), nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
ãdĩnavãnupassanãhãna thấy rõ, biết rõ sự tích 
luỹ nghiệp chướng cho quả tái-sinh trong tam- 
giới đầy tội chướng. 

* Và trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna biết rằng: Niết-bàn không tích luỹ nghiệp 
chướng (anãyũhana) là pháp an-tịnh (khema), 
nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna hướng đến Niết-bàn diệt tất cả mọi pháp- 
hữu-vi. 

5- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thay rõ, biết rõ rằng: 
sự tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉ) trong tam-giới 
thật là đáng kinh sợ (bhaya), nên trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna thấy rõ, biết rõ 

sựtái-sinh kiếp sau trong tam-gỉới đầy tội chướng. 

* Và trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna biết rằng: Niết-bàn không tái-sinh kiếp 
sau (appaịisandhi) là pháp an-tịnh (khema), nên 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna 
hướng đến Niết-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

2- Đối-tượng khố và đối-tượng an-lạc 

1- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thay rõ, biết rõ rằng: 
sự sinh (uppãda) của sẳc-pháp, danh-pháp 3 
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thời trong tam-gỉớỉ thật là khổ (dukkha), nên 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna 
thay rõ, biết rõ sự sinh của sẳc-pháp, danh- 
pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-gỉớỉ đầy 

tội chướng. 

* Và trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna biết rằng: Niết-bàn không sinh (anuppãda) 
(sẳc-pháp danh-pháp trong tam-giới) là pháp an- 
lạc (sukha), nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavã- 
nupassanãnãna hướng đến Niết-bàn diệt tất cả 
mọi pháp-hữu-vi. 

2- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự hỉện-hữu (pavatta) của sẳc-pháp, danh-pháp 
3 thời trong tam-giới thật là khố (dukkha), nên 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna 
thấy rõ, biết rõ sự hỉện-hữu của sẳc-pháp, 
danh-pháp quá-khứ, hỉện-tạỉ, vị-lai trong tam- 
giới đầy tội chướng. 

* Và trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna biết rằng: Niết-bàn không hỉện-hữu 
(appavatta) của sẳc-pháp, danh-pháp trong tam- 
giới là pháp an-lạc (sukha), nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna hướng đến Niết- 
bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

3- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thay rõ, biết rõ 
rằng: pháp-hữu-vỉ (sahkhãranimitta) đó là sẳc- 
pháp, danh-pháp 3 thời trong tam-giới thật là 
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khổ (dukkha), nên trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 
ãdĩnavãnupassanãnãna thấy rõ, biết rõ pháp- 
hữu-vì đó là sẳc-pháp, danh-pháp quá-khứ, 
hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đầy tội chướng. 

* Và trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna biết rằng: Niết-bàn pháp-vô-vỉ (animitta) 
là pháp an-lạc (sukha), nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 
7 ãdĩnavãnupassanãhãna hướng đến Niết-bàn 
diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

4- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thay rõ, biết rõ rằng: 
sự tích luỹ nghiệp chướng (ãyũhana) cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp sau trong tam-giới thật là khố 
(dukkha), nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnu- 
passanãũãna thấy rõ, biết rõ sự tích luỹ nghiệp 
chướng cho quả táỉ-sỉnh kiếp trong tam-giới 
đầy tội chướng. 

* Và trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupas- 
sanãũãna biết rằng: Niết-bàn không tích luỹ 
nghiệp chướng (anãyũhana) là pháp an-lạc 
(sukha), nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnu- 
passanãũãna hướng đến Niết-bàn diệt tất cả mọi 
pháp-hữu-vi. 

5- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉ) trong tam-giới 
thật là khố (dukkha), nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
ãdĩnavãnupassanãhãna thấy rõ, biết rõ sự táỉ- 
sinh kiếp sau trong tam-giới đầy tội chướng. 
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* Fà trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupas- 
sanãnãna biết rằng: Niết-bàn không táỉ-sỉnh 
kiếp sau (appaịisandhi) là pháp an-lạc (sukha), 
nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna hướng đến Niết-bàn diệt tất cả mọi pháp- 
hữu-vi. 


3- Đối-tượngpháp-hữu-vi và Niết-bàn 

1- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thay rõ, biết rõ rằng: 
sự sinh (uppãda) của sẳc-pháp, danh-pháp 3 thòà 
trong tam-giới là pháp-hữu-vỉ (sahkhãra), nên 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna 
thấy rõ, biết rõ sự sinh của sẳc-pháp, danh- 
pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đầy 
tội chướng. 

* Và trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna biết rằng: pháp không sinh pháp-hữu-vi 
(anuppãda) là Niết-bàn (Nibbãna), nên trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna hướng 
đến Niết-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

2- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
pháp hỉện-hữu (pavatta) của sẳc-pháp, danh- 
pháp 3 thời trong tam-giới là pháp-hữu-vỉ 
(sahkhãra), nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavã- 
nupassanãũãna thay rõ, biết rõ pháp hỉện-hữu 
của sẳc-phảp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị- 
laỉ trong tam-giới đầy tội chướng. 
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* Fà trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
nãna biết rằng: pháp không hỉện-hữu pháp- 
hữu-vi (appavatta) là Niết-bàn (Nibbãna), nên 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna 
hướng đến Niết-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

3- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thay rõ, biết rõ rằng: 
pháp tạo-tác (sankhãranimitta) đó là sẳc-pháp, 
danh-pháp 3 thời trong tam-giới là pháp-hữu-vỉ 
(sahkhãra), nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnu- 
passanãnãna thay rõ, biết rõ pháp-hữu-vỉ đó là 
sẳc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai 
trong tam-giới đầy tội chướng. 

* Và trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna biết rằng: pháp-vô-vỉ (animitta) là Niết- 
bàn (Nibbãna), nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
ãdĩnavãnupassanãnãna hướng đến Niết-bàn diệt 
tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

4- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
pháp tích luỹ nghiệp chướng (ãyũhana) cho 
quả táỉ-sỉnh kiếp sau trong tam-giới là pháp- 
hữu-vỉ (sahkhãra), nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
ãdĩnavãnupassanãnãna thay rõ, biết rõ pháp 
tích lũy nghiệp chướng cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong tam-giới đầy tội chướng. 

* Và trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna biết rằng: pháp không tích luỹ nghiệp 
chướng (anãyũhana) là Niết-bàn (Nibbãna), nên 
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trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 adinavanupassananana 
hướng đến Niết-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

5- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thay rõ, biết rõ rằng: 
pháp táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉ) trong tam-giới 
là pháp-hữu-vỉ (sahkhãra), nên trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna thay rõ, biết rõ pháp 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giới đầy tội chướng. 

* Và trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna biết rằng: pháp không tái-sinh kiếp sau 
(appatỉsandhỉ) là Niết-bàn (Nibbãna), nên trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãhãna 
hướng đến Niết-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

Thực-hành 10 loại trí-tuệ-thiền-tuệ 

Hành-giả kiên trì thực-hành 10 loại trí-tuệ- 
thiền-tuệ cho thuần thục là: 

* 5 ãdĩnavanãna là trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
thấy rõ, biết rõ ràng 5 đổỉ-tượng sẳc-pháp, 
danh-pháp có sự sinh (uppãda), sự hỉện-hữu 
(pavatta), pháp-hành tạo-tác (sahkhãranimitta), 
sự tích luỹ nghiệp chướng (ãyũhana), sự tái- 
sỉnh kiếp sau (patisandhi) trong tam-giới đầy 
tội chướng, và 

* 5 santipadahãụa là trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
hướng tâm đến Niết-bàn có 5 đoi-tượng hoàn toàn 
trái ngược lại với 5 đoi-tượng của ãdĩnavanãna, 
đó là Niết-bàn không sinh (anuppãda), pháp 
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không hiện-hữu (appavatta), pháp-vô-vi (animitta), 
pháp không tích lũy nghiệp chướng (anãyũhana), 
pháp không tái-sinh kiếp sau (appatisandhi). 

Kh i kiên trì thực-hành 10 trí-tuệ-thiền-tuệ này 
một cách thuần thục rồi, hành-giả ấy không hề bị 
lay chuyển bởi các tà-kiến. 

Nhu vậy, tri-tuệ-thỉền-tuệ ãdĩnavanãna với 
trỉ-tuệ-thỉền-tuệ santipadanãna, mỗi loại có 5 
đối-tuợng hoàn toàn trái nguợc lại với nhau, và 
dẫn đến nhu sau: 

* Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
nãna thấy rõ, biết rõ ràng sắc-pháp, danh-pháp 
quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đầy tội 
chướng, thật đáng kinh sợ tột độ, bởi vì tất cả 
mọi danh-pháp, mọi sẳc-pháp không phải là nơi 
ấn náu (neva tãnam), không phải là nơi an toàn 
(na lenaĩỴi), không phải là nơi đến lánh nạn (na 
gati), không phải là nơi nương nhờ (nap- 
patisaranam), chỉ có khố thật sự mà thôi. 

Cho nên, hành-giả phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ 
nhảm chán, không dính mắc vào sắc-pháp, danh- 
pháp ấy. 

* Trí-tuệ-thiền-tuệ santipadahãna huớng 
đến Niết-bàn tịch tịnh đầy ân-đức. Niết-bàn là 
pháp ấn-náu an toàn, là pháp nương-nhờ an 
toàn, là pháp gỉảỉ-thoát kho hoàn toàn, chỉ có sự 
an-lạc tuyệt đổi mà thôi. 
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Cho nên, hành-giả phát sinh đức-tin trong 
sạch vững chắc trong pháp-hành thiền-tuệ này 
dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
nãna này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nỉbbỉdãnupassanãnãna 
phát sinh liền tiếp theo sau. 

8- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 Nibbidãnupassanãnãna 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
nãna có nhiều năng lực làm nền tảng, làm nhân- 
duyên để phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 gọi là 
nibbidãnupassanãhãụa: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, 
biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp thật đáng nhàm chán. 

- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanã- 
nãna là tong hợp 7 loại trỉ-tuệ trên từ trỉ-tuệ thứ 
nhất cho đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 làm nền 
tảng, làm nhân-duyên đế cho phát sinh tri-tuệ- 
thỉền-tuệ thứ 8 gọi là nibbidãnupassanãũãna: 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh- 
phảp trong tam-giới thật đáng nhàm chán. 

Nỉbbỉdã: Thật đáng nhàm chán có nghĩa là 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã trải 
qua 7 loại trỉ-tuệ-thiền-tuệ từ trỉ-tuệ thứ nhất 
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cho đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 adinavanupas- 
sanãnãna như sau: 

- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanãnãna đã thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp, hiện rõ trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp. 

- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanã- 
nãna đã thấy rõ, biết rõ đặc biệt sự diệt của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp, hiện rõ trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp chỉ có khổ thật sự mầ thôi. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupaịthãnanãna 
đã thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới thật đáng kinh sợ tột độ (bhaya). 

- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
nãna phát sữứi thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp 
trong tam-giới đầy những tội chướng (ãdĩnava). 

* Vì thế, đến khi trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 
nibbidãnupassanãnãạa này phát sinh chỉ thấy 
rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới 
thật đáng nhàm chán tột độ, nên chỉ còn hướng 
tâm đến Niết-bàn giải thoát kho tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới mà thôi. 

Cho nên, hành-giả cố gắng tinh-tấn không 
ngừng thực-hành dõi theo 7 pháp anupassanã, 
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đế mong chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, diệt kho 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Bảy Pháp Anupassanã 

1- Anỉccãnupassanã: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ dõi 
theo thay rõ, biết rõ sẳc-phảp, danh-pháp có 
trạng-thái vô-thường. 

2- Dukkhãnupassanã: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ dõi 
theo thay rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp có 
trạng-thải khổ. 

3- Anattãnupassanã: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp có 
trạng-thái vô-ngã. 

4- Nibbidãnupassanã: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ dõi 
theo thay rõ, biết rõ mọi sẳc-phảp, danh-pháp 
thật đáng nhàm chán. 

5- Virãgãnupassanã: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ mọi sẳc-pháp, danh-pháp 
không đáng say mê. 

6- Nirodhãnupassanã: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ dõi 
theo thay rõ, biết rõ mọi sẳc-phảp, danh-pháp 
đáng diệt bỏ. 

7- Patỉnỉssaggãnupassanã: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
dõi theo thay rõ, biết rõ mọi sẳc-pháp, danh- 
phảp đáng xả bỏ. 
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Giảng Giải 

1- Anỉccãnupassanã: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ dõi 
theo thay rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại, nên hiện rõ trạng-thái vô- 
thường; và trỉ-tuệ-thiền-tuệ này cũng có khả 
năng biết rõ danh-pháp, sẳc-pháp quá-khứ, vị- 
lai cũng có trạng-tháỉ vô-thường như sẳc-pháp, 
danh-pháp hiện-tại này, nên diệt được nicca- 
saĩinã: thay sai, tưởng lầm cho là “sẳc-pháp, 
danh-pháp là thường 

2- Dukkhãnupassanã: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại, nên hiện rõ trạng-tháỉ khố; và 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ này cũng có khả năng biết rõ 
danh-pháp, sẳc-pháp quá-khứ, vị-lai cũng có 
trạng-tháỉ khố như sẳc-pháp, danh-pháp hiện- 
tạỉ này, nên diệt được sukhasahnã: thấy sai, 
tưởng lầm cho là “sắc-pháp, danh-pháp là lạc 

3- Anattãnupassanã: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ dõi 
theo thay rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-phảp, danh- 
pháp hiện-tại, nên hiện rõ trạng-tháỉ vô-ngã; và 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ này cũng có khả năng biết rõ 
danh-pháp, sẳc-pháp quá-khứ, vị-lai cũng có 
trạng-tháỉ vô-ngã như sẳc-pháp, danh-pháp 
hiện-tại này, nên diệt được attasahnã: thấy sai, 
tưởng lầm cho là “sẳc-pháp, danh-pháp là ngã 
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4- Nibbidãnupassanã: Trí-tuệ-thiền-tuệ dõi 
theo thay rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại chỉ có khố thật sự mà thôi, nên 
thật đáng nhàm chán; và trỉ-tuệ-thiền-tuệ này 
cũng có khả năng biết rõ danh-pháp, sẳc-pháp 
quá-khứ, vị-lai cũng thật đáng nhàm chán như 
sẳc-pháp, danh-pháp hiện-tại này, nên diệt được 
nandỉ: tâm tham-ái hài lòng trong sẳc-pháp, 
danh-pháp. 

5- Virãgãnupassanã: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại chỉ có khố thật sự mà thôi, nên 
thật không đáng say mê; và trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
này cũng có khả năng biết rõ danh-pháp, sắc- 
pháp quá-khứ, vị-lai cũng thật không đáng say 
mê như sẳc-pháp, danh-pháp hiện-tại này, nên 
diệt được rãga: tâm tham-ái say mê trong sẳc- 
pháp, danh-pháp. 

6- Nirodhãnupassanã: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại chỉ có khố thật sự mà thôi, nên 
thật đáng diệt bỏ; và trỉ-tuệ-thiền-tuệ này cũng 
có khả năng biết rõ danh-pháp, sẳc-pháp quá- 
khứ, vị-lai cũng thật đáng diệt bỏ như sẳc-pháp, 
danh-pháp hiện-tại này, nên diệt được samudaya: 
nhân-sinh-khố của sẳc-pháp, danh-pháp. 
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7- Patinissaggãnupassanã: Trí-tuệ-thiền-tuệ 
dõi theo thay rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp, 
danh-pháp hiện-tại chỉ có khố thật sự mà thôi, 
nên thật đáng xả bỏ; và trỉ-tuệ-thiền-tuệ này 
cũng có khả năng biết rõ danh-phảp, sẳc-pháp 
quá-khứ, vị-lai cũng thật đáng xả bỏ như sẳc- 
pháp, danh-pháp hiện-tại này, nên diệt được 
ãdãna: sự chẩp-thủ trong sẳc-pháp, danh-pháp. 

Trong 7 pháp ãnupassanã này có 3 loại căn 
bản là aniccãnupassanã, dukkhãnupassanã, 
anattãnupassanã, bởi vì trí-tuệ-thiền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ 3 trạng-thái chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã, của 
sẳc-pháp, danh-pháp. 

Ba loại trí-tuệ-thiền-tuệ 

1- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupaUhãna- 
nãna thay rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp đáng 
kinh sợ. 

2- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
nãna thay rõ, biết rõ sẳc-phảp, danh-pháp đầy 

tội chướng. 

3- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanã- 
nãna thấy rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp đáng 
nhàm chán. 

Ba loại trí-tuệ-thiền-tuệ này chỉ có khác nhau 
về tên gọi mà thôi, còn giống nhau về ý nghĩa. 



218 


KINH CHUYẾN-PHÁP-LUÂN 


Thật vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đã trải qua từ trí-tuệ-thứ nhất nãma- 
rũpaparicchedanãna cho đến tri-tuệ-thỉền-tuệ 
thứ 8 nỉbbỉdãnupassanãnãna này. 

- Neu trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp đáng kỉnh sợ thì gọi là 
bhayatupaịthãnanãna. 

- Neu trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp 
danh-pháp đầy tội chướng thì gọi là ãdĩnavãnu- 
passananãna. 

- Neu trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ danh- 
pháp sắc-pháp đáng nhàm chán thì gọi là 
nỉbbỉdãnupassanãnãna. 

Khi trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 8 nibbidãnupas- 
sanãnãna thấy rõ, biết rõ tất cả các pháp-hữu-vi, 
sắc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai 
trong tam-giới thật đáng nhàm chán tột độ, nên 
hướng tâm đến đoỉ-tượng santipada: Niết-bàn 
là pháp ấn-náu an toàn, là pháp nương-nhờ an 
toàn, là pháp giải thoát khố hoàn toàn, chỉ có sự 
an-lạc tuyệt đoi mà thôi. 

Đối-tượng santipada: Niết-bàn như thế nào? 

Hành-giả có trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nỉbbỉdã- 
nupassanãnãna thấu suốt biết rõ rằng: 

* Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thay rõ, biết rõ rằng: 
uppãda: sự sinh của sẳc-pháp, danh-pháp thật 
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là đáng kinh sợ, đầy tội chướng, đáng nhàm 
chán, chỉ có kho mà thôi. Và anuppãda: sự 
không sinh của sẳc-pháp, danh-pháp, đó là 
santipada: Niết-bàn an-lạc tuyệt đổi. 

* Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thay rõ, biết rõ rằng: 
pavatta: sự hiện-hữu của sẳc-pháp, danh-pháp 
thật là đáng kinh sợ, đầy tội chướng, đáng nhàm 
chán, chỉ có kho mà thôi. Và anuppãda: sự 
không sinh của sẳc-pháp, danh-pháp, đó là 
santipada: Niết-bàn an-lạc tuyệt đoi. 

* Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết rõ rằng: 
nỉmỉtta (sahkhãranimitta): pháp-hữu-vi đó là 
sẳc-pháp, danh-pháp thật là đáng kinh sợ, đầy 
tội chướng, đáng nhàm chán, chỉ có kho mà 
thôi. Và anỉmỉtta: pháp-vô-vi, đó là santipada: 
Niểt-bàn an-lạc tuyệt đổi. 

* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết rõ rằng: 
ãyũhana: sự tích luỹ nghiệp chướng cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giới thật là đáng 
kinh sợ, đầy tội chướng, đáng nhàm chán, chỉ có 
kho mà thôi. Và anãyũhana: sự không tích luỹ 
nghiệp chướng, đó là santipada: Niết-bàn an-lạc 
tuyệt đổi. 

* Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết rõ rằng: 
patisandhi: sự tái-sinh kiếp sau trong tam-giới 
thật là đáng kinh sợ, đầy tội chướng, đáng nhàm 
chán, chỉ có kho mà thôi. Và appatỉsandhỉ: sự 
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không táỉ-sỉnh kiếp sau, đó là santỉpada: Niết- 
bàn an-lạc tuyệt đoi, v.v... 

Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 8 nỉbbỉdãnupassanã- 
nãna có khả năng thấy rõ, biết rõ mọi danh- 
pháp, mọi sắc-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai 
trong tam-giới đáng kinh sợ, đầy tội chướng, 
đáng nhàm chán tột độ, chỉ có kho mà thôi, nên 
chỉ hướng đến đối-tượng santỉpada: Niết-bàn 
diệt tất cả các pháp-hữu-vi, là pháp ấn-náu an 
toàn, là pháp nương-nhờ an toàn, là pháp giải 
thoát kho hoàn toàn, có sự an-lạc tuyệt đổi. 

Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanã- 
nãna này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho 
trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 9 muncitukamyatãnãna 
phát sinh liền tiếp theo sau. 


9- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 
Muncitukamyatãnãna 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanã- 
nãna có nhiều năng lực làm nền tảng, làm nhân- 
duyên để phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 gọi là 
muhcitukamyatãhãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, 
biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới thật 
đáng nhàm chán tột độ, n-n chỉ mong giải thoát 
khỏi các pháp-hữu-vi, sẳc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới mà thôi. 
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- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 9 muncitukamyatã- 
nãna là tống hợp 8 loại trỉ-tuệ trên từ trỉ-tuệ thứ 
nhất cho đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 làm nền 
tảng, làm nhân-duyên đế cho phát sinh tri-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 9 gọi là muhcừukamyatãhãna: 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh- 
pháp trong tam-giới thật đáng nhàm chán tột độ, 
nên chỉ mong giải thoát khỏi các pháp-hữu-vi, 
sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới mà thôi. 

Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 9 muhcitukamyatãhãna 
phát sinh như thế nào? 

Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nỉbbỉdãnupassanãnãna 
có khả năng thấy rõ, biết rõ mọi danh-pháp, mọi sắc- 
pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đáng 
kinh sợ, đầy tội chướng, đáng nhàm chán tột độ, 
chỉ có kho mà thôi, nên hướng tâm đến đổi-tượng 
santipada: Niết-bàn diệt tất cả các pháp hữu-vi 
làm nền tảng, làm nhân-duyên để phát sinh trí- 
tuệ-thỉền-tuệ thứ 9 muhcitukamyatãhãna chỉ 
mong chứng ngộ Niết-bàn giải thoát khỏi kho tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài mà thôi. 

* Ba giới gồm có 31 cõi là: 

1- Dục-giới gồm có 11 cõi-giới. 

2- sẳc-giới gồm có 16 tầng trời sẳc-giới 
phạm-thiên. 

3- Vô sẳc-giới gồm có 4 tầng trời vô-sẳc-gỉớỉ 
phạm-thiên. 
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1- Dục-giói có 11 cõi chia làm 2 cõi-giới: 

- Cõi ác-gỉới có 4 cõi là cõi địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh. Chúng-sinh bị sa đoạ trong 4 
cõi ác-giới này do quả của ác-nghiệp, rồi phải 
chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới đuợc. 

Ac-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở (cetanã) đồng 
sinh với 12 bất-thỉện-tâm là 8 tham-tâm, 2 sân- 
tâm, 2 si-tâm, cho quả tái-sinh kiếp sau trong 4 
cõi ác-giới. 

* Cõi thiện dục-giới gồm có 7 cõi: cõi người 
và 6 cõi trời dục-gỉớỉ. Chúng-sinh đuợc sinh 
trong 7 cõi thiện-giới này do quả của dục-giới 
thiện-nghiệp, huởng quả an-lạc trong cõi ấy cho 
đến khi hết tuổi thọ, rồi phải tái-sinh kiếp sau 
trong cõi khác tuỳ theo nghiệp của mình đã tạo. 

Dục-giới thiện-nghiệp đó là tác-ỷ tâm-sở 
(cetanã) đồng sinh với 8 dục-gỉớỉ thiện-tâm, cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục-giới. 

Chúng-sinh nào đã tạo dục-giới thiện-nghiệp 
nào rồi, sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu dục-giới 
thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
sau thì sinh trong cõi thiện-dục-giới. Đuợc sinh 
trong cõi thiện-dục-giới nào hoàn toàn do năng 
lực quả của dục-giới thỉện-nghỉệp ấy.*^^ 

* Tim hiểu rộng trong quyển Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong 
Cuộc Sống, cùng soạn giả. 
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2- sắc-giói cỏ 16 tầng trời sẳc-giới phạm- 
thiên 

sẳc-giới thỉện-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở 
(cetanã) đồng sinh với 5 bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm, chắc chắn cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên. 

Hành-giả nào thuộc về hạng người tam-nhân 
thực-hành pháp-hành thiền-định, nếu có khả 
năng chứng đắc đuợc 5 bậc thiền sẳc-giới thiện- 
tâm giữ gìn cho đến khi chết. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn chỉ có 
sẳc-giới thỉện-nghỉệp trong đệ ngũ thiền sắc-giới 
thiện-tâm có quyền uu tiên cho quả trong thời-kỳ 
táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có đệ ngũ 
thiền sắc-gỉới quả-tâm gọi là sẳc-giới tái-sinh- 
tâm (paịisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh gọi là Quảng-quả- 
thiên, có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

Còn 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm bậc thấp 
còn lại đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosi- 
kamma) không có cơ hội cho quả đuợc nữa. 

3- Vô-sắc-giói có 4 tầng trời vô-sẳc-gỉớỉ 
phạm-thiên 

Vô-sẳc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ỷ tâm-sở 
(cetanã) đồng sinh với 4 bậc thiền vô-sẳc-giới 
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thiện-tâm, chắc chắn cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong 4 tầng trời vô-sắc-giới Phạm-thiên. 

Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền- 
định, nếu có khả năng chứng đắc đuợc 5 bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiền vô-sẳc- 
giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn chỉ có 
vô-sẳc-giới thiện-nghiệp trong đệ tứ thiền vô- 
sắc-giới thiện-tâm gọi là phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xứ-thiền thiện-tâm có quyền uu tiên cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhi- 
kãla) có đệ tứ thiền vô-sẳc-giới quả-tâm gọi là 
phi-tưởng phi-phi-tưởng-xứ-thiền quả-tâm gọi 
là vô-sẳc-giới tái-sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên tột 
đỉnh gọi là Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên, có 
tuổi thọ 84.000 đại-kiếp trái đất.*^^^ 

Còn 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và 3 bậc 
thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm bậc thấp còn lại đều 
trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) 
không có cơ hội cho quả đuợc nữa. 


* Hành-giả chứng đắc thiền thiện-tâm bậc cao có quyền ưu tiên 
cho quả tái-sinh kiếp sau, còn lại các bậc thiền thiện-tâm thấp 
không có cơ hội cho quả tái-sinh. Tim hiếu rõ trong bộ Nen- 
Tảng-Phật-Giáo, quyến IX: Pháp-Hành Thiền-ĐỊnh, cùng soạn 
giả. 
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Tam-giới: Dục-giới, sẳc-giới, vô-sẳc-giới gồm 
có 31 cõi-giới chỉ là nơi tạm trú của tất cả mọi 
chúng-sinh trong tam-giới mau hoặc lâu mà thôi. 

Dù vị phạm-thiên nào trên tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên tột đỉnh gọi là Phi-tưởng-phi- 
phi-tưởng-xứ-thiên, có tuổi thọ 84.000 đại-kiếp 
trái đất, đến khi hết tuổi thọ cũng phải chết. Sau 
khi vị phạm-thiên ấy chết, tuỳ theo thiện-nghiệp 
của vị phạm-thiên ấy cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi-giới khác. 

* Bốn loài đó là 4 loài chúng-sinh: 

1- Thai-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài thai- 
sinh, đầu tiên cần phải nuơng nhờ nơi bụng mẹ, 
từ từ lớn dần cho đến khi đủ tháng đủ ngày, mới 
sinh ra đời. Đó là loài người trong cõi người, 
chư-thiên cõi bhũmaịthadevatã: chư-thiên trên 
mặt đất, loài súc-sinh như trâu, bò, v.v... 

2- Noãn-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài 
noãn-sinh, đầu tiên cần phải nuơng nhờ nơi 
bụng mẹ, sinh trong trứng từ từ lớn dần cho đến 
khi đủ tháng đủ ngày, trứng sinh ra ngoài, rồi từ 
trứng sinh ra con. Đó là loài gà, vịt, chim, v.v... 

3- Thẩp-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài thấp 
sinh nuơng nhờ nơi ẩm thấp dơ dáy, duới đất, lá 
cây, trái cây chín, máu, mủ, v.v... Đó là con giun 
đất, trùn, dòi, các loài sán, v.v... 
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4- Hoá-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài hoá- 
sinh không cần nưong nhờ vào nơi nào cả, chỉ 
nương nhờ nơi nghiệp quá-khứ của mình mà 
thôi. Khi tái-sinh ngay tức khắc to lớn tự nhiên. 
Đó là chúng-sinh địa-ngục, các loài ngạ-quỷ, a- 
su-ra, chư-thiên trong 6 cõi trời dục-giới (ngoại 
trừ bhũmaịthadevatã), chư Phạm-thiên trong cõi 
trời sẳc-gỉớỉ, cõi trời vô-sẳc-gỉới, v.v... 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đạt 
đến trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 9 muncitukamyatãnãna 
hiểu biết rằng: 

“//ễ còn táỉ-sỉnh kiếp sau là còn có ngũ-uẩn, 
sẳc-pháp, danh-pháp, dù ở trong cõi nào cũng 
chắc chan còn phải chịu kho của sẳc-pháp, 
danh-pháp ẩy. ” 

“Đối với hạng phàm-nhân, hễ còn tiếp tục tử 
sinh luân-hồỉ thì khó mà tránh khỏi 4 cõi ác- 
giới: địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh. ” 

Cho nên, hành-giả cố gắng tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ đạt đến trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
9 này thay rõ, biết rõ sẳc-phảp, danh-phảp trong 
tam-giới thật đáng kinh sợ, đầy tội chướng, thật 
đáng nhàm chán thật sự. 

Vì vậy, hành-giả cảm thấy kinh sợ, nhảm 
chán trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài, nên chỉ quyết tâm tiếp tục thực-hành 
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pháp-hành thiền-tuệ để mong chứng ngộ Niết- 
bàn, giải thoát khỏi khổ vòng tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài mà thôi. 

Tính chất của muhcitukamyatãhãna như 

thế nào? 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã 
đạt đến trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 9 muncitukamyatã- 
hãna chỉ mong chứng ngộ Niết-bàn giải thoát 
khỏi sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới mà 
thôi, qua những ví dụ như sau: 

* Vỉ như con cá bị mắc lưới, cổ gang hết sức 
mình vùng vẫy đế thoát ra khỏi lưới như thế nào. 
Cũng như vậy, hành-giả có trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 
9 mong chứng ngộ Niết-bàn giải thoát ra khỏi 
sẳc-pháp, danh-phảp trong tam-gỉớỉ cũng như 
thế ẩy. 

* Vỉ như con ếch bị con rắn ngậm trong 
miệng, co gang hết sức mình vùng vẫy đế thoát 
ra khỏi miệng con rắn như thế nào. Cũng như 
vậy, hành-giả có trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 mong 
chứng ngộ Niết-bàn ... cũng như thế ẩy, v.v... 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
đạt đến trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 9 muncitukamyatã- 
hãna này thấy rõ, biết rõ ràng mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp trong 31 cõi trong tam-giới đều sinh 
rồi diệt, tan rã, là vô-thường, chỉ có khổ thật sự 



228 


KINH CHUYẾN-PHÁP-LUÂN 


mà thôi, nên tâm của hành-giả chỉ mong chứng 
ngộ Niết-bàn, mới giải thoát ra khỏi mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp trong tam-giới, nghĩa là giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, hành-giả không muốn dính mắc 
trong sắc-pháp, danh-pháp nào nữa, chỉ cố gắng 
tinh-tấn không ngừng tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đế mong chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bon loài. 

Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 9 Muhcitukamyatãhãna 
này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho trí- 
tuệ-thỉền-tuệ thứ 10 patỉsahkhãnupassanãnãna 
phát sinh liền tiếp theo sau. 


10- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 
Patisankhãnupassanãhãna 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muncitukamyatã- 
hãna có nhiều năng lực làm nền tảng, làm nhân- 
duyên để phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 gọi 
là patỉsankhãnupassanãnãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ trở lại đầy đủ trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của 
các pháp-hữu-vi trong tam-giới. 



16 Trí-Tuệ-Thiền-Tuệ 


229 


- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 9 muncitukamyatã- 
nãna trỉ-tuệ-thiền-tuệ mong muốn tha thiết giải 
thoát ra khỏi các pháp-hữu-vi, sẳc-pháp, danh- 
pháp trong tam-giới thật đáng nhàm chán tột 
độ làm nền tảng, làm nhân-duyên để phát sinh 
trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 gọi là patisaúkhãnu- 
passanãnãụa như sau: 

- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 10 paịisahkhãnupas- 
sanãnãna là tong hợp 9 loại trỉ-tuệ trên từ trỉ- 
tuệ thứ nhất cho đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 làm 
nền tảng, làm nhân-duyên đế cho phát sinh tri- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 10 gọi là patisankhãnupassa- 
nãnãụa: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ trở lại 
đầy đủ trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, 
trạng-thải vô-ngã của các pháp-hữu-vi trong 
tam-giới. 

Theo bộ Vỉsuddhỉmagga,^^^ hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, khi đạt đến trí-tuệ- 
thỉền-tuệ thứ 10 patỉsahkhãnupassanãnãna này 
thấy rõ, biết rõ trở lại đầy đủ 4 trạng-thái gồm 
có 53 trạng-thái chi-tiết/^^ 

- Trạng-thải vô-thường có 12 trạng-thái chi-tiết. 

- Trạng-thái khổ có 27 trạng-thái chi-tiết. 

- Trạng-tháỉ vô-ngã có 7 trạng-thái chi-tiết. 


* Bộ Visuddhimagga, phần Patisahkhãnupassanãnãnakathã. 

^ Xem đầy đủ bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển X: Pháp-Hành 
Thiền-Tuệ, cùng soạn giả. 
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- Trạng-thái bẩt-tịnh có 7 trạng-thái chi-tiết. 

Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 10 patỉsankhãnupas- 
sanãnãna này thấy rõ, biết rõ trở lại đầy đủ 4 
trạng-thái: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, 
trạng-thái vô-ngã, trạng-thái bẩt-tịnh của các 
pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới 
một cách rõ ràng đầy đủ các trạng-thái chi-tiết, 
nên dỉệt-từng-thời (tadahgappahãma) được 3 
pháp-điên-đảo: tưởng-điên-đảo (sannãvipallãsa), 
tâm-điên-đảo (cittavipallãsa), tà-kiến-điên-đảo 
(dụthivipallãsa) cho sẳc-pháp, danh-pháp tam- 
giới là thường, lạc, ngã, tịnh. 

Cho nên, trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 này sáng 
suốt tìm ra phương-pháp giải thoát khổ khỏi sắc- 
pháp, danh-pháp trong tam-giới này. 

Hành-giả tiếp tục cố gắng tinh-tấn không 
ngừng thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với phương- 
pháp ấy trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 10 patỉsahkhãnu- 
passanãnãna phát sinh có nhiều năng lực. 

Trong Visuddhimagga, phần trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 10 patisahkhãnupassanãnãnakathã giảng 
giải rằng: 

“Aniccato manasikaroto nimittam paịisahkhã 
nãnatn uppajjati. 

“Dukkhato manasikaroto pavattatn paịisahkhã 
nãnam uppajjati. 
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“Anattato manasikaroto nimittanca pavattanca 
patỉsankhã iỉãnam uppajjatỉ. 

“Hành-giả có trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 
trạng-thái vô-thường, biết rõ pháp-hữu-vi không 
bền lâu, chốc lát, trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 paịi- 
sankhãnupassanãhãna phát sinh. ” 

“Hành-giả có trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 
trạng-thái kho, biết rõ sự hiện hữu các phảp- 
hữu-vi, trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 patỉsahkhãnupas- 
sanãnãna phát sinh. ” 

“Hành-giả có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
trạng-thái vô-ngã, biết rõ pháp-hữu-vi không bền 
lâu và sự hiện hữu các pháp-hữu-vi, trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ thứ 10 paịisahkhãnupassanãnãna phát sinh. ” 

Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 10 patỉsahkhãnupas- 
sanãhãna này làm nền tảng, làm nhân-duyên để 
cho tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhã- 
hãna phát sinh liền tiếp theo sau. 

11- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 
Sankhãrupekkhãhãọa 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 patỉsahkhãnupas- 
sanãhãna nhiều năng lực làm nền tảng, làm 
nhân-duyên để phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 


* Bộ Visuddhimagga, phần Patisaùkhanupassananaụakatha. 
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gọi là sankhãrupekkhãnãụa: trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thay rõ, biết rõ ràng thật-tánh của sẳc-pháp, 
danh-pháp là pháp-vô-ngã, có trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khố, trạng-thái vô-ngã, nên 
đặt tâm trung-dung giữa mọi sẳc-pháp, mọi 
danh-pháp, để quyết định phương pháp giải thoát 
ra khỏi sẳc-phảp, danh-pháp trong tam-giới. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sankhãrupekkhã- 
nãna là tong hợp 10 loại trỉ-tuệ trên từ trỉ-tuệ 
thứ nhất cho đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 làm 
nền tảng, làm nhân-duyên đế cho phát sinh tri- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sankhãrupekkhãhãna: trí- 
tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ ràng sẳc-pháp, 
danh-pháp là pháp-vô-ngã, có trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã, nên 
đặt tâm trung-dung (majjhatta) giữa mọi sẳc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới, đế quyết định 
phương-pháp giải thoát ra khỏi sẳc-pháp, danh- 
phảp trong tam-gỉớỉ. 

Kh i hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
đã đạt đến trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 patisahkhã- 
nupassanãnãna thấy rõ, biết rõ trở lại đầy đủ 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái 
vô-ngã của các phảp-hữu-vi trong tam-giới, đế 
tìm ra phương-pháp giải thoát ra khỏi các pháp 
hữu-vi sắc-pháp, danh-pháp này. Cho nên hành- 
giả trở lại suy xét rằng: 
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“Sabbesankhara sunna ” 

Tất cả các pháp-hữu-vi, sẳc-pháp, danh-pháp 
tam-giới là ngũ-uấn, 6 xứ bên trong với 6 xứ bên 
ngoài, 18 tự-tánh (dhãtu), ... đều là hoàn toàn 
không (không phải ta, không phải của ta). 

Thật vậy, hành-giả có trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 
sahkhãrupekkhãnãna thay rõ, biết rõ 2 pháp: 

“Sunnamỉdarn attanena vã attaniyena vã ” 

Thật-tánh của các pháp-hữu-vi sẳc-pháp, 
danh-pháp tam-gỉớỉ này không phải ta và không 
phải của ta. 

Kh i hành-giả có trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 

sahkhãrupekkhãnãna thay rõ, biết rõ các pháp- 
hữu-vi, sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ là hoàn 
toàn không phải ta, không phải của ta với 
paccakkhahãna: trỉ-tuệ trực tiếp thay rõ, biết rõ 
bên trong của mình như vậy, và cũng thấy rõ, 
biết rõ các pháp-hữu-vi bên trong của người 
khác bằng anumãnahãna: trỉ-tuệ gián tiếp thấy 
rõ, biết rõ 4 pháp rằng: 

1- Nãham kvacani. 

2- Kassaci kihcanatasmim. 

3- Na ca mama kvacani. 

4- Kisminci kihcanatatthi.^^^ 


* Bộ Visuddhimagga Saúkharupekkhanankatha. 
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1- Hành-giả không thấy có ta trong bất cứ 
sẳc-pháp, danh-pháp nào, thời gian nào, trong 
pháp nào cả. 

2- Hành-giả không thấy ta có quan hệ mật 
thiết đến một ai cả. 

3- Hành-giả thay không có của ta, cũng 
không có của người khác, bất cứ sắc-pháp, danh- 
pháp nào, thời gian nào, trong pháp nào cả. 

4- Hành-giả không thay người khác có quan 
hệ với ta. 

Như vậy, các pháp hữu-vi là hoàn toàn không. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ các pháp-hữu-vi 
rằng: 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 6 xứ bên 
trong: nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ỷ 
xứ là hoàn toàn không (suhha), không phải ta, 
không phải của ta, là vô-thường, không bền 
vững, ... 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 6 xứ bên 
ngoài: sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc 
xứ, pháp xứ là hoàn toàn không (suhha), không 
phải ta, không phải của ta, là vô-thường, không 
bền vững, ... 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 6 thức-tâm: 
nhãn-thức-tâm, nhĩ-thức-tâm, tỷ-thức-tâm, thiệt- 
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thức-tâm, thân-thức-tâm, ỷ-thức-tâm là hoàn 
toàn không (sunna), không phải ta, không phải 
của ta, là vô-thường, không bền vững, ... 

- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẫn: 
sẳc-uấn, thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn, thức- 
uấn là hoàn toàn không (suhha), không phải ta, 
không phải của ta, là vô dụng vì không có lõi, 
không bền vững, là vô-thường, không an-lạc, vô- 
ngã, luôn luôn biến đoi, vỉ như cây sậy, cây 
chuối, bong bóng nước, bọt nước, giọt sương, ... 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẫn: 
sẳc-uấn, thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn, thức- 
uẩn với 10 tính chất như sau: 

sắc-uẩn có 10 tính chất: 

1- Rũparỵi rittato passati: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thay rõ, biết rõ sẳc-uấn là vô ích, bởi vì vô- 
thường, kho, vô-ngã. 

2- Tuccho: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 
sẳc-uẩn là rỗng tuếch, bởi vì không có cốt lõi. 

3- Suhhato: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 
sẳc-uấn là rỗng không, không phải ta, không 
phải của ta. 

4- Anattato: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sẳc-uấn là vô-ngã, bởi vì vô chủ, không chiều 
theo ỷ muốn của ai. 
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5- Anỉssariyato: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sẳc-uấn không có chủ quyền, bởi vì không ai 
có quyền sai khiến theo ỷ của mình. 

6- Akãmakãriyato: Trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sẳc-uấn không làm theo ỷ muốn của ai. 

7- Alabbhanĩyato: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ không thế muốn sẳc-uấn như thế này, 
đừng như thế kia được. 

8- Avasavattakato: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, 
biết rõ sẳc-uấn không chiều theo ỷ muốn của ai. 

9- Parato: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 
sẳc-uấn là khác lạ. 

10- Vivittato pasati: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, 
biết rõ sẳc-uấn là vô chủ, bởi vì không phải người, 
không phải chúng-sinh nào cả. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc-uấn là hoàn 
toàn không với 10 tính chất ấy như thế nào. 

Cũng như vậy, thọ-uấn, tưởng-uấn, hành- 
uấn, thức-uấn cũng là hoàn toàn không với 10 
tính chất cũng như thế ấy. 

* Trí-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẫn: 

sẳc-uấn, thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn, thức- 
uấn là hoàn toàn không, có 12 tính chất. 

sắc-uẩn có 12 tính chất: 
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1- Rupatn na satto: Trỉ-tuệ -hiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sẳc-uấn không phải là chúng-sỉnh. 

2- Na jĩvo: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 
sẳc-uấn không phải là sinh-mạng vĩnh cửu như 
ngoại đạo. 

3- Na naro: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 
sẳc-uấn không phải là người. 

4- Na mãnavo: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sẳc-uấn không phải là cậu trai trẻ. 

5- Na itthĩ: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sẳc-uấn không phải là người nữ. 

6- Na puriso: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sẳc-uấn không phải là người nam. 

7- Na attã: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 
sẳc-uấn không phải ta (ngã). 

8- Na attaniyam: Trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sẳc-uẩn không phải thuộc về của ta (ngã). 

9- Nãharn: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sẳc-uấn không phải là ta. 

10- Na mama: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sẳc-uấn không phải của ta. 

11- Na aỉỉhassa: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sẳc-uấn không phải của người khác. 

12- Na kassaci: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết 
rõ sẳc-uấn không phải của một ai cả. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
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trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc-uấn là hoàn 
toàn không với 12 tính chất ấy như thế nào. 

Cũng như vậy, thọ-uấn, tưởng-uấn, hành- 
uấn, thức-uấn cũng là hoàn toàn không với 12 
tính chất cũng như thế ấy. 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc-uẫn là hoàn 
toàn không với trạng-thái vô-thường có 12 
trạng-thái chi-tiết, trạng-thái khố có 27 trạng- 
thái chi-tiết, trạng-thái vô-ngã có 7 trạng-thái 
chi-tiết của sẳc-uấn. 

Cũng như vậy, trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẫn, thức-uẫn 
hoàn toàn không với trạng-thái vô-thường có 
12 trạng-thái chi-tiết, trạng-tháỉ khố có 27 trạng- 
thái chi-tiết, trạng-thái vô-ngã có 7 trạng-thái 
chi-tiết như sẳc-uẩn. 

Kh i hành-giả có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uẫn, sẳc-pháp, danh-pháp hoàn toàn 
không như vậy, gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-gỉới hoàn 
toàn không, không phải ta, không phải của ta. 

Đức-Phật dạy Ngài Trưởng-lão Mogharặịa: 

""Suhhato lokam avekkhassu, 

Mogharãja sadã sato. 

Attãnuditthim ũhacca, 
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evaĩỊi maccutaro sỉyã. 

Evữĩìi ỉokatn avekkhantatn, 
maccurãjã na passatỉ. 

“Này Mogharặịa! Con nên tinh-tẩn ngày đêm, 
Thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ. 

Từ bỏ tà-kiến theo chấp ngã, 

Con nên có trỉ-tuệ-thiền-tuệ, 

Thấy rõ, biết rõ các pháp-hữu-vi, 

Trong tam-giới hoàn toàn không. 

Được như vậy, con thoát khỏi tử thần, 

Tử thần không thay người thay rõ, biết rõ, 
Pháp-hữu-vi, sẳc-phảp, danh-pháp, 

Trong tam-gỉớỉ hoàn toàn không như vậy. ” 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ các pháp-hữu-vi, 
sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới hoàn toàn 
không với nhiều phương pháp như vậy, tâm của 
hành-giả đặt trung-dung giữa tất cả các pháp- 
hữu-vi, sẳc-phảp, danh-pháp trong tam-giới. 

Như vậy, hành-giả đạt đến trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 11 gọi là sankhãrupekkhãhãna. 

Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 

Kh i hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
đạt đến trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 sankhãrupekkhã- 


' Bộ Visuddhimagga, và Bộ Khu. Culanidesa. 
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nãna thấy rõ, biết rõ các pháp-hữu-vi, sẳc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới hoàn toàn không 
(không phải ta, không phải của ta), thấy rõ, biết 
rõ đầy đủ các trạng-tháỉ chỉ-tỉết của trạng-thái 
vô-thường, của trạng-thái kho, của trạng-thái 
vô-ngã của sẳc-pháp, danh-phảp trong tam-gỉớỉ. 
Cho nên, hành-giả có được tính chất đặc biệt của 
trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna 
như sau: 

- Hành-giả diệt được bhayahca nandihca 
vippahãya: tâm kinh-sợ (bhaya) và tâm hoan- 
hỷ (nandi) trong các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới, bởi vì đặt tâm trung- 
dung (majjhatta) giữa các sắc-pháp, danh-pháp 
trong tam-giới. 

- Hành-giả không chấp-thủ trong sắc-pháp, 
danh-pháp cho là ta (aham), của ta (mama), bởi 
vì thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp thật đáng 
kinh-sợ, đầy tội-chướng thật đáng nhàm-chán 
tột độ. 

Ví dụ: Một chàng trai yêu say đắm người vợ 
trẻ đẹp, không muốn rời xa vì quá yêu vợ. Neu 
thấy người vợ đứng, ngồi nói chuyện, cười cợt 
với người đàn ông nào thì chàng trai ấy nổi cơn 
ghen tức, khổ tâm cùng cực. 

Một hôm, chàng trai ấy bắt gặp vợ của mình 
ngoại tình với người đàn ông khác, thấy rõ, biết 
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rõ người vợ phụ bạc, không có lòng chung thủy 
với mình, đầy tội-lỗi như vậy, nên phát sinh tâm 
nhàm-chán tột độ, không còn yêu say đắm người 
vợ như trước nữa. 

Chàng trai ấy quyết tâm ly dị với vợ, rồi đuổi 
vợ ra khỏi nhà, không còn chấp nhận là vợ của 
mình nữa. 

Từ đó về sau, dù chàng trai trẻ thấy người vợ 
cũ đi theo người người đàn ông khác, chuyện trò 
cười cợt với người đàn ông khác, vẫn tự nhiên, 
không hề nổi cơn ghen tức như trước nữa, bởi vì 
chàng trai trẻ đặt tâm trung-dung giữa người vợ 
cũ và người đàn ông khác ấy. 

Cũng như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đã đạt đến tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 
sankhãrupekkhãnãna thay rõ, biết rõ ràng sẳc- 
pháp, danh-pháp hoàn toàn không, là pháp-vô- 
ngã, có trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-tháỉ vô-ngã, nên không còn chấp-thủ 
trong sẳc-pháp, danh-pháp cho là ta (ahữĩỴi), 
của ta (mama), đặt tâm trung-dung giữa tất cả 
mọi sẳc-pháp, mọi danh-pháp ẩy. 

Hành-giả đã đạt đến trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 
này thấy rõ, biết rõ tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp thật đáng kinh sợ, đầy tội-chướng, 
thật đáng nhàm-chán tột độ, chỉ mong giải thoát 
ra khỏi sẳc-phảp, danh-pháp tam-giới mà thôi. 
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Hành-giả trở lại thấy rõ, biết rõ tẩt cả mọi 
sẳc-pháp, mọi danh-pháp hoàn toàn không, 
không phải ta, không phải của ta, nên đặt tâm 
trung-dung giữa tất cả mọi sẳc-pháp, mọi danh- 
pháp, đó là tâm có nhiều năng lực chỉ có hướng 
tâm đến Nỉết-bàn giải thoát kho mà thôi. 

Neu tâm chưa thấy đổỉ-tượng danh-pháp 
Niết-bàn thì hành-giả trở lại với đối-tượng sẳc- 
pháp hoặc danh-pháp tam-giới, và tiếp tục thực- 
hành như vậy, cho đến khi trí-tuệ-thiền-tuệ có 
khả năng thấy được đổi-tượng Niết-bàn. 

Kh i nào trí-tuệ-thiền-tuệ có khả năng thấy được 
đổỉ-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới, khi ấy, mới 
buông bỏ đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

Ví dụ: Chiếc thương thuyền đi trên đại dương. 

Thời xưa, con người chưa có chiếc la-bàn chỉ 
phương hướng. Chiếc thương thuyền trước khi 
khởi hành đi ra biển đại dương, người thuyền 
trưởng bắt một con quạ đem theo để chỉ phương 
hướng. Neu khi chiếc thuyền bị gió mạnh đi lạc 
hướng, nhìn không thấy bến thì khi ấy người 
thuyền trưởng thả con quạ bay đi tìm bến. 

Con quạ rời từ đỉnh cột buồm bay thẳng lên 
hư không, bay quanh các hướng, nếu nó thấy 
bến thì nó bay thẳng về hướng ấy, nhưng nếu nó 
chưa thấy bến thì nó bay trở lại đậu trên đỉnh cột 
buồm như trước. Con quạ ấy tiếp tục bay như vậy, 
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cho đến khi tìm thấy bến bay thẳng về hướng ấy, 
chiếc thuyền cũng đi theo hướng ấy đến bến. 

Cũng như vậy, hành-giả có trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 11 sankhãrupekkhãnãna, nếu khi thấy được 
đổỉ-tượng santỉpada; Niết-bàn siêu-tam-giới thì 
buông bỏ đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới sinh rồi diệt liên tục không ngừng, có 
trạng-thái vô-thường, hoặc trạng-thái kho, hoặc 
trạng-thái vô-ngã. 

Neu khi hành-giả chưa thấy được đối-tượng 
santipada: Niết-bàn siêu-tam-giới thì hành-giả 
vẫn còn có đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới sinh rồi diệt liên tục không ngừng, có 
trạng-thái vô-thường, hoặc trạng-thái khố, hoặc 
trạng-thái vô-ngã. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành như vậy, bởi vì 
trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna 
này phát sinh càng lâu càng vi-tế sâu sắc, thì 
càng có nhiều năng lực tâm trung-dung giữa 
sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

Ba trí-tuệ-thiền-tuệ cùng mục đích 

Ba trí-tuệ-thiền-tuệ có cùng mục đích giống 
nhau là: 

1- Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 9 muncitukamyatã- 
nãna thay rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới thật đáng nhàm-chán tột độ, nên chỉ 
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mong giải thoát ra khỏi các pháp-hữu-vỉ, sẳc- 
pháp, danh-pháp trong tam-giới mà thôi. 

2- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 10 patisahkhãnu- 
passanãũãna thay rõ, biết rõ trở lại đầy đủ 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái 
vô-ngã của các pháp-hữu-vi trong tam-giới, đế 
tìm ra phương-pháp giải thoát ra khỏi các pháp- 
hữu-vi, sẳc-phảp, danh-pháp trong tam-gỉớỉ. 

3- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhã- 
hãna thấy rõ, biết rõ ràng thật-tánh của danh- 
pháp, sắc pháp là pháp-vô-ngã, có trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thải vô-ngã, đặt tâm 
trung-dung giữa tất cả mọi sẳc-pháp, mọi danh- 
pháp trong tam-giới, nên có khả năng đặc biệt 
quyết định phương pháp thực-hành đế giải thoát 
ra khỏi sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới. 

Như vậy, 5 trí-tuệ-thiền-tuệ này đều giống 
nhau về phận sự, về mục đích giải thoát ra khỏi 
sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới, nhưng chỉ 
có khác nhau về thời gian qua ba giai đoạn: 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muhcitukamyatãhãna 
ở giai đoạn đầu. 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 paịisahkhãnupas- 
sanãnãna ở giai đoạn giữa. 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhã- 
hãna ở giai đoạn cuối. 
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Tính Chất Của Sankharupekkhahana 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã 
đạt đến ừí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sankhãrupekkhã- 
nãna nên có những tính chất đặc biệt như sau: 

- Hành-giả không thoái chỉ nản lòng, chỉ có 
quyết tâm kiên trì thực-hành phảp-hành thiền- 
tuệ, đế mong chóng chứng ngộ Niết-bàn, giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bon 
loài mà thôi. 

* Hành-giả có 5 pháp đặc biệt là: 

1- Bojjhangavisesa: Pháp đặc biệt thẩt-giác- 
chi: niệm-giác-chi, phân-tỉch-giác-chi, tinh-tấn- 
giác-chi, hỷ-gỉác-chỉ, tịnh-giác-chi, định-gỉác- 
chi, xả-gỉác-chỉ. Đó là 7 pháp-giác-chi hỗ trợ 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. 

2- Maggangavisesa: Pháp đặc biệt bảt- 
chánh-đạo: chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh- 
tấn, chánh-niệm, chánh-định. Đó là 8 pháp- 
chánh-đạo hỗ trợ chỉnh trực tiếp chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi 
phiền-não, mọi tham-ái. 
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3- Jhãnangavỉsesa: Pháp đặc biệt chi thiền 
Jhãna nghĩa là định-tâm trong đổi-tượng, có 2 
loại định: 

- Lakkhanũpanijjhãna: Định-tâm trong mỗi 
sẳc-pháp, mỗi danh-pháp, đế trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
phát sinh thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
mỗi sẳc-phảp, mỗi danh-pháp, thay rõ, biết rõ ba 
trạng-tháỉ-chung: trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại. 

- Ẵrammanũpanũpanijjhãna: Định-tâm trong 
40 đề mục thiền-định. 

4- Patipadãvisesa: Pháp-hành đặc biệt có 4 
pháp-hành: 

4.1- Dukkhãpaịipadã dandhãbhihhã: Thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ khó nhọc, chậm 
chứng đắc Thảnh-đạo, Thánh-quả. 

4.2- Dukkhãpaịipadã khippãbhihhã: Thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ khó nhọc, mau chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

4.3- Sukhãpatỉpadã dandhãbhihhã: Thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dễ dàng, chậm chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

4.4- Sukhãpatỉpadã khippãbhihhã: Thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dễ dàng, mau chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 



16 Trí-Tuệ-Thiền-Tuệ 


247 


Nguyên nhân của mỗi pháp-hành 

* Do nguyên nhân nào mà hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ khó nhọc, chậm chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả? 

Do 10 vipassanupakkilesa: Pháp bấn của trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ phát sinh xen vào làm trở ngại cho 
hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
khó phát triến. 

Kh i hành-giả thực-hành khó nhọc mới thoát 
ra khỏi 10 pháp bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ, đến 
khi trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna 
phát sinh gần chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
vẫn còn chút trở ngại mới chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả. 

Vì vậy, gọi là “dukkhãpatipadã dandhã- 
bhinnã: thực-hành pháp-hành thiền-tuệ khó 
nhọc, chậm chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 

* Do nguyên nhân nào mà hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dễ dàng, mau chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả? 

Do hành-gỉả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dễ dàng thoát ra khỏi 10 vipassanupakkilesa: 
pháp bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ, và đến khi trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãhãna phát 
sinh gần chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả cũng 
dễ dàng chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 
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Vì vậy, gọi là “sukhãpatipadã khippãbhinnã: 
thực-hành pháp-hành dễ dàng, mau chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả 

* Đối với chư Phật chỉ có điều thứ 4 là 
“sukhãpatipadã khippãbhihhã” thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dễ dàng, mau chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả mà thôi. 

* Đối với Ngài Đại-trưởng-lão Sãriputta chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả thuộc về pháp- 
hành thứ 4 “sukhãpatỉpadã khippãbhihhã 

* Đối với Ngài Đại-trưởng-lão Mahã- 
moggallãna khi chứng đắc Sotãpattimagga, 
Sotãpattiphala thuộc về pháp-hành thứ 4 
“sukhãpatỉpadã khippãbhihhã”, nhưng đến khi 
chứng đắc 3 Thánh-đạo và 3 Thánh-quả bậc cao 
thuộc về pháp-hành thứ nhất "'dukkhãpatipadã 
dandhãbhiMã 

* Đối với các hành-giả khác thảnh tựu 1 trong 4 
pháp-hành tuỳ theo khả năng của mỗi hành-giả. 

5- Vìmokkhavìsesa: Pháp đặc biệt vimokkha 
có 3 pháp: 

* Animittavimokkha: Vô-hiện-tượng gỉảỉ- 
thoát là giải thoát khỏi các pháp-hữu-vi tam- 
giới (animitta), chứng ngộ Niết-bàn anỉmỉtta- 
nỉbbãna: vô-hiện-tượng Niết-bàn. 
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* Appanihitavimokkha: Vô-tham-ái giải thoát 
là giải thoát khỏi tham-ái trong các pháp-hữu-vi 
tam-giới (appanihita), chứng ngộ Niết-bàn appa- 
nỉhỉtanỉbbãna: vô-tham-ái Niết-bàn. 

* Suhhatavimokkha: Chơn-không-vô-ngã giải- 
thoát là giải thoát khỏi chấp ngã trong các pháp- 
hữu-vi tam-giới (sunnata), chứng ngộ Nỉết-bàn 
sunnatanibbãna: chơn-không-vô-ngã Niết-bàn. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 dõi theo 5 loại 
anupassanã cơ bản là: 

1- Aniccãnupassanã: Dõi theo trạng-thải vô- 
thường. 

2- Dukkhãnupassanã: Dõi theo trạng-thái kho. 

3- Anattãnupassanã: Dõi theo trạng-thái vô-ngã. 

Khi trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhã- 
hãna dõi theo 3 loại anupassanã này liên quan 
đến 3 loại indriya, có khả năng đạt đến 3 pháp- 
giải-thoát vimokkha, chứng ngộ 3 loại Nibbãna, 
chứng đẳc thành bậc Thánh-nhãn Ariya- 
puggala, phân định 7 nhóm Thánh-nhãn trong 
Phật-giáo. 

* Hành-giả đạt đến trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 
gọi là sahkhãrupekkhãnãna này có một tiềm lực 
mãnh liệt, có khả năng đặc biệt quyết định chọn 
phuơng pháp thực-hành để giải thoát khổ khỏi 
tam-giới nhu sau: 
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- Bằng 1 trong 3 phảp-chủ indriya: saddhỉn- 
driya, samãdhindriya, pannindriya. 

- Bằng 1 trong 3 anupassanã: aniccãnu- 
passanã, dukkhãnupassanã, anattãnupassanã. 

- Bằng 1 trong 3 sãmannalakkhana: anỉcca- 
lakkhana, dukkhalakkhana, anattalakkhana. 

- Bằng 1 trong 3 pháp-giải-thoát vỉmokkha: 
animittavimokkha, appanihitavimokkha, suMata- 
vimokkha. 

- Bằng 1 trong 3 loại nibbãna: animitta- 
nỉbbãna, appanihitanibbãna, suũnatanibbãna. 

* Phân-định 7 nhóm Thánh-nhân; 

1- Nhóm Thánh-nhân Saddhãnusãrĩ. 

2- Nhóm Thánh-nhân Saddhãvimutta. 

3- Nhóm Thánh-nhân Kãyasakkhỉ. 

4- Nhóm Thánh-nhân Ubhatobhãgavỉmutta. 

5- Nhóm Thánh-nhân Dhammãnusãrĩ. 

6- Nhóm Thánh-nhân Dỉtthỉpatta. 

7- Nhóm Thánh-nhân Pahhãvimutta. 

1- Neu hành-giả nào là hạng người có đức-tin 
trong sạch đặc biệt thì saddhỉndriya: tín-pháp- 
chủ có nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại 
(tẩn-phảp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ), dõi theo aniccãnupassanã, thấy rõ, biết 
rõ anỉccalakkhana: trạng-thái vô-thường, dẫn đến 
pháp-giải-thoát anỉmỉttavỉmokkha: vô-hiện-tượng 
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giải-thoát là giải thoát khỏi các pháp hữu-vi 
tam-giới (animitta), chứng ngộ Niết-bàn anỉmỉtta- 
nỉbbãna: vô-hiện-tượng Niết-bàn, hành-giả ẩy 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc Nhập-hm Thánh-đạo thuộc về 
nhóm Saddhãnusãrĩ: Bậc Thánh Nhập-lưu 
chứng đắc bằng đức-tin trong sạch. 

- Chứng đắc Nhập-hm Thánh-quả, Nhẩt-lai 
Thảnh-đạo, Nhẩt-lai Thảnh-quả, Bẩt-lai Thánh- 
đạo, Bẩt-lai Thánh-quả, A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả gồm có 7 bậc Thánh-nhân 
thuộc về nhóm Saddhãvimutta: Bậc Thánh- 
nhân giải thoát bằng đức-tin trong sạch. 

2- Neu hành-giả nào là hạng nguời có định- 
tâm vững chắc đặc biệt thì samãdhindriya: 
định-pháp-chủ có nhiều năng lực hơn 4 pháp- 
chủ còn lại (tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm- 
phảp-chủ, tuệ-pháp-chủ), dõi theo dukkhãnu- 
passanã, thấy rõ, biết rõ dukkhalakkhana: 
trạng-thái khố, dẫn đến pháp-giải-thoát 
appanỉhỉtavỉmokkha: vô-tham-ái giải thoát là 
giải thoát khỏi tham-ái trong các pháp-hữu-vi 
tam-giới (appanihita), chứng ngộ Niết-bàn 
appanỉhỉtanỉbbãna: vô-tham-ái Niết-bàn, hành- 
giả ấy chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả gồm 
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CÓ 8 bậc Thánh-nhân đều thuộc về nhỏm 
Kãyasakkhỉ: Bậc Thánh-nhân trước có các bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm làm nền tảng, sau thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả. 

- Neu hành-giả, truớc đã chứng đắc 5 bậc 
thiền sẳc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiền vô-sẳc- 
giới thiện-tâm, sau đó thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc A-ra-hán Thánh- 
đạo, A-ra-hán Thánh-quả thì thuộc về nhỏm 
Ubhatobhãgavimutta: Bậc Thánh A-ra-hán giải 
thoát cả 2: tứ thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm và A- 
ra-hán-Thánh-đạo, A-ra-hán-Thánh-quả. 

3- Neu hành-giả nào là hạng nguời có trí-tuệ 
sỉêu-vỉệt đặc biệt thì paũnindriya: tuệ-pháp-chủ 
có nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tỉn- 
pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-phảp-chủ, định- 
pháp-chủ), dõi theo anattãnupassanã, thấy rõ, 
biết rõ anattalakkhana: trạng-thái vô-ngã, dẫn 
đến phảp-giải-thoát sunnatavimokkha: chơn- 
không giải-thoảt là giải thoát khỏi các pháp- 
hữu-vi tam-giới, chứng ngộ Niết-bàn sunnata- 
nỉbbãna: chơn-không Niết-bàn, hành-giả ẩy 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo thuộc về 
nhỏm Dhammãnusãrĩ: Bậc Thánh Nhập-hm 
chứng đắc bằng trỉ-tuệ-siêu-việt. 
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- Chứng đắc Nhập-lim Thánh-quả, Nhẩt-lai 
Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả, Bẩt-lai Thánh- 
đạo, Bẩt-lai Thánh-quả, A-ra-hán Thánh-đạo 
gồm có 6 bậc Thánh-nhân này thuộc về nhỏm 
Dỉtthỉpatta: Bậc Thánh-nhân giải thoát bằng trỉ- 
tuệ-siêu-việt. 

- Chứng đắc A-ra-hán Thánh-quả thuộc về 
nhóm Pannãvimutta: Bậc Thánh A-ra-hán giải 
thoát bằng trỉ-tuệ-siêu-việt, (không có bậc thiền 
nào làm nền tảng). 

Bảy nhóm Thánh-nhân theo 4 Thánh-đạo, 

4 Thánh-quả 

Phân loại 7 nhóm Thánh-nhân tuơng xứng 
với 8 bậc Thánh-nhân nhu sau: 

1- Nhóm Thánh-nhân Saddhãnusãrĩ có 1 bậc 
Thánh Nhập-hm chứng đắc bằng đức-tin trong 
sạch. 

2- Nhóm Thánh-nhân Dhammãnusãrĩ có 1 
bậc Thánh Nhập-ỉưu chứng đắc bằng trỉ-tuệ- 
siêu-việt. 

3- Nhóm Thánh-nhân Dỉtthỉpatta gồm có 6 
bậc Thánh-nhân giải thoát bằng trỉ-tuệ-siêu-việt, 
đó là Nhập-lưu Thánh-quả, Nhẩt-lai Thánh-đạo, 
Nhẩt-lai Thánh-quả, Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai 
Thánh-quả, A-ra-hán Thánh-đạo. 
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4- Nhóm Thánh-nhân Saddhãvimutta gồm có 
7 bậc Thánh-nhân giải thoát bằng đức-tin trong 
sạch, đó là Nhập-Iưu Thánh-quả, Nhẩt-lai- 
Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả, Bẩt-lai Thánh- 
đạo, Bẩt-laỉ Thánh- quả, A-ra-hản Thánh-đạo, 
A-ra-hản Thánh-quả. 

5- Nhóm Thánh-nhân Kãyasakkhỉ gồm có 8 
bậc Thánh-nhân: trước có các bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm làm nền tảng, sau thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng đắc đầy đủ 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả. 

6- Nhóm Thánh-nhân Ubhatobhãgavimutta 
có 1 bậc Thánh A-ra-hán giải thoát bằng cả 2 
pháp: tứ thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm và A-ra-hán 
Thảnh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả. 

7- Hạng Thánh-nhân Pannãvimutta có 1 bậc 
Thảnh A-ra-hán giải thoát bằng trỉ-tuệ-siêu-việt, 
(không có bậc thiền nào làm nền tảng). 

Đối-tượng trước Thánh-đạo-lộ-trình-tâm 

Trong bộ Visuddhimagga, phần sahkhãru- 
pekkhãhãna trình bày nhiều trường họp hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ ban đầu có đốỉ- 
tượng thiền-tuệ khi thì sẳc-pháp, khi thì danh- 
pháp khác nhau, trí-tuệ-thiền-tuệ phát sinh thay 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sẳc-pháp, mỗi 
danh-pháp tam-giới, hiện rõ 5 trạng-thái-chung: 
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trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, trạng-thái 
vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới. 
Những trí-tuệ-thiền-tuệ phát sinh theo tuần tự 
cho đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 Sahkhãrupekkhã- 
nãna có những đoi-tượng thiền-tuệ tam-giới này 
không chắc chắn, có thể thay đổi đổi-tượng 
thiền-tuệ theo mỗi lộ-trình-tâm, trước khi 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavĩthicitta) có tri- 
tuệ-thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna. 

Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna 
trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavĩthicitta), 
có đối-tượng thiền-tuệ tam-giới chắc chan, 
không thay đổi, đó là đổi-tượng sẳc-pháp hoặc 
đối-tượng danh-pháp tam-giới, có 1 trong 3 
trạng-tháỉ-chung là trạng-thái vô-thường, hoặc 
trạng-thái kho, hoặc trạng-thái vô-ngã, có 1 
trong 3 pháp-chủ là tỉn-pháp-chủ, hoặc định- 
pháp-chủ, hoặc tuệ-pháp-chủ tuỳ theo năng lực 
pháp-chủ đặc biệt của hành-giả. 

Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna 
này làm nền tảng, làm nhân-duyên để trí-tuệ-thiền- 
tuệ thứ 12 saccãnulomanãna phát sinh tiếp theo. 


12- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 Saccanulomahana 

Hành-giả thuộc về hạng người tam-nhân đã 
tích luỹ đầy đủ 7Ỡ phảp-hạnh ba-la-mật, có đủ 5 
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pháp-chủ: tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ, có khả 
năng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn ngay trong 
kiếp hiện-tại. 

Hành-giả là người có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-Bảo, có giới-hạnh trong sạch, có quyết tâm 
tinh-tấn không ngừng kiên trì thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, để mong giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài, nên các trí-tuệ- 
thiền-tuệ phát sinh theo tuần tự, từ trí-tuệ thứ 4 
udayabbayãnupassanãnãna cho đến trỉ-tuệ-thỉền- 
tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna có nhiều năng 
lực đặc biệt, nên hành-giả nghĩ rằng: 

“Dãni maggo uppajjissati ” 

“Bây giờ Thánh-đạo-tâm sẽ phát sinh ” 

Thánh-đạo-tâm (Maggacitta) chỉ phát sinh 
trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavĩthicitta). 

Trong Thảnh-đạo lộ-trình-tâm gồm có 4 loại 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ là: 

1- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna. 

2- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuhãna. 

3- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 
Maggahãna. 

4- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 
Phalahãna. 
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Đồ biểu Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sotãpattimaggavĩthicitta) 


đố i-tượĩig sắc,danh đối-tượĩig Niết -bàn 



Anulomanăụa 

Gotrabhunăụa V 
Sotăpattimagganăụa 

Sotăpattiphalanăụa 


Giải thích Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 

1- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm trước, viết tắt (bha) 

2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động, vt (na) 

3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đút, vt (da) 

4- Manodvãravapanacitta: Ý-môn-hướng-tâm, vt (ma) 

5- Parikamma: Tâm chuấn bị Thánh-đạo-tâm, vt (pari) 

6- Upacãra: Tâm cận Thánh-đạo-tâm, vt (upa) 

7- Anuloma: Tâm thuận dòng trước-sau, vt(anu) 

8- Gotrabhu: Tâm chuyên dòngphàm-nhân, vt (got) 

9- Sotãpattimaggacitta: Nhập-hm Thánh-đạo-tâm, vt 
(mag) 

10- Sotãpattiphalacitta: Nhập-ỉưu Thánh-quả-tâm, vt 
(phai) 

11- Bhavahgacitta: Hộ-kiếp-tâm sau, viết tắt (bha) 

Chấm dứt Nhập-lim Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

Xem xét Nhập-ỉưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm kế 
từ Manodvãravajjanacitta: ỷ-môn-hướng-tâm 
phát sinh 1 sát-na tiếp nhận đối-tượng sẳc-pháp 
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hoặc đối-tượng danh-pháp tam-giới có 1 trong 
3 trạng-thái chung là trạng-thải vô-thường, hoặc 
trạng-thái khố, hoặc trạng-thái vô-ngã làm đối- 
tượng sinh rồi diệt, làm duyên cho Javanacitta: 
tác-hành-tâm phát sinh liên tục gồm có 7 sát-na- 
tâm là: 

1- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parỉkamma: 
chuấn-bị-tâm cho Nhập-hm Thánh-đạo-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm, có 1 trong 3 trạng-thái-chung 
làm đối-tượng giống như ỷ-môn-hướng-tâm, 
sinh rồi diệt, làm duyên cho sảt-na-tâm sau là: 

2- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra: cận-tâm 
gần Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát- 
na-tâm, có 1 trong 3 trạng-thái-chung làm đối- 
tượng giống như ý-môn-hướng-tâm, sinh rồi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

3- Sát-na-tâm thứ ba gọi là anuloma: tâm- 
thuận-dòng trước và sau phát sinh 1 sát-na-tâm 
có 1 trong 3 trạng-thái-chung làm đối-tượng 
giống như ý-môn-hướng-tâm, sinh rồi diệt làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là: 

4- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu: trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuhãna làm phận sự 
chuyến dòng từ phàm-nhân lên dòng bậc Thánh 
Nhập-lum phát sinh 1 sát-na-tâm. Tuy tâm này 
còn là dục-gỉớỉ thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ, nhưng 
có khả năng đặc biệt tiếp nhận đối-tượng danh- 
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pháp Niết-bàn siêu-tam-giới mở đầu sinh rồi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

5- Sảt-na-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm, trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới trong Thánh- 
đạo-tâm gọi là Magganãna: Thánh-đạo-tuệ đó là 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ trong Nhập-hm Thánh- 
đạo-tâm phát sinh chỉ 1 sát-na-tâm mà thôi có 
đổi-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới, có 
khả năng đặc biệt diệt tận được (samucchedap- 
pahãna) 2 loại phiền-não là ditthi: tà-kiến và 
vỉcỉkỉcchã: hoài-nghi không còn dư sót, sinh rồi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

6- 7- Sát-na-tâm thứ 6, thứ 7 gọi là Phala: 
Thánh-quả-tâm, trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới 
trong Thánh-quả-tâm gọi là Phalanãna: Thánh- 
quả-tuệ đó là Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ trong 
Nhập-lim Thánh-quả-tâm phát sinh 2 sát-na-tâm 
có đổi-tượng danh-phảp Niết-bàn siêu-tam-giới 
có phận-sự làm vắng lặng phiền-não mà Nhập- 
lưu Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được, sinh rồi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

* Hộ-kiếp-tâm sau bhavahgacitta chấm dứt 
Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

Nhu vậy, trong Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình- 
tâm (Maggavĩthicitta) có 7 sát-na-tâm javanacitta 
đặc biệt có 2 loại tâm, 2 loại đốỉ-tượng, 4 loại 
trỉ-tuê-thiền-tuê nhu sau: 
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* 2 Loại tâm 

- Dục-giới thiện-tâm hợp với trí-tuệ có 4 sát- 
na-tâm là sát-na-tâm thứ nhất gọi là parỉ- 
kamma, sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra, sát- 
na-tâm thứ 3 gọi là anuloma, sát-na-tâm thứ 4 
gọi là gotrabhu. 

- Siêu-tam-giớỉ-tâm có 3 sát-na-tâm là sát- 
na-tâm thứ 5 gọi là Sotãpattỉmaggacỉtta thuộc 
về sỉêu-tam-gỉớỉ thiện-tâm, và sát-na-tâm thứ 6, 
và thứ 7 gọi là Sotãpattiphalacitta thuộc về 

siêu-tam-giới quả-tâm. 

* 2 Loại đối-tượng 

- Đối-tượng sẳc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới (lokiya-ãrammana) có 3 sát-na-tâm là sát- 
na-tâm thứ nhất gọi là parỉkamma, sát-na-tâm 
thứ nhì gọi là upacãra, sát-na-tâm thứ 3 gọi là 

anuloma. 

- Đổỉ-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam- 
gỉớỉ (lokuttara-ãrammana) có 4 sát-na-tâm là 
sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu, sát-na-tâm 
thứ 5 gọi là Sotãpattỉmaggacỉtta, sát-na-tâm thứ 
6, và thứ 7 gọi là Sotãpattỉphalacỉtta. 

* Tuy nhiên sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu 
là 1 sát-na-tâm đặc biệt, tuy tâm còn là dục-gỉớỉ 
thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ, nhung có khả năng đặc 
biệt tiếp nhận đoỉ-tượng danh-pháp Niết-bàn 
siêu-tam-giới. 
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* Bốn Loại trí-tuệ-thiền-tuệ 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna. 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhunãna. 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 
Magganãna. 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 
Phalanãna. 

Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna có 
3 sát-na-tâm đầu: 

1- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parỉkamma: 
tâm chuấn bị cho Nhập-hm Thánh-đạo-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm sinh rồi diệt, làm duyên cho 
sát-na-tâm sau là: 

2- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra: cận- 
tâm gần với Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm phát sinh 
1 sát-na-tâm, sinh rồi diệt, làm duyên cho sát- 
na-tâm sau là: 

3- Sát-na-tâm thứ ba gọi là anuloma: tâm- 
thuận-dòng 8 loại trỉ-tuệ-thiền-tuệ trước và 
thuận-dòng 37pháp bodhipakkhiyadhamma sau 
phát sinh 1 sát-na-tâm sinh rồi diệt, đồng thời 
diệt buông bỏ đối-tuợng sắc-pháp hoặc danh- 
pháp tam-giới. 

3 sát-na-tâm này gọi là trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 
12 saccãnulomanãna, trí-tuệ này có 2 phận sự: 
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- Thuận dòng theo 8 trỉ-tuệ-thiền-tuệ phần 
trước kế từ trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnu- 
passanãũãna cho đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 
sahkhãrupekkhãnãna đã được thuần thục có 
nhiều năng lực, để có khả năng dẫn đến chứng- 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo. 

- Thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phần sau chắc chắn dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo. 

Giảng giải saccãnulomanãọa: sacca+anuloma 

* Sacca: Chân-lỷ tứ Thảnh-đế là 4 sự thật 
chân-lỷ mà bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ đó là: 

1- Khỗ-Thánh-đế (dukkha-arỉyasacca) đó là 
81 tam-giới-tâm (trừ 8 siêu-tam-giới-tâm), 51 
tâm-sở (trừ tham tâm-sở) và 28 sẳc-pháp, gọi là 
khố-Thánh-đế, hoặc tóm lại là ngũ-uấn chẩp-thủ. 

2- Nhân sinh khỗ-Thánh-đế (dukkhasamudaya- 
arỉyasacca) đó là tham tâm-sở (lobhacetasika), 
gọi là nhân sinh kho-Thánh-đế. 

3- Diệt khổ-Thánh-đế (dukkhanỉrodha-arỉya- 
sacca) đó là Niết-bàn (Nibbãna), gọi là diệt 
khổ-Thánh-đế. 

4- Pháp-hành dẫn đến diệt khỗ-Thánh-đế 

(dukkhanirodhagãminĩ paịipadã ariyasacca) đó 
là pháp-hành bát-chánh-đạo: chánh-kiển, chánh- 
tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
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chánh-tinh-tẩn, chánh-niệm, chánh-định, gọi là 
pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đế. 

* Anuloma: Thuận dòng theo 8 loại tri-tuệ- 
thỉền-tuệ phần trước, và thuận dòng theo 37 

pháp bodhipakkhiyadhamma phần sau. 

* Thuận dòng theo 8 loại trí-tuệ-thiền-tuệ 

phần trước đó là: 

1- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 Udayabbayãnupas- 
sanãũãna. 

2- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 Bhahgãnupassanã- 
hãna. 

3- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 Bhayatupatthãnahãna, 

4- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 Ẫdĩnavãnupassanã- 
hãna. 

5- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 Nibbidãnupassanã- 
hãna. 

6- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 Muhcitukamyatã- 
hãna. 

7- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 Patisankhãnupas- 
sanãhãna. 

8- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 Sahkhãrupekkhã- 
hãna. 

* Thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma chứng đắc Thánh-đạo phần sau là: 

* Satỉpatthãna: 4 pháp-niệm-xứ: 

1- Thân niệm-xứ. 2- Thọ niệm-xứ. 

3- Tâm niệm-xứ. 4- Pháp niệm-xứ. 
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* Samappadhana: 4 pháp-tinh-tẩn: 

1- Tinh-tẩn ngăn ác-pháp chưa sinh, không sinh. 

2- Tinh-tấn diệt ác-pháp đã sinh. 

3- Tinh tẩn làm cho thiện-pháp sinh. 

4- Tinh-tấn làm tăng trưởng thiện-phảp đã sinh. 

* Iddhỉpãda: 4 pháp-thành-tựu: 

1- Thành-tựu do hài lòng. 

2- Thành-tựu do tinh-tấn. 

3- Thành-tựu do quyết tâm. 

4- Thành-tựu do trỉ-tuệ. 

* Indriya: 5 pháp-chủ: 

1- Tỉn-pháp-chủ. 2- Tấn-pháp-chủ. 

3- Niệm-pháp-chủ. 4- Định-phảp-chủ. 

5- Tuệ-pháp-chủ. 

* Bala: 5 pháp-lực: 

1- Tỉn-pháp-lực. 2- Tẩn-pháp-lực. 

3- Niệm-pháp-lực. 4- Định-pháp-lực. 

5- Tuệ-pháp-lực. 

* Bojjhanga: 7 pháp-giác-chi: 

1- Niệm-giác-chi. 2- Phân-tích-giác-chi. 
3- Tinh-tẩn-giác-chi. 4- Hỷ-giác-chi. 

5- Tịnh-giác-chi. 6- Định-giác-chi. 

7- Xả-giác-chi. 

* Magga: 8 pháp-chảnh-đạo: 

1- Chánh-kiến. 2- Chánh-tư-duy. 

3- Chánh-ngữ. 4- Chánh-nghiệp. 
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5- Chánh-mạng. 6- Chánh-tinh-tẩn. 

7- Chánh-niệm. 8- Chánh-định. 

Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna là 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ có đốỉ-tượng sẳc-phảp hoặc 
danh-phảp tam-giới cuối cùng trong Thánh-đạo 
lộ-trình-tâm (Maggavĩthicitta) cũng là trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ tam-giới cuối cùng trong pháp-thanh- 
tịnh thứ 6 gọi là patipadãũãụadassanavisuddhi 
pháp-hành tri-kiến-thanh-tịnh gồm có 9 loại trí- 
tuệ thiền-tuệ là: 

1- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanã- 
nãna đã thoát khỏi 10 bấn của trỉ-tuệ-thiền-tuệ. 

2- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanã- 
hãna. 

3- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupaịthãna- 
hãna. 

4- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanã- 
hãna. 

5- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanãhãna. 

6- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muhcitukamyatãhãna. 

7- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 patisahkhãnupas- 
sanãhãna. 

8- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhã- 
hãna. 

9- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna. 

Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna 
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còn có 2 phận sự cuối cùng của sắc-pháp hoặc 
danh-pháp trong tam-giới như sau: 

* Phận sự cuối cùng thay rõ, biết rõ trạng- 
thái vô-thường hoặc trạng-thái kho, hoặc trạng- 
thái vô-ngã của sẳc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới, rồi buông bỏ sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

* Phận sự cuối cùng diệt-từng-thời (tadahgap- 
pahãma) được các phiền-não làm ô nhiễm che 
phủ sự thật chân-lỷ tứ Thánh-đế nhờ 37 pháp 
bodhipakkhiyadhamma, đế cho Thánh-đạo-tâm 
(Maggacitta) sẽ phát sinh. 

Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna 
sinh rồi diệt, làm nền tảng, làm duyên (paccaya) 
có 6 duyên là anantarapaccaya: liên-tục-duyên, 
samanantarapaccaya: liên-tục-hệ-duyên, ãsevana- 
paccaya: tác-hành-duyên, upanissayapaccaya: 
tiềm-năng-duyên, natthipaccaya: vô-hiện-duyên, 
vigatapaccaya: ly-duyên, đế tri-tuệ-thỉền-tuệ 
thứ 13 gotrabhuhãna phát sinh liền tiếp theo sau. 


13- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 Gotrabhunana 

Trong cùng Nhập-hm Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sotãpattimaggavĩthicitta) có 7 sát-na-tâm javana- 
citta, theo tuần tự: sát-na-tâm thứ nhất gọi là 
parỉkamma, sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra, 
sát-na-tâm thứ 3 gọi là anuloma, 3 sát-na-tâm 
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đầu này gọi là trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 

saccãnulomanãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thuận dòng 
theo 8 trỉ-tuệ-thiền-tuệ phần trước và thuận 
dòng theo 37 pháp bodhipakkhiyadhamma phần 
sau, sinh rồi diệt, đồng thời buông bỏ cả đối- 
tượng sẳc-phảp hoặc danh-pháp tam-gỉớỉ có 
trạng-thái vô-thường, hoặc trạng-thái kho, hoặc 
trạng-thái vô-ngã, rồi làm duyên cho sát-na-tâm 
liền tiếp theo sau là: 

* Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu đó là trí- 
tuệ-thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhuhãna trong dục- 
giới thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có khả năng đặc 
biệt tiếp nhận đoi-tượng danh-pháp Niết-bàn 
siêu-tam-giới mở đầu, làm phận sự chuyến-dòng 
từ thiện-trỉ phàm-nhân lên dòng bậc Thánh 
Nhập-lưu như thế nào? 

Ví dụ: Một nguời nhận thức thấy rõ, biết rõ bờ 
bên này đầy nguy hiểm, còn bờ bên kia là an toàn, 
an-lạc tuyệt đối, nên nguời ấy tìm phuơng pháp 
sang bờ bên kia cho đuợc an toàn, an-lạc tuyệt đối. 

Nguời ấy cột sợi dây trên cành cây cao (hoặc 
cầm cây sào), rồi chạy nhanh lấy trớn, nắm đầu 
sợi dây nhảy tung nguời lên cao, lao nguời qua 
bờ bên kia, rồi buông sợi dây, đứng vững trên bờ 
bên kia an toàn, vẫn còn bỡ ngỡ nhu thế nào. 

Cũng nhu vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đã nhận thức thấy rõ, biết rõ 3 giới: 
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dục-gỉớỉ, sắc-giới, vô-sẳc-giới này như 3 hầm 
lửa than hồng cháy đỏ vô cùng nóng nảy đang 
thiêu đốt tất cả mọi chúng-sinh trong 4 loài: 
thai-sinh, noãn-sinh, thẩp-sinh, hóa-sinh phải 
chịu mọi cảnh khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài, nên chỉ muốn chứng đắc Niết-bàn giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi, được an toàn, an-lạc 
tuyệt đối mà thôi. 

Hành-giả chạy lấy trớn từ trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
4 udayabbayãnupassanãnãna, v.v... nắm sợi 
dây đó là 1 trong 5 uấn chấp-thủ hoặc sẳc-pháp 
hoặc danh-pháp tam-giới, có 1 trong 3 trạng- 
thải-chung làm đối-tượng là trạng-thái vô- 
thường, hoặc trạng-thái kho, hoặc trạng-thải vô- 
ngã, đến khi trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnu- 
ỉomahãna phát sinh trong Nhập-hm Thánh-đạo 
lộ-trình-tâm có 7 sát-na-tâm javanacitta: tác- 
hành-tâm phát sinh theo tuần tự. 

* Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna 
có 3 sát-na-tâm đầu: 

- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parỉkamma phát 
sinh lấy trớn tung người lên cao rồi diệt, làm 
nhân-duyên cho sát-na-tâm tiếp theo. 

- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra phát sinh 
lao người qua gần bờ bên kia là Niết-bàn siêu- 
tam-gỉớỉ rồi diệt, làm nhân-duyên cho sát-na- 
tâm tiếp theo. 
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- Sát-na-tâm thứ ba gọi là anuloma phát sinh 
sắp đến sát bờ bên kia là Niết-bàn siêu-tam-giới, 
nên buông bỏ sợi dây đó là buông bỏ đoỉ-tượng 
sẳc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới có 1 trong 3 
trạng-thái-chung rồi diệt, đồng thời trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna đã hoàn 
thảnh xong phận sự rồi diệt, làm nhân-duyên cho 
sát-na-tâm tiếp theo là, 

* Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu phát sinh 
đứng bên bờ kia là Niết-bàn siêu-tam-giới, an 
toàn, an-lạc tuyệt đối, gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 13 gotrabhunãụa trong dục-giới thiện-tâm 
hợp với trỉ-tuệ tiếp nhận đổi-tượng Niết-bàn 
siêu-tam-giới mở đầu, làm phận sự chuyến dòng 
từ bậc thiện-trí phàm-nhân (kaỉyãnaputhujjana) 
lên dòng bậc Thánh Nhập-lưu. 

Như vậy, hành-giả vẫn còn là bậc thiện-trí 
phàm-nhân (kalyãnaputhujjana), dù cho dục- 
giới thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có đổỉ-tượng 
danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới, nhưng vẫn 
chưa có khả năng diệt tận được (samucchedap- 
pahãna) phiền-não. 

* Tính chất Gotrabhuhãna 

Gotrabhuũãụa trong 4 Thánh-đạo lộ-trình- 
tâm có phận sự: 

- Chuyến dòng từ bậc thiện-trỉphàm-nhân lên 
dòng bậc Thánh Nhập-lưu. 
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- Chuyến dòng từ bậc Thánh Nhập-hm lên 
dòng bậc Thánh Nhẩt-lai. 

- Chuyến dòng từ bậc Thánh Nhẩt-lai lên 
dòng bậc Thánh Bẩt-lai. 

- Chuyến dòng từ bậc Thánh Bẩt-lai lên dòng 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Anulomaiiãna và Gotrabhuiiãna 

Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna 
và trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhuhãna là 2 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ cùng trong Nhập-hm Thánh- 
đạo lộ-trình-tâm (Sotãpattimaggavĩthicitta). Hai 
trí-tuệ-thiền-tuệ này có pháp giống nhau và khác 
nhau nhu sau: 

^ Xét về tâm: Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 12 saccãnu- 
lomahãna với tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhu- 
hãna cùng có dục-giới thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ 
làm phận-sự trong javanacitta hoàn toàn giống 
nhau trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

* Xét về đổỉ-tượng: Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 12 
saccãnulomanãna với tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 13 
gotrabhuũãna có đối-tuợng hoàn toàn khác nhau 
trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomaũãna 
có đối-tuợng sẳc-pháp hoặc danh-pháp tam-gỉớỉ 
có 1 trong 3 trạng-thái: trạng-thái vô-thường, 
hoặc trạng-thái khố hoặc trạng-thải vô-ngã. 
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- Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhunãna có 
đổi-tượng danh-pháp Nỉết-bàn siêu-tam-giới, 
không có trạng-thái nào cả. 

- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna 
có khả năng đặc biệt làm tan biến màn vô-minh 
che phủ sự thật chân-lỷ Thánh-đế, nhưng không 
có đốỉ-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới. 

- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 13 gotmbhunãna có 
khả năng đặc biệt có đổỉ-tượng danh-pháp Niết- 
bàn siêu-tam-giới, nhưng không có khả năng làm 
tan biến màn vô-minh che phủ sự thật chân-lỷ tứ 
Thánh-đế. 

Vutthãnagãminĩvipassanã: Trí-tuệ-thiền-tuệ 
dẫn đến giải thoát khỏi đoỉ-tượng thiền-tuệ tam- 
giới (lokiya ãrammana: sẳc-pháp, danh-pháp 
tam-gỉớỉ) và giải thoát khỏi trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
tam-gỉớỉ (lokiyavipassanãhãna), có 2 loại trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ là: 

- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 12 saccãnulomanãna 
là trí-tuệ-thiền-tuệ cuối cùng của đoi-tượng sẳc- 
pháp, hoặc danh-pháp tam-giới (lokiya ãram- 
mana) tiếp theo sau là trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 
gotmbhuhãna có đổỉ-tượng danh-pháp Niết-bàn 
siêu-tam-giới (lokuttara ãrammana). 

- Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhuhãna là 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ cuối cùng của trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
tam-giới (lokiyavipassanã), tiếp theo sau là trí- 
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tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 (lokuttara- 
vipassanãnãna) gọi là Maggahãna: Thánh-đạo-tuệ. 

- Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhunãna có 
đổỉ-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới, mở 
đầu làm phận sự chuyến dòng từ hạng thiện-trỉ 
phàm-nhân (kalyãnaputhujjana), sang dòng bậc 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm (Sotãpattimaggacitta). 

Cho nên, trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhu- 
hãna là trỉ-tuệ-thiền-tuệ cuối cùng của trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ tam-gỉớỉ (lokiyavipassanã) không ghép 
vào pháp-thanh-tịnh thứ 6 patỉpadãnãnadas- 
sanavỉsuddhỉ thuộc về lokiyavisuddhi: pháp- 
thanh-tịnh tam-giới, bởi vì trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 
13 này không thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thải vô-ngã của 
sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ. 

Và tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 13 gotrabhuhãna 
cũng không ghép vào pháp-thanh-tịnh thứ 7 
nãnadassanavisuddhi thuộc về lokuttaravỉsuddhỉ 
pháp-thanh-tịnh siêu-tam-giới, bởi vì trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 13 này không có khả năng diệt tận 
được phiền-não. 

Vì vậy, trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhu- 
hãna này ở khoảng giữa pháp-thanh-tịnh thứ 6 
patipadãhãnadassanavisuddhi và pháp-thanh- 
tịnh thứ 7 hãnadassanavisuddhi. 
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* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuũãna này 
đặc biệt có đổỉ-tượng danh-pháp Niết-bàn-siêu- 
tam-gỉớỉ mở đầu sinh rồi diệt, làm duyên 
(paccaya), có 6 duyên là anantarapaccaya: liên- 
tục-duyên, samanantarapaccaya: liên-tục hệ- 
duyên, ãsevanapaccaya: tác-hành-duyên, upanis- 
sayapaccaya: tiềm-năng-duyên, natthipaccaya: 
vô-hiện-duyên, vỉgatapaccaya: ly-duyên, đế tri- 
tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giớỉ thứ 14 phát sinh 
liền tiếp theo sau. 


14- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giói thứ 14 
Magganãọa, 

15- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giói thứ 15 
Phalahãna. 

Trong cùng Nhập-lim Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Maggavĩthỉcỉtta) có 7 sát-na-tâm javanacitta: 

- Sát-na-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm đó là Nhập-Iưu Thánh-đạo-tâm, trỉ-tuệ trong 
Nhập-lim Thánh-đạo-tâm gọi là trí-tuệ-thỉền- 
tuệ siêu-tam-giới thứ 14 Sotãpattimagganãna: 
Nhập-lim Thánh-đạo-tuệ. 

14- Tri-tuệ-thỉền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 

Nhập-lim Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Nhập- 
lưu Thánh-đạo-tâm này có đoi-tượng danh-pháp 
Niết-bàn siêu-tam-giới, có phận sự diệt tận đuợc 
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tham-áỉ trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến không 
còn dư sót, và diệt tận được 2 loại phỉền-não là 
dỉtthỉ: tà-kiến trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến 
và vicikicchã: hoài-nghi trong sỉ-tâm hợp với hoài- 
nghi không còn dư sót, sinh rồi diệt, làm duyên 
(paccaya), có 6 duyên là anantarapaccaya: liên- 
tục-duyên, samanantarapaccaya: liên-tục-hệ-dựyên, 
ãsevanapaccaya: tác-hành-duyên, upanissaya- 
paccaya: tiềm-năng-dưyên, natthipaccaya: vô- 
hiện-dưyên, vigatapaccaya: ly-dưyên, đế tri-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Phaỉahãna: 
Thánh-quả-tuệ phát sinh liền tiếp theo sau. 

- Sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là Phala: 
Phalacỉtta:Thánh-quả-tâm đó ìàNhập-hm Thánh- 
quả-tâm, trỉ-tuệ trong Nhập-ỉưu Thánh-quả-tâm 
gọi là trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 
Sotãpattiphalahãna: Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ. 

15- Tri-tuệ-thỉền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 

Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Nhập- 
lưu Thánh-quả-tâm có 2 sát-na-tâm là thứ 6 và 
thứ 7 có đoi-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu- 
tam-giới, có phận sự làm an tịnh phiền-não mà 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được rồi 
diệt, đồng thời chấm dứt Nhập-hm Thánh-đạo 
lộ-trình-tâm, trở thảnh bậc Thánh Nhập-lưu 
(Sotãpanna) trong Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 
16 cuối cùng. 
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16- Trí-tuệ thứ 16 Paccavekkhananana 

Trỉ-tuệ thứ 16 làm phận sự quán triệt 5 điều: 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
ngộ Niết-bàn lần đầu tiên trong kiếp tử sinh 
luân-hồi từ vô-thuỷ đến kiếp hiện-tại. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm. 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc Nhập-lưu Thảnh-quả-tâm. 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã diệt tận 
2 loại phiền-não là tà-kỉến trong 4 tham-tâm 
hợp với tà-kiến và hoàỉ-nghỉ trong si-tâm hợp 
với hoài-nghi không còn dư sót. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Chưa diệt 
tận được 8 loại phiền-não còn lại là tham, sân, 
si, ngã-mạn, buồn-ngủ, phóng-tâm, không biết 
hố-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi. 

1- Bậc Thánh-Nhập-Lưu (Sotãpanna) 

Bậc Thánh Nhập-lưu là bậc Thánh-nhân thứ 
nhất trong Phật-giáo, đó là kết quả pháp-hành 
thiền-tuệ mà hành-giả đã thực-hành đúng theo 
pháp-hành tmng-đạo. 

Kiếp hiện-tại, bậc Thánh Nhập-hm vĩnh viễn 
không còn khổ vì 2 loại phiền-não là tà-kiến và 
hoài-nghi nữa. 

Kiếp vị-lai, sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, 
vĩnh viễn không còn tái-sinh kiếp sau trong cõi 
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ác-giới, mà chỉ có đại-thiện-nghiệp trong đại- 
thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là dục-gỉới 
tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận-sự tái- 
sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới là cõi 
nguời hoặc cõi trời dục-giới, nhiều nhất chỉ có 7 
kiếp nữa mà thôi. Đen kiếp thứ 7, bậc Thánh 
Nhập-hm chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Trong Phật-giáo có 4 Thánh-đạo-tuệ, 4 Thánh- 
quả-tuệ, có 4 bậc Thánh-nhân: 

* Magganãọa; Thánh-đạo-tuệ có 4 bậc 

1- Sotãpattimaggahãna: Nhập-lim Thánh- 
đạo-tuệ. 

2- Sakadãgãmimaggahãna: Nhẩt-lai Thánh- 
đạo-tuệ. 

3- Anãgãmỉmagganãna: Bẩt-laỉ Thánh-đạo-tuệ. 

4- Arahattamaggahãna: A-ra-hản Thảnh-đạo-tuệ. 

* Phalaiiãna; Thánh-quả-tuệ có 4 bậc 

1- Sotãpattỉphalahãna: Nhập-hm Thánh-quả-tuệ. 

2- Sakadãgãmiphalanãna: Nhẩt-lai Thánh- 
quả-tuệ. 

3- Anãgãmiphalahãna: Bẩt-lai Thánh- 
quả-tuệ. 

4- Arahattaphalahãna: A-ra-hán Thánh-quả-tuệ. 
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* Ariyapuggala; Bậc Thánh-nhân có 4 bậc 

1- Sotãpanna: Bậc Thánh Nhập-hm. 

2- Sakadãgãmĩ: Bậc Thánh Nhẩt-lai. 

3- Anãgãmĩ: Bậc Thánh Bẩt-lai. 

4- Arahanta: Bậc Thánh A-ra-hán. 

2- Bậc Thánh Nhất-lai (Sakadãgãmĩ) 

Để trở thảnh bậc Thánh Nhẩt-lai (Sakadã- 
gãmĩ), hành-giả nào là bậc Thánh Nhập-hm đã 
từng tích lũy đầy đủ 10 pháp hạnh ba-la-mật, 
đặc biệt 5 phảp-chủ (indriya), 5 pháp-lực (bala), 
7 pháp-giác-chi (bojjhanga) có nhiều năng lực 
hơn bậc Thánh Nhập-hm, đế chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thảnh-đế, đế chứng đắc Nhẩt-lai Thánh-đạo, 
Nhẩt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhẩt-lai. 

* Hành-giả ấy là bậc Thánh Nhập-hm tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, bắt đầu từ trỉ- 
tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp hiện-tại, do 
nhân-duyên sinh, do nhân-duyên diệt, nên hiện 
rõ 3 trạng-tháỉ chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại. 

Và tiếp theo trí-tuệ-thiền-tuệ phát triển theo 
tuần tự phát sinh nhu sau: 
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-Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanãnãna. 

-Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnanãna. 

-Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna. 

-Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanãnãna. 

-Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muncitukamyatãnãna. 

-Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 10patisankhãnupassanã- 
nãna, 

-Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna. 

Tiếp theo Nhẩt-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sakadãgãmỉmaggavĩthỉcỉtta) có 7 sát-na tác- 
hành-tâm (ịavanacitta) phát sinh theo tuần tự. 

Trong Nhẩt-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 7 
sát-na-tâm javanacitta: 

* Ba sát-na-tâm đầu gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 12 saccãnulomanãna làm ba phận sự: 

1- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parỉkamma: 
chuấn bị tâm cho Nhẩt-lai Thánh-đạo-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là: 

2- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra: tâm- 
cận với Nhất-laỉ Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát- 
na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên 
cho sát-na-tâm sau là: 

3- Sát-na-tâm thứ ba gọi là anuloma: tâm- 
thuận-dòng theo 8 trỉ-tuệ-thiền-tuệ phần trước 
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và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phần sau, đế dẫn đến chứng đắc Nhẩt- 
laỉ Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm 
phận sự xong rồi diệt, đồng thời buông bỏ đối- 
tượng sẳc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới, có 1 
trong 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
hoặc trạng-thái kho, hoặc trạng-thái vô-ngã, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là: 

4- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu. ^^^Tãm- 
chuyen-dòng từ bậc Thánh Nhập-hm lên dòng 
bậc Thánh Nhẩt-lai gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
13 gotrabhunãna phát sinh 1 sát-na-tâm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận đốỉ-tượng danh-pháp 
Niết-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự rồi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

5- Sát-na-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm đó là Nhất-lai Thánh-đạo-tâm, trỉ-tuệ trong 
Nhẩt-lai Thánh-đạo-tâm gọi là tri-tuệ-thỉền-tuệ 
siêu-tam-giới thứ 14 Sakadãgãmimaggahãna: 
Nhẩt-lai Thánh-đạo-tuệ. 

14- Tri-tuệ-thỉền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 

Nhẩt-lai Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Nhẩt-lai 
Thánh-đạo-tâm này có đoỉ-tượng danh-pháp 
Niết-bàn siêu-tam-giới, có phận sự diệt tận đuợc 
tham-áỉ loại thô trong cõi dục-gỉớỉ trong 4 


* Bộ sách khác, đối với 3 bậc Thánh cao gọi là “Vodana”. 
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tham-tâm không hợp với tà-kiến và diệt tận được 
1 loại phỉền-não là dosa: sân loại thô trong 2 
sân-tâm không còn dư sót, sinh rồi diệt, làm 
duyên (paccaya), có 6 duyên là anantarapaccaya: 
liên-tục-duyên, samanantarapaccaya: liên-tục-hệ- 
duyên, ãsevanapaccaya: tác-hành-duyên, upanis- 
sayapaccaya: tiềm-năng-duyên, natthipaccaya: 
vô-hiện-duyên, vỉgatapaccaya: ly-duyên, đế tri- 
tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Phalaũãna: 
Nhẩt-lai Thánh-quả-tuệ phát sinh liền tiếp theo. 

- Sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là Phala: 
Phalacitta đó là Nhẩt-lai Thánh-quả-tâm, trỉ-tuệ 
trong Nhẩt-lai Thánh-quả-tâm gọi là trí-tuệ- 
thiền-tuệ sỉêu-tam-gỉới thứ 15 Sakadãgãmiphala- 
hãna: Nhẩt-lai Thánh-quả-tuệ. 

15- Tri-tuệ-thỉền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 

Nhẩt-lai Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Nhẩt-lai 
Thánh-quả-tâm có 2 sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 
có đối-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới, 
có phận sự làm an tịnh phiền-não mà Nhẩt-lai 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được rồi diệt, đồng 
thời chấm dứt Nhẩt-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 
trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai (Sakadãgãmĩ) 
trong Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuối cùng. 

16- Trỉ-tuệ thứ 16 Paccavekkhanahãna: Trỉ- 
tuệ làm phận sự quán triệt 5 điều: 
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- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
ngộ Niết-bàn lần thứ nhì trong kiếp tử sinh luân- 
hồi từ vô-thuỷ đến kiếp hiện-tại. 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc Nhẩt-lai Thánh-đạo-tâm. 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc Nhẩt-lai Thánh-quả-tâm. 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã diệt tận 
được tham-áỉ trong ngũ-dục loại thô trong cõi 
dục-giới, và diệt tận được 1 loại phiền-não là 
sân loại thô trong 2 sân-tâm. 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Chưa diệt 
tận được 8 loại phiền-não còn lại là tham, sân, 
si, ngã-mạn, buồn-ngủ, phóng-tâm, không biết 
ho-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi. 

Bậc Thánh-Nhất-lai (Sakadãgãmĩ) 

Bậc Thánh Nhất-lai là bậc Thánh-nhân thứ 
nhì trong Phật-giáo, đó là kết quả pháp-hành 
thiền-tuệ mà hành-giả đã thực-hành đúng theo 
pháp-hành trung-đạo. 

Kiếp hiện-tại, bậc Thánh Nhẩt-lai vĩnh viễn 
không còn khổ vì loại phiền-não sân loại thô. 

Sau khi bậc Thánh Nhất-laỉ chết, chắc chắn 
đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) 
có đại-quả-tâm gọi là dục-giới tái-sinh-tâm 
(paỊisandhicitta) làm phận sự tái-sinh chỉ có 1 
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kiếp nữa trong cõi thiện-dục-giới mà thôi. Trong 
kiếp ấy, bậc Thánh Nhất-lai chắc chắn sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

3- Bậc Thánh Bất-lai (Anãgãmĩ) 

Để trở thảnh bậc Thánh Bẩt-laỉ (Anãgãmĩ), 
hành-giả nào là bậc Thánh Nhẩt-lai đã từng tích- 
luỹ đầy đủ 10 pháp hạnh ba-la-mật, đặc biệt 5 
pháp-chủ (indriya), 5 pháp-lực (bala), 7 pháp- 
giác-chi (bojjhanga) có nhiều năng lực hơn bậc 
Thánh Nhẩt-lai, đế chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, đế chứng đắc Bẩt-laỉ Thánh-đạo, Bẩt-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thảnh bậc Thánh 
Bẩt-lai. 

* Hành-giả ấy là bậc Thánh Nhẩt-lai tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, bắt đầu từ trí- 
tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi danh-pháp, mỗi sẳc-pháp hỉện-tạỉ, do 
nhân-duyên sinh, do nhân-duyên diệt, nên hiện 
rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại. 

Và tiếp theo trí-tuệ-thiền-tuệ phát triển theo 
tuần tự phát sinh nhu sau: 

-Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanãnãna. 
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-Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupaịthãnanãna. 

-Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna. 

-Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanãnãna. 

-Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muncitukamyatãnãna. 

-Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 10patisankhãnupassanã- 
nãna, 

- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna. 

Tiếp theo Bẩt-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Anãgãmimaggavĩthicitta) có 7 sát-na tác-hành- 
tâm (ịavanacitta) phát sinh theo tuần tự. 

Trong Bẩt-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 7 
sát-na-tâm javanacitta: 

* Ba sát-na-tâm đầu gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 12 saccãnulomanãna làm ba phận sự: 

1- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parỉkamma: 
chuấn-bị-tâm cho Bẩt-lai Thánh-đạo-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là: 

2- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra: tâm- 
cận với Bất-laỉ Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát- 
na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên 
cho sát-na-tâm sau là: 

3- Sát-na-tâm thứ ba gọi là anuloma: tâm- 
thuận-dòng theo 8 trỉ-tuệ-thiền-tuệ phần trước 
và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
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dhamma phần sau, để dẫn đến chứng đắc Bẩt- 
laỉ Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm 
phận sự xong rồi diệt, đồng thời buông bỏ đổỉ- 
tượng sẳc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới, có 1 
trong 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
hoặc trạng-thái kho, hoặc trạng-thái vô-ngã, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là: 

4- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu:^^^tãm- 
chuyến-dòng từ bậc Thánh Nhẩt-lai lên dòng 
bậc Thánh Bẩt-lai gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 
gotrabhuhãna phát sinh 1 sát-na-tâm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận đốỉ-tượng danh-pháp 
Niết-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự rồi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

- Sát-na-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm đó là Bẩt-laỉ Thánh-đạo-tâm, trỉ-tuệ trong 
Bẩt-lai Thánh-đạo-tâm gọi là tri-tuệ-thỉền-tuệ 
sỉêu-tam-gỉới thứ 14 Anãgãmimaggahãna: Bẩt- 
lai Thánh-đạo-tuệ. 

14- Tri-tuệ-thỉền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 

Bẩt-lai Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Bất-laỉ 
Thánh-đạo-tâm này có đoỉ-tượng danh-pháp 
Niết-bàn siêu-tam-giới, có phận sự diệt tận đuợc 
tham-áỉ loại vi-tế trong cõi dục-gỉớỉ trong 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến và diệt tận được 
1 loại phỉền-não là dosa: sân loại vi-tế trong 2 


* Bộ sách khác, đối với 3 bậc Thánh cao gọi là “Vodana” 
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sân-tâm không còn dư sót, sinh rồi diệt, làm 
duyên (paccaya), có 6 duyên là anantarapaccaya: 
liên-tục-duyên, samanantarapaccaya: liên-tục- 
hệ-duyên, ãsevanapaccaya: tác-hành-duyên, upa- 
nissayapaccaya: tiềm-năng-duyên, natthipaccaya: 
vô-hiện-duyên, vigatapaccaya: ly-duyên, đế tri- 
tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Phalanãna: 
Bẩt-lai Thánh-quả-tuệ phát sinh liền tiếp theo. 

- Sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là Phala: 
Phalacỉtta đó là Bẩt-laỉ Thảnh-quả-tâm, trỉ-tuệ 
trong Bẩt-lai Thánh-quả-tâm gọi là trỉ-tuệ-thỉền- 
tuệ sỉêu-tam-gỉới thứ 15 Anãgãmiphalanãna: 
Bẩt-laỉ Thánh-quả-tuệ. 

15- Tri-tuệ-thỉền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 

Bẩt-lai Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Bẩt-laỉ 
Thảnh-quả-tâm có 2 sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 
có đoỉ-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới, 
có phận sự làm an tịnh phiền-não mà Bẩt-lai 
Thảnh-đạo-tuệ đã diệt tận được rồi diệt, đồng 
thời chấm dứt Bất-laỉ Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 
trở thành bậc Thánh Bẩt-lai (Sakadãgãmĩ) trong 
Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuối cùng. 

16- Trí-tuệ-thứ 16 Paccavekkhanahãna: Trỉ- 
tuệ làm phận sự quán triệt 5 điều: 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
ngộ Niết-bàn lần thứ ba trong kiếp tử sinh luân- 
hồi từ vô-thuỷ đến kiếp hiện-tại. 
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- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc Bẩt-lai Thánh-đạo-tâm. 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc Bẩt-laỉ Thánh-quả-tâm. 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã diệt tận 
được tham-ải trong ngũ-dục trong cõi dục-giới 
và diệt tận được 1 loại phiền-não là sân loại vi- 
tế trong 2 sân-tâm không còn dư sót. 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Chưa diệt 
tận được 7 loại phiền-não còn lại là tham, si, 
ngã-mạn, buồn-ngủ, phóng-tâm, không biết ho- 
thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi. 

Bậc Thánh-Bất-lai (Anãgãmĩ) 

Bậc Thánh Bất-lai là bậc Thánh-nhân thứ ba 
trong Phật-giáo, đó là kết quả pháp-hành thiền- 
tuệ mà hành-giả đã thực-hành đúng theo pháp- 
hành tmng-đạo. 

Kiếp hiện-tại, bậc Thánh Bất-laỉ vĩnh viễn 
không còn khổ vì loại phiền-não sân nữa, và 
tham-ái trong ngũ-dục trong cõi dục-giới nữa. 

Kiếp vị-lai, sau khi bậc Thánh Bẩt-lai chết, 
chắc chắn không còn tái-sinh kiếp sau trở lại cõi 
dục-giới, chỉ có sẳc-giới thiện-nghiệp trong bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ 
táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có bậc thiền 
sẳc-giới quả-tâm gọi là sẳc-giới tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận-sự tái-sinh kiếp kế- 



4 Bậc Thánh-Nhân 


287 


tiếp hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên tương xứng với bậc thiền 
sắc-gỉới quả-tâm. Vị phạm-thiên Thánh Bẩt-lai 
ẩy chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

4- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta) 

Đe trở thảnh bậc Thánh A-ra-hản (Arahanta), 
hành-giả nào là bậc Thánh Bẩt-lai đã từng tích- 
luỹ đầy đủ 10 pháp hạnh ba-la-mật, đặc biệt 5 
pháp-chủ (indriya), 5 pháp-lực (bala), 7 pháp- 
giác-chi (bojjhanga) có nhiều năng lực hơn bậc 
Thánh Bẩt-lai, đế chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, đế chứng đắc A-ra-hán Thảnh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thảnh bậc Thánh A- 
ra-hán. 

* Hành-giả ấy là bậc Thánh Bẩt-lai tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, bắt đầu từ trí- 
tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp hỉện-tạỉ, do 
nhân-duyên sinh, do nhân-duyên diệt, nên hiện 
rõ 3 trạng-tháỉ chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại. 
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Và tiếp theo trí-tuệ-thiền-tuệ phát triển theo 
tuần tự phát sinh như sau: 

-Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanãnãna. 

-Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupaịthãnanãna. 

-Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanãnãna. 

-Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nỉbbỉdãnupassanãnãna. 

-Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muncitukamyatãnãna. 

-Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 10patỉsahkhãnupassanã- 
nãna, 

-Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna. 

Tiếp theo A-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Arahattamaggavĩthicitta) có 7 sát-na tác-hành- 
tâm (ịavanacitta) phát sinh theo tuần tự. 

Trong A-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 7 
sát-na-tâm javanacitta: 

* Ba sát-na-tâm đầu gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 12 saccãnulomanãna làm ba phận sự: 

1- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parỉkamma: 
chuấn-bị-tâm cho A-ra-hán Thánh-đạo-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là: 

2- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra: tâm- 
cận với A-ra-hán Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 
sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên 
cho sát-na-tâm sau là: 
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5- Sát-na-tâm thứ ba gọi là anuloma: tâm- 
thuận-dòng theo 8 trỉ-tuệ-thiền-tuệ phần trước 
và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phần sau, đế dẫn đến chứng đắc A-ra- 
hán Thánh-đạo-tâm, phát sinh 1 sát-na-tâm làm 
phận sự xong rồi diệt, đồng thời buông bỏ đổi- 
tượng sẳc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới, có 1 
trong 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
hoặc trạng-thái kho, hoặc trạng-thái vô-ngã, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là: 

4- Sát-na-tãm thứ 4 gọi là gotrabhu/^^Tãm- 
chuyến-dòng từ bậc Thánh Bất-lai lên dòng bậc 
Thánh A-ra-hán gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 
gotrabhunãna phát sinh 1 sát-na-tâm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận đối-tượng danh-pháp 
Niết-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự rồi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

5- Sát-na-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm đó là A-ra-hán Thánh-đạo-tâm, trỉ-tuệ trong 
A-ra-hán Thánh-đạo-tâm gọi là tri-tuệ-thỉền-tuệ 
sỉêu-tam-gỉới thứ 14 Arahattamaggahãna: A-ra- 
hán Thánh-đạo-tuệ. 

14- Tri-tuệ-thỉền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 A- 

ra-hán Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với A-ra-hán 
Thánh-đạo-tâm này có đoỉ-tượng danh-pháp 
Niết-bàn siêu-tam-giới, có phận sự diệt tận đuợc 


* Bộ sách khác, đối với 3 bậc Thánh cao gọi là “Vodana” 
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tham-ái trong tam-giới trong 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến và diệt tận được 7 loại phỉền- 
não còn lại là tham, si, ngã-mạn, buồn-ngủ, 
phóng-tâm, không biết hố-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lễi không còn dư sót, sinh rồi 
diệt, làm duyên (paccaya), có 6 duyên là 
anantarapaccaya: liên-tục-duyên, samanantara- 
paccaya: liên-tục-hệ-duyên, ãsevanapaccaya: 
tác-hành-duyên, upanissayapaccaya: tiềm-năng- 
dưyên, natthipaccaya: vô-hiện-duyên, vigata- 
paccaya: ly-duyên, đế trỉ-tuệ-thỉền-tuệ siêu- 
tam-giới thứ 15 Phalahãna: A-ra-hán Thánh-quả- 
tuệ phát sinh liền tiếp theo. 

- Sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là Phala: 
Phalacitta đó \ầA-ra-hán Thánh-quả-tâm, trỉ-tuệ 
trong A-ra-hán Thánh-quả-tâm gọi là trí-tuệ-thỉền- 
tuệ sỉêu-tam-gỉới thứ 15 Arahattaphalahãna: A- 
ra-hán Thánh-quả-tuệ. 

15- Tri-tuệ-thỉền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 A- 

ra-hán Thánh-quả-tuệ đồng sinh với A-ra-hán 
Thánh-quả-tâm có 2 sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 
có đối-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới, 
có phận sự làm an tịnh phiền-não mà A-ra-hản 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được rồi diệt, đồng 
thời chấm dứt A-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta) trong 
Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuối cùng. 
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16- Trỉ-tuệ thứ 16 Paccavekkhananana: trí- 
tuệ làm phận sự quán triệt 5 điều: 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
ngộ Niết-bàn lần thứ tư cuối cùng, kiếp hiện-tại 
này là kiếp chót sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
kho tử sinh luân-hồi trong tam-gỉớỉ. 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc A-ra-hán Thánh-đạo-tâm. 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc A-ra-hán Thánh-quả-tâm. 

- Trỉ-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã diệt tận 
được tham-áỉ trong tam-giới trong 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến và diệt tận được 7 loại 
phỉền-não còn lại là tham, si, ngã-mạn, buồn- 
ngủ, phóng-tâm, không biết ho-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi không còn dư sót. 

Bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta) 

Bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh-nhân thứ 
tư cao-thượng trong Phật-giáo, đó là kết quả 
pháp-hành thiền-tuệ mà hành-giả đã thực-hành 
đúng theo pháp-hành tmng-đạo. 

Kiếp hiện-tại, bậc Thánh A-ra-hán tuyệt đối 
không còn khổ tâm vì phiền-não nữa, chỉ còn có 
khổ thân mà thôi, cho đến khi hết tuổi thọ, đồng 
thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 
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4 Thánh-đạo-tuệ này đạt đến pháp-thanh- 
tịnh thứ 7 gọi là Nãnadassanavisuddhi: tri-kiến- 
thanh-tịnh. 

Bốn Thánh-đạo-tuệ (Magganãọa) 

Thánh-đạo-tuệ (Magganãna) có 4 bậc, mà 
mỗi bậc Thánh-đạo-tuệ có khả năng đặc biệt diệt 
tận được (samucchedappahãna) tham-ái, phiền- 
não, ác-pháp theo năng lực của mỗi Thánh-đạo- 
tuệ như sau: 

* Ba Loại tham-ái (tanhã) 

Tham-áỉ (tanhã) đó là tham tâm-sở (lobha- 
cetasika) đồng sinh với 8 tham-tâm (lobhacitta) 
là nhân sinh khô-Thảnh-đế dẫn dắt tái-sinh kiếp 
sau trong ba giới bốn loài. 

Tham-ái có 3 loại: 

1- Kãmatanhã: Dục-ái là tham-áỉ trong 6 đối- 
tượng: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

2- Bhavatanhã: Hữu-ái là tham-áỉ trong 6 
đổỉ-tượng hợp với thường-kiến, và tham-áỉ trong 
5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiền vô- 
sắc-giới thiện-tâm, trong 16 tầng trời sẳc-giới 
phạm-thiên, 4 tầng trời vô-sẳc-gỉới phạm-thiên. 

3- Vỉbhavatanhã: Phi-hữu-ái là tham-ái 
trong 6 đoỉ-tượng hợp với đoạn-kiến. 
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* Nhập-lmi Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 
loại tham-ái là: 

- Vibhavatanhã: Tham-ái hợp với đoạn-kiến. 

- Bhavatanhã: Tham-ái hợp với thường-kiến. 

Đó là tham tâm-sở (lobhacetasika) đồng sinh 
với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến không còn dư sót. 

* Nhẩt-laỉ Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 
loại tham-ái là: 

- Kãmatanhã: Tham-ái trong 6 đoi-tượng loại 
thô trong cõi dục-giới. Đó là tham tâm-sở 
ậobhacetasika) đồng sinh với 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến trong 6 đoỉ-tượng loại thô trong 
cõi dục-giới không còn dư sót. 

* Bẩt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 loại 
tham-ái là: 

- Kãmatanhã: Tham-ái trong 6 đổỉ-tượng loại 
vi-tế trong cõi dục-giới. Đó là tham tâm-sở 
(lobhacetasika) đồng sinh với 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến trong 6 đổỉ-tượng loại vi-tế 
trong cõi dục-giới không còn dư sót. 

* A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 
loại tham-áỉ còn lại là: 

- Kãmatanhã: Tham-ái trong đoi-tượng loại vi- 
tế trong cõi sẳc-giới, cõi vô-sắc-giới. Đó là tham 
tâm-sở (lobhacetasỉka) đồng sinh với 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến không còn dư sót. 
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- Bhavatanhã: Tham-ái trong 5 bậc thiền sẳc- 
giới thiện-tâm, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, 
trong 16 tầng trời sẳc-gỉớỉ phạm-thiên, 4 tầng 
trời vô-sẳc-gỉới phạm-thiên, tất cả mọi tham-ải 
là nhân sinh khố-Thánh-đế, không còn dư sót, 
cho nên bậc Thánh A-ra-hán không còn tái-sinh 
kiếp sau nữa. 

* Bốn Pháp-trầm-luân (ãsava) 

Pháp-trầm-luân (ãsava) là pháp làm cho tất 
cả mọi chúng-sinh bị chìm đắm trong ba giới 
bốn loài, không thể vươn lên trở thành bậc 
Thánh-nhân được. 

Pháp-trầm-luân có 4 pháp: 

1- Kãmãsava: Cõỉ-dục trầm-luân là chìm đắm 
trong 6 đối-tượng cõi dục-giới. Đó là tham tâm- 
sở đồng sinh với 8 tham-tâm. 

2- Bhavãsava: Kiếp-trầm-luân là chìm đắm 
trong kiếp chư-thiên trong cõi trời dục-giới, kiếp 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên, 
trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. Đó là 
tham tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến. 

3- Ditthãsava: Tà-kiến trầm-luân là chìm 
đắm trong mọi tà-kỉến. Đó là tà-kỉến tâm-sở 
đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến. 
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4- Avijjãsava: vô-minh trầm-luân là chìm đắm 
trong vô-minh không biết chân-lý tứ Thánh-đế. 
Đó là si tâm-sở đồng sinh với 12 bất thiện-tâm. 

* Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 
pháp-trầm-luân là: 

- Dỉtthãsava: Tà-kỉến trầm-luân là chìm đắm 
trong mọi tà-kiến. Đó là tà-kiến tâm-sở đồng 
sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến. 

* Nhẩt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 
phảp-trầm-luân là: 

- Kãmãsava: Cõi-dục trầm-luân là chìm đắm 
trong 6 đối-tượng loại thô trong cõi dục-giới. Đó 
là tham tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến. 

* Bẩt-laỉ Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 
pháp-trầm-luân là: 

- Kãmãsava: Cõỉ-dục trầm-luân là chìm đắm 
trong 6 đổi-tượng loại vi-tế trong cõi dục-giới. 
Đó là tham tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến. 

* A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 
pháp-trầm-luân là: 

- Bhavãsava: Kiếp-trầm-luân là chìm đắm 
trong tầng trời sắc-giới phạm-thiên, tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên. Đó là tham tâm-sở đồng 
sinh với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến. 
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- Avijjãsava: Vô-minh trầm-luân là chìm đắm 
trong vô-minh không biết chân-lý tứ Thánh-đế. 
Đó là si tâm-sở đồng sinh với bẩt-thiện-tâm 
không còn dư sót. 

* 10 Loại phiền-não (Kilesa) 

Phiền-não (kilesa) là pháp làm tâm ô nhiễm, 
nóng nảy khổ tâm, phiền-não cỏ 10 pháp: tham, 
sân, si, tà-kiến, ngã-mạn, hoàỉ-nghỉ, buồn-chán, 
phóng-tâm, không biết hố-thẹn tội lỗi, không 
biết ghê-sợ tội lỗi. 

10 pháp phiền-não này là 7 ớ bất-thiện tâm-sở 
đồng sinh với 12 bẩt-thiện-tâm. 

* Nhập-lim Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 
loại phiền-não là: tà-kiến (diịthi) và hoàỉ-nghỉ 
(vicikicchã) không còn dư sót. 

* Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 
loại phiền-não là: sân (dosa) loại thô không còn 
dư sót. 

* Bẩt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 loại 
phiền-não \ầ:Ssân (dosa) loại vi-tế không còn dư sót. 

* A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 7 
loại phiền-não còn lại là: tham (lobha), sỉ 
(moha), ngã-mạn (mãna), buồn-chán (thĩna), 
phóng-tâm (uddhacca), không biết ho-thẹn tội-lỗi 
(ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗi (anottappa) 
không còn dư sót. 
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* 12 Bất-thiện-tâm (Akusalacitta) 

Bẩt-thiện-tâm gọi là ác-tâm, có 12 tâm là 8 
tham-tâm, 2 sân-tâm, 2 si-tâm. Sở dĩ gọi là bẩt- 
thiện-tâm hoặc ác-tâm là vì 14 bất-thiện tâm-sở 
đồng sinh với 12 bẩt-thiện-tâm này. 

* Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 5 
bẩt-thiện-tâm là: 

- 4 tham-tâm hợp với tà-kiến không còn sót. 

-1 si-tâm hợp với hoài-nghi không còn dư sót. 

* Nhất-lai Thảnh-đạo-tuệ diệt tận được 2 
bẩt-thiện-tâm là: 

- 2 sân-tâm loại thô không còn dư sót. 

* Bẩt-laỉ Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 bẩt- 
thỉện-tâm là: 

- 2 sân-tâm loại vi-tế không còn dư sót. 

* A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ diệt tận 5 bẩt- 
thỉện-tâm còn lại là: 

- 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến không còn 
dư sót. 

- Si-tâm hợp với phóng-tâm không còn dư sót. 

* 14 Bất-thiện tâm-sở (akusalacetasika) 

14 Bẩt-thiện tâm-sở như sau: 

- Nhóm tham tâm-sở có 3 tâm-sở là tham tâm- 
sở, tà-kiến tâm-sở, ngã-mạn tâm-sở. 
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- Nhóm sân tâm-sở có 4 tâm-sở là sân tâm-sở, 
ganh-tỵ tâm-sở, keo-kiệt tâm-sở, hổi-hận tâm-sở. 

- Nhóm si tâm-sở có 4 tâm-sở là si tâm-sở, 
không biết hố-thẹn tội-lỗi tâm-sở, không biết 
ghê-sợ tội-Iỗi tâm-sở, phóng-tâm tâm-sở. 

- Nhóm buổn-chán tâm-sở có 2 tâm-sở là 
buồn-chán tâm-sở, buồn-ngủ tâm-sở. 

-1 tâm-sở là hoài-nghỉ tâm-sở. 

Bẩt-thiện tâm-sở gồm có 14 tâm-sở chỉ đồng 
sinh với 12 bất-thiện-tâm (ác-tâm) mà thôi. 

* Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 4 
bẩt-thiện tâm-sở là tà-kiến tâm-sở, hoài-nghi 
tâm-sở, ganh-tỵ tâm-sở, keo-kiệt tâm-sở không 
còn dư sót. 

* Nhẩt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 
bẩt-thiện tâm-sở là sân tâm-sở và hoi-hận tâm- 
sở loại thô không còn dư sót. 

* Bẩt-laỉ Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 bẩt- 
thiện tâm-sở là sân tâm-sở và hối-hận tâm-sở vi- 
tế không còn dư sót. 

* A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 8 
bất-thỉện tâm-sở còn lại là tham tâm-sở, ngã- 
mạn tâm-sở, si tâm-sở, buồn-chán tâm-sở, buồn- 
ngủ tâm-sở, không biết ho-thẹn tội-lỗi tâm-sở, 
không biết ghê-sợ tội-ỉỗi tâm-sở, phóng-tâm 
tâm-sở không còn dư sót. 
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Trên đây trình bày một phần bẩt-thiện-pháp 
mà mỗi Thánh-đạo-tuệ (Magganãna) có khả năng 
diệt tận được. 

Thật ra, nếu bất-thỉện-pháp nào mà mỗi 
Thánh-đạo-tuệ đã có khả năng diệt tận được rồi, 
thì bất-thiện-pháp ấy trong các bất-thiện-pháp 
khác cũng đều bị diệt tận không còn dư sót. 

* Bậc Thánh-Nhân (Ariyapuggala) 

Trong Phật-giáo có 4 bậc Thánh-nhân: 

1- Bậc Thánh Nhập-ỉưu (Sotãpanna). 

2- Bậc Thánh Nhẩt-lai (Sakadãgãmĩ). 

3- Bậc Thánh Bẩt-lai (Anãgãmĩ). 

4- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta). 

1- Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotãpanna) 

Bậc Thánh Nhập-lưu là bậc Thánh-nhân thứ 
nhất đã diệt tận (samucchedappahãna) được 2 
loại phiền-não là tà-kỉến trong 4 tham-tâm hợp 
với tà-kiến và hoàỉ-nghỉ trong sỉ-tâm hợp với 
hoàỉ-nghỉ, gồm có 5 bất-thiện-tâm không còn dư 
sót nữa. Cho nên, bậc Thánh Nhập-hm vĩnh viễn 
không còn tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới: 
địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh nữa, chỉ 
còn tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới: 
cõi người và 6 cõi trời dục-giới mà thôi. 


* Bộ Visuddhimagga, PaỊi Ahuneyyabhavadisiddhikatha. 
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* Bậc Thảnh Nhập-lưu đã nhập vào dòng 
Thánh-nhân chỉ có tiến triển lên đến bậc Thánh- 
A-ra-hán mà thôi, chắc chắn không còn thoái 
hoá trở lại hạng phàm-nhân nữa. 

Bậc Thánh-Nhập-lưu có 3 hạng: 

- Sattakkhattuparamasotãpanna. 

- Koỉamkoỉasotãpanna. 

- Ekabĩjĩsotãpanna. 

1- Sattakkhattuparamasotãpanna: Bậc Thảnh 
Nhập-hm có 5 pháp-chủ (indriya) bậc hạ sau 
khi chết, chắc chắn không còn tái-sinh kiếp sau 
trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), mà chỉ có dục-giới thiện-nghiệp cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện dục-giới là 
cõi nguời và cõi trời dục-giới nhiều nhất 7 kiếp 
nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7, Bậc Thánh Nhập- 
hm chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

2- Kolamkolasotãpanna: Bậc Thánh Nhập-hm 
có 5 phảp-chủ bậc trung sau khi chết, chỉ có dục- 
giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau sinh 
làm người trong cõi người, hoặc hoá-sinh làm vị 
thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục-gỉớỉ 
từ 2 kiếp, 3 kiếp cho đến 6 kiếp, chắc chắn sẽ trở 


* Chú-giải Samyuttanikaya, Mahavagga, Kinh EkabỊÌisuttavaụnana. 
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thảnh bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

3- Ekabĩjĩsotãpanna: Bậc Thánh Nhập-hm 
có 5 pháp-chủ (indriya) bậc thượng sau khi chết, 
chỉ có dục-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
đầu thai làm người hoặc hoá-sinh làm vị thiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới 1 
kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc Thánh 
Nhập-hm chắc chắn sẽ trở thảnh bậc Thánh A- 
ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Sở dĩ bậc Thánh Nhập-lưu có 3 hạng khác 
nhau là vì mỗi vị có năng lực của 5 pháp-chủ 
(indriya) khác nhau. 

Bậc Thánh Nhập-lưu đặc biệt 

Tuy nhiên, trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama có 7 bậc Thánh Nhập-hm đặc biệt ngoại 
lệ tái-sinh kiếp sau nhiều hơn 7 kiếp: 

* Ông phú hộ Anãthapinậika. 

* Bà Vỉsãkhã mahã upãsikã. 

* Đức vua trời Sakka. 

* Chư-thiên CũỊaratha. 

* Chư-thiên Mahãratha. 

* Chư-thiên Anekavanna. 

* Chư-thỉên Nãgadattay^ 


* Chú-giải Samyuttanikaya, Mahavagga, Kinh EkabỊÌisuttavannana. 
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Bảy bậc Thánh-Nhập-lưu này phát nguyện 
thích hưởng sự an-lạc các cõi trời dục-giới và 
các tầng trời sắc-giới phạm-thiên cho đến tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh Akanittha: sẳc- 
cứu-cánh-thỉên, mới trở thảnh bậc Thánh A-ra- 
hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Bảy bậc Thánh Nhập-lưu đặc biệt này gọi là 
Vaịịãbhiratã Sotãpannã: Bậc Thảnh Nhập-Iưu 
thích hưởng sự an-lạc trong các cõi trời. 

2- Bậc Thánh Nhất-lai (Sakadãgãmĩ) 

Bậc Thánh Nhẩt-lai là bậc Thánh-nhân thứ 
nhì đã diệt tận được (samucchedappahãna) phiền- 
não tham loại thô trong 4 tham-tâm không hợp 
với tà-kiến và phiền-não sân loại thô trong 2 
sân-tâm (chưa diệt được phiền-não loại vi-tế). 

Sau khi bậc Thánh Nhẩt-lai chết, chỉ có dục- 
giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau đầu 
thai làm người trong cõi người hoặc hóa-sinh 
làm vị thỉên-nam hoặc vị thỉên-nữ trên cõi trời 
dục-giới 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc 
Thánh Nhẩt-lai chắc chắn sẽ trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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3- Bậc Thánh Bất-lai (Anagami) 

Bậc Thánh-Bẩt-laỉ là bậc Thánh-nhân thứ ba 
đã diệt tận được (samucchedappahãna) phiền- 
não tham vỉ-tế trong 4 tham-tâm không hợp với 
tà-kiến trong cõi dục-giới và phiền-não sân loại 
vi-tế trong 2 sân-tâm không còn dư sót. 

Sau khi bậc Thánh Bẩt-laỉ chết, chắc chắn 
không còn tái-sinh kiếp sau trở lại cõi dục-gỉớỉ, 
mà chỉ có sẳc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiền 
sẳc-giới thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh 
kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có bậc thiền sắc-giới 
quả-tâm gọi là sẳc-giới tái-sinh-tâm (patỉsandhỉ- 
citta) làm phận-sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên tương xứng với bậc thiền sẳc-gỉớỉ quả-tâm 
của bậc Thánh Bất-lai. 

Bậc Thánh Bất-lai có 5 hạng; 

1- Antarãparìnỉbbãýĩ: Bậc Thánh Bất-lai sống 
chưa đến một nửa tuoi thọ của tầng trời sẳc-giới 
phạm-thiên ẩy, sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn tại tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên ấy, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

2- Upahaccaparinibbãyĩ: Bậc Thánh Bẩt-lai 
sổng một nửa tuối thọ của tầng trời sẳc-giới 
phạm-thiên ẩy, sẽ trở thảnh bậc Thánh A-ra- 
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hán rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn tại tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên ấy, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

3- Asankhãraparinibbãýĩ: Bậc Thánh Bất-laỉ 
không cần phải tinh-tẩn nhiều cũng sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn tại 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

4- Sankhãraparinibbãýĩ: Bậc Thánh Bẩt-lai 
cần phải tỉnh-tấn nhiều mới trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn tại tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên ấy, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

5- Uddhatnsoto Akanitthagãmĩ: Bậc Thánh 
Bẩt-lai khi hết tuổi thọ tại tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên bậc thấp, rồi sẽ hoá-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
bậc cao, theo tuần tự nhu vậy cho đến tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh Akanittha, mới trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết- 
bàn tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh ấy, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

4- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta) 

Bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh-nhân thứ 
tư cao thượng nhất trong Phật-giáo. Bậc Thánh 
A-ra-hán đã diệt tận được (samucchedappahãna) 
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tất cả mọi phiền-não còn lại, mọi bẩt-thiện-tâm 
còn lại, mọi tham-ái còn lại không dư sót nữa. 

Bậc Thánh A-ra-hán đến khi hết tuổi thọ, 
đồng thời tịch diệt Niết-bàn ngay kiếp hiện-tại, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Bậc Thánh A-ra-hán có nhiều hạng: 

* Bậc Thánh A-ra-hán Saddhãvimutta: Bậc 
Thánh A-ra-hán giải thoát bằng đức-tin siêu-việt. 

* Bậc Thánh A-ra-hán Pahnãvimuưa: Bậc 
Thánh A-ra-hản giải thoát bằng trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-việt. 

* Bậc Thánh A-ra-hán Ubhatobhãgavimutta: 
Bậc Thánh A-ra-hán giải thoát bằng 2 pháp: 
thiền-định và thiền-tuệ. 

* Bậc Thánh A-ra-hán Tevịịỳã: Bậc Thánh A- 
ra-hán chứng đắc Tam-minh: 

- Tỉền-kỉếp-mỉnh (pubbenivãsãnussatiũãna) 
trỉ-tuệ nhớ rõ những tiền-kiếp của mình. 

- Thiên-nhãn-mỉnh (dỉbbacakkhunãna) trỉ- 
tuệ thấy rõ, biết rõ không có gì che phủ như mắt 
của chư-thiên, chư phạm-thiên. 

- Trầm-luân-tận-mỉnh (ãsavakkhayanãna) 4 
Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 4 loại phiền-não 
trầm-luân (ãsava): 

- Kãmãsava: Ngũ-dục trầm-luân là tham đắm 
trong ngũ-dục cõi dục-gỉớỉ. 
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- Dựthãsava: Tà-kiến trầm-luân là tà-kiến 
thay sai, chấp lầm trong sẳc-pháp, danh-pháp. 

- Bhavãsava: Kiếp-trầm-luân là tham đắm 
trong kiếp chư-thiên, kiếp phạm-thiên trong tầng 
trời sẳc-giới, vô-sẳc-giới. 

- Avijjãsava: Vô-minh trầm-luân là vô-minh 
không chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

* Bậc Thánh A-ra-hán ChaỊabhỉỉinã: Bậc 
Thánh A-ra-hán chứng đắc lục thông: 

- ỉddhividhahãna: Đa-dạng-thần-thông. 

- Dibbacakkhuũãna: Thiên-nhãn-thông. 

- Dibbasotahãna: Thiên-nhĩ-thông. 

- Cetopariyahãna: Tha-tâm-thông. 

- Pubbenivãsãnussatihãna: Tiền-kiếp-thông. 

- Ẵsavakkhayahãna: Trầm-luân-tận-thông. 

* Bậc Thánh A-ra-hán Patisambhidappabhe- 
dappatta: Bậc Thánh A-ra-hán chứng đắc tứ-tuệ 
phân-tỉch: 

- Atthapaịisambhidã: Trỉ-tuệphân-tỉch biết rõ 
pháp-quả, ... 

- Dhammapaịisambhidã: Trỉ-tuệ phân-tỉch 
biết rõ pháp-nhân. 

- Niruttipaịisambhidã: Trỉ-tuệ phân-tỉch biết 
rõ danh từ ngôn-ngữ PãỊi của attha, dhamma. 

- Patibhãnapaịisambhidã: Trỉ-tuệ phân-tỉch 
biết rõ thau suốt 3 pháp: attha, dhamma, nirutti. 
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Đó là những tính chất đặc biệt của mỗi bậc 
Thánh A-ra-hán do năng lực của các pháp-hạnh 
ba-la-mật ý nguyện khác nhau của mỗi bậc 
Thánh A-ra-hán thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác. 

Tóm lại, trong Phật-giáo có 2 pháp-hành: 

- Phảp-hành thiền-định (Samãtha bhãvanã). 

- Pháp-hành thiền-tuệ (Vipassanãbhãvanã). 

Tuy nhiên, pháp-hành thiền-định có trong 
Phật-giáo và cũng có ngoài Phật-giáo truớc khi 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. Còn 
pháp-hành thiền-tuệ chỉ có trong Phật-giáo mà 
thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo, pháp- 
hành thiền-tuệ có từ khi Đức-Phật Gotama xuất 
hiện trên thế gian. 

* Pháp-hành thiền-định là pháp-hành mà 
hành-giả thuộc về hạng người tam-nhân thực 
hành có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới 
thiện-tâm và 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, 
thậm chí chứng đắc 5 phép-thần-thông tam-gỉớỉ 
(ỉokiya-abhihhã) cũng không có khả năng diệt 
tận đuợc tham-ái, nên vẫn còn luẩn quẩn trong 
vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Hễ chúng-sinh còn có tham-ái, thì vẫn còn tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, nên khó 
tránh khỏi tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới 
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(địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả 
khổ của ác-nghiệp ấy. 

* Pháp-hành thiền-tuệ là pháp-hành mà hành- 
giả thuộc về hạng người tam-nhân đã từng tạo 
10 pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ, có giới-hạnh 
trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc nhu sau: 

- Chứng đắc Nhập-lim Thánh-đạo, Nhập-lim 
Thảnh-quả, Niết-bàn, diệt tận đuợc tham-áỉ 
trong 4 tham-tâm đồng sinh với tà-kiến, diệt tận 
đuợc 2 loại phiền-não là ditthi: tà-kiến, vici- 
kicchã: hoài-nghi không còn du sót, trở thảnh 
bậc Thánh Nhập-lưu. 

Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, vĩnh viễn 
không còn tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, chỉ 
có đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-dục-giới là cõi nguời hoặc cõi trời 
dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Đen kiếp 
thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc chắn sẽ trở thảnh 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Chứng đắc Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt-lai 
Thảnh-quả và Niết-bàn, diệt tận đuợc tham-áỉ 
loại thô cõi dục-giới trong 4 tham-tâm không 
họp với tà-kiến, diệt tận đuợc 1 loại phiền-não 
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là dosa: sân loại thô trong 2 sân-tâm không còn 
dư sót, trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai. 

Sau khi bậc Thánh Nhẩt-lai chết, đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện 
dục-giới là cõi người hoặc cõi trời dục-giới 1 kiếp 
nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhẩt-lai 
chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi 
sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

- Chứng đắc Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được tham-áỉ loại vi-tế 
cõi dục-giới trong 4 tham-tâm không họp với tà- 
kiến, diệt tận được 1 loại phiền-não là dosa: sân 
loại vi-tế trong 2 sân-tâm không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh Bẩt-laỉ. 

Sau khi bậc Thánh Bất-laỉ chết, không còn 
tái-sinh kiếp sau trở lại cõi dục-giới, chỉ có sẳc- 
giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên, vị phạm-thiên Thánh-Bất-lai ấy 
chắc chắn sẽ trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, rồi 
sẽ tịch diệt Niết-bàn, tại tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên ấy. 

- Chứng đắc A-ra-hản Thánh-đạo, A-ra-hản 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được tham-áỉ 
trong 4 tham-tâm không họp với tà-kiến, diệt tận 
được 7 loại phiền-não còn lại là lobha: tham, 
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moha: si, mãna: ngã-mạn, thĩna: buồn-chản, 
ahirika: không biết ho-thẹn tội-loi, anottappa: 
không biết ghê-sợ tội-loi, uddhacca: phóng-tâm 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Trong kiếp hiện-tại, bậc Thánh A-ra-hán đến 
khi hết tuổi thọ, đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Như vậy, pháp-hành thiền-tuệ chỉ có trong 
Phật-giáo, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo, 
là pháp-hành dẫn đến giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới thật sự. 

Tuy nhiên, giáo-pháp của Đức-Phật Gotama 
được lưu truyền tồn tại trong cõi người, có tuổi 
thọ khoảng 5.000 năm. Phật-giáo càng ngày càng 
mai một dần dần theo thời gian. Đen nay năm 
2018, Phật-lịch đã trải qua 2562 năm, thì tuổi 
thọ của Phật-giáo còn lại khoảng 2438 năm nữa. 
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PHẬT-GIÁO 

Phật-giáo có 3 loại 

- Pháp-học Phật-giáo (Parỉyattisãsana). 

- Pháp-hành Phật-giáo (Patipattisãsana). 

- Pháp-thành Phật-giáo (Paịivedhasãsana). 

* Pháp-học Phật-giáo (Pariyatti sãsana) đó là 
học hiểu biết thuộc lòng Tam-tạng PãỊi (tipitaka- 
PãỊi và các bộ Chú-giải PãỊi (AtthakathãpãỊi). 

* Pháp-hành Phật-giáo (Patipattisãsana) đó 
là thực-hành pháp-hành-giới, pháp-hành thiền- 
định, pháp-hành thiền-tuệ. 

* Pháp-thành Phật-giáo (Patỉvedhasãsana) 
đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn gọi 
là navalokuttaradhamma. 

Trong Chú-giải kinh Gotamĩsuttavannanã^^^ 
có đoạn giải thích về pháp-thành Phật-giáo 
(pativedhasãsana) bị mai một, bị suy đồi tuần tự 
theo thời gian tuổi thọ của Phật-giáo 5.000 năm 
nhu sau: 

- Một ngàn năm thứ nhất: hành-gỉả thực-hành 
pháp hành thiền-tuệ có khả năng chứng đắc đến 
bậc Thánh A-ra-hán cùng với tứ-tuệ-phân-tỉch, 
lục thông, tam-minh. 


* Ang. Atthakanipatatthakatha, Gotamisuttavanụana. 
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- Một ngàn năm thứ nhì: Hành-gỉả thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ có khả năng chứng đắc đến 
bậc Thánh A-ra-hán chỉ diệt tận được mọi 
phiền-não (sukkha-vipassaka) mà thôi. 

- Một ngàn năm thứ 3: Hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ có khả năng chứng đắc đến 
bậc Thánh Bẩt-lai. 

- Một ngàn năm thứ 4: Hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ có khả năng chứng đắc đến 
bậc Thánh Nhất-ỉai. 

- Một ngàn năm thứ 5: Hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ có khả năng chứng đắc đến 
bậc Thánh Nhập-hm, và cuối cùng không còn 
bậc Thánh-nhân nào trong cõi người này nữa. 

Đó là lúc pháp-thành Phật-giáo bị mai một, 
bị suy đồi hoàn toàn trong cõi người này. 

Mỗi Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác xuất hiện 
trên thế gian, đều có khả năng tế độ cứu vớt 
chúng-sinh giải thoát khỏi biển khổ luân hồi với 
một số lượng khoảng 24 a-tăng-kỳ 600 triệu 100 
ngàn chúng-sinh'^^^. 

Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn lúc 80 
tuổi, tế độ chúng-sinh chưa đủ số lượng giải 
thoát khỏi khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 


* Catuvisati asaủkhyeyya, chatthiyoceva koỊiyo. 
Pãụãni satasahassãni, eko buddho pamocayi. 
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loài, nên giảo-pháp của Đức-Phật Gotama còn 
lưu truyền trên thế gian có tuổi thọ 5.000 năm, 
để tế độ những chúng-sinh hậu sinh có đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật có cơ hội lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-Phật, có cơ hội thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ để mong chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thảnh bậc Thánh-nhân trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. 

Căn cứ theo Chú-giải bài kinh Gotamĩsutta- 
vannanã phân chia tuổi thọ giáo-pháp 5.000 năm 
trải qua 5 thời-kỳ, đến nay thuộc về thời-kỳ: 

* Một ngàn năm thứ 3: Hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ có khả năng chứng đắc đến 
bậc Thánh Bẩt-lai. 

Những người thuộc về hàng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, chắc chắn mỗi người không ai 
biết được mình có đủ các pháp-hạnh ba-la-mật 
hay không? 

Vậy, mỗi người không nên dể duôi, nên cố 
gắng tinh-tấn lắng nghe, học hỏi hiểu biết pháp- 
hành thiền-tuệ, rồi cố gắng tinh-tấn thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ. 

Hành-giả nào cố gắng tinh-tấn thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, nếu có khả năng dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
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Thánh-đạo, Thảnh-quả nào, trở thành bậc 
Thánh-nhân, thì hành-giả ấy thật là diễm phúc 
biết dường nào! 

Neu hành-giả nào cố gắng tinh-tấn thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ mà chưa chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chưa chứng đắc Thảnh-đạo, Thánh- 
quả nào, thì hành-giả ấy thật là may mắn biết 
dường nào! Bởi vì hành-giả ấy có cơ hội tốt bồi 
bổ các pháp-hạnh ba-la-mật, cho chóng được 
đầy đủ, để hỗ-trợ cho pháp-hành thiền-tuệ trong 
thời vị lai. 

Phận-sự bồi bổ các pháp-hạnh ba-la-mật cho 
được đầy đủ là công việc riêng của mỗi người, 
nên người này không thể giúp-đỡ cho người kia 
được. Vì vậy, người nào có ý nguyện muốn giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, 
thì người ấy phải cố gắng tinh-tấn ngày đêm tạo 
đầy đủ các pháp-hạnh ba-la-mật, để mong giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài 
trong thời vị lai. 
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Từ ngữ PaỊi trong bài kinh Chuyển-Pháp-Luân 

* Bài kệ khai kinh Chuyển-Pháp-Luân 

Bhikkhũnatn: chư tỳ-khưu 
pancavaggĩnatn: nhóm 5 vị tỳ-khưu là Ngài 
Đại-Trưởng-lão Konặanna, Ngài Trưởng-lão 
Vappa, Ngài Trưởng-lão Bhaddỉya, Ngài Trưởng- 
lão Mahãnãma, Ngài Trưởng-lão Assaji. 

Isỉpatana nãmake: tên gọi Isipatana là nơi mà 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, chư Đức-Phật Độc- 
Giác đã từng từ trên hư không đáp xuống tụ hội 
tại đây. 

Migadãye: khu rừng phóng sinh nai 
dhammavararỵi: chánh-pháp cao thượng 
nibbãnapãpakam: dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn 
Sahampati nãmakena: tên gọi Sahampati 
Mahãbrahmena: Đại-phạm-thiên 
yãcito: cầu xin 
Catusaccarn: tứ Thánh-đế 
Pakãsento: trình bày, giảng giải 
Lokanãtho: Đức-Phật là nơi nương nhờ của 
tất cả mọi chúng-sinh 
adesayỉ: thuyết-pháp 
Nanditam: vô cùng hoan hỷ 
sabbavedehỉ: tất cả chư-thiên 
sabbasampatti sãdhakaĩỴi: thành tựu mọi tam- 
giới thiện-pháp và siêu-tam-giới thiện-pháp 
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Sabbalokahỉtatthãya: để đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hoá, sự an-lạc cho toàn thế giới chúng-sinh 
Dhammacakkam: kinh Chuyến-pháp-luân 
bhanãma: chúng tôi tụng 
he: Này chư vị thiện-trí! 

Kỉnh Chuyển-Pháp-Luân 

1- Bhante Kassapa: kính bạch Ngài đại- 
trưởng-lão Mahãkassapa 

Idam suttam: bài kinh Chuyển-pháp-luân này 
Evam: đúng như vậy 
me: con là Ãnanda 

sutam: được lắng nghe trực tiếp từ Đức-Thế- 
Tôn bài kinh Chuyển-pháp-luân này 
ekarỵi samayarỵi: một thuở nọ 
Bhagavã: Đức-Thế-Tôn 
Bãrãnasiyarỵi: gần kinh-thảnh Bãrãnasĩ 
viharati: ngự ở 
Isipatane: tên gọi Isipatana 
migadãye: trong khu rừng phóng sinh nai 
Tatra kho: khi ấy Đức-Thế-Tôn ngự tại khu 
rừng phóng sinh nai tên gọi Isipatana 
Bhagavã: Đức-Thế-Tôn 
pancavaggiye bhikkhũ: nhóm 5 vị tỳ-khưu là 
Ngài Đại-Trưởng-lão Koụậanna, Ngài Trưởng- 
lão Vappa, Ngài Trưởng-lão Bhaddiya, Ngài 
Trưởng-lão Mahãnãma, Ngài Trưởng-lão Assaji 
ãmantesi: truyền gọi 
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Hai pháp thấp hèn 

2- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưu! 

Dve ime antã: 2 pháp thấp hèn thuộc về biên 
kiến này 

pabbạịitena: bậc xuất gia 
na sevitabbã : không nên thực-hành theo 
Katame dve? Hai pháp thấp hèn thuộc về biên 
kiến ấy như thế nào? 

* Yo cãyam antã: pháp-hành thấp hèn thuộc 
về biên kiến nào 

kãmesu: trong ngũ-dục 

kãmasukhallỉkãnuyogo: thường thụ hưởng 
dục lạc trong ngũ-dục với tâm tham-ái họp với 
thường-kiến, 

hĩno: pháp thấp hèn 
gammo: pháp của người tại gia 
pothujjaniko: thường hành của hạng phàm-nhân 
anariyo: không phải pháp-hành của bậc 
Thánh-nhân 

anatthasamhito: không đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa 

* Yo cãyam antã: pháp-hành thấp hèn thuộc 
về biên kiến nào 

attakilamathãnuyogo: thường tự ép xác hành 
khổ thân với tâm sân có đoạn-kiến 
Dukkho: đau khổ 
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anariyo: pháp-hành khổ-hạnh của tu-sĩ ngoại 
đạo, không phải là pháp-hành của bậc Thánh-nhân 
anatthasamhito: không đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa 

Pháp-hành trung-đạo (majjhimapatipadã) 

3- bhikkhave: - Này chư tỳ-khưu! 

Ete kho ubho ante: 2 pháp-hành thấp hèn 
thuộc 2 biên kiến ấy 

anupagamma: không thiên về 2 biên kiến 
majjhimã patipadã: thực-hành pháp-hành 
trung-đạo ở giữa kãmasukhallikãnuyogo và 
attakilamathãnuyogo 
Tathãgatena: Như-lai 

abhisambuddhã: chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế 
cakkhukaranĩ: làm cho tuệ-nhãn thấy rõ chân- 
lý tứ Thánh-đế 

nãnakaranĩ: làm cho trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ chân-lý tứ Thánh-đế 

upasamãya: để làm vắng lặng phiền-não 
nghĩa là chứng ngộ Niết-bàn 

abhinnãya: để làm cho trí-tuệ-thiền-tuệ đặc 
biệt chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế 

sambodhãya: để làm cho trí-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế 
nibbãnãya: để chứng ngộ Niết-bàn giải thoát khổ 
saĩỴivattati: phát sinh 
Bhikkhave: Này chư tỳ-khưu! 
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Katamã ca: như thế nào? 

sã majjhimã paịipadã: pháp-hành tmng-đạo ấy 

Tathãgatena: Như-lai 

abhỉsambuddhã cakkhukaranĩ nãnakaranĩ 
upasamãya abhinnãya nibbãnãya samvattati. 
Ayameva maggo ariyo: Thánh-đạo này 
atthangỉko: có 8 chánh 
SeyyathidaĩỴi: 8 chánh đó là 
Sammãdụthỉ: chánh-kiến 
sammãsankappo: chánh-tư-duy 
sammãvãcã: chánh-ngữ 
sammãkammanto: chánh-nghiệp 
sammã-ãjỉvo: chánh-mạng 
sammãvãyamo: chánh-tinh-tấn 
sammãsati: chánh-niệm 
sammãsamãdhỉ: chánh-định 

Bhikkhave: Này chư tỳ-khưu! 

Ayaĩìi kho sã majjhimã paịipadã: bát-chánh- 
đạo này đó là pháp-hành tmng-đạo 
Tathãgatena: Như-lai 

abhisambuddhã cakkhukaranĩ nãnakaranĩ 
upasamãya abhiMãya nibbãnãya saĩìivattati. 

1- Khổ-Thánh-đế (dukkha ariyasacca) 

4- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưu! 

Idarn kho pana dukkham ariyasaccam: khổ- 
Thánh-đế là chân-lý mà bậc Thánh-nhân đã 
chứng ngộ đó là 
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Jãtỉpỉ dukkhã: tái-sinh kiếp sau là khổ 
jarãpi dukkhã: già là khố 
byãdhipi dukkho: bệnh là khố 
maranampỉ dukkharỵi: chết là khố 
appiyehi sampayogo dukkho: phải gần gũi 
thân cận với người không thưong yêu là khổ 
piyehi vippayogo dukkho: phải xa lìa với 
người thương yêu là khổ 

yampỉccham na labhati, tampi dukkhữĩỴi: 
mong muốn đừng có sinh, đừng có già, đừng có 
bệnh, đừng có chết mà không thể nào được như 
ý, điều ấy là khổ 

sarỵikhỉttena: tóm lại 

pancupãdãnakkhandhã dukkhã: ngũ-uấn chấp- 
thủ là khổ 

2- Nhân sinh khổ-Thánh-đế (dukkhasamudaya 
ariyasacca) 

5- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưu! 

Idữĩìi kho pana dukkhasamudayam ariya- 
saccam: nhân sinh khổ-Thánh-đế là chân-lý mà 
bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ 
Yãyarỵi tanhã: tham-ái nào 
Ponobbhavikã: dắt dẫn tái-sinh kiếp sau 
nandirãgasahagatã: họp với hoan-hỷ, tham dục 
tatratatra: trong mỗi kiếp, trong mỗi đối-tượng 
abhinandinĩ: vô cùng hài lòng hoan-hỷ 
Seyyathỉdam- tham-ái đó là 
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Kãmatanhã: tham-ái trong 6 đối-tượng dục 
bhavatanhã: tham-ái trong 6 đối-tượng dục 
họp với thường-kiến hoặc tham-ái trong các bậc 
thiền sắc-giới, vô-sắc-giới và trong cõi sắc-giới, 
cõi vô-sắc-giới 

vibhavatanhã: tham-ái trong 6 đối-tượng dục 
họp với đoạn-kiến 

3- Diệt khỗ-Thánh-đế (dukkhanirodha 
ariyasacca 

6- Bhikkhave:- Này chư tỳ-khưu! 

Idam kho pana dukkhanirodhatn arỉya- 
saccam: diệt khổ-Thánh-đế là chân-lý mà bậc 
Thánh-nhân đã chứng ngộ 

tassãyeva tanhãya: tham-ái có 3 loại ấy mà thôi 
yo asesavirãganirodho: Niết-bàn nào diệt tận 
được 3 loại tham-ái không còn dư sót 
yo cãgo: Niết-bàn nào xả ly ... 
yo patinissaggo: Niết-bàn nào từ bỏ ... 
yã mutti: Niết-bàn nào giải thoát khổ ... 
yo anãlayo: Niết-bàn nào không còn luyến ái 

4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế 
(dukkhanirodhagãminĩ patipadã ariyasacca) 

7- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưu! 

IdaĩỴi kho pana dukkhanỉrodhagãmỉriĩ 
paịipadã ariyasaccam: pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-đế là chân-lý mà bậc Thánh-nhân đã 
chứng ngộ 
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Ayameva maggo ariyo: Thánh-đạo này 
aịthangiko: họp đủ 8 chánh 
Seyyathidam: 8 chánh đó là 
Sammãdụthỉ: chánh-kiến 
sammãsankappo: chánh-tư-duy 
sammãvãcã: chánh-ngữ 
sammãkammanto: chánh-nghiệp 
sammã-ãjỉvo: chánh-mạng 
sammãvãyamo: chánh-tinh-tấn 
sammãsatỉ: chánh-niệm 
sammãsamãdhỉ: chánh-định 

Tứ Thánh-đế luân chuyển theo tam-tuệ-luân 

1- Khỗ-Thánh-đế luân chuyển theo tam-tuệ-luân 

- Saccahãna: trỉ-tuệ-học trong tứ Thánh-đế 

- Kiccahãna: trỉ-tuệ-hành phận sự trong tứ 
Thánh-đế 

- Kaíaỉiãna: trỉ-tuệ-thành hoàn thành xong 
phận sự tứ Thánh-đế 

1.1- Saccaũãọa trong khổ-Thánh-đế 

8- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưu! 

“Idatn dukkham ariyasaccan ”ti: rằng: “kho- 
Thánh-đế này” đó là ngũ-uấn chẩp-thủ là khố- 
Thánh-đế 
me: Như-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thảnh 
Đức-Phật 
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ananussutesu: chưa từng nghe 
dhammesu: trong các pháp khổ-Thánh-đế 
cakkhum udapãdỉ: tuệ-nhãn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 

nãnarỵi udapãdỉ: trí-tuệ biết rõ khố-Thánh-đế 
ấy đã phát sinh 

pannã udapãdỉ: trí-tuệ biết rõ chi tiết khố- 
Thánh-đế đó là tái-sinh kiếp sau là khổ, già là 
khổ, v.v... ngũ-uẩn chấp-thủ là khổ-Thánh-đế ấy 
đã phát sinh 

vijjã udapãdi: trí-minh diệt vô-minh, biết rõ 
thấu suốt khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 

ãloko udapãdi: ánh sáng trí-tuệ diệt được 
màn vô-minh tăm tối bao trùm phủ kín khổ- 
Thánh-đế ấy đã phát sinh 

1.2- Kiccanãna trong khổ-Thánh-đế 

9- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưu! 

“Tữĩn kho panidatn dukkhatn ariyasaccam 
parinneyyan ”ti rằng: “khố-Thánh-đế này là pháp 
nên biết rõ bằng trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-giới” 
me: Như-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thảnh 
Đức-Phật 

ananussutesu: chưa từng nghe 
dhammesu: trong các pháp khổ-Thánh-đế 
cakkhurỵi udapãdỉ: tuệ-nhãn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 
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nãnarỵi udapãdỉ: trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới thấy 
rõ, biết rõ khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 

pannã udapãdi: trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới 
thấy rõ, biết rõ chi tiết khổ-Thánh-đế đó là tái- 
sinh kiếp sau là khổ, già là khổ, v.v... ngũ-uẩn 
chấp-thủ là khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 

vijjã udapãdi: trí-minh diệt vô-minh, thấy rõ, 
biết rõ thấu suốt khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 
ãloko udapãdỉ: ánh sáng trí-tuệ-thiền-tuệ tam- 
giới diệt đuợc màn vô-minh tăm tối bao trùm 
phủ kín khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 

1.3- Kataiiãna trong khổ-Thánh-đế 

10- Bhikkhave: - Này chu tỳ-khuu! 

“Taĩìi kho panidatn dukkhatn arỉyasaccam 
parinnãtan”ti rằng: “Kho-Thảnh-đế này là pháp 
nên biết rõ bằng trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-giới thì đã 
biết rõ xong bằng Thảnh-đạo-tuệ. ” 
me: Nhu-lai 

pubbe: trong thời-kỳ truớc khi chua trở thảnh 
Đức-Phật 

ananussutesu: chua từng nghe 
dhammesu: trong các pháp khổ-Thánh-đế 
cakkhurỵi udapãdỉ: tuệ-nhãn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 

hãnatn udapãdi: trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới 
thấy rõ, biết rõ khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 
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pannã udapãdỉ: trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam- 
giới thấy rõ, biết rõ chi tiết khổ-Thánh-đế đó là 
tái-sinh kiếp sau là khổ, già là khổ, v.v... ngũ- 
uẩn chấp-thủ là khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 
vijjã udapãdi: trí-minh đã diệt tận được vô- 
minh, thấy rõ, biết rõ thấu suốt khổ-Thánh-đế ấy 
đã phát sinh 

ãloko udapãdi: ánh sáng trí-tuệ-thiền-tuệ siêu- 
tam-giới đã diệt tận được màn vô-minh tăm tối 
bao trùm phủ kín khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 

2- Nhân sinh khỗ-Thánh-đế luân chuyển theo 
tam-tuệ-luân 

2.1- Saccaũãna trong nhân sinh khổ-Thánh-đế 

11- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưu! 

“Idatn dukkhasamudayam ariyasaccan ”ti 
rằng: “nhân sinh kho-Thánh-đế này” đó là tham- 
áỉ là nhân sinh khổ-Thánh-đế. 
me: Như-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thảnh 
Đức-Phật 

ananussutesu: chưa từng nghe 
dhammesu: trong các nhân sinh khổ-Thánh-đế 
cakkhum udapãdỉ: tuệ-nhãn có khả năng thấy rõ, 
biết rõ nhân sinh khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 
hãnam udapãdi: trí-tuệ biết rõ nhân sinh khổ- 
Thánh-đế ấy đã phát sinh 
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pannã udapãdi: trí-tuệ biết rõ chi tiết các 
nhân sinh khổ-Thánh-đế có 108 loại tham-ái đó 
là 3 loại tanhã là kãmatanhã, bhavatanhã, 
vibhavatanhã nhân với 6 loại đối-tượng là sắc- 
ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc-ái, pháp-ái thảnh 
18 loại tham-ái, rồi nhân với 2 bên là bên trong 
của mình và bên ngoài mình của người khác thảnh 
36 loại, rồi nhân với 3 thời là thời quá-khứ, thời 
hiện-tại, thời vị-lai gồm có 108 loại tham-ái là 
nhân sinh khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 

vijjã udapãdỉ: trí-minh diệt vô-minh biết rõ 
thấu suốt nhân sinh khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 
ãloko udapãdi: ánh sáng trí-tuệ diệt được 
màn vô-minh tăm tối bao trùm phủ kín nhân 
sinh khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 

2,2- Kỉccaiiãna trong nhân sinh khỗ-Thánh-đế 

12- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưu! 

“Taĩìi kho panidatn dukkhasamudayam ariya- 
saccatn pahãtabban”ti rằng: “nhân sinh kho- 
Thảnh-đế này là pháp nên diệt bằng trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ tam-giới.” 
me: Như-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thảnh 
Đức-Phật 

ananussutesu: chưa từng nghe 
dhammesu: trong các nhân sinh khổ-Thánh-đế 
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cakkhum udapãdỉ: tuệ-nhãn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ nhân sinh khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 
nãnarỵi udapãdỉ: trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới 
thấy rõ, biết rõ nhân sinh khổ-Thánh-đế ấy đã 
phát sinh 

pannã udapãdỉ: trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới thấy 
rõ, biết rõ chi tiết nhân sinh khổ-Thánh-đế có 
108 loại tham-ái đó là 3 loại tanhã là kãmatanhã, 
bhavatanhã, vibhavatanhã nhân với 6 loại đối- 
tượng là sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc-ái, 
pháp-ái thảnh 18 loại tham-ái, ... gồm có 108 loại 
tham-ái là nhân-sinh khổ-Thánh-đế đã phát sinh 
vijjã udapãdỉ: trí-minh diệt vô-minh, thấy rõ, 
biết rõ thấu suốt nhân sinh khổ-Thánh-đế ấy đã 
phát sinh 

ãloko udapãdỉ: ánh sáng trí-tuệ-thiền-tuệ tam- 
giới diệt đuợc màn vô-minh tăm tối bao trùm 
phủ kín nhân sinh khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 

2,3- Katanãna trong nhân sinh khổ-Thánh-đế 

13- Bhikkhave: - Này chu tỳ-khuu! 

‘Tam kho panidam dukkhasamudayatn ariya- 
saccam pahĩnan ”ti rằng: “nhân sinh khố-Thánh- 
đế này là pháp nên diệt bằng trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam- 
giới thì đã diệt tận xong bằng Thánh-đạo-tuệ. ” 
me: Nhu-lai 

pubbe: trong thời-kỳ truớc khi chua trở thảnh 
Đức-Phật 
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ananussutesu: chưa từng nghe 
dhammesu: trong các nhân sinh khổ-Thánh-đế 
cakkhum udapãdỉ: tuệ-nhãn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ nhân sinh khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 
nãnarỵi udapãdỉ: trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam- 
giới thấy rõ, biết rõ nhân sinh khổ-Thánh-đế ấy 
đã phát sinh 

pannã udapãdỉ: trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới 
thấy rõ, biết rõ chi tiết các nhân sinh khổ-Thánh- 
đế có 108 loại tham-ái đó là 3 loại tanhã là 
kãmatanhã, bhavatanhã, vibhavatanhã nhân với 
6 loại đối-tượng là sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị- 
ái, xúc-ái, pháp-ái thảnh 18 loại tham-ái ... gồm 
có 108 loại tham-ái là nhân-sinh khổ-Thánh-đế 
ấy đã phát sinh 

vijjã udapãdi: trí-minh diệt vô-minh, thấy rõ, 
biết rõ thấu suốt nhân sinh khổ-Thánh-đế ấy đã 
phát sinh 

ãloko udapãdỉ: ánh sáng trí-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới đã diệt tận được màn vô-minh tăm 
tối bao trùm phủ kín nhân sinh kho-Thánh-đế ấy 
đã phát sinh 

3- Diệt khổ-Thánh-đế luân chuyển theo tam- 
tuệ-luân 

3,1- Saccaũãọa trong diệt khổ-Thánh-đế 

14- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưu! 
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“IdaĩỴi dukkhanirodhaĩỴi ariyasaccan”ti rằng: 
“diệt khổ-Thánh-đế này” đó là Niết-bàn^^^ là diệt 
khổ-Thánh-đế 
me: Như-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thảnh 
Đức-Phật 

ananussutesu: chưa từng nghe 
dhammesu: trong các pháp diệt khổ-Thánh-đế 
cakkhurỵi udapãdỉ: tuệ-nhãn có khả năng biết 
rõ diệt khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 

nãnam udapãdi: trí-tuệ biết rõ diệt khố- 
Thánh-đế ấy đã phát sinh 

pannã udapãdi: trí-tuệ biết rõ chi tiết các 
pháp diệt khổ-Thánh-đế có 2 loại đó là sa 
upãdỉsesanỉbbãna, anupãdỉsesanỉbbãna, có 3 
loại đó là animittanibbãna, appanihitanibbãna, 
suũnatanibbãna là diệt khổ-Thánh-đế đã phát sinh 


* Nirodho nibbãnam: Niết-bàn nghĩa là diệt có 5 loại: 

1- Vikkhambhananibbãna: Diệt tham-ái bằng cách chế ngự do 
năng lực thiền-định. 

2- Tadaủganibbãna: Diệt tham-ái từng thời do năng lực trí-tuệ- 
thiền-tuệ tam-giới. 

3- Samucchedanibbãna: Diệt tận được tham-ái do năng lực của 
Thánh-đạo-tuệ. 

4- Patipassadhinibbãna: An tịnh tham-ái đã bị diệt do năng lực 
của Thánh-quả-tuệ. 

5- Nissaraụanibbãna: Thoát khỏi tham-ái đã bị diệt do đối-tượng 
Niết-bàn. 
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vijjã udapãdi: trí-minh diệt vô-minh, biết rõ 
thấu suốt diệt khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 
ãloko udapãdi: ánh sáng trí-tuệ diệt đuợc 
màn vô-minh tăm tối bao trùm phủ kín diệt khổ- 
Thánh-đế ấy đã phát sinh 

3.2- Kiccanãna trong diệt khổ-Thánh-đế 

15- Bhikkhave: - Này chu tỳ-khuu! 

“TữĩỴi kho panidatn dukkhanirodham ariya- 
saccatn sacchikãtabban ”ti rằng: “diệt khố-thánh- 
đế này là pháp nên chứng ngộ bằng trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ tam-gỉớỉ. ” 
me: Nhu-lai 

pubbe: trong thời-kỳ truớc khi chua trở thảnh 
Đức-Phật 

ananussutesu: chua từng nghe 
dhammesu: trong các pháp diệt khổ-Thánh-đế 
cakkhum udapãdỉ: tuệ-nhãn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ diệt khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 
nãnam udapãdỉ: trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới 
thấy rõ, biết rõ diệt khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 
pannã udapãdỉ: trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới thấy 
rõ, biết rõ chi tiết các pháp diệt khổ-Thánh-đế có 
2 loại đó là sa upãdisesanibbãna, anupãdisesa- 
nibbãna, có 3 loại đó là animittanibbãna, 
appanihitanibbãna, suhhatanibbãna là diệt khố- 
Thánh-đế đã phát sinh 
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vijjã udapãdi: trí-minh diệt vô-minh, thấy rõ, 
biết rõ thấu suốt diệt khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 
ãloko udapãdi: ánh sáng trí-tuệ-thiền-tuệ tam- 
giới diệt đuợc màn vô-minh tăm tối bao trùm 
phủ kín diệt khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 

3.3- Katanãọa trong diệt khỗ-Thánh-đế 

16- Bhikkhave: - Này chu tỳ-khuu! 

“Tữĩìi kho panidam dukkhanirodham 
ariyasaccam sacchỉkatan”ti rằng: “diệt khố- 
Thánh-đế này là pháp nên chứng ngộ bằng trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ tam-giới thì đã chứng ngộ xong 
bằng Thánh-đạo-tuệ.” 
me: Nhu-lai 

pubbe: trong thời-kỳ truớc khi chua trở thảnh 
Đức-Phật 

ananussutesu: chua từng nghe 
dhammesu: trong các pháp diệt khổ-Thánh-đế 
cakkhurỵi udapãdỉ: tuệ-nhãn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ diệt khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 
nãnaĩỴi udapãdỉ: trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới 
thấy rõ, biết rõ diệt khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 
pahhã udapãdi: trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới 
thấy rõ, biết rõ chi tiết các pháp diệt khổ-Thánh-đế 
có 2 loại đó là sa upãdisesanibbãna, anupãdỉsesa- 
nibbãna, có 3 loại đó là animittanibbãna, 
appanihitanibbãna, suMatanỉbbãna là diệt khố- 
Thánh-đế đã phát sinh 
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vijjã udapãdỉ: trí-minh diệt vô-minh, thấy rõ, 
biết rõ thấu suốt diệt khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 
ãloko udapãdỉ: ánh sáng trí-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới đã diệt tận đuợc màn vô-minh tăm 
tối bao trùm phủ kín diệt khổ-Thánh-đế ấy đã 
phát sinh 

4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế luân 
chuyển theo tam-tuệ-luân 

4.1- Saccaũãna trong pháp-hành dẫn đến diệt 
khỗ-Tháiih-đế 

17- Bhikkhave: - Này chu tỳ-khuu! 

IdaĩỴi dukkhanirodhagãminĩ paịipadã ariya- 
saccan”ti rằng: “pháp-hành dẫn đến diệt khố- 
Thảnh-đế này” đó là pháp-hành bảt-chánh-đạo 
là pháp-hành dẫn đến diệt kho-Thánh-đế 
me: Nhu-lai 

pubbe: trong thời-kỳ truớc khi chua trở thảnh 
Đức-Phật 

ananussutesu: chua từng nghe 
dhammesu: trong các pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-đế 

cakkhurỵi udapãdỉ: tuệ-nhãn có khả năng biết 
rõ pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế ấy đã 
phát sinh 

nãnarỵi udapãdỉ: trí-tuệ biết rõ các pháp-hành 
dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 
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pannã udapãdỉ: trí-tuệ biết rõ chi tiết các 
pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế đó là 
pháp-hành bát-chánh-đạo họp đủ 8 chánh là 
chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chảnh-mạng, chảnh-tinh-tẩn, chánh- 
niệm, chánh-định là pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-đế đã phát sinh 

vijjã udapãdi: trí-minh diệt vô-minh, biết rõ 
thấu suốt các pháp-hành dẫn đến diệt khổ- 
Thánh-đế ấy đã phát sinh 

ãloko udapãdi: ánh sáng trí-tuệ diệt đuợc màn 
vô-minh tăm tối bao trùm phủ kín các pháp-hành 
dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 

4.2- Kiccaiiãna trong pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-đế 

18- Bhikkhave: - Này chu tỳ-khuu! 

‘Tam kho panidatn dukkhanirodhagãmiriĩpaịi- 
padã ariyasaccam bhãvetabban”ti rằng: “phảp- 
hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đế này là pháp 
nên tiến hành bằng trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-giới. ” 
me: Nhu-lai 

pubbe: trong thời-kỳ truớc khi chua trở thảnh 
Đức-Phật 

ananussutesu: chua từng nghe 
dhammesu: trong các pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-đế 
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cakkhum udapãdỉ: tuệ-nhãn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế 
ấy đã phát sinh 

nãnarỵi udapãdỉ: trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới 
thấy rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khổ- 
Thánh-đế ấy đã phát sinh 

pannã udapãdỉ: trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới thấy 
rõ, biết rõ chi tiết các pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-đế đó là pháp-hành bát-chánh-đạo 
họp đủ 8 chánh là chánh-kiến, chánh-tư-duy, 
chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chảnh-mạng, chánh- 
tỉnh-tấn, chánh-nỉệm,chánh-định là pháp-hành 
dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế đã phát sinh 

vijjã udapãdi: trí-minh diệt vô-minh, thấy rõ 
biết rõ thấu suốt các pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 

ãloko udapãdi: ánh sáng trí-tuệ-thiền-tuệ tam- 
giới diệt đuợc màn vô-minh tăm tối bao trùm 
phủ kín các pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh- 
đế ấy đã phát sinh 

4.3- Katanãọa trong pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-đế 

19- Bhikkhave: - Này chu tỳ-khuu! 

“Tữĩìi kho panidatn dukkhanirodhagãminĩ 
paịipadã ariyasaccam bhãvitan ”ti rằng: “Pháp- 
hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đế này là pháp 



Từ Ngữ PaỊi Trong Bài Kinh Chuyến-Pháp-Luân 


335 


nên tiến hành bằng trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-giới thì 
đã tiến hành xong bằng Thánh-đạo-tuệ.” 
me: Như-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thảnh 
Đức-Phật 

ananussutesu: chưa từng nghe 
dhammesu: trong các pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-đế 

cakkhurỵi udapãdỉ: tuệ-nhãn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế 
ấy đã phát sinh 

nãnarỵi udapãdỉ: trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam- 
giới thấy rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khổ- 
Thánh-đế ấy đã phát sinh 

pahhã udapãdỉ: trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới 
thấy rõ, biết rõ chi tiết các pháp-hành dẫn đến 
diệt khổ-Thánh-đế đó là pháp-hành bát-chánh- 
đạo họp đủ 8 chánh là chánh-kiến, chánh-tư- 
duy, chánh-ngữ, chảnh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh-tỉnh-tấn,chánh-nỉệm,chảnh-định là pháp- 
hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế đã phát sinh 
vijjã udapãdi: trí-minh diệt vô-minh, thấy rõ, 
biết rõ thấu suốt các pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 

ãloko udapãdi: ánh sáng trí-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới đã diệt tận được màn vô-minh tăm 
tối bao trùm phủ kín các pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-đế ấy đã phát sinh 
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Chưa hoàn thành tam-tuệ-luân, chưa khẳng định 

20- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưu! 
Yãvakĩvanca: cho đến khi nào 
me: Như-lai 

imesu catũsu ariyasaccesu: tứ Thánh-đế này 
evữĩỴi: như vậy 
tiparivattam: tam-tuệ-luân 
dvãdasãkãrarỵi: 3x4 thảnh 12 loại trí-tuệ 
yathãbhũtam: đúng như thật-tánh 
nãnadassanatn: trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
na suvisuddham: chưa hoàn toàn trong sạch 
thanh-tịnh 
ahosi: phát sinh 

Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưu! 

Tãva: trí-tuệ-thiền-tuệ chưa hoàn toàn trong 
sạch thanh-tịnh cho đến khi nào 
aharỵi: Như-lai 

Sadevake: cùng với 5 cõi trời dục-giới 
loke: trong cõi-giới 

samãrake: cõi trời dục-giới vasavatti (thứ 6) 
sabrahmake: các tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
sassamanabrahmanỉyã: cùng với sa-môn bà- 
la-môn 

pajãya: cõi-giới chúng sinh 
sadevamanussãya: Đức-vua và toàn thế dân 
chúng 

“anuttaram: vô thượng 
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sammãsambodhim: Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
abhisambuddho ’tỉ: rằng; đã chứng đắc thành 
neva paccannãsitn: chưa khắng định. 

Hoàn thành tam-tuệ-luân rồi, mói khẳng định 

27- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưu! 

Yato ca kho: khi nào 
me: Như-lai 

imesu catũsu ariyasaccesu evữĩỴi tiparivattam 
dvãdasãkãratn yathãbhũtatn nãnadassanatn 
suvisuddham: hoàn toàn trong sạch thanh-tịnh 
ahosi: đã phát sinh 
Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưu! 

Atha: khi ấy 
aharỵi: Như-lai 

sadevake loke samãrake sabrahmake 

sassamanabrahmanỉyã pajãya sadevamanussãya 

“anuttaram sammãsambodhim abhisam- 

buddho ’ti paccannãsitn. ” 

Trí-tuệ quán triệt 

22- Me: đối với Như-lai 

Nãnanca pana dassanam: trí-tuệ quán triệt 

udapãdi: đã phát sinh rõ ràng 

akuppã: không bao giờ hư hại cả 

me: của Như-lai 

vimutti: A-ra-hán Thánh-quả-tuệ 
ayamantimã jãti: sinh kiếp chót 
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natthi: không còn 
dãnỉ: kiếp hiện-tại này 

punabbhavo: tái-sinh kiếp sau (không còn nữa) 
Ui nãnadassanatn: trí-tuệ quán triệt nhu vậy 

Nhóm 5 tỳ-khưu vô cùng hoan hỷ 

23- Idamavoca Bhagavã: Đức-Thế-Tôn thuyết 
giảng bài kinh Dhammacakkappavattanasutta này 

Attamanã pancavaggiyã bhikkhũ Bhagavato 
bhãsỉtarn abhinandunti: Nhóm 5 tỳ-khuu vô 
cùng hoan hỷ lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, 
đồng thanh thốt lời hoan-hỷ Sãdhu! Sãdhu! 
ĩ .ảnh thay! ĩ.ảnh thay! 

Ngài Đại-Trưởng-lão Koọdahha trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu 

24- Imasmiỉn ca pana veyyãkamnasmim: bài 
kinh văn xuôi này 

bhannamãne: khi đang thuyết giảng 
ãyasmato Konậannassa: đối với Ngài Đại- 
Truởng-lão Konậannassa 

virajam: đại-thiện-tâm trong sạch khỏi bụi dơ 
phiền-não 

vĩtamaỉam: diệt tận đuợc 2 loại phiền-não là 
tà-kiến và hoài-nghi không còn du sót 

dhammacakkhum: pháp-nhãn đó là Nhập-luu 
Thánh-đạo-tuệ chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế 
udapãdi: phát sinh rõ ràng 
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“yam kinci: tất cả pháp-hữu-vi nào trong 
tam-giới 

samudayadhammam: có ừạng-thái sinh lên rồi 
sabbam tam: tất cả pháp-hữu-vi ấy 
nirodhadhammam: đều có trạng-thái diệt 

Chư-thiên phạm-thiên đồng tán dương ca tụng 

25- Pavattite ca pana: thuyết giảng 
Bhagavatã: Đức-Thế-Tôn 
Dhammacakke: kinh Chuyển-pháp-luân 
bhummã devã: chu-thiên trên mặt đất 
saddam: lời tán dương ca tụng 
anussãvesum: đồng thời thốt lên lời tán 
dương ca tụng 

etữĩn dhammacakkatn: kinh Chuyển-pháp- 
luân ấy 

Bhagavatã: Đức-Thế-Tôn 
Bãrãnasiyam: gần kinh-thành Bãrãnasĩ 
Isipatane migadãye: trong khu rừng phóng 
sinh nai gọi Isỉpatana 

anuttararỵi dhammacakkam: kinh Chuyển- 
pháp-luân vô thượng 

pavattitam: được thuyết giảng 
appativattiyaỉn: không thể thuyết giảng được 
kenacỉ samanena vã: hoặc không có sa-môn nào 
kenacỉ brahmanena vã: không có bà-la-môn nào 
kenaci devena vã: hoặc không có vị chư-thiên nào 
kenacỉ mãrena vã: hoặc không có mara nào 
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kenaci brahmunã vã: không có vị phạm-thiên nào 
kenaci vã: không có vị nào 
ỉokasmim: trong toàn cõi-giới chúng sinh 
iti anussãvesum: cùng đồng thanh tán dương 
ca tụng như vậy 

* Bhummãnam devãnarỵi: của toàn thê chư- 
thiên trên địa cầu 

saddam: lời tán dương ca tụng 
sutvã: sau khi lắng nghe 
cãtumahãrặịikã devã: toàn thế chư-thiên cõi 
trời tứ Đại-Thiên-vương 

saddarỵi: lời tán dưong ca tụng 
anussãvesum: cũng đồng thanh tán dương ca 
tụng theo rằng: 

“etaĩìi Bhagavatã Bãrãnasỉyam Isipatane 
migadãye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattiyaỉn samanema vã brahmanena vã 
devena vã mãrena vã brahmunã vã kenaci vã 
lokasmỉn ”ti. 

* Cãtumahãrặịikãnaỉn devãnatn saddatn 
sutvã tãvatiỉnsã devã saddamanussãvesum: toàn 
thể chư-thiên cõi trời Tam-thập-tam-thiên lắng 
nghe lời tán dương ca tụng của toàn thể chư- 
thiên cõi trời tứ-Đại-Thiên-vương, cũng đồng 
thanh tán dương ca tụng theo rằng: 

“etữĩỴi Bhagavatã Bãrãnasiyam Isipatane 
migadãye anuttaram dhammacakkam pavattitaỉn 



Từ Ngữ PaỊi Trong Bài Kinh Chuyến-Pháp-Luân 


341 


appativattiyam samanema vã brahmanena vã 
devena vã mãrena vã brahmunã vã kenaci vã 
lokasmỉn ”ti. 

* Tãvatitnsãnaỉn devãnam saddarỵi sutvã 
yãmã devã saddamanussãvesurỵi: toàn thế chư- 
thiên cõi trời Dạ-ma-thiên lắng nghe lời tán 
dương ca tụng của toàn thể chư-thiên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên, cũng đồng thanh tán dương 
ca tụng theo rằng: 

“etữĩìi Bhagavatã Bãrãnasiyaỉn Isipatane 
migadãye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattiyam samanema vã brahmanena vã 
devena vã mãrena vã brahmunã vã kenaci vã 
lokasmỉn ”ti. 

* YãmãnaĩỴi devãnam saddữĩỴi sutvã tusitã 
devã saddamanussãvesurn: toàn thế chư-thiên 
cõi trời Đâu-suất-đà-thiên lắng nghe lời tán 
dương ca tụng của toàn thể chư-thiên cõi trời 
Dạ-ma-thiên, cũng đồng thanh tán dương ca 
tụng theo rằng: 

“etữĩỴi Bhagavatã Bãrãnasỉyam Isipatane 
migadãye anuttamm dhammacakkatn pavattitaỉn 
appativattiyam samanema vã brahmanena vã 
devena vã mãrena vã brahmunã vã kenaci vã 
lokasmỉn ”ti. 

* Tusitãnatn devãnatn saddatỵi sutvã 
nimmãnaratĩ devã saddamanussãvesurn: toàn 
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thể chư-thiên cõi trời Hoá-lạc-thiên lắng nghe 
lời tán dưong ca tụng của toàn thể chư-thiên cõi 
trời Đâu-suất-đà-thiên, cũng đồng thanh tán 
dương ca tụng theo rằng: 

“etữĩỴi Bhagavatã Bãrãnasiyam Isipatane 
migadãye anuttaraĩn dhammacakkam pavattitam 
appativattiyam samanema vã brahmanena vã 
devena vã mãrena vã brahmunã vã kenaci vã 
lokasmỉn ”ti. 

* Nimmanamtĩnaỉn devãnatn saddarn sutvã 
paranimmitavasavattĩ devã saddamanussãvesum: 
toàn thể chư-thiên cõi trời Tha-hoá-tự-tại-thiên 
lắng nghe lời tán dương ca tụng của toàn thể 
chư-thiên cõi trời Hoá-lạc-thiên, cũng đồng thanh 
tán dương ca tụng theo rằng: 

“etaĩỊi Bhagavatã Bãrãnasiyatn Isipatane 
migadãye anuttaraĩỴi dhammacakkaỉn pavattitaỉn 
appativattiyam samanema vã brahmanena vã 
devena vã mãrena vã brahmunã vã kenaci vã 
lokasmỉn ”ti. 

* Pamnimmitavasavattĩnam devãnatn saddaĩỴi 
sutvã brahmakãyikã devã saddamanussãvesum: 
toàn thể phạm-thiên trên các tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên lắng nghe lời tán dương ca tụng của 
toàn thể chư-thiên cõi trời Tha-hoá-tự-tại-thiên, 
cũng đồng thanh tán dương ca tụng theo rằng: 
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“etam Bhagavatã Bãrãnasiyam Isipatane 
migadãye anuttaratn dhammacakkam pavattitam 
appativattiyam samanema vã brahmanena vã 
devena vã mãrena vã brahmunã vã kenaci vã 
lokasmỉn ”ti. 

Itiha: lời tán dương ca tụng vang dội toàn cõi- 
giới chúng-sinh 

tena khanena: ngay thời khắc ấy 
tena layena: ngay lúc ấy 
tena muhuttena: ngay tích-tắc ấy 
yãva brahmalokã: đến tận tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên tột đỉnh sắc-cứu-cánh-thiên. 
saddo: lời tán dương ca tụng 
abbhuggacchi: vang dội lên 

10 ngàn toàn cõi-giói chuyển động 

26- Ayanca dasasahassilokadhãtu: 10 ngàn 
toàn cõi-giới chúng-sinh 

sữĩỴikampi: chuyến động lên xuống, 
sampakampi: dmyển động nhấc lên nhấc xuống 
sampavedhi: chuyển động bên này bên kia 

Hào quang lan tỏa 

27- Appamãno ca: không có giới hạn, vô biên 
uịãro: lan tỏa rộng khắp mọi nơi 

obhãso: ánh sáng hào quang 
loke: trong toàn cõi-giới chúng-sinh 
pãturahosỉ: phát sinh rõ ràng 
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atikkamma: gấp bội 

devãnam: của toàn chư-thiên, chư phạm-thiên 
devãnubhãvanti: oai lực của chư-thiên, chư 
phạm-thiên cả thảy 

Đức-Thế-Tôn thốt lòi khen 

28- Atha kho Bhagavã: Khi ấy, Đức-Thế-Tôn 
imam udãnarỵi: lời khen 

udãnesi: tự thốt lên 

“Annãsi vata bho Kondanno! - Này chư vị! 
Quả thật Kondanna đã chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thảnh-đế rồi! 

Ahhãsi vata bho Kondahho!” - Này chư vị! 
Quả thật Konậanna đã chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế rồi! 

Iti hi: lời tán dương ca tụng như vậy 
ãyasmato Kondahhassa: của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Kondanna 

“Ahhãsikondahho” tveva nãmam ahosi: 
Ahhãsikondahha là tên mới của Ngài Kondahha 

Ngài Đại-Trưởng-lão Annãsikondaniia xin 
xuất gia 

29- Atha kho: Sau khi trở thảnh bậc Thánh 
Nhập-lưu ấy 

ãyasmã Ahhãsikondahho: Ngài Đại-Trưởng- 
lão Annãsikondanna 

ditthadhammo: có chánh-kiến thấy rõ, biết rõ 
chân-lý tứ Thánh-đế 
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pattadhammo: chứng đạt được chân-lý tứ 
Thánh-đế 

viditadhammo: biết rõ được chân-lý tứ 
Thánh-đế 

pariyogãỊhadhammo: đã thấu suốt chân-lý tứ 
Thánh-đế bằng trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới 
tỉnnavicikiccho: đã vượt qua khỏi mọi hoài- 
nghi 

vigatakathamkatho: không còn nghi ngờ thế 
này thế kia nữa 

vesãrajjappatto: đạt đến tâm dũng cảm vững 
chắc 

aparappaccayo: do nhân-duyên tự mình chứng 
ngộ, nên không còn tin nơi người khác nữa 

satthusãsane: có đức-tin vững chắc trong lời 
giáo huấn của Đức-Thế-Tôn 

Bhagavantam: với Đức-Thế-Tôn 
etatn vacanatn: lời xin phép xuất gia 
avoca: kính bạch 

Bhante: Kính bạch Đức-Thế-Tôn, 
aham: con là Annãsikoụdanna 
Labheyya: xin được phép 
Bhagavato: nơi Đức-Thế-Tôn 
santỉke: đến hầu gần với Đức-Thế-Tôn 
pabbajjam: trở thành sa-di 
ỉabheyyam: xin được phép 
upasampadatn: trở thành tỳ-khưu 
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Trở thành tỳ-khưu theo cách gọi Ehi Bhikkhu 

30- Bhagavã avoca: Đức-Thế-Tôn truyền dạy: 

“Ehi bhikkhu” - Này tỳ-khuMỈ Ehi: Con hãy 
đến với Như-lai 

“svãkkhãto dhammo, cara brahmacariyam 
sammã dukkhassa antakiriyãyã”: Chánh-pháp 
mà Như-lai đã thuyết dạy hay ở phần đầu, phần 
giữa, phần cuối, con hãy nên thực-hành phạm- 
hạnh cao thượng đó là chứng đắc 3 Thánh-đạo, 
Thánh-quả bậc cao cuối cùng, đế giải thoát khỏi 
kho tử sinh luân-hồi trong tam-gỉớỉ 

Sau khi Đức-Thế-Tôn truyền dạy nhu vậy 

tassa ãyasmato: của Ngài Đại-Truởng-lão 
Annãsikondanna 

Sãva upasampadã ahosi: trở thành tỳ-khuu 
theo cách gọi Ehi Bhikkhu nhu vậy 

(Xong phần từ ngữ trong bài Kinh Chuyến- 
Pháp-Luân) 



Đoạn Kết 


Dhammacakkappavattanasutta: Kinh Chuyển- 
pháp-luân là một bài kinh vô cùng trọng yếu 
trong toàn giáo-phảp của Đức-Phật, bởi vì 
trong bài kinh này, Đức-Phật thuyết giảng về 
pháp-hành trung-đạo đó là pháp-hành bát- 
chánh-đạo dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, có 4 bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

Trong bài kinh này, Đức-Phật thuyết giảng về 
tứ Thánh-đế và mỗi Thánh-đế có tam-tuệ-luân 
luân chuyến theo tuần tự từ tri-tuệ-học (sacca- 
hãna), luân chuyến đến trí-tuệ-hành (kicca- 
hãna), luân chuyến đến quả tri-tuệ-thành (kata- 
nãna) (3x4) thành 12 loại trỉ-tuệ như là 
dhammacakka: Bánh xe pháp-luân. 

- Trỉ-tuệ-học (saccahãna) đó là trỉ-tuệ học tứ 
Thảnh-đế thuộc về phần pháp-học Phật-gỉáo. 

- Trỉ-tuệ-hành (kiccahãna) đó là trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ hành phận sự của tứ Thánh-đế thuộc về phần 

pháp-hành Phật-giáo. 

- Tri-tuệ-thành (katahãna) đó là trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ siêu-tam-giới đã hoàn thành xong phận sự của 
tứ Thánh-đế đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, thuộc về phần pháp-thành Phật-gỉáo. 
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KINH CHUYẾN-PHÁP-LUÂN 


Như vậy, bài kinh Chuyến-phảp-luân (Dham- 
macakkappavattanasutta) này là một bài kinh 
thuyết giảng về tứ Thánh-đế cốt yếu nhất trong 
Phật-giáo, cũng là bài kinh vô cùng đặc biệt 
gồm có đủ ba loại Phật-giáo trọng yếu làm nền 
tảng căn bản đổi với hành-gỉả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ. 

Thật vậy, hành-gỉả thực-hành pháp-hành tứ- 
nỉệm-xứ đó là thân niệm-xứ có 14 đoi-tượng, 
hoặc thọ niệm-xứ có 1 đoi-tượng phân chia làm 
9 loại thọ, hoặc tâm niệm-xứ có 1 đốỉ-tượng 
phân chia làm 16 loại tâm, hoặc pháp niệm-xứ 
có 5 đối-tượng, gồm có 21 đốỉ-tượng của pháp- 
hành tứ-niệm-xứ. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
với đổi-tượng nào trong 21 đoi-tượng ẩy, hoặc 
hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ với 
đổi-tượng thiền-tuệ sắc-pháp nào hoặc danh- 
pháp nào cũng đều dẫn đến phát sinh trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ theo tuần tự trải qua 16 loại trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ, từ trí-tuệ-thỉền-tuệ tam-giới cho đến 
trỉ-tuệ-thỉền-tuệ sỉêu-tam-gỉớỉ đều dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ thánh-đế cả thảy, mới 
chứng đắc như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thảnh-quả, Niết-bàn, diệt tận được tham-áỉ 
trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến, diệt tận được 
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2 loại phiền-não là tà-kỉến (dụthi) và hoàỉ-nghỉ 
(vỉcỉkỉcchã), trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhẩt-lai 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được tham-áỉ loại 
thô cõi dục-giới trong 4 tham-tâm không hợp với 
tà-kiến, diệt tận được 1 loại phiền-não là sân 
loại thô (dosa), trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai. 

- Chứng đắc Bất-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được tham-áỉ loại 
vi-tế cõi dục-giới trong 4 tham-tâm không hợp 
với tà-kiến, diệt tận được 1 loại phiền-não là 
sân loại vỉ-tế (dosa) không còn dư sót, trở thành 
bậc Thánh Bất-laỉ. 

- Chứng đắc A-ra-hán Thảnh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được tham-áỉ 
tam-giới trong 4 tham-tâm không hợp với tà- 
kiến, và diệt tận được 7 loại phiền-não còn lại là 
tham (lobha), sỉ (moha), ngã-mạn (mãna), buồn- 
chán (thĩna), phóng-tâm (uddhacca) không biết 
hỗ-thẹn tội-lỗi (ahỉrỉka), không biết ghê-sợ tội- 
loỉ (anottappa) không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Hành-giả trở thành Thánh-nhân bậc nào hoàn 
toàn tùy thuộc vào năng lực của 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật và 5 pháp-chủ (indriya): tỉn-pháp- 
chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi hành-giả. 
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Bài kinh Dhammacakkappavattanasutta có 
tầm quan trọng thiết yếu trong toàn giáo-pháp 
của Đức-Phật, nên các hàng thanh-văn đệ-tử 
cần phải học hỏi hiếu biết rõ bài kinh này. 

Người nào học thuộc lòng bài kinh Dhamma- 
cakkappavattanasutta bằng tiếng Pãịỉ và hiếu 
biết rõ ỷ nghĩa từng chữ từng câu trong bài kinh 
này, hằng ngày thường tụng bài kinh này, người 
ẩy chắc chan sẽ được quả báu cao quỷ. 


Phật-Lịch 2562/2019 
Rừng Núi Viên Không, 
Xã Tóc-Tiên, huyện Tân-Thành, 
Tỉnh Bà-Rịa - Vũng-Tàu 


Tỳ-Khưu P[ộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpanậita 



Patthana 


Imỉnã punnakammena, 
sukhĩ bhavãma sabbadã. 

Ciram tiịthatu saddhammo, 
loke sattã sumangalã. 

Vietnamraịthikã hi sabbe, 
janã pappontu sãsane. 

Vudặhim viruỊhivepuỉỉam, 
patthayãmi nimntamm. 

Lòi nguyện cầu 

Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Cầu mong chánh-pháp được trường tồn, 

Tất cả chúng-sinh được hạnh phúc. 

Dân tộc Việt Nam được phát triến, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 

Bần sư cầu nguyện với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 

CiraĩỴi tiịịhatu saddhammo ỉokasmim 
Ciratn tiịthatu saddhammo Vietnamratthasmim. 

Nguyện cầu chánh-pháp được trường tồn trên 
thế gian. 

Nguyện cầu chánh-phảp được trường tồn trên 
Tố-quổc Việt Nam thân yêu. 



SÁCH THAM KHẢO VẢ TRÍCH DẪN 


- Kinh Dhammacakkappavattanasutta. 

- Suttantapỉtakapãịỉ và AuhakathãpãỊi. 

- AbhidhammapiịakapãỊi và AtịhakathãpãỊi. 

- Bộ Abhidhammatthasahgaha của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- Bộ Visuddhimagga và bộ Visuddhimagga- 
mahãịĩkã. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthajotika ” 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammajotỉka, 


V. V... 



Thông Báo Tin Vui 

Bộ sách Nen-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả 
Tỳ-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahãpandita) là bộ sách gồm có 9 chương, 
chia ra làm 10 quyển được sắp xếp theo thứ tự từ 
quyển I đến quyển X. Quyển I: Tam-Bảo làm nền 
tảng cho quyển II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v. ... cho 
đến quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm nền 
tảng cho quyển X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 

Bộ sách Nen-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái 
bản có sửa và bổ sung, đã chuyển sang ebook, 
được đưa vào trang web “trungtamhotong.org”. 
Neu quý độc-giả nào có nhu cầu tìm hiểu thì vào 
trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư 
viện”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các fĩle sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành lOS thì 
click vào tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
hành android thì quý độc-giả có thể tải phần 
mềm đọc ílle pdf như Adobe Acrobat Reader, 
sau khi tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy fĩle sách. 

Trong mỗi íĩle sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
pháp), dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ 



cần click vào đó sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. 
Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì quý độc- 
giả chỉ cần lật từng trang sách nhu bình thuờng. 

Mỗi quyển sách fĩle ebook đuợc trình bày có 
số trang hoàn toàn giống hệt nhu số trang quyển 
sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyển sách nào rồi, mà quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... không biết ở 
trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, 
sẽ tìm đuợc một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này 
đến quý vị độc-giả, rất mong đuợc quý độc-giả 
quan tâm, chân thảnh biết ơn quý độc-giả. 
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Đức-Phật thuyết dạy rằng: 4^ 

- Này chư tỳ-khim! Khi nào trí-tnệ thiền- 
I tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh cua tứ Thánh-đế 
Ị theo tam-tuệ-luân (trỉ-tuệ-học, trí-tuệ-hành, 
ị trí-tuệ-thành), thành 12 loại trí-íuệ hoàn toàn 
Ị trong sáng, thanh-tịnh đã phát sinh đến với 
! Như-Lai. 

j - Này chư tỳ-khimỉ Khi ẩy, Như-Lai dõng 
Ị dạc khăng định truyền dạy rằng: “Như-Lai 
' đã chứng đắc thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác vô thượng trong toàn cõi thế giới 
chúng-sinh: nhân-ỉoại, vua chúa, sa-môn, bà- 
I ìa-môn, chư-thiên, ma-vương và phạm-thiên 
Ị ca thay. 

Trí-tuệ quán-triệí đã phát sinh đến với 
1 Như-Lai, biết rõ rằng: “A-ra-hản Thảnh- 
1 quả-tuệ giai thoát cua Như-Lai không bao 
Ị giờ bị hư hoại, kiếp này là kiếp chót, sau kiếp 
1 này, chắc chan không cỏn tái-sinh kiếp nào 

( nừa. 

( 

I (Kinh Chuyên-Phảp-Luân) 














